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TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Tuyên Quang

1

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang
Tên trường mới: Trường cao đẳng Tuyên Quang
Địa chỉ của trường: Tổ 7, phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Điện thoại: 027.3823.713 
Fax: 027.3980.194
Website: www.kn-tq.edu.vn   
Email:caodangnghetuyenquang@gmail.com

Hàn 35 15 20

Xét tuyển Đến 15/9/2017

Công nghệ ôtô 35 15 20

Điện công nghiệp 60 15 20

Cắt gọt kim loại 35 15 20

Kế toán doanh nghiệp 60

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 25

Điện tử dân dụng 15 20

Điện dân dụng 25

Cơ điện nông thôn 15 20

Vận hành máy thi công nền 15 20

Lạng Sơn

2

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn
Mã trường: CYL B
Địa chỉ: Số 11 - đường Hoàng Văn Thụ - phường Chi Lăng – thành phố Lạng Sơn
Điện thoại: 0253.812580 ;  Fax: 0253812461
Website:  http://www.cdytlangson.edu.vn
Email: caodangytelangson@gmail.com

Hộ sinh 50 50

Điều dưỡng 150 300
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Dược sỹ (2 năm)

150 Xét tuyển Từ tháng 5 
đến tháng 12

Dược sỹ văn bằng 2 (01 năm)

Y sỹ (2 năm)

Y sỹ  (01 năm) dùng cho đối tượng có 
bằng Điều dưỡng và Hộ sinh

3

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
Mã trường: 
Địa chỉ: Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3829 417; 
Fax: 025 3829402
Website: cdndongbac.edu.vn; 
Email: cdndb@cdndongbac.edu.vn

Lâm sinh 20 10 30

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Quản lý cây xanh đô thị 10 15

Khuyến nông lâm 20 10 20

Thú y 20 15 35

Kiểm lâm 10 10 10

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 10 15

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc 20 20 70

Kỹ thuật điêu khắc gỗ 20 10 10

Mộc xây dựng và trang trí nội thất 10 10 10

Công nghệ ô tô 20 15 55

Hàn 10 20

Điện công nghiệp 20 15 45

Điện tử dân dụng 20 10 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 10 15

Điện dân dụng 15 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Cơ điện nông thôn 10 20

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Cấp thoát nước 10

Vận hành máy thi công nền 20 30

Kế toán doanh nghiệp 10 25

4

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 
Mã trường: 
Địa chỉ: Khu Đồi Chè – xã Hoàng Đồng – TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 0253.890524
Fax: 0253.890524
Email: caodangnghels@yahoo.com.vn

Điện công nghiệp 20

Xét tuyển
Từ tháng 5 

đến hết tháng 
12 hàng năm

Cắt gọt kim loại 20

Cơ điện nông thôn 20

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 25

Điện công nghiệp 20

Điện dân dụng 30

Điện tử dân dụng 35

Cắt gọt kim loại 20

Cơ điện nông thôn 20

Hàn 30

Công nghệ ô tô 35

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 20

Lâm sinh 30

Thú y 30

May thời trang 30

Quản trị mạng máy tính 25

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Lào Cai

5

Trường Cao đẳng nghề Lào Cai
Mã trường: CĐ0801
Địa chỉ: Tổ 19, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 02143 837 320  ;      Fax: 0203 835 170
Website: cdnlaocai.edu.vn           
Email: cdnlaocai@gmail.com

Điện công nghiệp 70 35

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Công nghệ ô tô 70

Thú y 35

Điện công nghiệp 70

Điện dân dụng 35

Công nghệ ô tô 35

Cơ điện nông thôn 35

Thú y 35

Hàn 35

Cắt gọt kim loại 35

KT sửa chữa, lắp ráp máy tính 35

Hướng dẫn du lịch 35

Kỹ thuật xây dựng 35

Vận hành nhà máy thuỷ điện 35

Khuyến nông lâm 35

6

Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai
Mã trường: CLA
Địa chỉ: Phố Châu Úy (đường B3), Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 02143.840.643 ; Fax:02143.840.547
Website: cdcdlaocai.edu.vn

Kế toán 60 30

Xét tuyển
Nộp hồ sơ 
từ 01/4 – 

15/12/2017

Nông lâm kết hợp 40 40

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 140

Quản trị văn phòng 50

Kế toán doanh nghiệp 20 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Pháp luật 20 80

Xét tuyển
Nộp hồ sơ 
từ 01/4 – 

15/12/2017

Hành chính văn thư 20 70

Trồng trọt 10 20

Chăn nuôi thú y 10 20

Hướng dẫn du lịch 20 60

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 20 70

Quản lý văn hóa 10 20

Công tác xã hội 10 20

Thư viện 10 20

Tin học ứng dụng 20 30

Xây dựng dân dụng & công nghiệp 20 30

Hội họa 5 5

Thanh nhạc 5 5

Biểu diễn nhạc cụ truyển thống 2 3

Organ 3 2

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 5 10

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai
Mã trường: c08
Địa chỉ: Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0214.3844881   ;     Fax: 0214.3840155
Website: http://cdsplaocai.edu.vn             
Email: Phongdaotao.c08@moet.edu.vn

Tiếng Trung Quốc 80

Xét tuyển Từ 15/3/2017
Tiếng Anh 40

Khoa học Thư viện 40

Thư viện – Thiết bị trường học 50

Yên Bái

7

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái
Mã trường: CDD1302
Địa chỉ: Thôn Văn Phú, Xã Văn Phú, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 02163 866 277;              Fax: 02163 867 164
Website:caodangngheyenbai.edu.vn
Email: phongdaotao.cdnyb@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ ô tô 40 0 5 30

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Điện công nghiệp 40 20 5 30

Điện tử công nghiệp 20 0 5 15

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 20 0 0 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không 
khí 20 0 0 15

Hàn 0 0 0 10

Cắt gọt kim loại 0 0 15 5

Chế tạo thiết bị cơ khí 0 0 10 5

Vận hành máy thi công nền 0 0 15 5

Kỹ thuật xây dựng 0 0 5 15

Gia công thiết kế sản phẩm mộc 0 0 0 15

Kế toán doanh nghiệp 20 0 15 50

Công tác xã hội 20 0 0 15

Chăn nuôi – Thú ý 0 0 16 20

Lâm nghiệp 0 0 16 20

Quản lý đất đai 0 0 16 20

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 0 0 16 20

Khuyến nông lâm 0 0 16 20

8

Cao Đẳng Y tế Yên Bái
Mã trường: YYB
Địa chỉ: Tổ 63, phường Yên Ninh, thành Phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 021 63855383                 
Fax: 02163852454
Website: www.ymc.edu.vn

Điều dưỡng 270 135
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

9

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái
Mã trường: Cao đẳng: CVY               
                   Trung cấp: 1304
Địa chỉ: Km6 - đường Đinh Tiên Hoàng - TP.Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0216 3852648       
Fax: 0216 3852648        
Website: yenbaiact.edu.vn   
Email: cvy@moet.edu.vn

Thanh nhạc 15 Xét tuyển  
lớp 12 

Sơ tuyển năng 
khiếu 

Tháng 8, 9, 
10, 11, 12Hội họa 15

Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) 20
Xét tuyển kết 
quả học tập 

THPT

Tháng 7, 8, 9, 
10, 11, 12

BD Nhạc cụ Phương tây 25

Xét tuyển: 
Ngữ văn lớp 9 
Sơ tuyển năng 

khiếu

Tháng 5, 6, 7, 
8, 9, 10,11,12

Thanh nhạc 15

Nghệ thuật biểu diễn  Múa  dân gian dân 
tộc 15

Hội họa 20

Nghiệp vụ  nhà hàng 50 Xét tuyển: Kết 
quả học tập 
THCS năm 

lớp 9 
Sơ tuyển năng 

khiếu

Tháng 3, 8
Nghiệp vụ lễ tân 25

Hướng dẫn du lịch 25

10

Trường Cao Đẳng Y Dược Pasteur.
Mã trường: CĐĐ1301.
Địa chỉ: Số 46  Đường Nguyễn Đức Cảnh - Tổ 48 Phường Đồng Tâm – Thành phố Yên Bái -
Tỉnh Yên Bái.
Điện Thoại:  0216 864 711   
Fax: 0216 864 711
Website: http://truongcaodangyduocpasteur.edu.vn  
Email: cdyduocpasteur@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật xét nghiệm y tế 500 60 30 20
Xét tuyển,
Thi tuyển

Dược học 500 100 50 20

Điều dưỡng 500 100 30 20

Thái Nguyên

11

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên
Mã trường: CĐT 1202
Cơ sở 1: cơ sở chính
Phường Tích Lương - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 02803845036  Fax: 02803845035
Cơ sở 2: Phân hiệu Hồng Lĩnh 
Địa chỉ: Phường Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0393835961 ;    Fax: 0393838987
Website: http://www.tmec.edu.vn;
Email: Phongdaotaocdlk@gmail.com

Điện công nghiệp 35 35 105

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Điện tử công nghiệp 35 35

Công nghệ Cán, kéo kim loại 35

Luyện gang

Luyện thép 35 35

Hàn 35 35 35 105

Cắt gọt kim loại 35 35

Công nghệ ô tô 35 35 35

Tin học văn phòng 35

Sửa chữa thiết bị luyện kim 35

Nguội sửa chữa máy công cụ 35
Xét tuyển Theo quy định 

hiện hànhMay thời trang 35 35

12

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Mã trường: DTU
Địa chỉ: Tổ 15 - phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0280 3855606  
Website: www.tec.tnu.edu.vn
Email: ndman1957@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tiếng Anh 50 0

Xét tuyển
Từ tháng 
5/2017 – 

31/12/2017

Tiếng Hàn Quốc 100 0

Kế toán tổng hợp 50 0

Kế toán - Kiểm toán 50 0

Quản trị kinh doanh 50 0

Tài chính - Ngân hàng 50 0

Quản lý xây dựng 50 0

Công nghệ thông tin 50 0

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử 100 0

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 50 0

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 50 0

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông 50 0

Khoa học cây trồng 50 0

Ngành Dịch vụ Thú y 100 0

Quản lý đất đai (gồm 2 chuyên ngành): 100 0

- Quản lý đất đai

- Địa chính – Môi trường

Quản lý Môi trường 50 0

Công nghệ ô tô 100 0

Điện Công nghiệp 100 0

Điện Dân dụng 50

Nguội - Sửa chữa thiết bị 50

Cắt gọt kim loại 50

Hàn 50

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 50

Kế toán doanh nghiệp 50

Tin học văn phòng 50

Trồng cây ăn quả 50

Tin học văn phòng 150
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trồng cây ăn quả 30

Xét tuyển
Từ tháng 
5/2017 – 

31/12/2017

Nguội sửa chữa thiết bị 30

Hàn 30

Cắt gọt kim loại 50

Điện dân dụng 50

Kỹ thuật sửa chữa - lắp ráp máy tính 50

Thú y 100

Công nghệ ô tô 50

Điện công nghiệp 100

Kế toán doanh nghiệp 50

Quản lý đất đai 100

Trồng trọt 50

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 30

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 30

13

Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim
Mã trường: CKL
Địa chỉ: Phường Lương Sơn – TP. Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280 3845 092       ;   Fax: 0280 3845 297
Website: http://www.cklk.edu.vn
Email: Bants.ckl@moet.edu.vn

Công nghệ thông tin 100 100

Xét  tuyển
Từ tháng 

05/2017 đến 
tháng  11/2017

Công nghệ chế tạo máy 200 200

Công nghệ kỹ thuật vật liệu 100 100

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 250 250

Kế toán 50 50

Công nghệ kỹ thuật ô tô 100 100

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông 200 200

Công nghệ kỹ thuật đúc kim loại 60 20 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ cán. kéo kim loại 60 20 40

Từ 15/4 đến 
30/11/2017

Luyện kim đen 60 20 40

Luyện kim màu 60 20 40

Điện công nghiệp và dân dụng 250 50 200

Cơ khí chế tạo 250 50 200

Tin học ứng dụng 100 20 80

Kế toán doanh nghiệp 50 10 40

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 150 30 120

Công nghệ hàn 100 20 80

Bảo trì sửa chữa ô tô 60 20 40

14

Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp
Mã trường: CXD
Địa chỉ: + Cơ sở 1: xã Trung Thành – Thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên.
             + Cơ sở 2: phường Cải Đan – Thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02803.866.025 ; Fax: 0283.866.234
Website: www.ietc.edu.vn       
Email: ttts.ietc@gmail.com 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 300 100 * Đối với hệ 
Cao đẳng

+ Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả kỳ thi 

THPT Quốc 
Gia. 

+ Xét tuyển từ 
học bạ THPT  
* Đối với hệ 
Trung cấp
+ Xét tuyển 

kết quả học bạ 
THPT, THCS

* Đối với hệ 
Cao đẳng
- Đợt 1:Từ 

tháng 5/2017
+ Xét tuyển: 

Tháng 8/2017.
- Đợt 2:  Từ 

tháng 8/2017.
+ Xét tuyển: 

Tháng 10/2017.
* Đối với hệ 
Trung cấp

Xét tuyển cả 
năm

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 100 50

Tin học ứng dụng 100 50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 100

Tài chính - Ngân hàng 100

Quản trị kinh doanh 100

Kế toán 100 100

Kinh tế xây dựng. 50

Xây lắp đường dây và trạm 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 250
* Đối với hệ 
Cao đẳng

+ Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả kỳ thi 

THPT Quốc 
Gia. 

+ Xét tuyển từ 
học bạ THPT  
* Đối với hệ 
Trung cấp
+ Xét tuyển 

kết quả học bạ 
THPT, THCS

* Đối với hệ 
Cao đẳng
- Đợt 1:Từ 

tháng 5/2017
+ Xét tuyển: 

Tháng 8/2017.
- Đợt 2:  Từ 

tháng 8/2017.
+ Xét tuyển: 

Tháng 10/2017.
* Đối với hệ 
Trung cấp

Xét tuyển cả 
năm

Tài chính – Ngân hàng 150

Quản lý doanh nghiệp 200

Kinh tế xây dựng 100

Tin học ứng dụng 350

Điện công nghiệp và dân dụng 400

Quản lý và vận hành lưới điện 200

Xây lắp đường dây và trạm điện 50

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 200

Cơ khí chế tạo 100

15

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Mã trường: CKT

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán – Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 855 290  ;   Fax: 02803 655 280

Website:www.cdkttctn.edu.vn

Email:caodangkinhte@gmail.com

Kế toán 150 50 0 150

Xét tuyển 1/3-30/11

Tài chính – Ngân hàng 200 50 0 50

Quản trị kinh doanh 100 50 0 0

Dịch vụ pháp lý 150 50 0 0

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông 100 0 0 150

Công nghệ thông tin 100 0 0 0

Luật 0 0 0 100

Quản lý và  kinh doanh khách sạn 0 0 0 200

Quản lý và bán hàng siêu thị 0 0 0 200

Kinh doanh bưu chính viễn thông 0 0 0 100

Thương mại điện tử 0 0 0 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thiết kế và Quản lý website 0 0 0 100

Xét tuyển 1/3-30/11

Hành chính văn phòng 0 0 0 50

Thư ký văn phòng 0 0 0 50

Tiếng Hàn Quốc 0 0 0 50

Hướng dẫn du lịch 0 0 0 50

Quản lý kinh doanh nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống 0 0 0 100

16

Cao đẳng Thương mại và Du lịch
Mã trường: CTM
Địa chỉ: Số 478, đường Thống Nhất, phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02803.851.989; Fax: 02803.854.760
Website: http://www.ctm.edu.vn
Email:  nguyenthuha25.8@gmail.com

Quản trị khách sạn 40

Xét tuyển Nhiều lần 
trong năm

Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành 40

Quản trị nhà hàng 40

Việt Nam học (chuyên ngành Hướng 
dẫn du lịch) 40

Quản trị kinh doanh 40

Kế toán 40

Kỹ thuật chế biến món ăn 50 700

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 40 150

Hướng dẫn du lịch 20 25

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 20 25

Nghiệp vụ lễ tân 20 20

Du lịch lữ hành 20 25

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống 20 25

Quản lý và kinh doanh du lịch 20 20

Kinh doanh xuất nhập khẩu 20 20

Kinh doanh xăng dầu và khí đốt 20 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản lý doanh nghiệp 20 20

Xét tuyển Nhiều lần 
trong nămKỹ thuật xăng dầu 20 20

Kế toán doanh nghiệp 20 20

17

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc
Mã trường: CNV
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3840.389                
Fax: 0208.3753407
Website: www.vietbacact.edu.vn
Email: cnv@moet.edu.vn

Sư phạm Âm nhạc 20

Thi và xét 
tuyển

Từ 1/3/2017 
đến 

29/12/2017

Sư phạm Mỹ thuật 20

Hội họa 15

Thiết kế đồ họa 15

Quản lý văn hóa 25

Thanh nhạc 20

Khoa học thư viện 15

Xét tuyển
Việt Nam học 20

Quản trị nhà hàng 20

Tổ chức sự kiện 15

Bảo tàng học 15

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 15

Thi tuyển 
năng khiếu

Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây 15

Piano 5

Violon 5

Organ 5

Thanh nhạc 15

Văn hóa, văn nghệ quần chúng 10

Biên tập và dàn dựng ca, múa, nhạc 15
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 
tộc 15

Thi tuyển 
năng khiếu

Từ 1/3/2017 
đến 

29/12/2017

Hội họa 10

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 10

Thư viện, thiết bị trường học 10

Hướng dẫn du lịch 10

Kỹ thuật chế biến món ăn 10

18

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Mã trường: CCV
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280 3862 077	
Fax: 0208 3862 079
Website:truongvietducthainguyen.edu.vn
Email: bants.ccv@moet.edu.vn

Kế toán 30

Xét tuyển theo 
phương thức 

tuyển sinh của 
trường	

Từ 01/7/ 
2017 đến 

31/10/2017

Tin học ứng dụng 30

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 35 25

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 35

Công nghệ kỹ thuật ô tô 35

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 35 25

Tài chính - Ngân hàng 40

Xét tuyển  
học bạ

Từ 01/01/2017 
đến 

31/12/2017

Kế toán doanh nghiệp
30 40

30 130

Cơ khí chế tạo 40

Tin học ứng dụng 40

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 40

Bảo trì và sửa chữa ô tô 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện công nghiệp và dân dụng 40

Xét tuyển 
học bạ

Từ 01/01/2017 
đến 

31/12/2017

Nguội sửa chữa máy công cụ 20 20

Nguội chế tạo 20 20 20

Nguội lắp ráp cơ khí
20 20 20

20 20 20

Bảo trì thiết bị cơ điện 20

Công nghệ ô tô 30 40 120

Điện công nghiệp 30 120 340

Điện dân dụng 20 30 40

Điện tử công nghiệp 20 40 40

Điện tử dân dụng 20 20

Hàn 20 20 40

Cắt gọt kim loại 30 350 650

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 40 180

Rèn, dập 25 25

Quản trị mạng máy tính 20 20

Cơ điện tử 20 20

19

Trường Cao đẳng nghề số I Bộ Quốc phòng
Mã trường: CDT1203
Địa chỉ: Số 233, Đường Quang Trung, Tổ 8. Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên,
Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3646.053; 
Fax: 0280.3646.053
Website: wwwtruong1bqp.edu.vn
Email: caodang1bqp@gmail.com

Kỹ thuật dược 350 40 60

Kế toán doanh nghiệp 60 20 30

Thiết kế đồ họa 60 20 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật xây dựng 60 20 30

Xét tuyển học 
bạ

* Đợt 1/2017:
Từ tháng 
11/2016 - 

3/2017
* Đợt 2/2017:

Từ tháng 
4/2017 - 
10/2017

Công nghệ ô tô 100 50 200

Điện công nghiệp 100 50 200

Điện tử công nghiệp 100 50 400

Kỹ thuật  máy lạnh và điều hòa không 
khí 100 50 200

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp 50 10 40

Hàn 50 40 60

Cắt gọt kim loại 50 20 30

Công nghệ thông tin (ƯDPM) 10 50

Sửa chữa và lắp ráp máy tính 20 40

Vận hành máy thi công nền 10 30

20

Tên trường: Cao Đẳng Y tế Thái Nguyên
Mã trường: CYI
Địa chỉ: Tổ 18, phường Thịnh Đán - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280 3846105; 
Fax HC: 0280 3846105   
Website: caodangytethainguyen.edu.vn

Điều dưỡng

700 Xét tuyển* Liên tục từ 
tháng 8/2017

1000

Thi tuyển 3 
môn: Toán, 

cơ sở ngành, 
chuyên ngành

Từ tháng 
4/2017

50 Xét tuyển

Hộ sinh

150 Xét tuyển Liên tục từ 
tháng 8/2017

750

Thi tuyển 3 
môn: Toán, 

cơ sở ngành, 
chuyên ngành

Từ tháng 
4/2017

Dược 450 Xét tuyển Liên tục từ 
tháng 8/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Dược
400

Thi tuyển 3 
môn: Toán, 

cơ sở ngành, 
chuyên ngành Từ tháng 

4/2017
200 Xét tuyển học

Y sỹ 250 Xét tuyển

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
Mã trường: CT14
Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  02803.844142     ;        Fax:  02803.844797
Website: www.cdcntn.edu.vn          
Email: ccb@moet.edu.vn

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 150 50

Xét tuyển

Liên tục trong 
năm

(Từ tháng 3 
đến  

tháng 12 )

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 70 30

Quản trị Kinh doanh 50 0

Kế toán 50 0 20 20

Kế toán doanh nghiệp 40 0 20 20

Công nghệ Hàn 40 0 0 0

Tin học ứng dụng 50 0 30 50

Nguội sửa chữa máy công cụ 0 0 25 0

Công nghệ Ôtô 40 0 0 50

Cắt gọt kim loại 40 0 40 0

Điện công nghiệp 70 30 0 150

Hàn 40 0 0 50

May và thiết kế thời trang 50 0 30 170

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 20 30

Công nghệ may và thời trang 0 100

Điện Công nghiệp và dân dụng 30 170

Điện tử công nghiệp và dân dụng 0 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Bắc Kạn

21

Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn        
Mã trường: C11        
Địa chỉ: tổ 17, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, Bắc Kạn        
Điện thoại: (0281) 3 812316        
Wẻbsite: http://cdcdbackan.edu.vn/
Email: vutuan@cdcdbackan.edu.vn 

Kế toán 20 Xét tuyển tốt 
nghiệp THPT 
(hoặc tương 
đương) với 
hệ trung cấp 
xét tuyển tốt 

nghiệp THCS 
(hoặc tương 

đương)

Theo quy định 
hiện hành

Tin học ứng dụng 20 30

Tiếng Anh 20

Thư viện, Thiết bị trường học 20 10

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 20 10

Phú Thọ

22

Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ
Mã trường: CDU
Địa chỉ: Số nhà 2201- Đại lộ Hùng Vương- Phường Gia Cẩm- TP. Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 02103.846.440- 02103.843.252.        
Fax: 02103.846.440
Website: www.duocphutho.edu.vn.
Email: fushico@duocphutho.edu.vn.

Dược 1,000 2,000 Xét tuyển

Nhận hồ sơ  
từ 01/06/2017. 

- Chia làm 
nhiều đợt

Điều dưỡng 1,000 1,000

Xét tuyển

Nhận hồ sơ  
từ 01/06/2017. 

- Chia làm 
nhiều đợt

Y 500

Dược 500

Điều dưỡng 200
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

23

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ thuật Phú Thọ
Mã trường: CPP 
Địa chỉ: Phường Thọ Sơn - TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 
Điện thoại: 0210.3863.839 (máy lẻ 11, 18); 0210.6559.459  
Fax: 0210.3863.800
Website:www.caodangkinhtekythuatpt.edu.vn

 Kế toán 30

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành Kế toán doanh nghiệp 30 30

 Điện công nghiệp và dân dụng 45 45

24

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ
Mã trường: CĐT 1501
Địa Chỉ: Khu 5, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Điện Thoại: 02103 885 678 ;    Fax: 02103 885 815
Website:www.caodangcodienphutho.edu.vn  
Email: trungtam.cdncdpt@gmail.com

Điện công nghiệp 18 54

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Điện dân dụng 18 36

Điện tử công nghiệp 18 54

Điện tử dân dụng 18 36

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 18 54

Hàn 18 54

Công nghệ Ô tô 30 72

Cắt gọt kim loại 18 18

Nghề Quản trị mạng máy tính 18 36

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 18 18

Kế  toán doanh nghiệp 18 18

Cơ điện nông thôn 18 54

Công nghệ chế biến chè 18 60

Tin học văn phòng 36 126

Cơ điện tử 18
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

25

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện
Mã trường: CDT1502 
Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 3829 534 - 0210 3762 316 
Fax: 0210 3829 980      

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy 30 30 35

Xét tuyển căn 
cứ kết quả học 

tập các năm 
THPT, THCS

Liên tục trong 
năm

Kiểm nghiệm bột giấy và giấy 20 0 0

Điện công nghiệp 20 35 70

Hàn 20 20 20

Kế toán doanh nghiệp 20 0 35

Nguội lắp ráp cơ khí 20 0 0

Công nghệ ô tô 0 35

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 35 35

Tin học văn phòng 35 35

26

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng
Mã trường: QPH.
Địa chỉ: Trung tâm trường: P.Thanh Vinh, TX.Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ.
- Cơ sở 2: P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
Điện thoại trung tâm trường: 02103 820 227; Fax: 02103 822 136.
- Cơ sở 2:  Điện thoại: 043 827 3264 ;Fax: 043 877 0582.
Website: www.cdcnqp.edu.vn; Email: cdcnqppt@gmail.com.

Kế toán 90  * PT 1: Xét 
tuyển theo kết 
quả thi THPT 
quốc gia năm 

2017.
* PT 2: Xét 
tuyển theo 

điểm học bạ 
03 năm học 

THPT.

- Theo quy 
định của Bộ 
Lao động, 

Thương binh 
và Xã hội.

Tài chính - Ngân hàng 60   

Công nghệ Thông tin 70   

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 105

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 95
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật Đo lường 50 Xét tuyển theo 
điểm học bạ 

THPT

 Từ ngày 
30/5/2017 

đến hết ngày 
10/11/2017

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt 50

27

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
Mã trường: CYP
Địa chỉ: Phố Cao Bang- Phường Trường Thịnh- Thị xã Phú Thọ- tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3822749, 0210.3710796
Fax: 0210.3710796
Website: http://cyp.edu.vn; 
Email: cyp@moet.edu.vn; info@cyp.edu.vn

Điều dưỡng 200 300
Xét tuyển 

(riêng đối với 
cao đẳng hệ 

liên thông: thi 
tuyển)

Từ 01/01/2017 
đến 

31/12/2017

Dược 200 200

Xét nghiệm y học 100 100

Kỹ thuật hình ảnh y học 100 100

Phục hồi chức năng 50 100

Hộ sinh 150 300

Xét tuyển 
(riêng đối với 
cao đẳng hệ 

liên thông: thi 
tuyển)

Từ 01/01/2017 
đến 

31/12/2017

Dược sỹ trung cấp 50

Điều dưỡng 50

Y sỹ đa khoa 50

Hộ sinh 30

Y sỹ YHCT 30

Kỹ thuật xét nghiệm 30

Kỹ thuật hình ảnh y học 30

28

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất
Mã trường: CCA
Địa chỉ: Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3787.568 
Fax: 0210 3786 218
Website: ccipt.edu.vn	
Email: phongtsgtvl@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật hóa học 100 50

Xét tuyển
Từ tháng 1 
đến tháng 
12/2017

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 60

Kế toán 40

Công nghệ hóa vô cơ 50 40

Hóa phân tích 30 30

Công nghệ hàn 30 30

Điện công nghiệp và dân dụng 50 40

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 30 30

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 30

Kế toán doanh nghiệp 30 30

29

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
Địa chỉ: Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Điện Thoại: 0210.3760256			 
Fax: 0210.3760200
Website:http://www.cnnlpt.edu.vn
Email:congnghenonglam@cnnlpt.edu.vn

Công nghệ ô tô 20 10 30

Xét tuyển Từ 1/1/2017- 
30/10/2017

Điện công nghiệp 20 10 55

Điện dân dụng 5 25

Kế toán DN 5 30

Hàn 5 25

Kỹ thuật máy NN 5 30

Kỹ thuật điêu khắc gỗ 5 30

Lâm sinh 20 10 30

Khuyến nông lâm 10 60

Bảo vệ thực vật 10 60

Thú y 20 20 80

Chăn nuôi GS-GC 10 60
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

30

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ
Mã trường: CDD1503
Địa chỉ trụ sở chính: Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Địa điểm đào tạo khác: Khu 15, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3952.797; Fax: 0210.3952.797
Website: caodangnghephutho.edu.vn;  	Email: truongcdnphutho@gmail.com

Điện công nghiệp 70 65

Xét tuyển Năm 2017
Hàn 25 25

Công nghệ ô tô 65 60

Điện tử dân dụng 35 60

Kỹ thuật chế biến món ăn 35 35

Xét tuyển Năm 2017

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mền) 35 35

Thú y 35

May thời trang 35

Bắc Giang

31

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Mã trường: CCE
Địa chỉ: Cở sở 1: Số 202, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Cơ sở 2: Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: (0240) 3826112;  3851965  
 Fax: 02403 826112
Website:www.bcit.edu.vn
Email: contact@bcit.edu.vn 
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 200 50

Xét tuyển 
(Dựa vào kết 
quả thi THPT 

quốc gia 
2017; Dựa vào 

kết quả học 
tập năm cuối 

bậc THPT

Từ 01/01/ 
2017 đến 

31/12/2017

Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự 
động hoá    50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 50 30

Kế toán 50 40

Tài chính - Ngân hàng 50

Quản trị kinh doanh 50

Công nghệ kỹ thuật ôtô 50

Công nghệ thông tin 50 30

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 30

Công nghệ kỹ thuật hoá học 30

Công nghệ kỹ thuật môi trường 30

Điện công nghiệp 230 40

Điện tử dân dụng 250 40

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 50

Hàn 50

Cắt gọt kim loại 30

Công nghệ ôtô 50 30

Nguội sửa chữa máy công cụ 30

Kế toán doanh nghiệp 30 60

Tài chính - Ngân hàng 30

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 30

Kế toán hành chính sự nghiệp 30

Tin học ứng dụng 30 100

Cơ khí chế tạo 30

Chăn nuôi - Thú y 30 70

Cơ khí động lực 30

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Truyền thông và mạng máy tính 50

Xét tuyển 
(Dựa vào kết 
quả thi THPT 

quốc gia 
2017; Dựa vào 

kết quả học 
tập năm cuối 
bậc THPT và 
năm cuối bậc 

THCS)

Từ 01/01/ 
2017 đến 

31/12/2017

Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông 50

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 50

Điện công nghiệp 30 200

Điện tử dân dụng 30 210

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 70

Hàn 100

Cắt gọt kim loại 30

Công nghệ ôtô 50

Nguội sửa chữa máy công cụ 30

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm
Mã trường: CTP
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 02103.849.674;	 Fax: 02103.846.331
Website:www.fic.edu.vn
Email: tuyensinhctp@fic.edu.vn

Công nghệ thực phẩm 50 20 30 100

Xét tuyển 
(hệ Cao đẳng 
liên thông: thi 

tuyển)

Cả năm

Công nghệ sinh học 50 50

Công nghệ chế biến chè 70

Chế biến rau quả 50

Công nghệ kỹ thuật hóa học 40 200

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 30 20 30 120

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự 
động hóa 30 100

Điện công nghiệp 30 50

Điện dân dụng 30 100

Công nghệ thông tin 30 20 100

Tin học ứng dụng 30 100

Quản trị cơ sở dữ liệu 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị mạng máy tính 50

Kế toán 20 20 25

Kế toán doanh nghệp 20 25

Tài chính – Ngân hàng 30

Quản trị kinh doanh 30 30 120

Công nghệ may và thời trang 100

Hòa Bình

32

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình
Mã trường: 2301
Địa chỉ: Số 79, tổ 18, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 01283.858.028     
Fax: 02183.893.475
Website: www.kinhtekythuathoabinh.edu.vn      
Email: th.kit@hoabinh.edu.vn;   

Khoa học cây trồng 40

Xét tuyển Cả năm

Lâm nghiệp 40

Kế toán 40

Quản trị văn phòng 40

Kế toán doanh nghiệp 30

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 30

Pháp luật 30

Hành chính văn phòng 30

Chăn nuôi - Thú y 30 30

Tin học ứng dụng 30 30

Quản lý và kinh doanh khách sạn 30

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản lý và bán hàng siêu thị 30

Xét tuyển Cả năm

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 30

Phát triển nông nghiệp nông thôn 30

Quản lý nông trại 30

Lâm sinh 30

Trồng trọt 30

Bảo vệ thực vật 30

Quản lý tài nguyên rừng 30

Khuyến nông lâm 30

33

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc
Mã trường: CĐTB 2302
Địa chỉ: Chi Nê, Lạc Thuỷ, Hoà Bình
Điện thoại: 02183874079
Website: Codientaybac.edu.vn  
Email:Truongcodientaybac@gmail.com

Điện Công nghiệp 15 70

Xét tuyển
Từ tháng 01 
đến tháng12 
năm 2017

Tin học văn phòng 15 40

Kế toán doanh nghiệp 15 60

Công nghệ ô tô 15 60

Hàn 15 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không 
khí 15 50

Điện dân dụng 20

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 20

Điện tử công nghiệp 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Vận hành máy thi công nền 20 40
Xét tuyển

Từ tháng 01 
đến tháng12 
năm 2017Điện nước 20

34

Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình        
Mã trường:        
Địa chỉ: Xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.        
Điện thoại: 0218.3895806  
Fax:  0218.3851424    
Website:Caodangnghehoabinh.edu.vn
Email:caodangnghehoabinh1@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 25 25 25 50

Xét tuyển
Từ tháng 

01/2017 đến 
tháng 12/2017

Quản trị mạng máy tính 25 25 25 50

Điện công nghiệp 25 25 25 50

Điện tử dân dụng 25 25 25 50

Hàn 25 25 25 25

Công nghệ Ô tô 25 25 25 25

Cắt gọt kim loại 25 25 25

Vận hành máy thi công nền 25 25 25

Hướng dẫn du lịch 25 25 25 50

Công tác xã hội 25 25 25

35

Trường Cao Đẳng nghề Sông Đà
Mã trường:  CĐT 2301 
Địa chỉ: Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3854753
Fax: 0218.3854119
Website: www.songda.edu.vn
Email: cdnsongda@hn.vnn.vn

Kế toán doanh nghiệp 100  15 20

Xét tuyển
Tuyển sinh 

liên tục trong 
năm

Hàn 50  30 50

Kỹ thuật xây dựng 30  15 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện công nghiệp 35  15 20

Xét tuyển
Tuyển sinh 

liên tục trong 
năm

Điện dân dụng 35  15 20

Vận hành Nhà máy thuỷ điện 35  15 20

Công nghệ Ôtô 40  15 25

Quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây 
và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV 
trở lên

  10 15

Vận hành máy thi công nền   40 80

Vận hành cần, cầu trục   15 20

Khoan, Nổ mìn   10 15

VH  máy xây dựng   10 15

Cốt thép -  Hàn   15 30

Khoan đào đường hầm   15 20

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc
Mã trường: CVB
Địa chỉ: Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 02183858026; Fax: 02183858643
Website: vhnttaybac.edu.vn    

Hội họa 15

Thi tuyển kết 
hợp với xét 

tuyển

* Hệ Cao 
đẳng thi năng 
khiếu   Đợt 1: 

7/2017
Đợt 2: 

9/2017(lịch cụ 
thể sẽ thông 

báo sau).
* Hệ Trung 

cấp: Xét tuyển 
từ tháng 03 
đến tháng 
11/2017.

Diễn viên múa 15

Biên đạo múa 10

Thanh nhạc 30

Quản lý văn hóa 30

Hội họa 15

Thanh nhạc 25

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 15

Organ 25

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 15

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 
tộc 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Sơn La

36

 Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La
Mã trường:
Địa chỉ: Tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3843.033;    Fax: 0212.3844.973
Website: www.cdnlsonla.edu.vn                   
Email: cdnlsonla@moet.edu.vn

Chăn nuôi 60

Xét tuyển

Đợt 1: từ 
tháng 3 đến 

tháng 5.
Đợt 2: từ 

tháng 6 đến 
tháng 9

Lâm sinh 60

Khoa học cây trồng 60

Quản trị kinh doanh 25

Lâm sinh 145 15

Quản lý đất đai 70 10

Trồng trọt-BVTV 85 15

Khuyến nông lâm 190 10

Chăn nuôi-Thú y 145 15

Kế toán doanh nghiệp 90 10

37

Cao đẳng Sơn La
Mã trường: C14
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành Phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3874.298  ;  Fax: 0212.3774.191
Website: http://cdsonla.edu.vn 
Email: c14@moet.edu.vn

Khuyến nông 35

Theo quy định 
hiện hành

Theo quy định 
hiện hành

Lâm nghiệp 35

Quản lý đất đai 35 80

Quản lý tài nguyên rừng 35 80

Chăn nuôi 35

Công nghệ thông tin 70

Công nghệ kĩ thuật môi trường 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 35

Theo quy định 
hiện hành

Theo quy định 
hiện hành

Kế toán doanh nghiệp 35 35

Quản trị kinh doanh 35

Công tác xã hội 50 35

Quản trị văn phòng 70

Văn thư hành chính 50 35

Quản lý văn hóa 35

Hướng dẫn du lịch 35

Khoa học thư viện 35

Pháp luật 80

Hành chính văn phòng 80

Lâm sinh 40

Chăn nuôi thú y 55

Tin học ứng dụng 80

38

Cao đẳng Y Tế Sơn La
Mã trường: YSL
Địa chỉ: Số 79- đường Lò Văn Giá - Tổ 4 - Phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La.
Điện thoại:  02123.857.961 ; Fax: 02123.789.455
Website: www.cdytesonla.edu.vn;   Email: leanhtuancdytsla@gmail.com

Dược sỹ 170 50

Xét tuyển
Từ 6/2017

Đến 11/2017

Điều dưỡng 170 50

Hộ sinh 60 50

Y sỹ đa khoa 50

39

Trường Cao đẳng nghề Sơn La
Mã trường: CDD1401
Địa chỉ: Chiềng Ngần – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La;
Điện thoại: 0212. 3856.721;
Fax: 0212 3873.977
Website: caodangnghesonla.edu.vn;
Email: Caodangnghesonla@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học Văn phòng 35 35 150

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Điện Công nghiệp 70 150

Điện dân dụng 65

Công nghệ ô tô 35 150

Hàn 105

Kỹ thuật Xây dựng 105

Điện Biên

40

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên
Mã trường: CDY
Địa chỉ: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 0215.3720112;  Fax: 0215.3720112      
Website: truongcdytdienbien.edu.vn; 
Email: truongcdytdb@gmail.com

Điều dưỡng	 100 100

- Chính quy: 
Xét tuyển;

- Liên thông: 
Thi tuyển

- Chính quy: 
Tháng 8/2017;

- Liên thông: 
Tháng 

10/2017

Y sỹ 50 Xét tuyển Tháng 8/2017

Dược sỹ 60 100 50 Xét tuyển

-  Đợt 1: 
Tháng 8/2017;
- Đợt 2: Tháng 

10/2017

Hộ sinh 60 Xét tuyển Tháng 8/2017

41

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Tuyển sinh cao đẳng: Mã trường CDB
Tuyển sinh trung cấp: Mã trường 6201
Địa chỉ: Số 34 - Phố 1 - Phường Him Lam - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: (0215) 3811 155;  3810 193  Fax: (0215) 3810 872
Website: www.dtec.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tài chính - Ngân hàng 25

Theo quy định 
hiện hành

Theo quy định 
hiện hành

Kế toán 25

Quản lý đất đai 25

Khoa học cây trồng 25

Chăn nuôi 25

Lâm nghiệp 25

Dịch vụ Pháp lý 50

Kế toán Doanh nghiệp 20

Hành chính văn phòng 10 10

Pháp luật 10 10

Trồng trọt 10 10

Quản lý văn hoá 10 10

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Mã trường: C62

Địa chỉ: Tổ 30 - Phường Mường Thanh - TP.  Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Điện thoại bộ phận thực hiện công tác tuyển sinh: 02153.828.702; 0912.793.217

Website: cdspdienbien.edu.vn;   Email: bants.c62@moet.edu.vn

Công tác xã hội 80

Xét tuyển
Từ 01/4/2017 

đến 
30/11/2017

Tin học Ứng dụng 35

Việt Nam học (chương trình Văn hóa - 
Du lịch) 35

Hành chính - Văn thư 40

Lai Châu

42

Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Mã trường: CLC

Địa chỉ: đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3792787 ;    Fax: 0213.3792787              

Website: www.laichaucc.edu.vn;   Email: laichaucc@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Lâm sinh 30

Xét tuyển
Từ tháng 

04/2017 đến 
20/12/2017

Khoa học Thư viện 20

Khoa học cây trồng 30

Lâm sinh 30

Thư viện - Thiết bị trường học 20

Kế toán doanh nghiệp 20

Trồng trọt - Bảo vệ TV 20 30

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Thành phố Hà Nội

43

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
Mã trường: CDD0101
 Địa chỉ: 131 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
 Điện thoại: 04 3853 2033;   Fax: 04 3853 3523
Website: www.hnivc.edu.vn; Email: info@hnivc.edu.vn

Cắt gọt kim loại 55 5 20

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Hàn 40 5 15 5

Nguội chế tạo 25

Công nghệ ô tô 120 10 30 30

Cơ điện tử 50

Điện công nghiệp 80 5 20

Điện dân dụng 20 10 60

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 80 5 20

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 30

Thiết kế đồ họa 50 20

Kế toán doanh nghiệp 60 90

Điện tử dân dụng 30

Điện tử công nghiệp 50 20

Quản trị mạng máy tính 70
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học văn phòng 1200

Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính 40

44

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 
Mã trường: CDH
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.37560745,  04.37541936 ;  Fax: 04.37543050
Webise: htc.edu.vn

Quản trị chế biến món ăn

Xét tuyển

Nhận hồ sơ:          
+ Đợt 1 

15/07 đến 
26/07/2017

+ Đợt 2 
13/08 đến 

25/08/2017

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 300

 Quản trị khách sạn 550

 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 350

Hướng dẫn du lịch 300

Tiếng Anh 250

 Kế toán 100

Nghiệp vụ lễ tân 100

Xét tuyển

Nhận hồ sơ:          
+ Đợt 1 

20/04 đến 
15/08/2017

+ Đợt 2 
15/08 đến 

18/09/2017

Hướng dẫn du lịch 100

Kỹ thuật chế biến món ăn 500

Kế toán doanh nghiệp 50

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 100

Tổng cộng

45

Cao đẳng Công nghiệp In
Mã trường: CCI
Địa chỉ: Đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội
Điện thoại: 04 37655219
Website: www://cdcnin.moet.edu.vn  
Email: phongdaotao.cci@moet.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ in 90
Xét tuyển theo 
học bạ THPT

Liên tục nhận 
hồ sơ xét 

tuyển trong 
năm

Tin học ứng dụng 60

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 60

Quản trị kinh doanh 60

Xét tuyển theo 
học bạ THPT

Liên tục nhận 
hồ sơ xét 

tuyển trong 
năm

Công nghệ in 40

Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm 40

Công nghệ chế tạo khuôn in 40

Công nghệ chế bản điện tử 40

Sửa chữa thiết bị in 40

46

Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường                                                 
Mã trường: CMT
Địa chỉ: 30 A Vũ Hữu - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại:  04.38546649- 043.5533612;   Fax: 04.38544913
Website: http://htec.edu.vn ; Email:cd-congnghemoitruong@hanoi.edu.vn

Bảo vệ thực vật 50

Xét tuyển
Từ tháng 
3/2017 – 
12/2017

Dịch vụ thú y 150

Kế toán 50

Quản trị kinh doanh 50

Bảo trì và sửa chữa ô tô 30

Chăn nuôi – Thú y 30

Cơ – Điện nông nghiệp 40

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản sản phẩm 20

Du lịch sinh thái 30 50

Kế toán doanh nghiệp 100

Quản lý doanh nghiệp 30

Quản lý đất đai 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học ứng dụng 30 30
Xét tuyển

Từ tháng 
3/2017 – 
12/2017Trồng trọt và bảo vệ thực vật 30

47

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội   
Mã trường: HTT                            
Địa chỉ: Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội       
 Điện thoại: 04.33664949  
Fax: 04.33665247   
Website: htt.edu.vn                                   
Email: tuyensinh@htt.edu.vn   

Dược sỹ cao đẳng 700 100

Xét tuyển theo 
học bạ THPT, 
bổ túc THPT 
hoặc THCS

Từ ngày 
01/01/2017 
đến ngày 

25/12/2017

Duược sỹ trung cấp 50 50

Điều dưỡng 300 100

Điều dưỡng 50 50

Y sỹ đa khoa 50 50

Quản trị kinh doanh 150 30

Tài chính - ngân hàng 150 25

Kế toán 300 30 30 30

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 400 50

Xây dựng cầu đường bộ 35 30

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 100

Công nghệ thông tin 150 30

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 300 30

Điện công nghiệp 35 35 50

Điện dân dụng 35 35 35

Điện tử dân dụng 35 35 35

Điện lạnh (chuyên ngành) 150
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 100 30 30

Xét tuyển theo 
học bạ THPT, 
bổ túc THPT 
hoặc THCS

Từ ngày 
01/01/2017 
đến ngày 

25/12/2017

Công tác xã hội 150 25

Quản trị khách sạn 35 25

Dịch vụ nhà hàng 35

Quản trị chế biến món ăn (chuyên 
ngành) 150

Dịch vụ pháp lý 130 25

Kỹ thuật chế biến món ăn 35 35

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 35 35

Nghiệp vụ lễ tân 35 35

Công nghệ ô tô 35 35

48

Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
Mã trường: D20
Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên – Chương Mỹ - Hà Nội
Điện thoại: 0433.721.213  
Fax: 0433.840.126
Website: http://www.htcc.edu.vn
Email: bants.d20@moet.edu.vn

Bảo vệ thực vật 30 20

Xét tuyển
Từ tháng 

3 đến 
31/12/2017

Chăn nuôi 40 20

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 30 20

Công nghệ kỹ thuật môi trường 30 20

Công nghệ sinh học 30 20

Công nghệ thông tin 30 20

Công nghệ thực phẩm 30 30

Dịch vụ thú y 150 50

Kế toán 30 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Khoa học  cây trồng 30 20

Xét tuyển
Từ tháng 

3 đến 
31/12/2017

Kinh doanh nông nghiệp 30 20

Lâm nghiệp 30 20

Quản lý đất đai 30 30

Quản trị kinh doanh 40 20

Tài chính - Ngân hàng 30 20

Tiếng Anh 30 20

Chăn nuôi thú y 40 60

Công nghệ kỹ thuật môi trường 15 35

Công nghệ thực phẩm 15 35

Kế toán doanh nghiệp 15 35

Phát triển nông nghiệp nông thôn 15 35

Quản lý đất đai 15 35

Tài chính Ngân hàng 15 35

Tin học ứng dụng 15 35

Trồng trọt 15 35

49

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
Mã trường: CNH
Địa chỉ: Km 12, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 0437805041; 0462952832,  
DĐ: 0918168595 ; Fax: 04.37805042
Website: www.hitech.edu.vn 
Email: tuyensinh.hitech@gmail.com

 Chế tạo thiết bị Cơ khí 100

 Hàn 60 20

 Điện dân dụng 70 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

 Điện công nghiệp 100 20

Xét tuyển thí 
sinh đã tốt 

nghiệp THPT 
hoặc tương 
đương trong 
năm 2017 và 

các năm trước 
đủ điều kiện 
trúng tuyển 
vào trường

Tuyển sinh 
liên tục trong 

năm (nhập 
học nhiều đợt 

trong năm)

 Điện tử công nghiệp 100

 Điện tử dân dụng 60

Tự động hóa công nghiệp 60

Cơ điện tử 60

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí  60

 Kỹ thuật  đài trạm viễn thông 60

CNTT - Ứng dụng phần mềm 100 20

 Lập trình máy tính 60

 Tin học văn phòng 60

 Thiết kế đồ họa 60

 Kế toán doanh nghiệp 60 20

 Tài chính doanh nghiệp 60

 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 60

MarKeting  du lịch 60

50

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội
Mã trường: CIT
Địa chỉ: 54A1, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0435.400.925
Website: hcit.edu.vn;
Email: hcit.edu@gmail.com

Kế toán 150 100

Xét tuyển Liên tục trong 
năm 2017

Công nghệ thông tin 150 100

Công nghệ kỹ thuật môi trường 30

Tin học ứng dụng 170 30

Kế toán doanh nghiệp 120 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tài chính ngân hàng 30

Xét tuyển Liên tục trong 
năm 2017

Quản lý doanh nghiệp 30

Quản lý công trình đô thị 30

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 30

51

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
Mã trường: CCV
Địa chỉ: 
- Cơ sở 1: Thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên.
- Cơ sở 2: Khu đô thị mới Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0422.475.888 / 0422.451.999  
Website: vci.edu.vn 
Email: cdncongthuongvn@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 45 20 25

Xét tuyển

Tuyển sinh 
trong cả nước. 

Từ ngày 
05/02/2017 

đến 
22/12/2017

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 45

Thương mại điện tử 45 20 25

Công nghệ thông tin 45

Xét tuyển

Tuyển sinh 
trong cả nước. 

Từ ngày 
05/02/2017 

đến 
22/12/2017

Hướng dẫn du lịch 45

Phiên dịch tiếng Anh thương mại 45

Kỹ thuật Dược 45

Điện tử công nghiệp    45 20 25

Điện Công nghiệp        45

52

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
Mã trường: CLH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài), phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.37673896  
Fax: 04.38336184
Website: www.dtdl.edu.vn   
Email: vanthu@dtdl.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ thông tin 50

Xét tuyển
Từ 15/3/2017 

đến 
30/11/2017

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 75

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 100

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 130

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 40

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 75

Điện công nghiệp 50 50

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 100 50

Tin học ứng dụng 170

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 50

Điện công nghiệp và dân dụng 20 30
Xét tuyển

Từ 15/3/2017 
đến 

30/11/2017Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 60

53

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội
Mã trường:  CKN
Địa chỉ:  Tòa nhà C, tầng 3, Số 9 Đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  04.6686.9347  
Wedsite: www.hcet.edu.vn 
Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com

Kế toán 50 50 50

Xét tuyển Từ 1/4 – 
30/11/2017

Tài chính – Ngân hàng 30 20 20

Quản trị kinh doanh 30

Truyền thông và mạng máy tính 20

Hướng dẫn du lịch và lữ hành 20 30 30



229

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

54

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương                    
Mã trường: CTW
Địa chỉ: Đường Nguyễn Bình - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 024.36.789.156   
 Fax: 024. 38.276.433
Website: tuyensinh.netc.edu.vn
Email: bantuyensinh.netc@gmail.com

Quản trị kinh doanh 150 50

Xét tuyển Từ  01/2017 
-  12/2017

Tài chính ngân hàng 150

Kế toán 300 50 50

Công nghệ thông tin 200 50 50

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 200 50 50

Công nghệ may 100 50 50

55

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  
Mã trường: CNT  
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 043.825.1809;  Fax: 043.934.0699
Website: www.nghethuathanoi.edu.vn 
E-mail: daotao.cdnt@gmail.com

Thanh nhạc 25
1. Sơ tuyển: 01 
tác phẩm 
2. Chung tuyển

Theo quy định 
hiện hành

Piano 3

1. Môn 1: 
Xướng âm - 

Ghi âm 
2. Môn 2: 

Chuyên ngành

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 5

Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây 7

1. Môn 1: 
Xướng âm - 
Ghi âm 
2. Môn 2: 
Chuyên ngành
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Diễn viên SKĐA 40
1. Sơ tuyển 
2. Chung 

tuyển

Theo quy định 
hiện hành

Biên đạo múa 10

1. Môn 1: 
Năng lực cơ 
bản và cảm 
thụ âm nhạc 
2. Môn 2: 

Chuyên ngành

Thiết kế thời trang 20

1. Môn 1: 
Hình họa 
2. Môn 2: 

Trang trí màu

Thiết kế Đồ họa 20 Môn thi: Hình 
họaTruyền thông đa phương tiện 20

Quản lý văn hóa 30

Xét tuyển: xét 
điểm TBC lớp 
12 theo các tổ 

hợp 
- Xét trên cơ sở 
kết quả điểm 

thi THPT quốc 
gia

Văn hóa du lịch 20

Thanh nhạc 60

1. Sơ tuyển 
2. Chung 

tuyển: 
- Môn 1: 

Thẩm âm - 
Tiết tấu (hoặc 
Kí xướng âm) 

- Môn 2: 
Chuyên ngành

Piano 5 1. Sơ tuyển
2. Chung 

tuyển:
- Môn 1: 

Thẩm âm - 
Tiết tấu
- Môn 2: 

Chuyên ngành    

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 10

Biểu diễn nhạc cụ Phương tây 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Nghệ thuật biểu diễn múa  dân gian dân 
tộc

1. Sơ tuyển  
2. Chung 

tuyển

Theo quy định 
hiện hành

Hội họa

1. Môn 1:  
Bố cục   

2. Môn 2: 
Hình họa               

Thiết kế thời trang

1. Môn 1: 
Hình họa  
2. Môn 2: 
Trang trí                      

56

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ
Mã trường: CNP.
Địa chỉ: Km 36, quốc lộ 6, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0433.840.164; 
Hotline: 0972932286, 0948855386; Fax: 0433840320
Website: http//www.vcard.edu.vn

Dịch vụ thú y 140

Xét tuyển theo 
học bạ và kết 
quả thi THPT 
trên phạm vi 

cả nước

Hệ Cao đẳng
từ ngày 31 

tháng 06 năm 
2017 đến 

31 tháng 12 
năm 2017. Hệ 

Trung cấp
xét tuyển cả 

năm

Khoa học cây trồng 20

Bảo vệ thực vật 25

Khuyến nông 20

Công nghệ sinh học 20

Tài chính ngân hàng 20

Kinh doanh nông nghiệp 20

Quản trị kinh doanh 20

Quản lý đất đai 20 20

Tin học ứng dụng 20 20

Chăn nuôi 20 20

Kế toán doanh nghiệp 30 20

Phát triển nông thôn 25 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thú y 150

Xét tuyển theo 
học bạ và kết 
quả thi THPT 
trên phạm vi 

cả nước

Hệ Cao đẳng
từ ngày 31 

tháng 06 năm 
2017 đến 

31 tháng 12 
năm 2017. Hệ 

Trung cấp
xét tuyển cả 

năm

Chăn nuôi gia súc gia cầm 60

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt 20

Khuyến Nông lâm 20

Trồng trọt 20

Thiết kế cảnh quan, hoa viên 20

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 20

Quản lý ngân sách 20

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 20

Hành chính văn phòng 20

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 20

Chăn nuôi thú y 150

Làm vườn – cây cảnh 20

Sinh vật cảnh 20

57

Trường Cao đẳng Truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam
Mã trường: CTV
Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0433. 853048; Fax: 0433.851592
Website:  ctv.vtv.vn 
Email:  thongtintv.ctv@gmail.com

Báo chí 250 30

- Xét hồ sơ 
thí sinh tốt 

nghiệp THPT

Đợt 1: Từ  1/5 
đến 15/8/2017 
+ Đợt 2: Từ 

16/8 đến 
20/9/2017  

+ Đợt 3: Từ 
21/9 đến 

15/10/2017
+ Đợt 4: Từ 
16/10 đến 

15/11/2017

Quay phim 250 30

Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình 200 30

Công nghệ Kỹ thuật – Điện tử, Truyền 
thông 30 30

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử 20 30

Tin học ứng dụng 50 30

Tiếng Anh 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

58

Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai
Mã trường: CBM
Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải phóng, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 38685651
Website: bmmc.edu.vn  
Email: cdytbachmai@gmail.com

Điều dưỡng 500 250
Hệ chính quy:

- Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả kỳ thi  

THPT Quốc 
gia năm 2017 

Hệ chính quy:
Thu hồ sơ :

bắt đầu 
14/7/2017
Dự kiến 

xét tuyển: 
15/8/2017

Xét nghiệm Y học 70 50

Kỹ thuật Y học 30 30

Phục hồi chức năng 20 20

59

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
Mã trường: CYZ
Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm – Đống Đa – Hà Nội;
Điện thoại: 04.37326303/0932329822;  Fax: 04.37322556
Website: yhn.edu.vn 
Email: tuenghia@gmail.com 

Điều dưỡng 800 1700 100
Xét tuyển đối 
với hệ chính 
quy, thi tuyển 
đổi với hệ liên 
thông VLVH

Từ tháng 
3/2017 đến hết 

năm

Hộ sinh 100 150

Dược 500 100 100

Xét nghiệm y học 50 50

KT hình ảnh y học 50

60

Trường Cao đẳng Nghề Bách Khoa
Mã trường 
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
- Cơ sở  đào tạo 1: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
- Cơ sở đào tạo 2: Xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04 33860177;   
Fax:  04 33861463
Website: caodangnghebachkhoa.com
Email: bachkhoa.nghe@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật chế biến món ăn 50 50 30 70

Xét tuyển 
học bạ THPT, 
THCS hoặc 
tương đương

Từ tháng 
7/2017 đến 

tháng 12/2017

Kế toán doanh nghiệp 35 Xét tuyển căn 
cứ vào học bạ 
THPT, THCS 
hoặc tương 

đương

Từ tháng 
7/2017 đến 

tháng 12/2017

Quản trị nhà hàng 35

Hướng dẫn viên du lịch 35

Quản trị mạng máy tính 35

61

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội
Mã trường: CDT0122
Địa chỉ: Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội
Điện thoại: 0433783113 
Fax: 0433784328
Website: http:www.codientech.edu.vn
Email: codientech@gmail.com

Cắt gọt kim loại 35 15 35

Xét tuyển
Từ tháng 

1/2017 đến 
tháng 12/2017

Công nghệ ô tô 40 10 20

Công nghệ ô tô 10 20

Công nghệ thông tin 35 15 35

Chế biến thực phẩm 35  -   15 30

Điện công nghiệp 40 10 20

Điện tử công nghiệp 35 15 35

Hàn 40 -   10 20

Hàn 10 20

Kế toán doanh nghiệp 50 10 20

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không 
khí 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không 
khí 15 25

Xét tuyển
Từ tháng 

1/2017 đến 
tháng 12/2017

Kỹ thuật Chế biến món ăn 40 15 20

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 10 20

May thời trang 15 20

Sản xuất đường mía 15 35

Cơ điện nông thôn 20 50

Kỹ thuật trồng rau hoa công nghệ cao - - 15 25

62

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
Mã trường:
Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 043 8585. 141           
Fax: 043. 8582.667 
Website:http://hatechs.edu.vn                         
Email: ngoclh72@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 35 30

Xét tuyển Từ tháng 1 
đến tháng 12

Kỹ thuật xây dựng 60 30

Quản trị cơ sở dữ liệu 35 30

Kế toán doanh nghiệp 25 25

Thư ký văn phòng 25 25

Quản trị doanh nghiệp thương mại và 
dịch vụ 25 25

Tài chính tiền tệ (chuyên ngành Thuế) 25 25

Kỹ thuật xây dựng 30

Xây dựng DD và CN 25 25

Quản trị cơ sở dữ liệu 30

Tin học 25 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện dân dụng 30 30

Xét tuyển Từ tháng 1 
đến tháng 12

Cấp thoát nước 25 25

Cốt thép –Hàn 25 30

Hàn 25 30

63

Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội
Mã trường:CDD0115
Địa chỉ: Nhà C1, KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại: 04.37939453                     
Wesbite: vanlang.edu.vn                    
Email: cdvanlanghanoi@gmail.com

Điện dân dụng 15 10

Xét tuyển Chi tiết liên hệ 
với trường

Điện công nghiệp 35 17 18

Điện tử dân dụng 25 12 13

Điện tử công nghiệp 25 13 12

Kỹ thuật chế biến món ăn 35 20 15

Kỹ Thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 30 15 10

Kế toán doanh nghiệp 65 22 13

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 40 13 12

Hàn 35 17 8

Quản trị cơ sở dữ liệu 60 15 10

Quản trị máy tính 60 15 10

Cắt gọt kim loại 35 15 17

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 35 15 17

Quản trị nhà hàng 50

Nghiệp vụ nhà hàng 18 7

Phiên dịch tiếng anh thương mại 20 10 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hướng dẫn viên du lịch 20 10 10
Xét tuyển Chi tiết liên hệ 

với trườngQuản trị lữ hành 20 10 10

64

Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc     
Địa chỉ: Đường Uy nỗ, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 
Điện thoại: 043. 969 0133
Fax:  043 869 0134                                                         
Website: cdviethanhanoi.edu.vn
Email: cdviethanhanoi@gmail.com

Cắt gọt kim loại 35 105

Xét tuyển Quanh năm

Hàn 35 35

Công nghệ ôtô 35 105

Điện công nghiệp 35 140

Điện tử công nghiệp 70 140

Cơ điện tử 35 35

65

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
Địa chỉ:  Số 102 phố Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 043.784.9979 - 043.7845165  
Fax:  043.784.9979
Website:   chn.edu.vn    
Email: daotao@chn.edu.vn

Kế toán (chuyên ngành: Kế toán; Kế 
toán Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch). 60 60

Xét tuyển

Tài chính – Ngân hàng 20

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: 
Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh 
doanh bán hàng).

60 30

Công nghệ  kỹ thuật xây dựng (chuyên 
ngành: Công nghệ  kỹ thuật xây dựng; 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

60 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản lý xây dựng 20

Xét tuyển
Từ 3/2017 đến 

30/12/2017

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
(chuyên ngành:  Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử;  Hệ thống điện).

60

Công nghệ thông tin (chuyên ngành: 
Công nghệ thông tin; Thiết kế và lập 
trình Web).

60 30

Hệ thống thông tin quản lý 20

Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Kế toán doanh nghiệp 30

Quản trị mạng máy tính 30

Điện dân dụng 30

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 30

Kế toán doanh nghiệp 60

Điện công nghiệp và dân dụng 30

Quản trị hệ thống (Công nghệ thông tin) 30

Tin học ứng dụng 30

Quản lý doanh nghiệp 20

66

Trường Cao đẳng Đường sắt
Mã trường: CDT0106
Địa chỉ: Số 2/167 phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội
Điện thoại: 043 38710384
Fax: 043 38710384
Website: truongduongsat.edu.vn	
Mail: hc@truongduongsat.edu.vn

Lái tàu đường sắt 60 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ chế tạo và bảo dưỡng đầu máy 35

Xét tuyển Tuyển sinh 
quanh năm

Công nghệ chế tạo và bảo dưỡng toa xe 35

Điều hành chạy tàu hỏa 35 35

Quản trị kinh doanh vận tải Đường sắt 35 35

Thông tin tín hiệu đường sắt 35

Kế toán doanh nghiệp 35

Xây dựng và bảo dưỡng công trình  giao 
thông  Đường sắt 35 35

Vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh 35

Lái tàu đường sắt đô thị 35

Vận tải hành khách đường sắt đô thị 35

Thông tin tín hiệu đường sắt đô thị 35

67

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội
Mã trường: CCK
Địa chỉ: Cơ sở 1: 134 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Trung Hòa, Hà Nội.
Cơ sở 2: 106 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
Điện thoại:043.6857365; 043.5566300
Fax: 043.556 2956
Website: www.hiec.edu.vn
Email:tuyensinh@hiec.edu.vn 

Ngành Kế toán 400 300 200 1. Hệ cao 
đẳng chính 

quy: Xét tuyển 
điểm học bạ 
tốt nghiệp 

THPT.
2. Hệ Trung 

cấp: Xét tuyển 
điểm học bạ 
tốt nghiệp 

THCS.
3. Hệ liên 

thông trung 
cấp lên cao 

đẳng: Thi theo 
quy chế của 
Bộ GDĐT

Từ tháng 
1/2017 đến hết 
tháng 12/2017

Tài chính ngân hàng 150

Quản trị kinh doanh 400 100 100

Tin học ứng dụng 100 100 100

Dịch vụ pháp lý 100

Quản trị văn phòng 150 100

May thời trang 300 200
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện công nghiệp 50 1. Hệ cao 
đẳng chính 

quy: Xét tuyển 
điểm học bạ 
học sinh tốt 

nghiệp THPT.
2. Hệ Trung 

cấp: Xét tuyển 
điểm học bạ 
học sinh tốt 

nghiệp THCS.
3. Hệ liên 

thông trung 
cấp lên cao 

đẳng: Thi theo 
quy chế của 
Bộ GDĐT

Từ tháng 
1/2017 đến hết 
tháng 12/2017

Điện tử công nghiệp 50 200

quản trị doanh nghiệp 200

công nghệ thông tin 400

Lao động và tiền lương

68

Trường Cao Đẳng Múa Việt Nam.
Mã trường: CMH
Địa chỉ: Khu Văn hóa nghệ thuật. Đường Hồ Tùng Mậu. Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 043.7643546 	
Fax: 043.7643546
Website: www.cdmuavn.edu.vn	
Email:phongdaotaocdm2015@gmail.com

Nghệ thuật trình diễn
Thi tuyển kết 
hợp với xét 

tuyển

Đợt 1
Khu vực Hà 
Nội và các 

vùng, các Tỉnh 
lân cận.

- Sơ tuyển:
Từ 10/04 đến 
10/07/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Nghệ thuật biểu diễn kịch múa 30 15

Xét tuyển:
Học bạ hết 

cấp 1 và cấp 
2.

- Chung tuyển:
Từ 02/08 đến 
04/08/2017

Đợt 2
Khu vực Hà 
Nội và các 

vùng lân cận.
- Sơ tuyển:

Từ 10/09 đến 
10/12/2017.

- Chung tuyển:
Từ 03/01 đến 
05/01/2018.

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 
tộc 60 15

Xét tuyển:
Học bạ hết 

cấp 2 và cấp 
3, Bằng Tốt 

nghiệp THCS, 
THPT hoặc 
Bằng Tốt 

nghiệp Cao 
đẳng, Đại học.

Nghệ thuật trình diễn
Thi tuyển kết 
hợp với xét 

tuyển

Đợt 1
- Chung tuyển:
Từ 27/07 đến 
28/07/2017.

Đợt 2
- Chung tuyển:
Từ 03/01 đến 
05/01/2018.

Biên đạo múa 15

Xét tuyển: 
Bằng Tốt 

nghiệp THPT 
hoặc Bằng Tốt 
nghiệp Trung 

cấp, Cao đẳng, 
Đại học.

Huấn luyện múa 15

Xét tuyển: 
Bằng Tốt 

nghiệp THPT 
hoặc Bằng Tốt 
nghiệp Trung 

cấp, Cao đẳng, 
Đại học.

69

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
Mã trường: CMD
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04 3764 3938 ; Fax: 04 3764 1126
Website: http://hcct.edu.vn
Email: thanhtom2002@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị kinh doanh x

- Xét học bạ 2 
học kỳ lớp12 
đối với HS tốt 
nghiệp THPT
- Xét điểm tốt 
nghiệp THPT 
Quốc gia 2017

Tuyển sinh từ 
tháng 4/2017 

đến tháng 
12/2017

Quản trị kinh doanh khách sạn x

Quản trị chế biến món ăn x

Quản trị thương mại điện tử x

Kế toán x

Kinh doanh thương mại x

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành x

Tin học ứng dụng x

Tiếng Anh x

Tiếng Anh thương mại x

Tiếng Anh du lịch - khách sạn x

Kỹ thuật chế biến món ăn x

Xét điểm tổng 
kết 2 môn 
Toán, Ngữ 
văn lớp 12

Tuyển sinh từ 
tháng 4/2017 

đến tháng 
12/2017

Kế toán doanh nghiệp x

Kinh doanh thương mại và dịch vụ x

Quản lý và kinh doanh khách sạn x

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn x

70

Trường Cao Đẳng Y Dược Hà Nội
Mã trường:
Địa chỉ: Phường Khúc Xuyên, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại:0241 246 0246			 
Website: cdyduochanoi.vn			 
Email: haininhydhn@gmail.com

Dược 1550 0

Xét tuyển học 
bạ THPT +  
thi tuyển

2017
Điều dưỡng 1200 0

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 50 0

Kế toán doanh nghiệp 50 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hướng dẫn du lịch 50 0

Công nghệ thông tin 50 0

Tổng cộng

71

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội
Mã trường:
Địa chỉ: Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 043 7653568		
Fax: 043.7653627
Website: hht.edu.vn			 
Email: contact@hht.edu.vn

Cắt gọt kim loại 160 145 145

Xét tuyển, tốt 
nghiệp THCS, 

THPT

Đợt 1: Từ 
10/7/2017 đến 

22/7/2017
Đợt 2: Từ 

10/8/2017 đến 
22/9/2017
Đợt 3: Từ 

5/10/2017 đến 
5/11/2017

Hàn 100 85 85

Chế tạo khuôn mẫu 70 35 35

Vẽ và thiết kế trên máy tính 40 15 15

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 60 35 35

Công nghệ Ô tô 90 60 60

Cơ điện tử 130 20 20

Điện tử công nghiệp 185 45 45

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 140 60 60

Điện công nghiệp 180 80 80

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công  nghiệp 30 15 15

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 150 205 205

Quản trị mạng máy tính 60 15 15

Thiết kế đồ họa 70 50 50

Thiết kế trang Web 50 15 15

Công nghệ thông tin (UDPM) 120 80 80
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 100 150 150

Quản trị DN vừa và nhỏ 100 15 15

72

Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội
Mã trường CDD 0121
Địa chỉ: 202 Hồ Tùng Mậu, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội.
Điện thoại: 0437 800225
Website: hacotab.edu.vn  
Email: info@hacotab.edu.vn

Kỹ thuật chế biến món ăn 70 70 70

Xét tuyển Cả năm
Kỹ thuật xây dựng 60 60

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 170 170

Thương mại điện tử 50 50

73

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và kỹ thuật Trần Hưng Đạo
Mã Trường:
Địa Chỉ:  xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0982.598.003.
Website:http://.cckt.edu.vn                    
Email: tranhungdao24114@gmail.com

Công nghệ ô tô 35 20

Xét tuyển Nhiều đợt

Hàn 35 20

Điện tử dân dụng 35 20

May và thiết kế thời trang 35 20

Kế toán doanh nghiệp 35 20

Công nghệ o tô 25

Hàn 25

Điện tử dân dụng 25
Xét tuyển Nhiều đợt

May thời trang 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

74

Cao Đẳng nghề Hùng Vương
Mã trường: HVC
Địa chỉ: Số 324 Đường Bưởi – P. Vĩnh Phúc – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội
Điện thoại: 04.3219.1659 
Fax: 04.3718.4301
Website: www. hvc.edu.vn
Email: hungvuong@hvc.edu.vn

Điện tử công nghiệp 35

Xét tuyển Cả năm

Quản trị cơ sở dữ liệu 40

Lập trình máy tính 35

Quản trị mạng máy tính 40 35

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 40 35

Kế toán doanh nghiệp 100 100

Kỹ thuật chế biến món ăn 35

Văn thư hành chính 30 35

Tin học văn phòng

Sửa chữa máy tính

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh

Kỹ thuật trồng hoa

Trồng rau an toàn

Công tác xã hội 30 30

Thú y

Bảo vệ thực vật

Cắm tỉa hoa

Quản trị khách sạn 20 30

Kỹ thuật pha chế đồ uống 30
Xét tuyển Cả năm

Kỹ thuật làm bánh
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

75

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ
Mã trường: CDT0104
Địa chỉ: Tổ 27, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 62536127; Fax:   3 882.03.06
Website:  www.httc.edu.vn            
Email:  truongcdnktcn@gmail.com

Điện tử công nghiệp 35 50

Xét tuyển

Nhận hồ sơ 
từ ngày 17/ 

03/2017.
Đợt1:

Nhập học 
ngày 11/7/ 

2017.
Đợt2:

Nhập học từ 
ngày 22/ 8/ 

2017

Công nghệ Ô tô 50 50

Quản trị mạng máy tính 35 25

Điện công nghiệp 50 50

Cắt gọt kim loại 35 35

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp 0 0

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí (Điện lạnh) 25 25

Cơ điện tử 15 25

Hàn (Công nghệ Hàn) 20 20

Chế tạo khuôn mẫu 0 0

Kế toán doanh nghiệp 35 35

Công tác xã hội 35 0

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 20

May thời trang 35 50

76

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam
Mã trường: CDT0110
Địa chỉ: Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.  6786301; Fax: 6786312
Website: vcth.edu.vn    
Email: daotaovietnam@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện công nghiệp 70 35

Xét tuyển Xét tuyển liên 
tục trong năm

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 35 35

Hàn 70 35

May thời trang 70 70

Thiết kế thời trang 35 35

Kế toán doanh nghiệp 150 50

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 50 35

Quản trị mạng máy tính 120 35

Kỹ thuật sơn mài – khảm trai 50 35

Gia công – thiết kế sản phẩm mộc 35 70

77

Trường Cao đẳng nghề Long Biên
Mã trường: CDT0112
Địa chỉ: 765A Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 04 3674 0833 		     Fax: 0438 750 360        
Website: www.lbc.edu.vn          
Email: longbiencollege@lbc.edu.vn

May thời trang 250 0 30

Xét tuyển
Từ tháng 7 

đến hết tháng  
11/2017

Thiết kế thời trang 30 0 30

Quản trị khách sạn 30 0 30

Kế toán DN 30 0 30

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp và cài đặt 
máy tính 30 0 30

Sửa chữa thiết bị may 0 0 15

Hướng dẫn du lịch 35 0 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

78

Trường Cao đẳng nghề Thăng Long
Mã trường: CĐT 0108
Địa chỉ: Tổ 45 - Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.9655135, 043.8833821
Website:caodangnghethanglong.edu.vn,      
Email:caodangnghethanglong@gmail.com

Điện công nghiệp 35 35 35 0

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Hàn 35 35 35 0

Kế toán doanh nghiệp 105 70 0 0

Quản trị cơ sở dữ liệu 35 0 40 0

Quản trị mạng 35 0 0 0

Kỹ thuật chế biên món ăn 0 0 30 0

79

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế
Mã trường: CDT 0107
Địa chỉ: Số 1 ngõ 89 Phố Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:  043 5760370          
Fax: 0435763700
Website: http://www.thietbiyte.edu.vn
Email:phongdaotaocdkttbyt@gmail.com

Kỹ thuật Thiết bị Hình ảnh Y tế 70

Xét tuyển, 
tuyển sinh 

trong cả nước

Liên tục các 
tháng trong 

năm

Kỹ thuật Thiết bị Điện tử Y tế 65 15

Kỹ thuật Thiết bị Xét nghiệm Y tế 30

Kỹ thuật Thiết bị Cơ điện Y tế 30

Điện công nghiệp 20

Điện tử công nghiệp 30

Lập trình máy tính 20

Kỹ thuật Thiết bị sản xuất dược 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

80

Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội
Mã trường:CDD0115
Địa chỉ: Nhà C1, KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh- Hà Nội
Điện thoại: 04.37939453
Wesbite: vanlang.edu.vn
Email: cdvanlanghanoi@gmail.com

Điện dân dụng 25 15 10

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Điện công nghiệp 35 17 18

Điện tử dân dụng 25 12 13

Điện tử công nghiệp 25 13 12

Kỹ thuật chế biến món ăn 35 20 15

Kỹ Thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 30 15 10

Kế toán doanh nghiệp 65 22 13

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 40 13 12

Hàn 35 17 8

Quản trị cơ sở dữ liệu 60 15 10

Quản trị máy tính 60 15 10

Cắt gọt kim loại 35 15 17

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 35 15 17

Quản trị nhà hàng 50

Nghiệp vụ nhà hàng 18 7

Phiên dịch tiếng anh thương mại 20 10 10

Hướng dẫn viên du lịch 20 10 10

Quản trị lữ hành 20 10 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

81

Trường Cao đẳng xây dựng CT Đô Thị (CUWC)
Mã trường: CDT
Địa chỉ: Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.38271305, 04.38770034	
Fax: 84-4-38271305
Website: www.cuwc.edu.vn		
Email:tuyensinhvavieclam.cuwc@gmail. com

Sư phạm dạy nghề    

Xét tuyển theo 
kết quả thi TN 

PTTH hoặc 
kết quả lớp 12

Từ 01/01 đến 
31/12

Tin học ứng dụng    

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc    

Công nghệ kỹ thuật xây dựng    

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 
hóa    

Công nghệ kỹ thuật môi trường    

Công nghệ kỹ thuật trắc địa    

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ    

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không 
khí    

Điện dân dụng    

Điện công nghiệp    

Lắp đặt điện công trình    

Quản lý xây dựng    

Cấp, thoát nước    

Sư phạm dạy nghề    

Tin học ứng dụng    

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 
hóa    
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật chiếu sáng đô thị    

Xét tuyển theo 
kết quả thi TN 

PTTH hoặc 
kết quả lớp 12

Từ 01/01 đến 
31/12

Công nghệ kỹ thuật môi trường    

Công nghệ kỹ thuật trắc địa    

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ    

Hàn    

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không 
khí    

Điện công nghiệp và dân dụng    

Điện dân dụng    

Điện công nghiệp    

Lắp đặt điện công trình    

Cấp, thoát nước    

Kỹ thuật xây dựng    

Xây dựng dân dụng và công nghiệp    

82

Trường cao đẳng Nghề Giao thông vận tải Trung ương I
Địa chỉ cơ sở chính: Xã Thụy An – huyện Ba Vì – TP Hà Nội
Điện thoại: 04.33 863 451
Fax: 04.33 864 111	     
Website: www.gtvttw1.edu.vn 	
Email: gtvttw1@gmail.com 

Điện dân dụng 30 20 15

Xét tuyển Cả năm

Điện công nghiệp 40 40 20

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu 
đường bộ 20 10 30 20

Công nghệ ô tô 70 20 15

Hàn 30 15 15
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Sửa chữa máy thi công xây dựng 50 10 15

Xét tuyển Cả năm

Xây dựng cầu đường bộ 70 25 15

Kế toán doanh nghiệp 50 20 70 30

Vận hành cần, cầu trục 30

Vận hành máy thi công nền 10 10 70 50

Vận hành máy thi công mặt đường 20 10 15 15

Kỹ thuật xây dựng 20 50 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 40 20 15 15

Công tác xã hội 35 40 20

Sửa chữa điện máy công trình 30

Lắp đặt cầu 25

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 20

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 25

Tin học ứng dụng 100

Khai thác vận tải đường bộ 25

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội
Mã trường: DHN
Địa chỉ:  Trưng Trắc,Văn Lâm, Hưng Yên 
Cơ sở: Số 10, ngõ 4, Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội
Điện thoại: 043.764.9493      
Website: http://cdduochanoi.edu.vn;	 Email:daotaoduochanoi2014@gmail.com

Dược sỹ 1.000 400

- Chính quy: 
xét tuyển;

- Liên thông: 
thi tuyển  

3môn: Toán, 
Hóa phân  

tích, chuyên 
ngành dược

Liên tục trong 
năm

Kỹ thuật Dược  200 100

Điều dưỡng 200

Quản trị khách sạn 70

Hướng dẫn du lịch 60

Công tác xã hội 35

Kế toán doanh nghiệp 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội
Mã trường: CDH
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.37560745,  04.37541936   ; Fax: 04.37543050
Webise: htc.edu.vn

Quản trị chế biến món ăn (Kỹ thuật chế 
biến món ăn) 800

Xét tuyển

Nhận hồ 
sơ: + Đợt 1 
15/07 đến 

26/07/2017
+ Đợt 2 

13/08 đến 
25/08/2017

 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 300

 Quản trị khách sạn 550

 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 350

Hướng dẫn du lịch 300

Ngành Tiếng Anh

250
Tiếng Anh - Quản trị khách sạn, nhà 
hàng

Tiếng Anh - Quản trị lữ hành, hướng 
dẫn

Ngành Kế toán 100

Nghiệp vụ lễ tân 100

Xét tuyển

Nhận hồ 
sơ: + Đợt 1 
20/04 đến 

15/08/2017
+ Đợt 2 

15/08 đến 
18/09/2017

Hướng dẫn du lịch 100

Kỹ thuật chế biến món ăn 500

Kế toán doanh nghiệp 50

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 100

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
Mã trường: CMD
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng- Mai Dịch- Cầu Giấy- Hà Nội
Điện thoại: 04 3764 3938  ;      
Fax: 04 3764 1126
Website: http://hcct.edu.vn    
Email: thanhtom2002@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị kinh doanh 150

Xét học bạ 2 
học kỳ lớp12 
đối với HS tốt 
nghiệp THPT

Tuyển sinh từ 
tháng 4/2017 

đến tháng 
12/2017

Quản trị khách sạn 150

Kỹ thuật chế biến món ăn 200

Thương mại điện tử 50

Kế toán 200

Kinh doanh thương mại 50

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 150

Tin học ứng dụng 20

Tiếng Anh 120

Phiên dịch tiếng Anh thương mại 50

Phiên dịch tiếng Anh du lịch 60

Kỹ thuật chế biến món ăn

50

Xét điểm tổng 
kết 2 môn 
Toán, Ngữ 
văn lớp 12

Tuyển sinh từ 
tháng 4/2017 

đến tháng 
12/2017

Kế toán doanh nghiệp

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Quản lý và kinh doanh khách sạn

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại
Mã trường:  CTH
Địa chỉ: Số 126 - Phố Xốm - Phú Lãm - Quận Hà Đông - TP Hà Nội
Điện thoại:  04.33531324	
Fax: 04. 33534439
Website:  ctet.edu.vn

Ngành Quản trị kinh doanh 250 50

Theo quy định 
hiện hành

Theo quy định 
hiện hành

Ngành Kinh doanh thương mại 200

Ngành Quản trị khách sạn 200

Ngành Marketing 200
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Ngành Kế toán 350 50

Theo quy định 
hiện hành

Theo quy định 
hiện hành

Ngành Tài chính ngân hàng 200

Ngành Hệ thống thông tin quản lý 150

Ngành Công nghệ Kỹ thuật hoá học 150

Ngành Tiếng Anh 200

Ngành Kế toán doanh nghiệp 50 150

Ngành Nghiệp vụ kinh doanh 50 450

Ngành Kỹ thuật xăng dầu 50 50

Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn 50 1150

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
Mã trường: CXH
Địa chỉ: Đường Trung Văn - phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
Điện thoại: 04 62652636;
Fax: 04 35530553
Website: www.ctc1.edu.vn
Email: phongdaotaoctc1@gmail.com

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 240 50

Xét tuyển học 
bạ

Tuyển sinh 
liên tục trong 

năm (Từ tháng 
01 đến tháng 

12)

Quản lý xây dựng 50

Kiến trúc 30

Kế toán 30 30 50 100

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 30

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 30

Quản trị kinh doanh 30

Tài chính - Ngân hàng 30

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 50 140

Nề - Hoàn thiện 15

Cốt thép - Hàn 15
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Bê tông 15

Xét tuyển học 
bạ

Tuyển sinh 
liên tục trong 

năm (Từ tháng 
01 đến tháng 

12)

Cốp pha - Giàn giáo 15

Điện dân dụng

Điện công nghiệp

Cấp thoát nước 50 50

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội
Mã trường: CĐT0105
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 160 Mai dịch – Cầu giấy – Hà Nội
	          - Cơ sở 2: 111 Phan Trọng Tuệ - Văn điển – Thanh trì – Hà Nội
	          - Cơ sở 3: Đường Nguyễn Văn Linh-Phường Xuân Hoà– Vĩnh Phúc
Điện thoại:   04.37670374 -043.8615553      Fax: 04.3.7648337                                  
Website: www.codienhanoi.edu.vn    
Email: ttcodienhanoi@gmail.com

Điện công nghiệp 220 30 80 20

Xét tuyển
Từ 01/03/2017 

đến 
30/11/2017

Cơ điện tử 50 50

Điện tử công nghiệp 30 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 50 50

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện 50 50

Quản lý khai thác công trình thủy lợi 50 50

Hàn 50 30

Cắt gọt kim loại 50 30

Công nghệ Ô tô 180 20 70

Kế toán doanh nghiệp 50 30

Quản trị doanh nghiệp 20

Marketing thương mại 30 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thương mại điện tử 30 20

Tài chính tín dụng 30 20

Quản lý kinh doanh điện 30 20

Lập trình máy tính 50 30

Quản trị mạng máy tính 30

Thiết kế trang Web 30

Xét tuyển
Từ 01/03/2017 

đến 
30/11/2017

Lắp đạt thiết bị cơ khí 30

Cấp thoát nước 20 10

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
Mã trường:  CHK
Địa chỉ: Trụ sở chính: Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội
               Cơ sở 2: Phường Trưng Trắc - TX Phúc Yên - Vĩnh Phúc
               Cơ sở 3: Thị trấn Văn Giang - Văn Giang - Hưng Yên           
Điện thoại: 043.884.3325; 
 Fax: 043.884.2219       
Website: http:/www.hncte.edu.vn    
Email: lethuhanoi75@yahoo.com.vn 

Công nghệ thông tin 100 20

Kế toán 50 20

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 100 20

Công nghệ thực phẩm 50 20

Công nghệ kỹ thuật ô tô 100 20

Chế biến Lương thực 100

Chế biến Thực phẩm 100

Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất 
lượng Lương thực - Thực phẩm 50



258

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 50 100

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 100

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 50

Điện công nghiệp và dân dụng 100 100

Điện tử công nghiệp 100 100

Công nghệ ô tô 50 100

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 
mềm) 100 100

 Trường Cao đẳng nghề Simco Sông Đà
Mã trường: CĐT119
Địa chỉ: Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội 
Điện thoại: 04.33.876.809;  Fax: 04.33.876.809
Website: cdnsimco.edu.vn
Email: cdnsimco@gmail.com

Điện công nghiệp 60 30 30

Xét tuyển 8/2017Điện dân dụng 30 15 15

Hàn 30 30 30

Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Hà Nội
Mã trường: CĐT0105
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 160 Mai dịch – Cầu giấy – Hà Nội
	   - Cơ sở 2: 111 Phan Trọng Tuệ - Văn điển – Thanh trì – Hà Nội
	   - Cơ sở 3: Đường Nguyễn Văn Linh-Phường Xuân Hoà– Vĩnh Phúc
Điện thoại:   04.37670374 -043.8615553 ;    Fax: 04.3.7648337                                  
Website: www.codienhanoi.edu.vn 
Email: ttcodienhanoi@gmail.com

Điện công nghiệp 220 30 80 25

Xét tuyển
Từ 01/03/2017 

đến 
30/11/2017

Cơ điện tử 50 50

Điện tử công nghiệp 30 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 50 50 15

Xét tuyển
Từ 01/03/2017 

đến 
30/11/2017

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện 50 50

Quản lý khai thác công trình thủy lợi 50 50

Hàn 50 30 20

Cắt gọt kim loại 50 30 20

Công nghệ Ô tô 180 20 70 20

Kế toán doanh nghiệp 50 30

Quản trị doanh nghiệp 20

Marketing thương mại 30 20

Thương mại điện tử 30 20

Tài chính tín dụng 30 20

Quản lý kinh doanh điện 30 20

Lập trình máy tính 50 30

Quản trị mạng máy tính 30

Thiết kế trang Web 30

Lắp đạt thiết bị cơ khí 30

Cấp thoát nước 20 10

Thành phố Hải Phòng

83

Trường Cao đẳng nghề số 3- Bộ Quốc phòng
Mã trường: cdt0303
 Địa chỉ: 248- Lê Duẩn- Kiến An- Hải Phòng.
Điện thoại: 031.3.676.439   ;    
 Fax: 031.3.790.218
Website: cdns3.edu.vn	  ;     Email: cdns3bqp@ymail.com

Công nghệ ô tô 200 150 200 Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Cơ điện tử 100 50 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện tử công nghiệp 100 50 50

Điện công nghiệp 130 80 120

Hàn 70 50 100

Kỹ thuật máy lạnh- Điều hòa không khí 100

Kế toán doanh nghiệp 70 50 150

Cắt gọt kim loại 40 60

Vận hành cần, cầu trục 70 80

Vận hành máy thi công nền 80 120

Kỹ thuật xây dựng 30 40

Điện dân dụng 30 70

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 50 150

May thời trang 40 160

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 40 60

84

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
Mã trường: CĐT 0308
Địa chỉ: Xã Nam Sơn – Huyện An Dương – Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0313.552.322   
Fax: 0313.589.336
Website:  hct.edu.vn;     
Email: tuyensinhdlhp@gmail.com

Hướng dẫn du lịch 70

Xét  học bạ 
THPT và 

tương đương

Từ tháng 
2 đến hết 

tháng 10 năm 
2017 Nhập 
học tháng 8, 
9,10/2017.

Kế toán doanh nghiệp 50

Kỹ thuật chế biến món ăn 130

Xét  học bạ 
THPT và 

tương đương

Từ tháng 
2 đến hết 

tháng 10 năm 
2017 Nhập 
học tháng 8, 
9,10/2017.

Quản trị khách sạn 100

Quản trị lễ tân 50

Quản trị lữ hành 50

Quản trị nhà hàng 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật làm bánh 50

Xét  học bạ 
THCS trở lên

Từ tháng 2 
đến hết tháng 
11 năm 2017

Nghiệp vụ lễ tân 100

Nghiệp vụ nhà hàng 100

Kỹ thuật  chế biến món ăn 100

Hướng dẫn du lịch 100

85

Trường Cao đẳng Hàng hải I
Mã trường: CHH
Địa chỉ: Số 498 Đà Nẵng, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0313 766425, 0313 766739 ;  
Fax: 0313 766425
Website: www.cdhh.edu.vn   
Email: cdhh1@hn.vnn.vn

Điều khiển tàu biển 60 40 30 150

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Khai thác máy tàu thủy 60 40 30 60

Điện tàu thủy 30 20 20 40

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 30 0 0 0

Sửa chữa máy tàu thủy 20 0 0 0

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 20 0 0 0

Kế toán doanh nghiệp 30 20 20 40

Khai thác vận tải 30 0 0 30

Hàn 20 0 0 0

Lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy 30 0 0 0

Điện dân dụng 30 0 0 30

Điện công nghiệp 30 0 0 0

Công nghệ thông tin 30 0 0 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

86

Trường Cao đẳng VMU
Mã trường: HHA
Địa chỉ: Đường Hải Triều, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại/ Fax: 0313 534 435
Website: vimaru-vmc.edu.vn 
Email: info@vimaru-vmc.edu.vn

Điều khiển tàu biển 30 15 30 15

Xét tuyển học 
bạ và điểm thi 

THPT quốc 
gia

Liên tục, đợt 
chính vào 

tháng 9 năm 
2017

Khai thác máy tàu thủy 30 15 30 15

Sửa chữa máy tàu thủy 20 15 20 15

Điện công nghiệp 30 15 40 50

Kỹ thuật điện tàu thủy 30 15 30 15

Điện tự động công nghiệp 30 15 30 15

Hàn 30 15 30 15

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 25 25

Kinh tế vận tải biển 45 45

Quản trị kinh doanh 30 15

Tài chính kế toán 45 45

Kế toán doanh nghiệp 30 15 30 15

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ 15 10

Cắt gọt kim loại 15 10

87

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng
Mã trường: CYF
Địa chỉ: 169 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0313.719.315 - 0313.781.412,   
Fax: 0313.717400
Website: cdyhaiphong.edu.vn                    
Email:caodangytehaiphong@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điều dưỡng

250 Xét điểm 

 - Đợt 1 :
 01/03/2017 – 
30/05/2017

 - Đợt 2:
 01/06/2017 – 
30/08/2017

 - Đợt 3:
01/09/2017 – 
30/11/2017

550 Thi tuyển

Đợt 1: 
01/03/2017 – 
30/04/2017

Đợt 2: 
01/05/2017 – 

30/8/2017

50 Xét điểm

 - Đợt 1 : 
 01/03/2017 – 
30/05/2017 

 - Đợt 2: 
 01/06/2017 – 
30/08/2017 

 - Đợt 3: 
01/09/2017 – 
30/11/2017

Dược 150
Thi môn Toán, 
Hóa, phân tích 
chuyên ngành

- Đợt 1 :
 01/03/2017 – 
30/05/2017

 - Đợt 2:
 01/06/2017 – 
30/08/2017

 - Đợt 3:
01/09/2017 – 
30/11/2017



264

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Dược

150

Thi 3 môn:  
Toán, Hóa 
phân tích, 

Chuyên ngành

 + Đợt 1: 
01/03/2017 – 
30/04/2017

 +Đợt 2: 
01/05/2017 – 

30/8/2017

100
Xét điểm học 
bạ THPT lớp 

12

- Đợt 1 : 
 01/03/2017 – 
30/05/2017 

 - Đợt 2: 
 01/06/2017 – 
30/08/2017 

 - Đợt 3: 
01/09/2017 – 
30/11/2017

Hộ sinh 100

 - Đợt 1 : 
 01/03/2017 – 
30/05/2017 

 - Đợt 2: 
 01/06/2017 – 
30/08/2017 

 - Đợt 3: 
01/09/2017 – 
30/11/2017

Y sỹ đa khoa 100

Xét điểm học 
bạ THPT lớp 

12 môn: Toán, 
Sinh.

- Đợt 1 : 
 01/03/2017 – 
30/05/2017 

 - Đợt 2: 
 01/06/2017 – 
30/08/2017 

 - Đợt 3: 
01/09/2017 – 
30/11/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

88

Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải
Mã trường: CĐĐ0301
Địa chỉ: Số 156/109 Đường Trường Chinh, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 031 3778225;
Fax: 031.3691037
Website: www.duyenhai.edu.vn
Email: daotao@duyenhai.edu.vn

Kế toán doanh nghiệp 50

Xét tuyển
Không hạn 

chế thời gian 
trong năm

Điện Công nghiệp 50

Thiết kế đồ họa 30

Khai thác máy tàu thủy 25 25 25

Điều khiển tàu biển 25 25 15

Hàn 25

89

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng
Mã trường:  D03.
Địa chỉ: số 264 Trần Nhân Tông, quận Kiến An, Hải Phòng.
Điện thoại: (031) 3735 130; 3677 734.
Website: www.hpcc.edu.vn 	
Email: caodang@hpcc.edu.vn

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 25 25 - -

Xét tuyển  
theo học bạ;
Điều kiện 

đăng ký xét 
tuyển: Đã tốt 
nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương.

Nhận Phiếu 
đăng ký xét 

tuyển từ ngày 
15/4/2017 
đến ngày 

30/11/2017

Kế toán 25 25 - -

Chăn nuôi 25 25 - -

Thống kê 25 25 - -

Công nghệ kỹ thuật Tài nguyên nước 25 25 - -

Công nghệ thông tin 25 25 - -

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 25 25 - -

Quản trị dịch vụ Du lịch&Lữ hành 25 25 - -

Khoa học cây trồng 25 25 - -
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị kinh doanh 25 25 - - Xét tuyển  
theo học bạ;
Điều kiện 

đăng ký xét 
tuyển: Đã tốt 
nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương.

Nhận Phiếu 
đăng ký xét 

tuyển từ ngày 
15/4/2017 
đến ngày 

30/11/2017

Phát triển nông thôn 25 25 - -

Tài chính - Ngân hàng 25 25 - -

Sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí - - 25 25 Xét tuyển  
theo học bạ 
THPT hoặc 

Trung học cơ 
sở (THCS).
Điều kiện 

đăng ký xét 
tuyển:

Đã tốt nghiệp 
THPT, THCS 
hoặc tương 

đương.

Nhận Phiếu 
đăng ký xét 

tuyển từ ngày 
15/4/2017 
đến ngày 

30/11/2017 
(nhận trực 

tiếp, qua bưu 
điện, email 
hoặc trực 
tuyến trên 
website).

Chế biến ăn uống - - 25 25

Tin học ứng dụng - - 25 25

Điện công nghiệp và dân dụng - - 25 25

Hành chính – Văn thư - - 25 25

Quản lý Lao động xã hội - - 25 25

Kế toán doanh nghiệp - - 25 25

Quản lý đất đai - - 25 25

90

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm
Mã trường: CCT
Địa chỉ: Phường Ngọc Xuyên – Quận Đồ Sơn –TP. Hải Phòng
Cơ sở 2: Số 36 Đường Dân lập -Tổ 6 - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0313861400 
Fax: 0313861802
Website: cdktcntp.edu.vn  
Email: cdktcntp@mard.gov.vn

Kế toán 40

Xét tuyển Từ tháng 3 
đến 11/2017

Công nghệ thông tin 35

Công nghệ thực phẩm 40

Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử 35

Kế toán doanh nghiệp 180

Tin học ứng dụng 135
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tài chính - Ngân hàng Chuyên ngành, 
Tài chính xã, phường, thị trấn 35

Xét tuyển Từ tháng 3 
đến 11/2017

Công nghệ CB và Bảo quản thực phẩm 115

Điện công nghiệp và dân dụng 125

Chế biến thực phẩm 90

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 
mềm) 90

Điện dân dụng 40

Điện công nghiệp 90

91

Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN
Mã trường: CSA
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Km15+150m, Quốc lộ 5, (Hà Nội đi Hải Phòng).
- VP Hà Nội: 287 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
- Cơ sở 2: Lô TH2, khu đô thị mới Cổ Nhuế, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 
- Trụ sở chính: (032) 16259555
- Văn phòng Hà Nội: (04) 3822 4567; 0948 616188;
- Cơ sở 2: 18006681 – 0962 255855
Website: www.aseanedu.vn;  www.cdasean.edu.vn; www.caodangyduocasean.edu.vn
Email: caodangasean@gmail.com

Dược 1.700 1.200 Tốt nghiệp 
THPT hoặc 

tương đương

Từ 01/04/2017 
đến khi đủ chỉ 

tiêuĐiều dưỡng 600 600

92

Trường Cao đẳng nghề Bắc Nam
Địa chỉ trụ sở chính: 176 Đường Quán Trữ - Trường Chinh, Quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0313.778133 -  0313.778134 ;          Fax: 0313.778145
Website: truongcaodangnghebacnam.edu.vn	
Email:tochuctonghopbacnam@gmail.com

May thời trang 50 20 35 35
Xét học bạ Liên tục

Thiết kế thời trang 50 20 35 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật chế biến món ăn 50 20 50 100

Xét học bạ Liên tục

Quản trị nhà hàng 50 20

Nghiệp vụ nhà hàng 35

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 35 20 35

Thương mại điện tử 35 35

Quản trị mạng máy tính 35 35

Quản trị cơ sở dữ liệu 35 35

Kế toán doanh nghiệp 50 20 35

93

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng
Mã trường: 0304
Địa chỉ: 187 Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3835986
Fax: 031.3700670
Website: hivc.edu.vn

Điện công nghiệp 250 100 50

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Điện tử công nghiệp 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không  
khí 50

Hàn 50 30 20

Cắt gọt kim loại 50 35 15

Công nghệ ô tô 50 35 15

Nguội sửa chữa máy công cụ 30 15

Quản trị mạng máy tính 30 15

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 25

Quản trị cơ sở dữ liệu 25

Kế toán doanh nghiệp 150

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 50 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

94

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II
Mã trường: CDT0302
Địa chỉ: Xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0318.602835
Fax: 031.3670794
Website: cvcot.edu.vn

Công nghệ chế tạo Vỏ tàu thủy 20 10

Xét tuyển
Từ 01/01/2017 

đến 
31/12/2017

Hàn 30 10 10

Điện công nghiệp 100 20 80

Điện tàu thủy 20 10

Cắt gọt kim loại 30 10 10

Nguội sửa chữa máy công cụ 10 10

Công nghệ ô tô 100 10 50

Sửa chữa máy tàu thủy 10 10

Quản trị mạng máy tính 20

Kế toán doanh nghiệp 20

Khai thác máy tàu thủy 10 10

Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủy 10 10

Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ 20

95

Trường Cao đẳng nghề số 8/BQP
Địa chỉ: Đường Bùi Văn Hoà, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0613.930082  hoặc 0613.938788   
Fax: 0613.930082
Website: http://caodangngheso8.edu.vn          
Email: admin@caodangngheso8.edu.vn

Điện Công nghiệp 150 70 50 150

Xét tuyển Tháng 9
Điện tử CN 150 50 50 100

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không 
khí 70 35 50 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ Ô tô 233 100 100 200

Xét tuyển Tháng 9

Hàn 80 40 30 70

Cắt gọt kim loại 100 40 30 70

Kế toán doanh nghiệp 300 100 70 230

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 100 50

Lập trình máy tính 300 70 50 200

Thiết kế đồ hoạ 20 130

May thời trang 30 25 10 40

Thiết kế thời trang 35 25 10 40

Kỹ thuật Dược 150 50 50 100

Điều dưỡng 50 40

Kỹ thuật xây dựng 60 10 80

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics
Mã trường: CVT
Địa chỉ: 118 Cát Bi, đường Cát Bi, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0313.726.899 – 0984.163.163
Website: www.viettronics.edu.vn
Email: tuyensinh@viettronics.edu.vn

Công nghệ thông tin:

- Tuyển sinh 
trong cả nước

- Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả kỳ thi 

THPT Quốc 
gia năm 2017 
và xét Học bạ 

THPT

Nhận hồ sơ 
xét tuyển từ: 

Tháng 5/2017

- Quản trị mạng máy tính; 100 40

- Công nghệ kỹ thuật máy tính; 100

- Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 100 40

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử:

- Điện công nghiệp; 100 40

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa; 100

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 100 40

Kinh doanh:

- Marketing 30 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị - quản lý:

- Tuyển sinh 
trong cả nước

- Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả kỳ thi 

THPT Quốc 
gia năm 2017 
và xét Học bạ 

THPT

Nhận hồ sơ 
xét tuyển từ: 

Tháng 5/2017

- Quản trị nhân sự; 60 20

- Quản trị nhân lực; 50 20

- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 60 30

Kế toán – kiểm toán:

- Kế toán doanh nghiệp; 60 30

- Kế toán hành chính sự nghiệp 20

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

- Tài chính doanh nghiệp; 50 30

- Tài chính – ngân hàng 50 20

Hướng dẫn viên du lịch 30 20

Tiếng anh 30 20

Quảng Ninh

96

Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh
Mã trưởng: CYQ
Địa chỉ: Phố , Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033. 3837977 ;       Fax: 033. 3837977
Website: cdytquangninh.edu.vn 
Email: vanthu.cyq@moet.edu.vn

Điều dưỡng 300 300 Xét tuyển với 
hệ chính quy 
và thi tuyển 
với hệ Liên 

thông

Liên tục
Dược 100 200 50

Y sĩ 50

97

Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Cơ điện Quảng Ninh
Mã trường: không
Địa chỉ: - Cơ sở 1: Phường Hà Khẩu Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Cơ sở 2: 767 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3846240  
Fax: 033.3859505
Website: Vceet.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ ô tô 30

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Điện công nghiệp 30

Hàn 35

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 30

Kế toán doanh nghiệp 35

Công nghệ ô tô 35 35

Điện công nghiệp 17 18

Hàn 17 18

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 17 18

Điện dân dụng 17 18

Điện tử công nghiệp 10 20

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 17 18

Cấp thoát nước 17 18

Kỹ thuật xây dựng 25

98

Trường Cao đẳng nghề Việt – Hàn Quảng Ninh
Địa chỉ: Khu 5, TT. Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033. 3858833 
Fax: 033. 3858369
Website:www.caodangviethanqn.edu.vn   
Email:Tuyensinhvhqn@gmail.com

Hàn 35 35

Xét tuyển Từ tháng 
1/2017

Cắt gọt kim loại 35 35

Công nghệ ô tô 35 35

Điện tử công nghiệp 25 25

Điện công nghiệp 35 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật chế biến món ăn 30 30

Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò 50 150

Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò 15 20

Kỹ thuật Cơ điện mỏ hầm lò 30

Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, 
quạt và máy nén khí 30

99

Trường Cao đẳng nghề Xây dựng
Mã trường: XD05
Địa chỉ: Số 206 – Đường Bạch Đằng – Phường Nam Khê – TP. Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.3850.373               
Fax: 033.3850.755
Website: caodangnghexaydung.edu.vn     Email: caodangnghexd@gmail.com
Điện thoại CBTS: 0333 852 982;
Email CBTS: lythuhien78@gmail.com

Kỹ thuật xây dựng 10

Xét tuyển
Từ tháng 

01/2017 đến 
tháng 12/2017

Trắc địa công trình 10

Điện công nghiệp 20

Điện dân dụng 10

Cấp thoát nước 20

Kỹ thuật xây dựng 60 60

Trắc địa công trình 60

Điện công nghiệp 50 100

Điện dân dụng 50 100

Cấp thoát nước 50 100

Hàn 10 0

Cốt thép - Hàn 10 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

100

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
Mã trường: CCX
Địa chỉ: Khu Liên Phương, P. Phương Đông, Tp. Uông Bí, T. Quảng Ninh.
Điện thoại: 033 3851 240
Website: www.cic.edu.vn
Email: tuyensinh@cic.edu.vn

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

60

20

40 100

Theo quy định 
hiện hành

Theo quy định 
hiện hành

Cắt gọt kim loại

Hàn

Công nghệ ô tô

80 60Bảo trì và sửa chữa ô tô máy kéo 0

Vận hành cần, cầu trục 0

Vận hành máy thi công nền (Máy xúc, 
máy ủi) 0

Điện Công nghiệp

70 70 170

Điện tử Công nghiệp

Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không 
khí

Điện Dân dụng

Điện tử Dân dụng

Cơ điện tử

Hệ thống điện

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

40

0 0

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc 0 0

Quản lý xây dựng 0 0

Kỹ thuật xây dựng
10 60

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Cấp, thoát nước (Điện nước) 0

Theo quy định 
hiện hành

Theo quy định 
hiện hành

Mộc xây dựng và trang trí nội thất 0

Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

40

10 40Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

Kỹ thuật xây dựng mỏ

Công nghệ kỹ thuật mỏ (Chuyên ngành: 
Cơ điện tuyển khoáng) 0 0

Kế toán

40

20 40

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 
mềm)

Việt Nam học (Chuyên ngành: Hướng 
dẫn du lịch) 0 0

101

Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Mã trường:   CDP
Địa chỉ:  607 Mạc Đăng Dung, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3873.393; 033.3873.009; 
Fax: 033.3873.223
Website: www.afcdongbac.edu.vn
Email: phongdaotao.afc@gmail.com

Lâm nghiệp 20    

Xét tuyển: Tốt 
nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương

Tuyển sinh 
trong cả năm 

học

Phát triển nông thôn 30    

Khoa học cây trồng 20   

Khuyến nông 20    

Chăn nuôi 30 20   

Dịch vụ thú y 30 20   

Quản lý đất đai 20    

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 20 10   
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị kinh doanh 20    

Xét tuyển: Tốt 
nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương

Tuyển sinh 
trong cả năm 

học

Kế toán doanh nghiệp 20    

Quản trị cơ sở dữ liệu 20    

Kinh doanh thương mại và dịch vụ    60

Khuyến nông lâm    30

Quản lý tài nguyên rừng   30  

Trồng trọt và bảo vệ thực vật    60

Chăn nuôi - thú y   40

Quản lý đất đai    30

Tin học ứng dụng    60

Công nghệ sinh học    30

Quản lý môi trường    30

Thuế    30

Tài chính xã, phường, thị trấn    30

Kế toán doanh nghiệp    30

Quản trị cơ sở dữ liệu    60

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ    30

Lâm sinh    60

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc    30

Chăn nuôi gia súc, gia cầm    40

Thú y   30 30

Kỹ thuật chế biến món ăn    60

102

Trường Cao đẳng công nghiệp Cẩm Phả
Mã trường: CCC
Địa chỉ: Số 78, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0333862091; 0333969661 ;     Fax: 0333864950
Website: www.cdcncp.edu.vn	
Email: P_daotao@cdcncp.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 35 0

Xét tuyển Quanh năm

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20 15

Kế toán doanh nghiệp 20 15

Điện công nghiệp 35 0

Công nghệ Ô tô 25 15

Điện tử công nghiệp 40 0

Cắt gọt kim loại 25 15

Hàn 25 15

Kế toán doanh nghiệp 20 30

Điện công nghiệp và dân dụng 20 30

Cơ khí chế tạo 20 30

Bảo trì và sửa chữa ô tô 16 24

Điện tử công nghiệp và dân dụng 16 24

Công nghệ hàn 16 24

Tin học ứng dụng 16 24

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 16 24

Vĩnh Phúc

103

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
Mã trường: CPY
Địa chỉ: Số 1, Phố Chùa Cấm, Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02103873910
Website: http://www.pci.edu.vn

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 250

Xét tuyển Cả năm

Điện công nghiệp 60 20

Điện tử dân dụng 35

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 40

Xét tuyển Cả năm

Công nghệ ô tô 30 20

Kế toán doanh nghiệp 30

Tin học ứng dụng 40

Cắt gọt kim loại 50

Hàn 30 20

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 40

Truyền thông vàmạng máy tính 30

Công nghệ kỹ thuật điện tử công nghiệp 40

Công nghệ ô tô 80

Điện công nghiệp 220

Điện tử công nghiệp 100

Điện tử dân dụng 100

Tin học ứng dụng 120

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 100

Cắt gọt kim loại 70

Khoan thăm dò Địa Chất 20 tháng 10 hàng 
năm

Hàn 70

Xét tuyển Cả năm

Kế toán doanh nghiệp 40

Cơ khí chế tạo 100

Nghiệp vụ lễ tân 35

Nghiệp vụ lưu trú 35

Kỹ thuật pha chế đồ uống 35

Nghiệp vụ nhà hàng 35

Quản trị khách sạn 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

104

Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc       
Mã trường : CKA       
Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Phường Hội Hợp - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc       
Điện thoại: 02113. 861 938;  02113. 867 994    
Fax: 02773.848231   
Website: vtec.edu.vn    Email: cdktvp@vinhphuc.edu.vn   

Kế toán 100 30

Xét tuyển theo 
học bạ

Chia 4 đợt 
xét tuyển:                    
+ Đợt 1: 
Từ 15/3 - 
15/6/2017      
+ Đợt 2: 
Từ 16/6 - 
15/8/2017      
+ Đợt 3: 

Từ : 16/8 - 
15/9/2017  
 + Đợt 4: 
Từ 16/9 - 

15/11/2017

Quản trị kinh doanh 100 30

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 100 30

Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự 
động hóa 50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 100 30

Công nghệ kỹ thuật ô tô 100 30

Dịch vụ thú y 100 50

Truyền thông và mạng máy tính 100

Chăn nuôi 50

Hàn 30

Cắt gọt kim loại 30

Nguội sửa chữa máy công cụ 30

Công nghệ ô tô 30

Điện công nghiệp 35

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 35

Kế toán doanh nghiệp 35

Kê toán Doanh nghiệp 80

Kế toán Hành chính sự nghiệp 30

Quản lý Doanh nghiệp 30

Điện công nghiệp và dân dụng 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 30

Xét tuyển theo 
học bạ

Chia 4 đợt 
xét tuyển:                    
+ Đợt 1: 
Từ 15/3 - 
15/6/2017      
+ Đợt 2: 
Từ 16/6 - 
15/8/2017      
+ Đợt 3: 

Từ : 16/8 - 
15/9/2017  
 + Đợt 4: 
Từ 16/9 - 

15/11/2017

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 30

Cơ khí chế tạo 40

Chăn nuôi - thú y 80

Thủy lợi tổng hợp 30

Quản trị hệ thống 30

Trắc địa - Địa hình - Địa chính 30

Thống kê 30

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 30

 Công nghệ ô tô 50

 Hàn 60

 Cắt gọt kim loại 50

 Nguội sửa chữa máy công cụ 50

 Điện công nghiệp 140

 Thú y 35

 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 175

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 30

Bảo vệ thực vật 30

Kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí 70

Kế toán doanh nghiệp 150

Tin học văn phòng 70

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 20

Cơ điện tử 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

105

Trường Cao đẳng Nghề Số 2 - Bộ Quốc Phòng
Mã trường: CDT1604
Địa chỉ: Lũng Hòa - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113. 855132     
Fax: 02113 855982
Wedsite: http://www.caodangngheso2.edu.vn 
Email: tuyensinht2@gmail.com

Công nghệ ô tô 70 70 70

Xét tuyển

 - Tuyển sinh 
9 tỉnh phía 

bắc.
 Tuyển sinh 

tháng T6,7 & 
T11,12

Cơ điện nông thôn 35 18 17

Hàn 35 35 35

Điện công nghiệp 70 50 55

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 35 18 17

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 
mềm) 70 35 35

Điện tử công nghiệp 18 17

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 35 35

Vận hành
80 95

máy thi công nền

106

Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp
Mã trường:
Địa chỉ: Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 02113.866.086
Fax: 02113. 866.542
Website: vcam.edu.vn	
Email: vinh.vcam@gmail.com

Cắt gọt kim loại 30 30 60

Liên tục trong nămHàn 20 50 30

Công nghệ Ôtô 80 20 120
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ thông tin 20

Liên tục trong năm

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 100

Quản trị mạng máy tính 20 20

Tin học văn phòng 20 30

Điện công nghiệp 80 30 120

Điện dân dụng 30 30

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong CN 30

Điện tử công nghiệp 60 100

Điện tử dân dụng 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 30 30 60

Kỹ thuật máy nông nghiệp 30 30

Vận hành máy thi công nền 30 30

Kế toán doanh nghiệp 20 20

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp 50

Lái xe Ô tô 2200

Sư phạm dạy nghề 300

107

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc
Mã trường: CDD1601. 
Địa chỉ: 
- Khu A: Đường Nguyễn Tất Thành, Khu hành chính 15, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc.
- Khu B: Đường Chu Văn An, Khu hành chính 15, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc.
Điện thoại: (0211) 3867773, 3860829    Fax: (0211) 3842 500
Website: www.vpvc.edu.vn     
Email: cdnvp@Vinhphuc.edu.vn

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 25 25 Xét tuyển Liên tục trong 

năm

Cắt gọt kim loại 35 25

Hàn 15

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện công nghiệp 30 25

Điện tử công nghiệp 20

Kế toán doanh nghiệp 20

Công nghệ Ô tô 30 25

Cơ điện tử 20

Kỹ thuật xây dựng 15

Hàn 70

Cắt gọt kim loại 70

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 175

Điện công nghiệp 150

Kế toán doanh nghiệp 30

Công nghệ 

Ô tô 100

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 105

May thời trang 200

Điện tử công nghiệp 50

Điện dân dụng

Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1
Mã trường: CDT1603
Địa chỉ: 56 Phạm Văn Đồng, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;
Điện thoại: 0211 3863 056, Fax: 0211 3863 506.
Website: http://www.vixo.edu.vn ;	  Email: truongvietxo@gmail.com

Công nghệ ô tô 90 30 70 Xét tuyển Cả năm

Điện công nghiệp 90 30 70

Hàn 90 25 70

Sửa chữa máy thi công xây dựng 50 25 25

Lắp đặt thiết bị cơ khí 40 25 25

Kế toán doanh nghiệp 20 25 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 20 20 20

Xét tuyển Cả năm

Điện dân dụng 50 25 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 35 25 30

Cơ điện tử 30 25 20

Vận hành máy thi công nền 30 30

Vận hành cần, cầu trục 25 25

Hải Dương

108

Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại
Mã trường: CKS
Địa chỉ: Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương
Điện thoại: 03203.786.476 ; 03203786.878
Website: dltm.edu.vn ;  Email: pdt.ctc@mail.com

Kỹ thuật chế biến món ăn 50 100 50 300

Xét tuyển 
điểm thi tốt 

nghiệp THPT, 
học bạ lớp 12

- Đối với hệ 
cao đẳng: từ 

15/7/2017 đến 
30/11/2017

Quản trị lễ tân (nghiệp vụ lễ tân) 30

Quản trị nhà hàng (nghiệp vụ nhà hàng) 60

Quản trị khách sạn 60

Quản trị buồng phòng (nghiệp vụ lưu 
trú) 50

Hướng dẫn du lịch 60 30 50

Kỹ thuật pha chế đồ uống 30

Kế toán doanh nghiệp 70

Phiên dịch tiếng Anh du lịch 50

109

Trường Cao đẳng dược Trung ương - Hải Dương
Mã trường: CYS
Địa chỉ: số 324 đường Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình – Thành phố Hải Dương - 
Hải Dương.
Điện thoại: 0320.3890486; 0320.3890944 ; Fax: 0320.3890486
Website: duoctu-hd.edu.vn   
Email:caodangduoctwhd@moet.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Dược (chuyên ngành Quản lý và cung 
ứng thuốc)

750

* Hệ Cao 
đẳng chính 

quy:  
Xét tuyển 

 Dựa vào kết 
quả kỳ thi tốt 
nghiệp THPT 
Quốc gia năm 

2017

Đợt I:  
Từ ngày 

28/07/2017 
đến ngày 

30/07/2017 
Đợt II: 

Sẽ thông báo 
trên Website 
nhà trường

375

* Cao đẳng 
liên thông:  
Thi tuyển 

Đợt I: 
20/02/2017 

đến 
28//04/2017 

Đợt II: 
08/05/2017 

đến 
30/08/2017 

Đợt III: 
05/09/2017 

đến 
30/11/2017

Dược 150

Xét tuyển 
(Điểm tổng 

kết môn Toán, 
Hóa học) năm 

lớp 12

Đợt I: 
01/03/2017 

đến 
31//05/2017 

Đợt II: 
01/06/2017 

đến 
29/09/2017 

Đợt III: 
02/10/2017 

đến 
29/10/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

110

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Mã Trường:
Địa chỉ: Phường Ái Quốc - TP Hải Dương- Hải Dương
Điện thoại: 03203753697
Fax: 03203753697.
Website: www.hdvtc.edu.vn  

Điện công nghiệp 75 15

Xét tuyển Từ tháng 4 
đến tháng 12

Điện tử công nghiệp 50 15

Cơ điện tử 45 0

Cắt gọt kim loại 45 15

Công nghệ thông tin 30 10

Hàn 30 10

May thời trang 30 15

Điện công nghiệp 35 55

Điện tử công nghiệp 25 50

Cắt gọt kim loại 25 40

Công nghệ thông tin 25 25

Hàn 25 20

May thời trang 30 45

111

Trường Cao đẳng nghề LICOGI
Mã trường:
Địa chỉ: Thái Học 3 - Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương
Điện thoại: 03203. 882265  
Fax: 03203. 883019
Website: www.caodangnghelicogi.com
Email: caodangnghelicogi@vnn.vn

Công nghệ ô tô 20 15 65 30
Xét tuyển Tháng 9/2017

Kế toán doanh nghiệp 20 15



287

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hàn 20 15 50 20
Xét tuyển Tháng 9/2017

Điện công nghiệp 20 15 80 60

Vận hành máy thi công nền 60 45

Xét tuyển Tháng 3 & 
9/2017

Vận hành cần, cầu trục 40 30

Sửa chữa máy thi công xây dựng 15 15

Kỹ thuật lắp ráp sửa chữa máy tính 35 35

Vận hành máy đóng cọc và khoan cọc 
nhồi 15 15

112

Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp
Mã trường: CĐT 2102
Địa chỉ: Khu 14, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương
Điện thoại: 03203.785.925        
Fax: 03203.785.925
Website: civc.edu.vn	
Email: daotao.civc@gmail.com

Điện công nghiệp 20 10 20 70

Xét tuyển Cả năm

Điện tử công nghiệp 25 30 70

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 15 35

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 30

Công nghệ ô tô 15 10 30 20

Hàn 35

Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas 20 25 10

Kế toán doanh nghiệp 15 30

May thời trang 20 40

Thương mại điện tử 15 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trường Cao đẳng Hải Dương
Mã trường: C21
Địa chỉ: Số 42, Đường Nguyễn Thị Duệ, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 03203891544; 	
Fax: 03203890219
Website: http://caodanghaiduong.edu.vn ;
Email: vanquyengv@gmail.com

Hệ cao đẳng chính quy

1. Xét tuyển 
theo bằng tốt 
nghiệp và học 
bạ THPT năm 
lớp 12 theo tổ 
hợp các môn 

xét tuyển; 
2. Xét tuyển 
theo kết quả 

thi THPT 
quốc gia

Từ tháng 
3/2017 đến 

tháng 11/2017

Khoa học Thư viện  50  

Tin học ứng dụng  200  

Quản lý văn hóa  50  

Tài chính – Ngân hàng  100 50

Tiếng Anh 100  

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 100  

Công nghệ kĩ thuật môi trường 50  

Kế toán 150 50

Quản trị kinh doanh 50 50

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  50  

Công nghệ thiết bị trường học  50  

Thiết kế đồ họa  50  

Thư kí văn phòng 50  

Hệ trung cấp chuyên nghiệp

Xét theo bằng 
tốt nghiệp và 
học bạ THCS 
hoặc THPT

Xét tuyển 
nhiều đợt 
trong năm

Thư viện – Thiết bị trường học 30  15 15

Tin học ứng dụng 30  15 15

Marketing 30  15 15

Kế toán 30  15 15

Công tác xã hội 30  15 15
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản lí và bán hàng siêu thị 30  15 15

Xét theo bằng 
tốt nghiệp và 
học bạ THCS 
hoặc THPT

Xét tuyển 
nhiều đợt 
trong năm

Quản trị Logistics (QL kho hàng) 30  15 15

Điện công nghiệp và dân dụng 50  25 25

Chăn nuôi - Thú y 50  25 25

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 50  25 25

Quản lý đất đai 50  25 25

Thủy lợi tổng hợp 40  20 20

Cơ điện nông nghiệp 50  25 25

Nuôi trồng thủy sản 50  25 25

Phát triển nông nghiệp, nông thôn 50  25 25

Hưng Yên

113

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Mã trường:   CCY
Địa chỉ: - Cơ sở chính: Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ , tỉnh Hưng Yên
Cơ sở 2: Phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
Điện thoại:
Cơ sở chính:  03213. 967 065 ; Fax: 03213 967 065 
Cơ sở 2: 02413.743708  ;  Fax: 02413.740293 
Website: http://www.hic.edu.vn
Email: phongdaotaocdcnhy@gmail.com

Tài chính - Ngân hàng 30

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Kế toán 35

Quản trị kinh doanh 30

Công nghệ thông tin 30

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 35 25

Công nghệ may 30

Hệ thống thông tin quản lý 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 30

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Điện công nghiệp 35 20

Điện tử công nghiệp 35

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 35

May thời trang 30

Thiết kế thời trang 40

Hàn 30

Điện công nghiệp 150

Điện tử công nghiệp 150

Điện dân dụng 120

Điện tử dân dụng 120

May thời trang 100

Hàn 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 150

Thiết kế thời trang 150

Kế toán doanh nghiệp 100

Điện tử công nghiệp và dân dụng 150

Điện công nghiệp và dân dụng 150

Tin học ứng dụng 100

114

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên
Mã trường: CHY
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, An Tảo, TP Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: Phòng đào tạo: 03213.865502
Website:www.caodangyhy.edu.vn
Email: chy@moet.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điều dưỡng 250 200

Xét tuyển học 
bạ PTTH hoặc 
tương đương

Xét tuyển 
nhiều đợt 

trong năm cho 
đến khi hết chỉ 

tiêu

Dược học 250

Điều dưỡng 50

Hộ sinh 50

Dược sĩ 100

Y sĩ 50

115

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi
Mã trường:
Địa chỉ: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 03213.713.103
Fax: 03213.713.103
Website: mwc.edu.vn

Điện công nghiệp 50 20 50 110

Xét tuyển Cả năm 

Điện tử công nghiệp 35 15 40 60

Hàn 25 15 20

Công nghệ ô tô 30 20 20 40

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 40 30 50

Kế toán doanh nghiệp 20 10 15

Vận hành và sửa chữa máy bơm điện 40 20

Quản lý khai thác công trình thủy lợi 15 15

Điều khiển tầu cuốc 30

Cấp thoát nước 30

Vận hành máy thi công nền 20

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

116

Trường Cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên
Mã trường:
Địa chỉ: Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên
Điện thoại: 03213.713.108                
Website: cdntohieu.edu.vn;   Email: etstohieu@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 25 - Xét tuyển 
dựa vào kết 

quả thi THPT 
QG.

- Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả bậc học 

THPT

Theo quy định 
hiện hành

Quảng trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 25

Trồng cây ăn quả 20

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 25

- Xét tuyển 
dựa vào kết 

quả thi THPT 
QG.

- Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả bậc học 

THPT
- Xét tuyển 

dựa vào bằng 
tốt nghiệp 

THCS

Đợt 1 
 07/2017

Đợt 2 
 11/2017

Kỹ thuật máy Nông nghiệp 20

May thời trang 30

Ké toán doanh nhiệp 20

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 25

Thú y 30

Trồng cây lương thực thực phẩm 20

Trồng cây ăn quả 20

Bảo vệ thực vật 20

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 25

Kỹ thuật máy Nông nghiệp 20

Nuôi trồng thủy sản nước ngột 30

Điện công nghiệp 30

Điện dân dụng 30

Sửa chữa và lắp ráp máy tính 30

May thời trang 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 40 30
- Xét tuyển dựa 
vào kết quả thi 

THPT QG.
- Xét tuyển dựa 
vào kết quả bậc 

học THPT
- Xét tuyển dựa 

vào bằng tốt 
nghiệp THCS

Đợt 1 
 07/2017

Đợt 2 
 11/2017

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 40 40

Chăn nuôi - Thú y 30 30

Trồng trọt & BVTV 20 10

Quản lý đất đai 30 20

Bắc Ninh

117

Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh
Mã trường: CDT1901 
Địa chỉ: Khu 10 - Phường Đại Phúc - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.854.331 
Fax: 02413.854.681
Website: codienxaydungbacninh.edu.vn

Xây dựng và hoàn thiện Công trình thuỷ 
lợi 20

 Xét tuyển 2/11/2017

Kỹ thuật xây dựng 20

Quản lý, khai thác Công trình thuỷ lợi 20 20

Xử lý nước thải công nghiệp 20 20

Hàn 20 15 20

Điện Công nghiệp 100 60 60

Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK 100 30 15

Điện tử công nghiệp 150 70 60

Công nghệ ôtô 25 15 10

Cơ điện nông thôn 10 5

Công nghệ thông tin 20 20 15

Kế toán doanh nghiệp 20 20

May Thời trang 35 20 15
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

118

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh
Mã trường: CCĐ1902
Địa chỉ: Đường Hàn Thuyên, Khu 1, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.3856294      
Website:  bvcet.edu.vn ;   Email: cdnbn1982@gmail.com

Điện công nghiệp 60 20 90

Xét tuyển
Từ tháng 

3/2017 đến 
tháng 10/2017

 Điện tử công nghiệp 70 20 90

Cơ điện tử 30 - -

Công nghệ ôtô 20 18 18

Cắt gọt kim loại 30 - 18

Công nghệ Hàn 18 - 20

Công nghệ thông tin 18 - -

Kế toán doanh nghiệp 18 - -

 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều kiển trong 
công nghiệp 18 - -

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện - 20 -

Nguội sửa chữa máy công cụ - 18 0

119

Trường Cao đẳng Thống kê       
Mã trường:    CTE       
Địa chỉ: Số 568 đường Thành Cổ, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Điện thoại: 02413.824.611       
Website: www.cos.edu.vn;  
Email: cdthongke@bacninh.edu.vn

Thống kê 120 50

Xét tuyển Từ 01/01 đến 
31/12/2017

Hệ thống thông tin kinh tế 50

Kế toán 230 100

Tài chính Ngân hàng 100

Quản trị kinh doanh 100

Kinh tế đầu tư 50

Tiếng Anh 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

120

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật
Mã trường: CNC
Địa chỉ: E6 – Khu công nghiệp Quế Võ - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.624.027; 02413.634.279;          
Fax: 02413.634028
Website: http//www.cnc.edu.vn   
Email: caodangvietnhat@cnc.edu.vn

Tiếng Nhật 300

Xét tuyển
Từ 10.5.2017 
đến khi đủ chỉ 

tiêu

Tiếng Hàn quốc 300

Tiếng Trung quốc 300

Tiếng Anh 100

Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 50

Công nghệ thông tin 100

Quản trị kinh doanh 100

Kế toán 100

Tài chính - Ngân hàng 100

Kế toán 100

Nghiệp vụ 

lữ hành - Hướng dẫn du lịch 50

Công nghệ thông tin 50

Kế Toán doanh nghiệp 120 80

Nghiệp vụ nữ hành - Hướng dẫn du lịch 120 80

Công nghệ thông tin 80 20

Điện công nghiệp và dân dụng 80 20

Cơ khí (Công nghệ hàn) 80 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

121

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội
Mã trường:
Địa chỉ: Phường Khúc Xuyên, TP. Bắc 
Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại:0241.246.0246			 
Website:cdyduochanoi.vn			 
Email:haininhydhn@gmail.com

Xét tuyển học 
bạ THPT + thi 

tuyển
2017Cao đẳng Dược 600 600 0

Cao đẳng Điều dưỡng 300 900 0

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 50 0

Kế toán doanh nghiệp 50 0

Hướng dẫn du lịch 50 0

Công nghệ thông tin 50 0

122

Trường Cao đẳng Thủy sản
Nay là trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
Mã trường: CSB (Trình độ cao đẳng),   NN18 (Trình độ Trung cấp)
Địa chỉ: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.840240 ( Ban tuyển sinh)
Fax: 02413. 832909
Website: ftec.edu.vn		
Email: bts@ftec.edu.vn

Nuôi trồng thủy sản 30 300

Theo quy định 
hiện hành

Thời gian 
tuyển sinh cao 
đẳng và Trung 
cấp chia làm 

3 đợt:
Đợt 1: từ 1/3 

đến 20/6/2017
Đợt 2: từ 21 /6 
đến 20/9/2017

Đợt 3: từ 
21/9/2017 đến 

22/11/2017

Kế toán 30

Quản trị kinh doanh 30 40

Công nghệ thông tin 30

Tài chính-Ngân hàng 30

Công nghệ sinh học 30

Dịch vụ thú y 30

Công nghệ thực phẩm 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ chế biến thủy sản 30

Theo quy định 
hiện hành

Thời gian 
tuyển sinh cao 
đẳng và Trung 

cấp chi làm 
3 đợt:

Đợt 1: từ 1/3 
đến 20/6/2017
Đợt 2: từ 21 /6 
đến 20/9/2017

Đợt 3: từ 
21/9/2017 đến 

22/11/2017

Công nghệ kỹ thuật môi trường 30

Điện dân dụng 30 30

Điện công nghiệp 30 30

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 30 200

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 30

May thời trang 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 30

Tin học ứng dụng 100

Quản lý doanh nghiệp 30

Kế toán doanh nghiệp 30

Thú y 240

Hà Nam

123

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm sản
Mã trường : CĐT2401
Địa chỉ: Phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.881847;   03513.881666 
Fax: 03513.880.031
Website: cdcongnghekinhte.edu.vn
E-mail: cdchebiengo@gmail.com

Gia công và Thiết kế sản phẩm Mộc 20 20 80

Xét tuyển Từ 01/7 đến 
31/12/2017

Kỹ thuật Điêu khắc gỗ 20 20 80

Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai 15 10 60

Công nghệ  SX ván nhân tạo 10 10

Kế toán Doanh nghiệp 20 20 30

Quản trị mạng Máy tính 20 20 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị cơ sở dữ liệu 15 20 30

Xét tuyển Từ 01/7 đến 
31/12/2017Điện Dân dụng 20 30 60

Điện Công nghiệp 20 30 80

124

Trường Cao đẳng nghề Hà Nam
Mã trường:
Địa chỉ: Số 88, đường Lê Hoàn, phường Quang Trung,TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại: 0351.3853360 
Fax: 0351.3853360
Website: www.cdnhanam.edu.vn
Email: vanthucdn@gmail.com;   cdnghehn@gmail.com

Quản trị mạng máy tính 25

Xét tuyển Năm 2017

Điện công nghiệp 100 50 100

Công nghệ ô tô 70 50 100

Hàn 25 25 50

Cơ điện nông thôn 15

Kế toán doanh nghiệp 15

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 25

125

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam
Mã trường: CYH.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Tiến - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 03513.851189
Fax: 03513.851189
Website: www.cyh.edu.vn 
Email: Hieutruong.cyh@moet.edu.vn

Điều dưỡng đa khoa 250 350 50

Xét tuyển Từ 01/04 đến 
31/12/2017Dược sỹ 150 100 100

Y sỹ đa khoa 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

126

Trường Cao đẳng Phát Thanh - Truyền Hình I
Mã trường: CPT
Địa chỉ: Số 136, đường Quy Lưu, phường Minh Khai, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.829008
Fax:  03513.854383
Website: cdptth1.vov.vn ; 
Email: phongdaotao.cpt@gmail.com

Báo chí 120 30 15 20

Xét tuyển theo
học bạ THPT  
lớp 12 hoặc 

điểm thi 
THPT Quốc 

gia năm 2017

Chia làm
3 đợt.

Dự kiến từ 
01/04/2017 

đến 
20/12/2017

Quan hệ công chúng 30

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 50 20 15 20

Công nghệ thông tin 50 15 15

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 50 30 15 20

Kế toán 30 20 15

Tiếng Anh 20

127

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ 
Mã trường: CTL
Địa chỉ: Thành Phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 
Điện thoại: 03513.840.246
Fax: 03513.840.246
Website: caodangthuyloibacbo.edu.vn 	
Email: cdtlbb@gmail.com

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 50 15 0

Xét tuyển

Từ ngày 
01/01/2017 
đến ngày 

31/12/2017

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 50 0

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 50 0

Kế toán 15 30

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 15 15

Quản lý đất đai 15 15

Điện dân dụng 20 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện công nghiệp 20 35

Xét tuyển

Từ ngày 
01/01/2017 
đến ngày 

31/12/2017

Sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 35

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy 
lợi 15 15

Vận hành và sửa chữa bơm điện 15 15

Cấp thoát nước 0 40

Quản lý khai thác công trình thủy lợi 0 20

Công trình thủy lợi 0 25

Quản lý thủy nông 0 25

Tin học ứng dụng 0 25

Điện công nghiệp và dân dụng 0 25

Nam Định

128

Cao đẳng nghề Nam Định
Mã trường:  25090
Địa chỉ: 1392 đường Trần Huy Liệu, Thành phố Nam Định, Nam Định
Điện thoại: 03503 839192, 03503835255
Fax: 0350 3849911
Website: www.nvc.edu.vn

Điện công nghiệp 80 30 30

Xét tuyển Cả năm

Công nghệ ô tô 50 35 30

Hàn 50 30 30

Cắt gọt kim loại 35 30

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 50 30 30

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 50 30 35

Kế toán doanh nghiệp 50 30

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy 
lợi 50 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện 50 30

Xét tuyển Cả năm
Quản lý khai thác công trình thủy lợi 35 35

Điện dân dụng 30 30

Công trình thủy lợi 30

129

Cao đẳng nghề số 20 - Bộ Quốc phòng
Mã trường: CDT2503
Địa chỉ: 126c – Trần Đăng Ninh – Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 03503.860.668 
Fax: 03503.838.244
Website: caodangso20-bqp.edu.vn
Email:caodangso20.bqp@gmail.com

Công nghệ ô tô 80 100 90

Xét tuyển Tháng 02 và 
tháng 08

Vận hành máy thi công nền 10 20 10

Điện tử công nghiệp 40 40 40

Cơ điện tử 20 10 15

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không 
khí 60 130 90

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển  
trong công nghiệp 40 80 60

Sửa chữa thiết bị tự động hoá 15 10 20

Hàn 20 25 25

Cắt gọt kim loại 20 30 20

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 20 30

Thiết kế đồ hoạ 15 5 10

Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa 10 10 10

Khai thác máy tàu thuỷ 10 10 10

May thời trang 20 50

Cốt thép - hàn 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

130

Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định
Mã trường: CXN
Địa chỉ: QL10 - Phường Lộc Vượng - TP Nam Định
Điện thoại: 0350.3682841
Fax: 0350.3682839
Website: http://www.cdxdnd.edu.vn
Email: truong@cdxdnd.edu.vn

Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây 
dựng 200

Xét tuyển
Thí sinh tốt 

nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương

Từ 15/02/2017 
đến 

31/12/2017

Quản lý Xây dựng 50

Kế toán doanh nghiệp 50

Kỹ thuật Xây dựng 30

Hàn 30

Chạm khắc đá 30

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 30

Xét tuyển
Thí sinh Tốt 
nghiệpTHPT, 

THCS

Kế toán doanh nghiệp 30 90

Kỹ thuật Xây dựng 30

Hàn 20 30

Quản trị mạng máy tính 30

Điện dân dụng 30 170

Cấp, thoát nước 30

Cốt thép – Hàn 20 20

Mộc Xây dựng và Trang trí Nội thất 20 30

Mộc Mỹ nghệ 30 60

Kỹ thuật Điêu khắc gỗ 30 90

Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai 20 40

Chạm khắc đá 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

131

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nam Định
Mã trường: 2505
Địa chỉ:  128 Trần Huy Liệu – P. Trường Thi – TP Nam Định
Điện thoại:  03503.660.261
Website: cdvhntdlnd.edu.vn
Email: vhntnd@gmail.com

Thanh nhạc 20

 Xét tuyển 
môn Văn lớp 

9
- Tại trường: 
vào tất cả các 

ngày trong 
tuần (trong 
giờ hành 
chính)

- Tại các địa 
phương: Nhà 
trường có kế 
hoạch cụ thể 

thông báo trên 
Website của 
nhà trường

Organ 15

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 20

Hội họa 20

Nghệ thuật biểu diễn Chèo 20

Nghệ thuật biểu diễn Cải lương 10

Nghệ thuật biểu diễn Kịch nói 10

Sư phạm Âm nhạc 15
 Xét tuyển 

môn Văn lớp 
12

Sư phạm Mỹ thuật 15
Xét tuyển 

môn Văn lớp 
12

Thư viện 80 Xét kết quả 
công nhận, 
xếp loại tốt 

nghiệp (hoặc 
tương đương)

Quản lý văn hóa 90

Hành chính – văn thư 60

132

Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt - May Nam Định
Mã trường: CĐT 2502
Địa chỉ:  Cơ sở 1: Số 6 Hoàng Diệu – Năng Tĩnh – Nam Định
Cơ sở 2: Km 5 đường 10 Thành Lợi – Vụ Bản – Nam Định
Điện thoại: 0350.6519142
Fax: 0350.3839142
Website: detmaycollege.edu.vn
Email: ndcoit2017@gmail.com



304

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

May thời trang 350 50 300 200

Xét tuyển 
điểm 3 môn 
Toán, Lý , 

Hóa

Tuyển sinh 
quanh năm từ 
tháng 01 đến 
tháng 12 hàng 

năm

Thiết kế thời trang 150

Công nghệ Dệt 75 50 50

Công nghệ Sợi 75 50 50

Công nghệ Hóa Nhuộm 75 25

Sửa chữa Thiết bị may 100 35 35

Hàn 25 25

Quản trị mạng máy tính 25 25

Điện Công nghiệp 50 25

Điện tử công nghiệp 25 25

Kế toán doanh nghiệp 25 25

Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ 25 25

133

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Mã trường: CND
Địa chỉ: Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định
CQ: 03503.986919; DĐ: 0983703936;
Fax: 03503.843051
Website: www.cnd.edu.vn
Email: cnd@cnd.edu.vn

Công nghệ May 250 - Vùng tuyển 
sinh: Tuyển 
sinh trong cả 

nước
+ Xét tuyển 
kết quả thi 
của các thí 

sinh tham gia 
kỳ thi THPT 
quốc gia năm 

2017. 
+ Thí sinh tốt 
nghiệp THPT

Từ tháng 
1/2017 đến hết 
tháng 11/2017

Thiết kế thời trang 50

Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử 200

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt 30

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền 
thông 30

Công nghệ KT điều khiển và tự động 
hóa 40

Công nghệ Kỹ thuật  Cơ khí 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật ô tô 70

- Vùng tuyển 
sinh: Tuyển 
sinh trong cả 

nước
+ Xét tuyển 
kết quả thi 
của các thí 

sinh tham gia 
kỳ thi THPT 
quốc gia năm 

2017. 
+ Thí sinh tốt 
nghiệp THPT

Từ tháng 
1/2017 đến hết 
tháng 11/2017

Công nghệ KT Cơ Điện tử 40

Công nghệ kỹ thuật môi trường 30

Truyền thông và mạng máy tính 30

Tin học ứng dụng 20

Công nghệ thông tin 30

Kế toán 40

Tài chính - Ngân hàng 20

Quản trị kinh doanh 20

Cắt gọt kim loại 25

Hàn 25

Nguội lắp ráp cơ khí 25

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 25

Công nghệ Ô tô 25

Điện công nghiệp 50

Điện tử Công nghiệp 25

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 25

May thời trang 50

Kế toán doanh nghiệp 50

Quản trị mạng máy tính 20

Quản trị cơ sở dữ liệu 20

Lập trình máy tính 20

Nguội sửa chữa máy công cụ 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ may và thời trang 100 150

- Vùng tuyển 
sinh: Tuyển 
sinh trong cả 

nước
- Phương thức 

tuyển sinh: 
Xét tuyển theo  
học bạ THPT 
hoặc THCS

Từ tháng 
1/2017 đến hết 
tháng 11/2017

Công nghệ KT Điện, điện tử 30

Điện công nghiệp và dân dụng 70 100

Điện tử công nghiệp và dân dụng 25 25

Công nghệ KT điều khiển tự động 30

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt 25 25

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 30

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 30

Công nghệ kỹ thuật ô tô – máy kéo 30

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 30

Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử 30

Tin học ứng dụng 30

Hệ thống thông tin văn phòng 50 100

Hệ thống thông tin quản lý 30

Kế toán doanh nghiệp 50 50

Kế toán hành chính sự nghiệp 30

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 50 50

Quản lý và bán hàng siêu thị 30

Cắt gọt kim loại 20

Hàn 20

Nguội lắp ráp cơ khí 20

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 20

Công nghệ Ô tô 20

Điện công nghiệp 20

Điện tử Công nghiệp 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

KT sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 - Vùng tuyển 
sinh: Tuyển 
sinh trong cả 

nước
- Phương thức 

tuyển sinh: 
Xét tuyển theo  
học bạ THPT 
hoặc THCS

Từ tháng 
1/2017 đến hết 
tháng 11/2017

May thời trang 20

Sửa chữa thiết bị may 20

Kỹ thuật lắp đặt ống Công nghệ 20

Điện dân dụng 20

Điện tử dân dụng 20

Ninh Bình

134

Trường Cao đẳng nghề LILAMA.1
Mã trường:
Tên giao dịch viết tắt: TTC - 1
Tên tiếng Anh: Lilama Technical & Technology College 1
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong - Phường Đông Thành – TP. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại:  030.3871015                         
Fax: 030.3874463
Website: caodang-lilama1.edu.vn

Hàn 150 100 200

Xét tuyển Cả năm

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp 90 70 100

Lắp đặt thiết bị cơ khí 100 100 100

Chế tạo thiết bị cơ khí 60 50 50

Quản trị mạng máy tính 30 35

KT lắp đặt ống công nghệ 30 15 20

Công nghệ ô tô 30 15 20

Nguội sửa chữa máy công cụ 30 35

Cắt gọt kim loại 30 15 20

Cấp thoát nước 30 35

Điện dân dụng 30 15 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật máy lạnh & điều hoà không 
khí 30 15 20

Xét tuyển Cả nămSản xuất xi măng 30 70

Vận hành cần trục 40 30

135

Cao đẳng Y tế Ninh Bình
Mã trường: CNY
Địa chỉ: số 297 – Đ. Hải Thượng Lãn Ông – P. Nam Thành – TP. Ninh Bình
Điện thoại: 0303.871.461 ;  Fax: 0303.871.461
Website: https://cdyteninhbinh.edu.vn

Điều dưỡng 500 821

Xét tuyển
04 đợt

(Tháng 3, 6, 9, 
12).

Dược 660

Điều dưỡng 324

Dược

Y sỹ

Hộ sinh

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô
Mã trường: CĐT 2701
Địa chỉ: Số 184, Đường Quyết Thắng, Phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình
Điện thoại: 0303.864.066  ;   Fax: 0303.773.760
Website: Caodangvietxo.edu.vn

Công nghệ ô tô 70

Xét tuyển
Từ tháng 1 
đến tháng 
12/2017

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 70 35

Điện tử công nghiệp 25

Điện công nghiệp 105 35

Hàn 50

Kỹ thuật xây dựng 70 25

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 25

Quản trị mạng máy tính 25

Kế toán doanh nghiệp 70 35

Văn thư hành chính 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thiết kế đồ họa 25

Xét tuyển
Từ tháng 1 
đến tháng 
12/2017

Vận hành nhà máy thủy điện 25

Cắt gọt kim loại 25

Vận hành máy thi công nền 50 90

Công nghệ ô tô 30 75

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 30 75

Điện tử công nghiệp 15 20

Điện công nghiệp 70 70

Điện dân dụng 15 15

Cắt gọt kim loại 10 15

Hàn 45 60

Kỹ thuật xây dựng 40 65

Mộc xây dựng và Trang trí nội thất 10 15

Văn thư hành chính 10 15

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 30 45

Thiết kế đồ họa 10 15

Kế toán doanh nghiệp 35 40

Điện - nước 15 20

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 70

Tin học văn phòng 70

Thái Bình

136

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
Mã trường: CYE
Địa chỉ: Số 290 đường Phan Bá Vành, P. Quang Trung, TP Thái Bình
Điện thoại: 0363.844.966   ;  Fax: 0363.844.966
Website: http://caodangytb.edu.vn

Điều dưỡng

700 Xét tuyển
Tuyển sinh 

liên tục quanh 
năm

Dược sỹ

Xét nghiệm Y học
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điều dưỡng

140

Xét tuyển
Tuyển sinh 

liên tục quanh 
năm

Dược sỹ

Xét nghiệm Y học

Điều dưỡng

300

Y sỹ

Dược sỹ

Kỹ thuật xét nghiệm

Hộ sinh

Dân số Y tế

137

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình
Mã trường: CNB
Địa chỉ: Số 12, Đường Hoàng Công Chất, P. Quang Trung, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.842 405                                           
Fax: 0363.838 584
Website: cdvhntthaibinh.edu.vn
Email: cd.cnb@gmail.com

Quản lý văn hóa 25
Xét tuyển

Ngành Sư 
phạm tuyển 

sinh theo Quy 
chế tuyển sinh 
của Bộ GDĐT 

các ngành 
khác tuyển 04 

đợt vào các 
tháng 7,8,9 

và 11

Khoa học Thư viện 20 20

Thanh nhạc 15

Xét điểm 
môn Văn, thi 
02 môn năng 

khiếu

Diễn viên sân khấu kịch hát (Diễn viên 
chèo) 15 10

Sư phạm Âm nhạc 20 15

Sư phạm Mỹ thuật 15

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 5 15

Nghệ thuật biểu diễn chèo 5 15

Thanh nhạc 5 10

Organ 5 15
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hội họa 0 30

Xét điểm môn 
Văn, thi  môn 

năng khiếu

Ngành Sư 
phạm tuyển 

sinh theo Quy 
chế tuyển 

sinh của Bộ 
GDĐT, các 
ngành khác, 
tuyển sinh 

trong năm từ 
tháng 4

Nhiếp ảnh 5 10

Biểu diễn múa dân gian dân tộc 5 5

Sư phạm mỹ thuật 20 0

Sư phạm âm nhạc 15 0

Hướng dẫn du lịch 0 30 Xét điểm môn 
Văn và Sử

Trường Cao đẳng nghề Thái Bình
Mã trường:
Địa chỉ: Ngõ 514, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 0363.745.564 ;   Fax: 0363.745.564 
Website: cdnthaibinh.edu.vn; Email: caodangnghetb@gmail.com

Điện công nghiệp 70 30 65

Xét tuyển học 
bạ

Từ 01/4/2017 
đến 

31/12/2017

Điện tử công nghiệp 20

May thời trang 100 50 75

Hàn 20 20

Công nghệ Ô tô 20 20

Công nghệ thông tin (UDPM) 20

Tin học văn phòng 20

Công tác xã hội 20 20

Dạy nghề ngắn hạn 100

BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Thanh Hóa

138

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá
Mã trường: CDD2801
Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 – đường Đình Hương – Phường Đông Cương – Thành phố Thanh Hoá.
Điện thoại: 037.3960182 ;   Fax: 037.3960182
Web: Thanhhoavci.edu.vn
Email: thvci.edu@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ ô tô 120 20 80 80

Xét tuyển học 
bạ 

Vào đầu tháng 
3 và tháng 9 
hàng năm

Điện công nghiệp 120 20 100 60

Điện tử công nghiệp 50 20 30 50

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không 
khí 120 30 60 80

Lắp đặt đường ống nước 0 0 50 40

Hàn 50 20 60 60

Cắt gọt kim loại 30 18 20 20

Nguội lắp ráp cơ khí 0 0 18 20

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 18 20 20

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 20 18 20 20

May và thiết kế  thời trang 0 0 40 90

139

Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Mã trường: 2804
Địa chỉ:  Cơ sở 1: Số 104 đường Bạch đằng, p. Quảng Hưng- TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
               Cơ sở 2: Số    Quang Trung, P Đông vệ - TP Thanh Hóa.
Điện thoại: Cơ sở 1: 02373.911453; Cơ sở 2: 02373950030; Fax: 02373.912161
Website:  vcathanh hoa.edu.vn;  Email: cdnnnptnt@thanhhoa.gov.vn

Điện Công nghiệp 30 20

Xét tuyển
Từ tháng 3 
đến tháng 
10/2017

Kế toán doanh nghiệp 30 25

Khai thác đánh bắt hải sản 25 0

Khai thác máy tàu thủy 45

Quản lý khai thác công trình thủy lợi 30 25

Điện công nghiệp 60 50

Kế toán doanh nghiệp 30 30

Khai thác máy tàu thủy 30 30

Điều khiển tàu biển 30 0

Quản lý khai thác công trình thủy lợi 60 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thú y 0 30

Xét tuyển
Từ tháng 3 
đến tháng 
10/2017

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ 30 25

Chế biến và bảo quản thủy sản 30 0

140

Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa
Mã trường: CNL
Địa chỉ: Km16, Quốc lộ 47 - Xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0237.3569.211;  0237.3569.214
Website: cdnonglam.edu.vn; 
Email: cdnonglam@thanhhoa.edu.vn

Khoa học cây trồng 50 0

Xét tuyển Từ tháng 3-12 
năm 2017

Dịch vụ thú y 120 0

Chăn nuôi 50 0

Lâm nghiệp 30 0

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 30 20

Chăn nuôi - Thú y 40 50

Lâm nghiệp 20 20

Kế toán doanh nghiệp 20 15

Quản lý đất đai 20 15

141

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương
Mã trường: CEI
Địa chỉ: 569 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.952.065;     Fax: 02373.952.066
Website: cdktkct.edu.vn;  
Email:caodangktktct@gmail.com

Kế toán 100 Xét tuyển dựa 
vào kết quả 
kỳ thi THTP 

quốc gia và xét 
tuyển học bạ 

THPT

Tuyển sinh 
trong  cả năm

Quản trị kinh doanh 100

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 150 150

 Xét điểm 
tổng kết hai 
môn Toán, 
Văn lớp 12 
(đối với đối 
tượng tuyển 
sinh THPT) 
hoặc lớp 9 

(đối với đối 
tượng tuyển 
sinh THCS)

Tuyển sinh 
trong  cả năm

Kỹ thuật chế biến món ăn 115 115

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 60 60

Quản lý và bán hàng siêu thị 15 15

Hướng dẫn du lịch 35 35

Kinh doanh xăng dầu và khí đốt 15 15

Kế toán hành chính sự nghiệp 15 15

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 30 30

Quản lý doanh nghiệp 15 15

Điện công nghiệp 100 100

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 30 30

142

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Mã trường: CMM
Địa chỉ: 04 Trần Phú - Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373. 824 175;   Fax: 0373 824 030
Website: https://cmm.edu.vn
Email: caodangmt@yahoo.com

Quản lý đất đai 50
 Xét tuyển thí 
sinh theo kết 
quả thi THPT 
Quốc gia đạt 
ngưỡng đảm 
bảo đầu vào 

theo quy định

Đợt 1:
01/8/2017 – 
30/8/2017

Đợt 2:
9/2017 – 
10/2017
Đợt 3:

11/2017

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 50

Công nghệ kỹ thuật môi trường 50

Kế toán doanh nghiệp 50

Quản ký đất đai 25

Thi tuyển Tháng 
10/2017

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 25

Công nghệ kỹ thuật môi trường 25

Kế toán doanh nghiệp 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản ký đất đai 25

Thi tuyển Tháng 
10/2017

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 25

Công nghệ kỹ thuật môi trường 25

Kế toán doanh nghiệp 25

Quản lý đất đai Xét tuyển

Từ tháng 
8/2017 đến 
ngày 30/ 
11/2017

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Xét tuyển

Từ tháng 
8/2017 đến 
ngày 30/ 
11/2017

Trắc địa - địa hình - địa chính

Kế toán doanh nghiệp

Khai thác mỏ

Khí tượng

Thủy Văn

143

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
Mã trường: CYT
Địa chỉ: 177 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.951.081;  Fax: 02373.950.410
Website: cyt.edu.vn
Email: pdtcaodangyth@gmail.com

Điều dưỡng 1000 1000

Xét tuyển theo 
điểm thi tốt 

nghiệp THPT 
và học bạ lớp 

12

Từ 01/04/2017 
đến 

30/12/2017

Xét nghiệm Y học 50 100

Kỹ thuật Hình ảnh Y học 50

Dược 400 400

Điều dưỡng 50

Hộ sinh 50

Kỹ thuật Xét nghiệm 50

Y sỹ 75

Dược sỹ 75
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

144

Trường Cao Đẳng Nghề Nghi Sơn
Mã trường: 
Địa chỉ: Tiểu khu 4 Thị Trấn Tĩnh Gia Huyện Tĩnh Gia Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02378717866;  Fax: 02378711566

Điện công nghiệp 30 30 30 100

Xét tuyển Cả năm

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 25 20 50

Hàn, hàn công nghệ cao 30 25 25 100

Kế toán doanh nghiệp 30 50

Quản trị mạng máy tính 25

May và thiết kế thời trang 25 100

Điện nước 25

Công nghệ ô tô

Nghệ An

145

Cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt - Đức Nghệ An
Mã trường: CĐĐ2901
Địa chỉ trường: Trụ sở chính: Số 135, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An
                          Cơ sở 2: Xóm 18, Nghi Phú, TP.  Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.832.738;   Fax: 0238.830553
Website: www.cdvdna.edu.vn;  E-mail: cdvdna@gmail.com

Hàn 20

Xét tuyển

Nhận hồ sơ 
từ 01/04/2017 

đến 
31/10/2017

Công nghệ ô tô 50

Điện công nghiệp 50

Kỹ thuật xây dựng 15

Kế toán doanh nghiệp 30

Hàn 50 120

Công nghệ ô tô 30 30

Điện công nghiệp 25 80

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 20 60
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học văn phòng 30

Xét tuyển

Nhận hồ sơ 
từ 01/04/2017 

đến 
31/10/2017

Kỹ thuật xây dựng 10 15

Vận hành máy thi công nền 25 10

Điện - Nước 15 50

146

Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Mã trường:  CDD 2902
Địa chỉ: Đường Hồ Tông Thốc - Xã Nghi Phú - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.511454;  02383.511457
Fax: 02383 852 194
Website: www.vkc.edu.vn
Email: tcdvh@yahoo.com

Điện tử công nghiệp 80 30

Xét tuyển
Từ tháng 

4/2017 đến 
tháng 9/2017

Cơ điện tử 30

Điện công nghiệp 165 50

Kỹ thuật lắp đặt điện và điểu khiển 
trong công nghiệp 30

Quản trị mạng máy tính 15

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 140 40 40

Hàn 65 35 40

Cắt gọt kim loại 100 35

Công nghệ ô tô 160 35 35

147

Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng
Mã trường: CDT 2905.
Địa chỉ: Số 27 – Đường Hoàng Phan Thái – Tp. Vinh – Nghệ An.
Điện thoại: 02383.517913 
Fax: 02383.517910.
Website:  truong4bqp.edu.vn 
Email: truong4.bqp@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ ô tô 120 50 100 75

Xét tuyển Tháng 3, 9

Hàn 50 20 100 140

Điện công nghiệp 50 30 80 130

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 50 30 100 130

Lập trình máy tính 50 20 30 0

Kế toán doanh nghiệp 50 20 40 0

Cắt gọt kim loại 35 0 55 0

Vận hành máy xây dựng 0 0 250 40

Kỹ thuật Dược 50 100 60 0

Điều dưỡng 35 100 60 0

148

Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An
Mã trường: 
Địa chỉ: Km 1, đường Lê Nin, P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383-847718
Website: tevc.edu

Điện công nghiệp 30

Xét tuyển 10/5-
20/8/2017

Điện dân dụng 0

Công nghệ ô tô 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 30

May thời trang 25

Hàn 35

Điện công nghiệp 70

Điện dân dụng 0

Công nghệ ô tô 40

Kỹ thuật chế biến món ăn 130

May thời trang 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hàn 60

149

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung
Mã trường: CGN
Địa chỉ: Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0383851270  
Fax: 0383852748
Website: www.gtvtmt.edu.vn  
Email: cd@gtvtmt.edu.vn

Xây dựng cầu đường bộ 60 30

Xét tuyển Từ ngày 
01/3/2017

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 20

Trắc địa công trình 15

Công nghệ ô tô 30 30

Hàn 20 40 60

Điện công nghiệp 15 30

Kế toán doanh nghiệp 15 20

Vận hành cần, cầu trục 15

Vận hành máy thi công nền 60

151

Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An
Tên giao dịch quốc tế: Nghe An Trading and Tourism College
Mã Trường: CDD2903
Địa Chỉ: Cơ sở Vinh, số 450, Đường Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An
Cơ sở Cửa Lò, Số 14 và 127, Đường Sào Nam, TX Cửa Lò, Nghệ An
Điện Thoại: CS Vinh: 02388 904 369          CS Cửa Lò: 02383 824 508
Fax: 02383 951 575          
Website: http://cddltm.edu.vn
Email: cdndltm@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị khách sạn 130

Xét tuyển Từ tháng 3 
đến tháng 11

Hướng dẫn du lịch 130 120

Quản trị lữ hành 130

Quản trị nhà hàng 130

Nghiệp vụ nhà hàng 120

Quản trị lễ tân 100

Nghiệp vụ lễ tân 120

Kỹ thuật chế biến món ăn 80 150

Quản trị doanh nghiệp 80 50

Kế toán doanh nghiệp 80 50

152

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An
Mã trường:  CVV
Địa chỉ: 35 Phùng Chí Kiên – xã Hưng Lộc – Thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383. 565.882;
                   02383.848.253;
Fax: 02383.569.571
Website:  http://www.vhna.edu.vn       
Emai: phongdaotao.cvv@moet.edu.vn

Nhóm ngành đào tạo Văn hóa, du lịch

Xét tuyển kết 
quả kỳ thi 

THPT Quốc 
gia và kết quả 
học tập năm 
học lớp 12

- Tuyển sinh 
trong cả nước
- Nhận hồ sơ 
thi tuyển, xét 

tuyển từ ngày:
15/04/2017 
đến ngày 

15/10/2017

Quản lý Văn hóa 60

Khoa học Thư viện 60

Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng 
dẫn viên Du lịch) 60
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Nhóm ngành đào tạo Nghệ thuật

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 15

- Xét môn Văn 
năm học lớp 

12
- Thi thẩm 

âm- tiết tấu, 
khả năng sử 

dụng nhạc cụ 
truyền thống

- Xét tuyển 
được thực 
hiện thành 

nhiều đợt, mỗi 
đợt cách nhau 

20 ngày
- Thi tuyển 
năng khiếu 
vào 4 đợt:
+ Đợt 1: 
từ ngày 

15/07/2017 
đến ngày 

17/07/2017
+ Đợt 2: 
từ ngày 

15/08/2017 
đến ngày 

17/08/2017
+ Đợt 3: 
từ ngày 

15/09/2017 
đến ngày 

17/09/2017
+ Đợt 4: 
từ ngày 

15/10/2017 
đến ngày 

17/10/2017

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 15

- Xét môn Văn 
năm học lớp 

12
- Thi thẩm 

âm- tiết tấu, 
khả năng sử 

dụng nhạc cụ 
phương tây

Thanh nhạc 25

- Xét môn Văn 
năm học lớp 12
- Thi thẩm âm- 
tiết tấu, thanh 

nhạc
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Đồ họa 30

- Xét môn Văn 
năm học lớp 12
- Thi vẽ màu, 

hình họa

Nhóm ngành đào tạo giáo viên

Sư phạm Âm nhạc 60

- Xét môn Văn 
năm học lớp 

12
- Thi Thẩm 
âm- tiết tấu, 
thanh nhạc - 

nhạc cụ 

- Xét tuyển 
được thực 
hiện thành 

nhiều đợt, mỗi 
đợt cách nhau 

20 ngày
- Thi tuyển 
năng khiếu 
vào 4 đợt:
+ Đợt 1: 
từ ngày 

15/07/2017 
đến ngày 

17/07/2017
+ Đợt 2: 
từ ngày 

15/08/2017 
đến ngày 

17/08/2017
+ Đợt 3: 
từ ngày 

15/09/2017 
đến ngày 

17/09/2017
+ Đợt 4: 
từ ngày 

15/10/2017 
đến ngày 

17/10/2017

Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành: Sư 
phạm Nhạc- Họa Mầm non) 50

- Xét môn Văn 
năm học lớp 

12
- Thi hát, Đọc- 
Kể diễn cảm

Sư phạm Mỹ thuật 50

- Xét môn Văn 
năm học lớp 

12
- Thi vẽ màu, 

hình họa

Nhóm nghề đào tạo Du lịch

Tốt nghiệp 
THPT 

hoặc tương 
đương

Quản trị nhà hàng 50

Quản trị khách sạn 50

Quản trị lữ hành 50

Hướng dẫn

Kỹ thuật chế biến món ăn 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

 Hệ trung cấp

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian, dân 
tộc 20

- Năng khiếu 
múa (hệ số 2) 
Thẩm âm, tiết 
tấu (hệ số 1)

- Xét tuyển 
được thực 
hiện thành 

nhiều đợt, mỗi 
đợt cách nhau 

20 ngày
- Thi tuyển 
năng khiếu 
vào 4 đợt:
+ Đợt 1: 
từ ngày 

15/07/2017 
đến ngày 

17/07/2017
+ Đợt 2: 
từ ngày 

15/08/2017 
đến ngày 

17/08/2017
+ Đợt 3: 
từ ngày 

15/09/2017 
đến ngày 

17/09/2017
+ Đợt 4: 
từ ngày 

15/10/2017 
đến ngày 

17/10/2017

Nghệ thuật biểu diễn dân ca 25

- Biểu diễn 
dân ca  

- Thẩm âm, 
tiết tấu 

Thanh nhạc 20

Thanh nhạc 
(hệ số 2)

Thẩm âm, tiết 
tấu (hệ số 1)

Biểu diễn nhạc cụ Truyển thống 20

- Nhạc cụ 
truyền thống: 
bầu, sáo, nhị, 
nguyệt, thập 

lục…(hệ số 2)
- Thẩm âm, 

tiết tấu   
(hệ số 1)

Hội họa 10 Vẽ màu, hình 
họa  (hệ số 2)

Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây 20

- Nhạc cụ 
phương tây: 
Organ, ghi 

ta… (hệ số 2)  
- Thẩm âm,  

tiết tấu  
(hệ số 1)
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

153

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Mã trường: SKV
Địa chỉ:  Số 117. Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại:   02383.833.002 ;  Fax:  02383.842.530
Website:  www.vuted.edu.vn                       
Email: vuted.edu@gmail.com

Các ngành đào tạo

Công nghệ kỹ thuật ô tô 50

Xét tuyển 6/4 đến 20/12

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 30

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 30

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 30

Công nghệ thông tin 30

Kế toán 30

Quản trị kinh doanh 30

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 30

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 30

Công nghệ hàn 30

Công nghệ chế tạo máy 30

Các nghề đào tạo 850

Điện công nghiệp 150

Công nghệ ô tô 150

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 100

Hàn 50

Cắt gọt kim loại 30



325

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công tác xã hội 100

Xét tuyển 6/4 đến 20/12

Điện tử công nghiệp 30

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp 30

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 30

Lắp đặt thiết bị cơ khí 20

Kế toán doanh nghiệp 20

Maketing thương mại 20

Chế tạo thiết bị cơ khí 20

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 20

Quản trị mạng máy tính 20

Cấp thoát nước 20

Nguội sửa chữa máy công cụ 20

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 20

Trường Cao đẳng Hoan Châu
Mã trường: NCL
Địa chỉ:Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại:(0238) 3623750; (0238) 8934242
Website: hoanchau.edu.vn

Quản trị khách sạn 70 50

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Hướng dẫn du lịch 70 50

Kế toán doanh nghiệp 70 50

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 70 50

Công nghệ thông tin 70 50

Trường Cao đẳng Hoan Châu
Mã trường:NCL
Địa chỉ:Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại:(0238) 3623750; (0238) 8934242
Website: hoanchau.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị khách sạn 70 50

Hướng dẫn du lịch 70 50

Kế toán doanh nghiệp 70 50

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 70 50

Công nghệ thông tin 70 50

Điều dưỡng 100 100

Kỹ thuật dược 100 100

Kỹ thuật xét nghiệm y tế 100 100

Sư phạm dạy nghề 100 100

Công nghệ ô tô 100 100

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 100 100

Điện công nghiệp 100 100

Hà Tĩnh

154

Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh
Mã trường: CDT3002
Địa chỉ: Km509+500, Quốc lộ 1A - Thạch Trung - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3608 315 ;  Fax: 02393 690 023
Website: http://www.htvtc.edu.vn  ;  Email: cdncnhatinh@gmail.com

Điện công nghiệp 25 75 100

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Cơ điện tử 25 30 45

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 25 50 50

Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không 
khí 25 25 25

Hàn 25 50 100

Công nghệ ô tô 25 25 25

Kỹ thuật chế biến món ăn 100 200

Vận hành máy thi công nền 50 50

May thời trang 25 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

155

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
Mã trường:  CYN
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong - Phường Thạch Linh - Hà Tĩnh
Điện thoại:  039859012                            
Fax: 0393856829
Webside: www.cdytehatinh.edu.vn
Email:txhoan53@yahoo.com

Điều dưỡng 300 300 100

Hệ Chính quy 
xét tuyển học 
bạ THPT; Hệ 
Liên thông thi 

tuyển

Hệ Chính quy 
2 đợt: tháng 
6 và 11/2017  

Hệ  Liên 
thông 3 đợt: 
tháng 4. 7 và 

12/2017

Hộ sinh 150 250

Dược 100 100 50

Dược 100 100 50

Y sĩ 200

156

Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du
Mã trường: CVH
Địa chỉ: số 12, đường Hoàng Xuân Hãn, phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393 885 480
Fax: 02393885479
Website:http://vhttdlnguyendu.edu.vn
Email: vhttdlnguyendu.cvh@moet.edu.vn

Thanh nhạc 15 15

Xét điểm Ngữ 
văn lớp 12+ 

sơ tuyển năng 
khiếu

Tháng 7 
-8/2017

Thanh nhạc 10 35

Xét điểm Ngữ 
văn lớp 9 hoặc 

lớp 12 + sơ 
tuyển môn 
năng khiếu

Đợt 1: Tháng 
9/2017

Đợt 2: Tháng 
12/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hội họa 15

Xét điểm Ngữ 
văn lớp 12+ 

sơ tuyển năng 
khiếu

Tháng 7 
-8/2017

Hội họa 0 60

Xét điểm Ngữ 
văn lớp 9 hoặc 

lớp 12 + sơ 
tuyển môn 
năng khiếu

Đợt 1: Tháng 
9/2017

Đợt 2: Tháng 
12/2017

Quản lý văn hóa 15 15
Xét điểm Ngữ 
văn lớp 12+ 

thi năng khiếu

Tháng 7 
-8/2017

Hướng dẫn Du lịch 30 15 45 Xét điểm học 
bạ THPT

Đợt 1: Tháng 
9/2017

Đợt 2: Tháng 
12/2017

Kỹ thuật chế biến món ăn 30 Xét điểm học 
bạ THPT

Đợt 1: Tháng 
7/2017 Đợt 
2: Tháng 
10/2017

Kỹ thuật chế biến món ăn 30 110
Xét điểm học 
bạ THPT hoặc 

THCS

Đợt 1: Tháng 
9/2017

Đợt 2: Tháng 
12/2017

Biểu diễn Nhạc cụ Truyền thống 5 10 Xét điểm học 
bạ THCS Tháng 9/2017

Biểu diễn Nhạc cụ phương Tây 5 40

Xét điểm học 
bạ THCS + 

Sơ tuyển năng 
khiếu

Đợt 1: Tháng 
9/2017 Đợt 
2: Tháng 
12/2017

Nghệ thuật biểu diễn dân ca 5 25

Xét điểm học 
bạ THCS + 

Sơ tuyển năng 
khiếu

Tháng 9/2017

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 
tộc 5 25

Xét điểm học 
bạ THCS + 

Sơ tuyển năng 
khiếu

Đợt 1: Tháng 
9/2017 Đợt 
2: Tháng 
12/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Đồ họa ứng dụng 0 60 Xét điểm học 
bạ THCS Tháng 9/2017

Nghiệp vụ Lễ tân 10 60
Xét điểm học 
bạ THPT hoặc 

THCS

Đợt 1: Tháng 
9/2017 Đợt 
2: Tháng 
12/2017

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 25 80
Xét điểm học 
bạ THPT hoặc 

THCS

Đợt 1: Tháng 
9/2017 Đợt 
2: Tháng 
12/2017

157

Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức Hà Tĩnh
Mã trường: CDD0003
Địa chỉ: Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393896889;
Fax: 02393857710
Website: caodangnghevdht.edu.vn
Email: infovdht@gmail.com

Điện Công nghiệp 105 35 140 Xét tuyển theo 
học bạ

Tháng 7 đến 
tháng 12/2017

Điện tử Công nghiệp 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa Không 
khí 35 35

Xét tuyển theo 
học bạ

Tháng 7 đến 
tháng 12/2017

Hàn 35 32 96

Chế tạo thiết bị cơ khí 35 32 32

Cắt gọt kim loại 35 32

Công nghệ ô tô 60 30 120

Quản trị mạng máy tính 30

Sửa chữa và lắp ráp máy tính 25 25

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 
mềm) 30 80

Kế toán doanh nghiệp 40 40

Chăm sóc sắc đẹp 30 90

Quảng Bình

158

Cao đẳng nghề Quảng Bình
Mã trường: 
Địa chỉ:  TDP 1, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0232.3838 205,     
Website:caodangquangbinh.edu.vn;  
Email:phongtuyensinh.cdn@gmail.com

Điện công nghiệp 25 5 25

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Điện tử công nghiệp 20 5 25

KT máy lạnh & ĐHKK 20 30

Cắt gọt kim loại 25 30

Hàn 25 30

Công nghệ ô tô 20 10 10 20

Kỹ thuật xây dựng 30  10 20

May thời trang 20 10 30

Hướng dẫn du lịch 20 10 30

Kỹ thuật Chế biến món ăn 20 10 10 20

Vận hành máy thi công Nền 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quảng Trị

159

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị
Mã trường: YQT
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3567.057
Fax: 0233.3561.243
Website: truongytequangtri.edu.vn
Email: truongytequangtri@moet.edu.vn

Điều dưỡng 200 Xét kết quả 
học tập bậc 

THPT lớp 12Dược 300

Điều dưỡng 50

Xét kết quả 
học tập bậc 

THPT lớp 12

Đợt 1:
Thời gian 

nhận hồ sơ: 
1/4- 1/6/2017

Ngày xét 
tuyển: 

10/6/2017
Đợt 2:

Thời gian 
nhận hồ sơ: 

1/7- 1/9/2017
Ngày xét 

tuyển: 
10/9/2017

Đợt 3: 
Thời gian 
nhận hồ 
sơ: 1/10- 
1/12/2017
Ngày xét 

tuyển: 
10/12/2017

Y sỹ 100

Dược sỹ 100

Hộ sinh 50

Thừa Thiên Huế
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

160

Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên  - Huế
Mã trường: CĐĐ3303
Địa chỉ: Số 51, Đường 2/9, Phường Phú Bài, Tx Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế
Điện thoại: 234.3863566 
Fax: 234.3863298
Website: cdnthuathienhue.edu.vn
Email: cdnthuathienhue@gmail.com

Điện công nghiệp 25 30 70

Xét tuyển Xét tuyển liên 
tục trong năm

Hàn 25 35

Công tác xã hội 25 35

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp 70

May thời trang 105
Xét tuyển Xét tuyển liên 

tục trong nămKỹ thuật chế biến món ăn 35

161

Trường Cao đẳng Giao Thông Huế
Mã trường:   CGH
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế
Điện thoại:   0243.823044;  Fax: 0234.3884545
Website: tuyensinh.cdgthue.edu.vn   
Email: tuyensinh.cdgthue@gmail.com

Công nghệ kỹ thuật giao thông 50

Xét tuyển

Từ ngày 
07/6/2017 
đến ngày 

31/12/2017

Công nghệ kỹ thuật ô tô 50

Quản trị kinh doanh 50

Xây dựng cầu đường 30 20

Bảo trì và sửa chữa ô tô 30 20

Kế toán doanh nghiệp 50

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 40 10

Điện công nghiệp và dân dụng 40 10

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 50

Kinh doanh vận tải đường bộ 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

162

Trường Cao đẳng Y tế Huế
Mã trường: CYY
Địa chỉ:  01 Nguyễn Trường Tộ, Tp Huế, Thừa Thiên - Huế
Điện thoại: 0234.3820042; Fax:   0234.3848068
Website: http://cdythue.edu.vn ;  Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Điều dưỡng 500

800

1. Chính quy
* 50% chỉ tiêu 

xét học bạ 
THPT:

* 50% chỉ tiêu 
xét điểm thi 
THPT Quốc 

gia năm 2017
2. Liên thông

Thi tuyển 

1. Chính quy
* Xét học bạ 

THPT:
- Nhận hồ sơ:

từ 01/4-
20/7/2017

- Xét tuyển: 
25/7/2017

* Xét điểm thi 
THPT Quốc 
gia: + Nhận 

hồ sơ:
từ 15/7-

25/7/2017
+ Xét tuyển: 
28/7/2017

* Các đợt tiếp 
theo

2. Liên thông
* Đợt 1: 

+ Nhận hồ sơ: 
từ 01/03-
10/4/2017

+ Thi tuyển: 
từ 19/5-

22/5/2017
* Đợt 2:

+ Nhận hồ sơ: 
từ 01/06-
30/7/2017

+ Thi tuyển: 
19/10-

22/10/2017

Hộ sinh 60

Xét nghiệm Y học 100

Dược học 450
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Y sỹ Y học cổ truyền 50

Xét điểm 
Toán và điểm 
Sinh năm cuối 

THPT

* Chính quy:
- Nhận hồ 

sơ: từ 01/4-
15/7/2017

- Xét tuyển: 
20/7/2017

* Vừa làm vừa 
học:

- Nhận hồ 
sơ: từ 15/7-
15/9/2017

- Xét tuyển: 
20/9/2017
* Các đợt 

tiếp theo (nếu 
còn chỉ tiêu), 
Nhà trường 
sẽ thông báo 

công khai trên 
website Nhà 

trường

Dược sỹ trung cấp 100

* 50 chỉ tiêu 
chính quy: Xét 
điểm Toán và 
điểm Hóa năm 

cuối THPT.
* 50 chỉ tiêu 
VLVH: cho 
đối tượng đã 

tốt nghiệp 
Dược sơ cấp 

(dược tá)

163

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
Mã trường: CCH
Địa chỉ: 70 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 054-3822813
Fax: 054-3945934
Website: www.hueic.edu.vn
Email: cnhue@hueic.edu.vn

Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 45 5 0

Xét tuyển Từ 1/3 đến 
31/12

Tiếng Anh (Tiếng Anh thương mại và 
du lịch) 90 10 0

Quản trị kinh doanh 45 5 0

Tài chính - ngân hàng 45 5 0

Kế toán 185 15 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Truyền thông và mạng máy tính 60 10 0

Xét tuyển Từ 1/3 đến 
31/12

Tin học ứng dụng 90 10

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 45 5 0

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 135 15 0

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 185 15 0

Cắt gọt kim loại 90 10 0

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 45 5 0

Công nghệ kỹ thuật ô tô 255 15 0

Công nghệ kỹ thuật nhiệt  (Nhiệt lạnh) 35 15

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 45 5 0

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 280 20 0

Điện công nghiệp 90 10 0

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 45 5 0

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 45 5 0

Công nghệ kỹ thuật Hóa học 45 5 0

Công nghệ vật liệu 45 5 0

Công nghệ kỹ thuật môi trường 90 10 0

Công nghệ thực phẩm 165 15 20 30

Kế toán doanh nghiệp 20 80

Cơ khí động lực 20 80

Điện công nghiệp và dân dụng 30 120

Logistics 20 30

Quản lý và bán hàng siêu thị 20 80

Tin học ứng dụng 20 80

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) 20 80
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

164

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
Mã trường:  CĐT3301
Địa chỉ: 
- Cơ sở chính: Số 04 Trần Quang Khải - Phường Phú Hội - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Cơ sở 2: Số 02 Lưu Hữu Phước - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: 0234. 3826 206; 
Fax: 0234. 3823156
Website: www.huetc.edu.vn
Email: tuyensinh.huetc@gmail.com

Quản trị khách sạn 100

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Quản trị khu Resort 50

Quản trị nhà hàng 90

Kỹ thuật chế biến món ăn 85

Hướng dẫn du lịch 50

Quản trị lữ hành 90

Quản trị du lịch MICE (Tổ chức sự 
kiện) 20

Phiên dịch tiếng Anh du lịch 30

Kế toán doanh nghiệp 30

Nghiệp vụ lễ tân 70

Nghiệp vụ lưu trú 70

Nghiệp vụ nhà hàng 100

Kỹ thuật chế biến món ăn 70

Kế toán doanh nghiệp 30

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.
Mã trường: C33 (cao đẳng), 3304 (trung cấp) – theo quy ước cũ của Bộ GD&ĐT.
Địa chỉ: Số 123, đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: (0.234)3822179, 3828328	 ;   Fax: (0.234)3833584
Website: http://www.cdsphue.edu.vn	
Email: cdsp.hue@vnn.vn; phongdtqlkh.cdsp@thuathienhue.gov.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán 60 20

Xét tuyển Cả năm

Tài chính - Ngân hàng 40

Tin học ứng dụng 30 20

Quản trị kinh doanh 50

Quản lý đất đai 30 20

Việt Nam học 30

Quản trị văn phòng 25

Thư ký văn phòng 25

Quản lý văn hóa 25

Công tác xã hội 30

Tiếng Anh 100

Tiếng Nhật 120

Thiết kế đồ họa 15

Thiết kế thời trang 15

Kế toán doanh nghiệp 50

Tin học ứng dụng 20

Quản lý đất đai 20

Hành chính văn thư 20

Thành phố Đà Nẵng

165

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng
Mã trường:  0405
Địa chỉ:   Số 130, đường Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:  0236.2248132
Fax: 0236.3951750
Website:   vhntdng.vn  
Email: tvhnt@danang.gov.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Sư phạm âm nhạc 35 80

Xét điểm tổng 
kết môn Văn 

lớp 12 (hệ 
tuyển THPT) 

hoặc điểm 
tổng kết môn 
Văn lớp 9 (hệ 
tuyển THCS) 
và thi năng 

khiếu

Nhận 
hồ sơ 

từ 03/3
đến 05/8/2017

Thời gian xét 
và thi tuyển
12/8/2017

Tuyển thí 
sinh các tỉnh 
khu vực miền 
Trung và Tây 

nguyên

Sư phạm mỹ thuật 20 50

Thanh nhạc 20 50 30

Organ 15 5

Piano 10 5

Violon 5 5

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Tranh, 
Bầu, Sáo, Nhị) 10 5

Nghệ thuật biểu diễn dân ca 15

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 
tộc 30 15

Thiết kế đồ họa 15 15

Điêu khắc 10

Hội họa 15

Thiết kế thời trang 15 Xét điểm tổng 
kết môn Văn, 

Sử lớp 12Hướng dẫn du lịch 15

Thư viện 20
Xét điểm tổng 
kết môn Văn, 

Sử lớp 12
Quản lý văn hóa 20 15

Bảo tàng 15

166

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
Mã trường: CPN
Địa chỉ: 30 – 32 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3642712, 3794999     Fax: (0236) 3642713
Website: www.cdpd.edu.vn
Email:  cdpd.edu@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Dược 300 200

Xét tuyển 
học sinh tốt 

nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương

Từ 15/7/2017

Điều dưỡng 200 250

Công nghệ kỹ thuật ô tô 100 50

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 100 50

Công nghệ thông tin 50 40

Kế toán 50 40

Tài chính – Ngân hàng 50 40

Quản trị kinh doanh 50 40

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 150 50

Dịch vụ pháp lý 50 40

Dược 100

Xét tuyển 
học sinh tốt 

nghiệp THPT 
hoặc THCS

Thường xuyên

Điều dưỡng đa khoa 100

Y sĩ đa khoa 100

Kế toán doanh nghiệp 50 100

Marketing 50 50

Điện công nghiệp và dân dụng 100 50

Điện tử dân dụng 100 50

Điện tử viễn thông 50 50

Tin học ứng dụng 50 50

Văn thư – Lưu trữ 50 50

Sư phạm mầm non 100

167

Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 99 đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3940.946
website: http://danavtc.edu.vn

Công nghệ Ôtô 160 30 30 Xét tuyển 1/1 đến 
31/12/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Cơ điện Tử 35

Xét tuyển 1/1 đến 
31/12/2017

Kỹ thuật lắp đặt điện và Điều khiển 
trong công nghiệp 35

Tự động hóa trong công nghiệp 35

Điện công nghiệp 70 30 30

Điện tử công nghiệp 35

Điện tử dân dụng 35

Điện dân dụng 30 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 70 30 30

Công nghệ hàn 35 30 30

May thời trang 70 25 25

Thiết kế thời trang 70

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phân 
mềm) 70

Quản trị mạng máy tính 35

Lập trình máy tính 35

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 70 25 25

Marketing thương mại 35

Logistic 35

Kế toán doanh nghiệp 35

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 35

Quản trị khách sạn 135

Hướng dẫn du lịch 70

Dịch vụ nhà hàng 70

Nghiệp vụ lưu trú 30 30

Nghiệp vụ nhà hàng 30 30

Phiên dịch tiếng anh thương mại 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

168

Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen
Mã trường: CĐĐ0402
Địa chỉ: K62/39 Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
Địa điểm đào tạo khác: 
- 63 Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- 217 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 0236.3661818; 0236.3661919; Hotline: 0916 944 455 
Website: www.hsc.edu.vn            
Email: tuyensinh@hsc.edu.vn

Kế toán doanh nghiệp 70

Xét tuyển 
theo 2 phương 

thức:
- Kỳ thi THPT 

Quốc gia
- Xét học bạ 

cấp 3

Đợt 1: 
13/02 đến 

31/03/2017
Đợt 2: ngày 
08/05 đến 

31/08/2017

Quản trị khách sạn 70

Quản trị nhà hàng 70

Nghiệp vụ nhà hàng 35 35

Quản trị mạng máy tính 120

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 115

Thiết kế đồ họa 120

Kế toán doanh nghiệp 30 30

169

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi
Mã trường: CDD0403
Địa chỉ: 69 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3605677
Fax: 0236.3633986
Website: nguyenvantroi.edu.vn    
Email: kimhuongtvc@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 210 30
Xét tuyển Từ tháng 9 

hàng nămĐiện Công nghiệp 70 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật chế biến món ăn 35 35

Xét tuyển Từ tháng 9 
hàng năm

Hướng dẫn du lịch 45 15

Hàn 80 20

Quản trị khách sạn 30

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 35

Tài chính tín dụng 35

Công nghệ thông tin 35

Kỹ thuật dược 50

Quản trị nhà hàng 35

Xây dựng cầu đường bộ 45

Kỹ thuật xây dựng 50

170

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng
Mã trường: CDT0404
Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 69, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3957 957;   
Fax: 0236. 3957 956
Website: dvtc.edu.vn;  
Email: info@dvtc.edu.vn

Quản trị khách sạn 90

Xét tuyển 01/2 – 
15/12/2017

Quản trị nhà hàng 40

Quản trị lữ hành 40

Hướng dẫn du lịch 60

Kỹ thuật Chế biến món ăn 60

Kỹ thuật Chế biến món ăn 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

171

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng
Mã trường: CDT0404
Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 69, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3957 957;   
Fax: 0236. 3957 956
Website: dvtc.edu.vn;
Email: info@dvtc.edu.vn

Quản trị khách sạn 90

Xét tuyển 01/2 – 
15/12/2017

Quản trị nhà hàng 40

Quản trị lữ hành 40

Hướng dẫn du lịch 60

Kỹ thuật Chế biến món ăn 60

Kỹ thuật Chế biến món ăn 30

172

Trường Cao đẳng Nghề Số 5- Bộ Quốc Phòng
Mã trường:  CDT0405	
Địa chỉ: Số 85 Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3951087     
Fax 0236. 3951088
Website:Caodangnghe5qk5.edu.vn.    
Email: Caodangnghe5@gmail.com

Công nghệ ô tô 150 150 50

Xét tuyển Tháng 3, 9

Hàn 35 50 50

Điện công nghiệp 80 80

Điện dân dụng 35 50 50

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 50 70 35

Điện tử công nghiệp 35 50

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 50 50 20

Quản trị mạng máy tính 50 50



344

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Cắt gọt kim loại 35 20

Xét tuyển Tháng 3, 9Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến 35

Tin học viễn thông ứng dụng 35

173

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng
Mã trường: CKK
Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363.734.867 
Fax: 0236.3842.314
Website: www.cep.edu.vn   
Email: phongdaotaocep@yahoo.com

Kế toán tổng hợp 250 100

Xét tuyển dựa 
vào kết quả 

học bạ THPT 
(lớp 12) hoặc 
theo kêt quả 
kỳ thi THPT 

quốc gia

Theo quy định 
của Bộ

Kế toán doanh nghiệp 50 100

Quản trị khách sạn 200

Quản trị doanh nghiệp 40 100

Quản trị lễ tân 40

Quản trị buồng phòng 40

Quản trị marketing 40

Quản trị KD-DL lữ hành 40

Kế hoạch đầu tư 40

Tiếng Anh thương mại 50

Tiếng Anh du lịch 150

Dịch vụ pháp lý 50

Công nghệ thông tin 50

Ngân hàng 40

Tài chính doanh nghiệp 40

Lập trình máy tính 40

Hệ thống thông tin quản lý 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

174

Trường Cao Đẳng Công Nghệ
Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng
Điện thoại:  (0236) 3822 571     
Fax: (0236) 3 894 884
Website:www.dct.udn.vn

Hệ thống thông tin quản lý (Công nghệ 
thông tin trong Quản lý) 80

Điểm xét 
tuyển là tổng 
điểm của tổ 
hợp môn xét 
tuyển trong 

học bạ lớp 12 
hoặc điểm thi 
THPT quốc 
gia 2017 và 

điểm ưu tiên.

+ Tuyển 
sinh trong 
kỳ 1 (gồm 
nhiều đợt) 

từ 01/4/2017 
đến ngày 
25/8/2017 
- Nhập học 

HKI năm học 
2017-2018;

+ Tuyển 
sinh trong 
kỳ II (gồm 

nhiều đợt) từ 
01/9/2017 đến 
30/11/2017- 

Nhập học HK 
II năm học 
2017-2018.

Công nghệ sinh học 70

Công nghệ Thông tin 280

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng  
- (Xây dựng hạ tầng đô thị ) 100

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp) 140

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây 
dựng cầu đường) 110

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế 
tạo máy) 210

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 120

Công nghệ Kỹ thuật ô tô 280

Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (Chuyên 
ngành Nhiệt – Điện lạnh) 110

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (3 
chuyên ngành Tự động hóa – Hệ thống 
điện -  Kỹ thuật điện tử )

320

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền 
thông (Kỹ thuật Viễn thông ) 70

Quản lý xây dựng 60

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc (Kiến trúc 
Công trình) 70

Công nghệ kỹ thuật hoá học 60

Công nghệ kỹ thuật môi trường 100

Công nghệ thực phẩm 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

175

Trường Cao đẳng Lạc Việt
Mã trường :  CLV
Địa chỉ:  42-46 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3553 444 
Fax: 0236. 3553 446
Website : cdlv.edu.vn  
Email: caodanglacviet@gmail.com

Quản trị kinh doanh 200

Xét tuyển Suốt năm

Kế toán 140

Tài chính- Ngân hàng 60

Hệ thống thông tin quản lý 50

Kế toán doanh nghiệp 50

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 50

Quản lý & kinh doanh du lịch 50 50

Du lịch lữ hành 30 30

Nghiệp vụ lễ tân 30

Điều dưỡng 30

Y sỹ 100 50

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 30 20

Quản lý và bán hàng siêu thị 30

Tài chính ngân hàng

Kinh doanh thương mại & dịch vụ 50

Kế toán doanh nghiệp 50

Pháp luật  30

176

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
Mã trường : CLT
Địa chỉ :101 B Lê Hữu Trác – Sơn trà – Đà Nẵng
Điện thoại : 0236.3831.841; Fax: (0236)3844.728 
Website : www.cfi.edu.vn  
Email: caodanglttp@cfi.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ thực phẩm 120

Xét tuyển theo 
điểm học tập 

ở học bạ

- Đợt 1: Nộp 
hồ sơ từ 30/5 

đến ngày 
28/07/2017 
- Đợt 2: Hạn 

nộp hồ sơ 
đến ngày 

25/08/2017 
- Đợt 3: Hạn 

nộp hồ sơ 
đến ngày 

22/09/2017 
- Đợt 4: Hạn 

nộp hồ sơ 
đến ngày 

20/10/2017

Quản lý chất lượng thực phẩm 40

Công nghệ chế biến thủy sản 30

Kiểm nghiệm chất lượng Lương thực 
thực phẩm 25

Kế toán doanh nghiệp 30

Công nghệ sinh học 30

Công nghệ kỹ thuật môi trường 30

Bảo vệ thực vật 25

Quản trị kinh doanh 60

Quản trị khách sạn 70

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 40

Công nghệ thực phẩm 30

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản lương thực 30

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 20

Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất 
lượng lương thực, thực phẩm 20

Kế toán doanh nghiệp 25

Bảo vệ thực vật 25

Hướng dẫn du lịch 25

Nghiệp vụ nhà hàng 25

177

Trường Cao đẳng Thương mại
Mã trường: CMS
Địa chỉ: Số 45, Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3759580 – 3759881; Fax: (0236) 3811179
Website: www.cdtm.edu.vn; 
Email: tuyensinh@cdtm.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Bảo hiểm 50

Xét tuyển Cả năm

Kế toán 200

Kiểm toán 50

Kinh doanh thương mại 150

Marketing 100

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 250

Quản trị khách sạn 300

Quản trị kinh doanh 200

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 100

Tài chính - Ngân hàng 100

Marketing thương mại 50

Kinh doanh nhà hàng 50

Kinh doanh khách sạn 50

Kế toán tổng hợp 50

Kinh doanh xăng dầu 50

Thương mại quốc tế 50

178

Trường Cao Đẳng Đức Trí
Mã trường: CDA
Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng – Hòa Minh – Liên Chiểu – Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 6265255 – 6265299. 
Website: http://ductri.edu.vn                    
Email: caodangductri@ductri.edu.vn

Kế toán 150 30

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Tài chính – Ngân hàng 100 20

Quản trị kinh doanh 150 30

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 150 30



349

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 200 40

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Công nghệ sinh học 150 30

Công nghệ kĩ thuật môi trường 200 40

Tin học ứng dụng 200 40

Giáo dục thể chất 200 40

Kế toán 100

Khuyến Nông – Lâm - Ngư 30 20

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 50 50

Điện dân dụng và công nghiệp 100 100

Tin học 100 50

Tổng cộng

179

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II
Mã trường: CGD.
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: 28 Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Cơ sở 2: 693/34 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 3770363; 
Fax: (0236) 3842086.
Website: caodanggtvt2.edu.vn;	 
Email: cdgtvt@caodanggtvt2.edu.vn 
Facebook:www.facebook.com/tcdgtvt2.

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông 205    

Xây dựng cầu đường bộ 105 40 15 20
- Trình độ cao 
đẳng xét tuyển 

thí sinh tốt 
nghiệp THPT 
hoặc tương 
đương trong 

cả nước

Tuyển sinh 
liên tục trong 

năm

Công nghệ vật liệu và kỹ thuật công 
trình giao thông 35 0 0 0

Kỹ thuật trắc địa công trình giao thông 35 0 0 0

Xây dựng cầu đường sắt 30 0 0 0

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 215    
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ ôtô 135 30 15 20

- Trình độ cao 
đẳng xét tuyển 

thí sinh tốt 
nghiệp THPT 
hoặc tương 
đương trong 

cả nước
- Trình độ 

trung cấp xét 
tuyển thí sinh 

tốt nghiệp 
THCS trở lên 
trong cả nước

Tuyển sinh 
liên tục trong 

năm

Công nghệ kỹ thuật cơ khí chế tạo 45 0 0 0

Công nghệ kỹ thuật máy xây dựng xếp 
dỡ 35 0 0 0

Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình 
xây dựng 235  0 0

Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp) 105 30 15 20

Xây dựng công trình thủy 30 0 0 0

Kỹ thuật hạ tầng đô thị 35 0 0 0

Hệ thống kỹ thuật trong công trình xây 
dựng 35 0 0 0

Kỹ thuật và quản lý công trình xây dựng 30 0 0 0

Ngành Kế toán 165 0   

Kế toán doanh nghiệp 70 0 15 20

Kế toán thương mại dịch vụ 35 0 0 0

Kế toán quản trị kho bãi 30 0 0 0

Kế toán xây dựng 30 0 15 15

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 
mềm) 30 0 0 0

Phiên dịch tiếng Anh du lịch 50 0 0 0

Dịch vụ pháp lý 45 0 0 0

Điện công nghiệp và dân dụng 60 0 15 20

Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ 70 0 0 0

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu 
đường bộ 18 0 8 10

Bảo trì và sửa chữa ôtô 0 0 30 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Lập trình/Phân tích hệ thống (CNTT) 0 0 15 15 - Trình độ cao 
đẳng xét tuyển 

thí sinh tốt 
nghiệp THPT 
hoặc tương 
đương trong 

cả nước
- Trình độ 

trung cấp xét 
tuyển thí sinh 

tốt nghiệp 
THCS trở lên 
trong cả nước

Tuyển sinh 
liên tục trong 

năm

Kinh doanh vận tải đường bộ 0 0 25 25

Vận hành máy thi công nền 0 0 15 20

Trắc địa công trình 0 0 15 15

Hàn 0 0 10 20

Cắt gọt kim loại 0 0 15 20

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 0 0 15 15

180

Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
Mã trường: CKB
Địa chỉ: 125 Phan Đăng Lưu – Hòa Cường Nam – Hải Châu – Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-640666,  0236-640676
Website: www.bachkhoadanang.edu.vn
Email: cdbk@bachkhoadanang.edu.vn

Quản trị Kinh doanh gồm các chuyên 
ngành: 

+ Xét tuyển 
dựa trên kết 
quả 03 môn 
trong tổ hợp 
môn thi kỳ 
thi THPT 

quốc gia đạt 
ngưỡng điểm 
xét tuyển tối 
thiểu từng 

môn theo qui 
định của Bộ 

GD&ĐT
+ Xét tuyển 
dựa trên kết 
quả cả năm 

học lớp 12 của 
03 môn trong 

tổ hợp môn thí 
sinh chọn. 

Sau khi có 
kết quả thi tốt 
nghiệp THPT 

Quốc gia

     + QTKD Du lịch

     + QTKD Thương mại

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

Marketing

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Quản lý xây dựng

Tin học ứng dụng

Điều dưỡng
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điều dưỡng

+ Xét tuyển 
căn cứ theo 

Học bạ THPT 
và Bằng tốt 

nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương
+  Xét tuyển 
căn cứ theo  

Học bạ THPT; 
Giấy chứng 
nhận hoàn 

thành chương 
trình THPT
+  Xét tuyển 
căn cứ theo  

Học bạ THCS; 
Bằng tốt 

nghiệp THCS

Sau khi có 
kết quả thi tốt 
nghiệp THPT 

Quốc gia

Y sĩ

Hộ sinh

Kỹ thuật xét nghiệm

Dược

Marketing

Nghiệp vụ lễ tân

Kế toán doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp

Hành chính văn thư

Quản lý siêu thị

Quản trị mạng máy tính 

Xây dựng Dân dụng và công nghiệp

Công nghệ may và thời trang

Truyền thông đa phương tiện

Sư phạm mầm non

Quản lý Logistics

Thương mại điện tử

181

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng
Mã trường: DDI
Địa chỉ:Làng đại học, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3667113; 0236.3667131 
Fax: 0236 3667116
Website: http://www.cit.udn.vn, http://tuyensinh.cit.udn.vn
Email: tuyensinh@cit.udn.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ thông tin 220 0 0 0 Đối tượng 
tuyển sinh: 
Học sinh đã 
tốt nghiệp 

THPT
- Xét tuyển:
Dựa vào kết 
quả kỳ thi 

THPT quốc 
gia năm 2017 
hoặc kết quả 

học tập lớp 12 
theo tổ hợp 

môn xét tuyển

-Đợt 1:
Từ 01/04/2017 

đến 
30/08/2017

- Đợt 2:
Từ 15/09/2017 

đến 
30/11/2017- 

Công nghệ kỹ thuật máy tính 60 0 0 0

Kế toán 60 0 0 0

Quản trị kinh doanh 60 0 0 0

182

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
Mã trường: CCZ
Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3644999; 01255117999; 01278554999; 
Website: www.daivietdanang.edu.vn
Email:tuyensinh@daivietdanang.edu.vn

Kế toán 200 40

Xét tuyển

Theo quy 
định của Bộ 
Lao động – 

Thương binh 
và Xã hội; của 
Tổng cục Dạy 
nghề và của 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

Quản trị Kinh doanh 200 40

Tin học ứng dụng 200 40

Quản trị khách sạn 400 80

Thương mại điện tử 80 20

Đồ họa vi tính đa truyền thông 100 30

Tin học ứng dụng 80 20

Nuôi trồng thủy sản 80 20

Thư ký văn phòng 80 20

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 80 20

Tài chính - Ngân hàng 80 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hành chính văn thư 80 20

Xét tuyển

Theo quy 
định của Bộ 
Lao động – 

Thương binh 
và Xã hội; của 
Tổng cục Dạy 
nghề và của 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

Kế toán 80 20

Thiết kế nội thất 80 20

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 50

Lập trình/Phân tích Hệ thống 50

Hệ thống thông tin văn phòng 50

Sư phạm mầm non 200 30

183

Trường Cao Đẳng Kinh tế kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng
Mã trường: CDD
Địa chỉ: 365 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
Điện thoại: 0913 414 979
Website: http://dongdudn.edu.vn
Email: caodangdongdu@gmail.com

Bậc cao đẳng 1950 300 0 0

Xét tuyển 8/2017

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 200 50 0 0

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 200 50 0 0

CNKT Điện, điện tử 100 50 0 0

CNKT Nhiệt 100 0 0 0

Tin học ứng dụng 100 50 0 0

Kế toán 300 100 0 0

Quản trị kinh doanh 300 0 0 0

Tài chính ngân hàng 200 0 0 0

Hướng dẫn du lịch 70 0 0 0

Quản trị lữ hành 70 0 0 0

Quản trị khách sạn 70 0 0 0

Kế toán doanh nghiệp 70 0 0 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học viễn thông ứng dụng 50 0 0 0

Xét tuyển 6/2017

Điện công nghiệp 50 0 0 0

Kỹ thuật xây dựng 70 0 0 0

Bậc Trung cấp 1400 0 1050 350

XD dân dụng và công nghiệp 200 0 150 50

Xây dựng Cầu đường 150 0 100 50

Điện Công nghiệp và dân dụng 200 0 150 50

Tin học ứng dụng 50 0 50 0

Kế toán hành chính sự nghiệp 150 0 100 50

Kế toán doanh nghiệp sản xuất 200 0 150 50

Văn thư lưu trữ 50 0 50 0

Quản lý đô thị 100 0 100 0

Thư ký 100 0 50 50

Văn thư hành chính 50 0 50 0

Quản trị mạng máy tính 50 0 50 0

Cấp thoát nước  100 0 50 50

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
Mã trường: CHV
Địa chỉ: Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại 02363.962.888     ; Fax: 02363.962.976
website: www.viethanit.edu.vn		
Email: viethan@viethanit.edu.vn

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 80

Lập trình máy tính 40

Quản trị cơ sở dữ liệu 40

Xử lý dữ liệu 40

Tin học văn phòng 20 20

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 80
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị mạng máy tính 40

An ninh mạng 40

Thiết kế trang Web 20 20

Thiết kế mạch điện tử trên máy tính 20 20

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Tin học viễn thông ứng dụng 30

Điện dân dụng 30

Thiết kế đồ họa 80

Truyền thông đa phương tiện 40

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 30

Thiết kế nội thất 30

Thương mại điện tử 40

Marketing du lịch 40

Quản trị khách sạn 30

Phóng viên, Biên tập viên đài cơ sở 30

Kế toán lao động tiền lương và Bảo 
hiểm xã hội 40

Quan hệ công chúng 40

Logistic 40

Phiên dịch tiếng Anh thương mại 15 15

Phiên dịch tiếng Anh du lịch 15 15

Tiếng Hàn Quốc 15 15

Thiết kế trang trí sản phẩm, bao bì 30

Họa viên kiến trúc 40

Nghiệp vụ bán hàng 30

Kế toán vật tư 30

Khánh Hòa
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

184

Trường Cao đẳng nghề Nha Trang
Mã trường:  CĐĐ4101
Địa chỉ: 32 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 058.3881139 ;  Fax: 058.3881139;
Website: http://cdnnt.edu.vn;    Email: cdnnhatrang@dng.vnn.vn

Kế toán doanh nghiệp 100 35 90

May thời trang 50 35 100

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 50

Bảo vệ môi trường biển 50 35

Xét tuyển

Từ ngày
02/5/2017
 đến ngày
30/9/2017

Quản trị nhà hàng 70

Điện tử công nghiệp 50 35 70

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 70 35 70

Cắt gọt kim loại 50 35 50

Công nghệ ô tô 140 35 105

Điện công nghiệp 105 35 105

Quản trị khách sạn 70 35 105

Hàn 35 50

Điện dân dụng 35 40

Cơ điện tử 35 35

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 35 35 35

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 70 35 35

Kỹ thuật xây dựng 35 35 100

Chế biến thực phẩm 35 35 50

Thiết kế thời trang 35 35 35

Công nghệ sinh học 30 30

Điện tử dân dụng 40

Tin học văn phòng 30

Hướng dẫn du lịch 35 35 50

Kỹ thuật Chế biến món ăn 70 35 105
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Nghiệp vụ nhà hàng 40

Quản trị mạng máy tính 25 25

Xử lý nước thải công nghiệp 20 20

Công tác xã hội 20 20

185

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
Mã Trường: CYK
Địa chỉ: 84 Quang Trung Nha Trang – Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3521576

Điều dưỡng 250 200 100

Tuyển sinh 
trong cả nước

Cao  đẳng 
Chính quy: 

Nhận hồ sơ từ 
15/7/2017.
Cao  đẳng 

Liên Thông: 
Dự kiến tháng 

10/2017

Dược 250 200 200 100

Hộ sinh 100 200

Kỹ thuật hình ảnh y học 80 40

Kỹ thuật Xét nghiệm 80 50

Kỹ thuật phục hình răng 80 30

Y sỹ 150

Y sỹ Y học cổ truyền 100

Kỹ thuật Vật lí trị liệu phục hồi chức 
năng 50

186

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang
Mã trường: CDT4103
Địa chỉ: số 02 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3551.777  ;  Fax: 058.3551.938
Website: ntc.edu.vn;   Email: daotaocddlnt@gmail.com

Quản trị Khách sạn 191 36

Xét tuyển Từ 3/2017 đến 
10/2017

Quản trị Nhà hàng 146

Quản trị Lễ tân 60

Quản trị Lữ hành 81

Hướng dẫn du lịch 81

Kỹ thuật chế biến món ăn 125

Kế toán doanh nghiệp 36
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị Khách sạn 40

Kỹ thuật chế biến món ăn 40

Quảng Nam

187

Trường Cao Đẳng Nghề Chu Lai – Trường Hải
Mã trường: CDD3401
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tam Hiệp, thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Địa thoại: 0235.3567.112	
Fax: 0235.3567.113.

Công nghệ ô tô 90 - 80 30

Xét tuyển Tháng 3 & 9

Hàn 60 - 45 30

Cắt gọt kim loại 30  - 20 20 

Điện công nghiệp 40  - 40 30

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ điện 30 - 30  -

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 40  -  - - 

May thời trang  -  - 45 30

188

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam
Mã Trường: 
Địa chỉ: 224 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3825779; 0235.3825799 	
Fax: 0235.3812946
Website:www.caodangngheqn.edu.vn 
Email: tuyensinhcdnqn@gmail.com

Công nghệ ôtô 40 40 10 20

Xét tuyển 01/3 đến 
31/12

Công nghệ thông tin 30 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 30 25 10 20

Điện công nghiệp 30 25 10 20

Điện dân dụng 10 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện tử công nghiệp 30 25 10 10

Điện tử dân dụng 10 10

Cắt gọt kim loại 25 20 10 10

Hàn 25 20 10 10

May thời trang 30 25 10 20

Sửa chữa thiết bị may 30 10 10

Kỹ thuật xây dựng 30

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 10 10

Quản trị mạng máy tính 10 10

Nề hoàn thiện 10 10

189

Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung
Mã trường : CEM
Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Tất Thành, Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3863.366; 0905.110.970
Fax: 0235.3861.162	
Email: daotaockt@ckt.edu.vn  
Website: ckt.edu.vn

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 70 30

Xét tuyển Cả năm

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 70 30

Kế toán 30 30 20 20

Quản lý đất đai 30 30 20 20

Công trình thủy lợi 10 20

Thủy lợi tổng hợp 10 20

Cấp thoát nước 10 20

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 10 20

Tin học ứng dụng 10 20

Quản lý nhà đất 10 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật môi trường 10 20

Quản lý tài nguyên và môi trường 10 20

190

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Mã trường: CLD
Địa chỉ: Số 04 - Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2212202    Fax: 0235.3862198
Phó Hiệu Trưởng phụ trách: Nguyễn Anh Tuyên Điện thoại: 0235.2212214
 Website: www.cdmt.vn    Email: tuyensinh@cdmt.vn

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 450 50

Xét tuyển trên 
cả nước Cả năm 2017

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 30 30

Tin học ứng dụng 30

Kế toán 30

Tài chính -Ngân hàng 30

Quản trị kinh doanh 30

Quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây 
và trạm biến áp có cấp điện áp từ 110 
KV trở xuống

30

Thí nghiệm điện 30

Điện công nghiệp 30

Vận hành nhà máy thuỷ điện 30

Hệ thống điện 120

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 30

Tin học ứng dụng 30

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 30

Kế toán doanh nghịêp 30

Quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây 
và trạm biến áp có cấp điện áp từ 110 
kV trở xuống đường dây và trạm biến 
áp có cấp điện áp từ 110 KV trở xuống

40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thí nghiệm điện 40

Điện công nghiệp 40

Vận hành nhà máy thuỷ điện 40

191

Trường Cao đẳng CKN Đông Á
Mã trường: CDQ.
Địa chỉ: Khối phố Ngọc Vinh, P. Điện Ngọc, Tx. Điện Bàn, T.Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3710999;  0235.3944579 
Website: www.dac.edu.vn	
Email: tuyensinh@dac.edu.vn

Điều dưỡng 300 Xét tuyển Thường xuyên

192

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 
Quảng Nam
Mã trường: CKQ
 Địa chỉ: 431 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, 
Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3834972 - 3818777- 
0914 097237. 
Fax: 0235 3858001
Website: www.ckq.edu.vn. 
Email: ktkt_qnam@ckq.edu.vn

Xét tuyển Xuyên suốt cả 
năm

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 40 15

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự 
động hóa 30

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 30

Công nghệ thông tin 40

Lâm nghiệp 80 50

Chăn nuôi 180 30

Dịch vụ thú  y 200

Quản lý đất đai 30 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Khoa học cây trồng 30

Xét tuyển Xuyên suốt cả 
năm

Nuôi trồng thủy sản 30

Dịch vụ pháp lý 100 30

Tiếng Anh 30

Kế toán 60 30

Quản trị kinh doanh 50 30

Tài chính - Ngân hàng 30

Pháp luật 40 30

Hành chính văn thư 30 20

Văn thư lưu trữ 30 20

Kế toán doanh nghiệp 40 30

Kế toán hành chính sự nghiệp 40 20

Quản lý và kinh doanh khách sạn 40 30

Quản lý và kinh doanh du lịch 40 30

Tin học ứng dụng 20 20

Thiết kế & quản lý Website 20 20

Điện Công nghiệp 20 20

Điện dân dụng 20 20

Điện tử công nghiệp 20 20

Bảo trì & sửa chữa Ô tô 30 30

Xây dựng công nghiệp và dân dụng 20 20

Quản lý đất đai 30 30

Chế biến và bảo quản thủy sản 30 30

Chăn nuôi - thú y 100 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Lâm nghiệp 30 30

Quản lý tài nguyên và môi trường 30 30

193

Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung
Mã trường : CEM
Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Tất Thành, Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3863.366; 0905.110.970  
Fax: 0235.3861.162 
Email: daotaockt@ckt.edu.vn 
Website: ckt.edu.vn

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 70 30

Xét tuyển Cả năm

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 70 30

Kế toán 30 30 20 20

Quản lý đất đai 30 30 20 20

Công trình thủy lợi 10 20

Thủy lợi tổng hợp 10 20

Cấp thoát nước 10 20

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 10 20

Tin học ứng dụng 10 20

Quản lý nhà đất 10 20

Công nghệ kỹ thuật môi trường 10 20

Quản lý tài nguyên và môi trường 10 20

194

Trường Cao Đẳng Phương Đông
Mã trường: CPD
Địa chỉ: 03 Hùng Vương – Tam Kỳ – Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 3810718 – 3811575. 
Website: http://www.cpd.edu.vn   
Email: tuyensinh@cpd.edu.vn

Quản trị kinh doanh 150 30 Xét tuyển
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tài chính ngân hàng 100 20

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Kế toán 100 20

Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 150 30

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 150 30

Dược 300 210

Điều dưỡng 450 350

Giáo dục thể chất 100 20

Kế toán doanh nghiệp 30 10

Hành chính văn thư 70 30

Nghiệp vụ lễ tân 40 10

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 40 10

Pháp luật 70 30

Công nghệ kỹ thuật  Điện tử- viễn thông 40 10

Điện công nghiệp dân dụng 30 20

Xây dựng dân dụng công nghiệp 10 5

Xây dựng cầu đường 10 5

Cấp thoát nước 10 5

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 10 5

Tin học ứng dụng 80 20

Kỹ thuật Dược 10 5

Điều dưỡng 20 5

Thú y 10 5

May thời trang 30 10

Thiết kế thời trang 30 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị du lịch Mice 30 10

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Điện dân dụng 40 10

Điện công nghiệp 40 10

Điện tử dân dụng 40 10

Hướng dẫn du lịch 90 10

Quan trị dịch vụ giải trí, thể thao 25 5

Điện tử công nghiệp 40 10

Phiên dịch tiếng anh thương mại 30 10

195

Cao đẳng Y tế Quảng Nam
Mã trường: CYU.
Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3851705;  Fax: 0235.3828267.
Website: www.cdytqn.edu.vn. 
Email: info@cdytqn.edu.vn

Điều dưỡng 350 400

Xét nghiệm y học 50 100

Hộ sinh 50 400

Kỹ thuật hình ảnh y học 50

Dược sĩ 250 400

Điều dưỡng Nha 100

Y sĩ 200

Dược sĩ 200

196

Trường Cao đẳng Tâm Trí 
Mã trường: CDQ.
Địa chỉ: Khối phố Ngọc Vinh, P. Điện Ngọc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3710999; 0235.3944 579 
Website: www.dac.edu.vn
Email: tuyensinh@dac.edu.vn

Điều dưỡng 300 Xét tuyển Thường xuyên



367

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quảng Ngãi

197

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất
Mã trường: CĐT3501
Địa chỉ: xã Bình Hải - huyện Bình Sơn - tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0552.212.738,  0553.610.588 	
Fax: 0553.610588
Website: http://www.dungquat.edu.vn	
Email: cdn@dungquat.edu.vn

Hàn 30 30

Xét tuyển Cả năm

Điện tử công nghiệp 30 40

Điện công nghiệp 30 50

Công nghệ ô tô 30 30

Cắt gọt kim loại 30 20

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí 25 20

Lập trình máy tính 30 20

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 
mềm) 30 30

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 30 30

May thời trang 30 30

Kỹ thuật xây dựng 30 25

Chế biến thực phẩm 30 30

Lắp đặt thiết bị cơ khí 20 30

Chế tạo thiết bị cơ khí 20 30

Tài chính tín dụng 30 30

Kế toán doanh nghiệp 30 30

Phân tích các sản phẩm lọc dầu 20 0

Quản trị khách sạn 0 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ chế tạo và tàu thủy 25 30

Sửa chữa máy tàu thủy 20 30

Tự động hóa công nghiệp 30 30

Lắp đặt thiết bị điện 30 30

Công nghệ kỹ thuật môi trường 30

198

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới
Mã trường: 
Địa chỉ: Xã Nghĩa Kỳ - Huyện Tư Nghĩa – Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3825451 
Fax: 0553.825451
Website: www.truongcdncogioi.edu.vn Email: phongdaotao.cdcg@gmail.com

Công nghệ ô tô 15 15 15 90

Xét tuyển Cả năm

Điện công nghiệp 20 20 15 80

Cắt gọt kim loại 15 15

Hàn 15

Kế toán doanh nghiệp 15 20

Vận hành máy thi công mặt đường 10

Tin học văn phòng 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 20

199

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi
Mã trường: CDT 3503
Địa chỉ: Số 236 Hoàng Hoa Thám, Phường Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
Điện thoại: 055.3718098, 055.3718143
Website:viethanquangngai.edu.vn	
Email: viethanquangngai.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Cắt gọt kim loại 30 10 20

Xét tuyển
Từ ngày 

01/4/2017 đến 
30/11/2017

Công nghệ hàn 30 10 20

Điện công nghiệp 30 10 20

Cơ điện tử 30 10 20

Công nghệ thông tin 30 10 20

Công nghệ ô tô 50 10 20

Kỹ thuật xây dựng 25 10 15

200

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
Mã trường: CTT
Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Chánh - Tp Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 055.3822904   
Fax: 055 3822513
Website: www.dtt.edu.vn   
Email: cdytdtt@gmail.com  

Điều dưỡng 250 150  Xét tuyển: 
đối với chính 

quy, có 02 
phương  thức:

+ Kết quả 
kỳ thi THPT 
quốc gia với 
50% tổng chỉ 

tiêu
+ Kết quả học 
tập (học bạ) tổ 
hợp môn xét 

tuyển năm lớp 
12 với 50% 

tổng chỉ tiêu.

- Bậc CĐCQ:
 từ ngày 

01/7/2017 
đến ngày 

15/10/2017.
- Bậc CĐLT: 
tháng 4 và 11 

năm 2017.

Dược 200 50

Cao đẳng Hộ sinh 50 50

Điều dưỡng đa khoa 45 0
Xét tuyển: 

Điểm TBC tốt 
nghiệp THPT

Bậc TCCQ: 
từ ngày 

08/5/2017 
đến ngày 

15/10/2017

YSĐK ĐHCK YHDP 45 0

 Dược sỹ trung cấp 45 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

201

Trường Cao Đẳng Quảng Ngãi
Mã Trường: QNC
Đại chỉ: Km 1051+ 400 QL1A, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi
Điện Thoại: 0552.217077 ;   Fax: 0553.677.072
Website: www.qnc.edu.vn                
Email: tuyensinh.qnc@gmail.com

Dược sĩ 100 250 150 Thi tuyển và 
xét tuyển

Theo quy định 
hiện hành

Điều dưỡng đa khoa 100 250 50

Dịch vụ chăm sóc gia đình 50

Xét tuyển

Hành chính văn thư 100 50

Thư viện- Thiết bị trường học 100 50

Nghiệp vụ lễ tân 120

Kế toán doanh nghiệp 35 35

Kỹ thuật chế biến món ăn 35 65 40

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 25 25 Thi tuyển và 
xét tuyển

Xây dựng cầu đường bộ 100 Xét tuyển

Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử 25 25 30 Thi tuyển và 
xét tuyển

Điện công nghiệp 60

Xét tuyển

Công nghệ thông tin 30 40

Hướng dẫn du lịch 70

Thư ký 70

Công tác xã hội 30 40

Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 50 50

Kế toán 30 30 30 Thi tuyển và 
xét tuyển

Quản trị khách sạn 60 Xét tuyển
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

202
Trường Cao đẳng công thương

Kế toán doanh nghiệp 30 30 35

Xét tuyển Tháng 8 và 
9/2017

Quản trị mạng máy tính 30 30

Quản trị khách sạn 30 25 30 30

KT sửa chữa, lắp ráp máy tính 35

Điện công nghiệp 30 30 35

Bình Định

203

Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn 
Địa chỉ: 172 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056 2210 602; 
Fax: 056 3846 634
Website: caodangnghe-qn.edu.vn 
Email: caodangngheqn@gmail.com

Cắt gọt kim loại 60 20 10

Xét tuyển Từ tháng 
3-12/2017

Chế tạo thiết bị cơ khí 60 20 10

Công nghệ ô tô 170 30 20

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 
mềm) 40 10 10

Cơ điện tử 40 0 0

Điện công nghiệp 150 20 10

Điện tử công nghiệp 60 10 10

Hàn 40 20 10

Kế toán doanh nghiệp 40 10 10

Kỹ thuật chế biến món ăn 0 60 20

Kỹ thuật lắp ráp, sữa chữa máy tính 40 10 10

Quản trị nhà hàng 40 10 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tự động hóa công nghiệp 40 10 10
Xét tuyển Từ tháng 

3-12/2017Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 70 20 10

204

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ
Địa chỉ trụ sở chính: Phường Bùi Thị Xuân - Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
Địa chỉ Cơ sở 2: xã Cát Tân - huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định
Địa chỉ Cơ sở 3: xã Cát Hanh - huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0563. 510128   
Fax: 0563. 510128;
Website: www.cdntrungbo.edu.vn      
Email: cdntrungbo@yahoo.com.vn

Công nghệ ô tô 50 30 40

Xét tuyển

Từ ngày 01 
tháng 3 đến 

ngày 15 tháng 
12 năm 2017

Điện công nghiệp 50 30 40

Kỹ thuật xây dựng 35 30 40

Hàn 30 30 60

Khảo sát địa hình 15 20 0

Lâm sinh 35 0 35

Thú y 30 30 40

Vận hành máy thi  công nền 30 30 40

Kế toán doanh nghiệp 25 0 25

Công nghệ sinh học 25 0 0

Cấp thoát nước 0 0 25

Sửa chữa và lắp ráp máy tính 0 0 25

Khuyến nông lâm 0 0 35

Cốt thép hàn 0 30 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

205

Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Định
Mã trường: CYR
Địa chỉ: 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3829678
ax: 056.3829678
Website: caodangytebinhdinh.edu.vn
Email: cdytbd@gmail.com

Điều dưỡng 300

Xét tuyển
 Lấy kết quả 
học tập năm 
lớp 12 THPT

Từ ngày 
3/4/2017  
đến 16 

giờ ngày 
31/7/2017
+ Đợt I: 

14/8/2017

Dược học 250

Xét nghiệm y học 50

Điều dưỡng 300 Thời gian nộp: 
01/3/2017 đến 

17/3/2017.
- Thời 

gian thi: 
30/3/2017 đến 

02/4/2017.

Dược học 100

Y sĩ 100

Từ ngày 
03/4/2017 đến  
16 giờ ngày 
31/7/2017

Xét tuyển đợt 
I: 14/8/2017.

206

Trường Cao đẳng Bình Định
 Mã trường: C37
 Địa chỉ: 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0563.848.004
Fax: 0563.648.004
Website: cdbd.edu.vn	
Email: ngockhoa.net@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Việt Nam học (Chuyên ngành: Văn hóa 
– Hướng dẫn du lịch) 150 0 100 0

Xét tuyển dựa 
vào kết quả 

bậc học THPT 
hoặc tương 
đương (học 

bạ)

Từ 
tháng 7/2017 

đến 
tháng 11/2017

Tiếng Anh 200 0 0 0

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: 
QTKD tổng hợp, QTKD Khách sạn – 
Nhà hàng)

200 0 200 0

Kế toán 200 0 100 0

Thư ký văn phòng 50 0 0 0

Tin học ứng dụng 150 0 100 0

Nuôi trồng thuỷ sản 50 0 0 0

Phú Yên

207

Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên
Mã trường: CDD3901
Địa chỉ: 276 Trường Chinh, F7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0573943192		
Website: cdnpy.edu.vn	
Email:caodangnghephuyen@cdnpy.edu.vn

Điện công nghiệp 35 20  35

Xét tuyển

Tháng 
01/2017 

đến 12/2017

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp   20  

Quản trị mạng máy tính 25    

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính    25

Chế tạo thiết bị cơ khí 25  25  

Hàn    20

Cắt gọt kim loại    20

Công nghệ ô tô 25  25  

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, 
thực phẩm 20   20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Chế biến thực phẩm    20

Xét tuyển

Tháng 
01/2017 

đến 12/2017

Công nghệ sinh học 20  20  

May thời trang 20   20

Quản trị khách sạn 25   20

Kỹ thuật chế biến món ăn 25   20

Kế toán doanh nghiệp 25   25

Cơ điện lạnh thủy sản 25   25

208

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Địa chỉ: 261 Nguyễn Tất Thành – Phường 8 – TP. Tuy Hòa – Phú Yên 
Điện thoại: 057 3838 241  Fax: 057 3828 156
Website: tic.edu.vn    
Email: tuyensinh.tic@gmail.com

Thiết kế đồ họa 20 0 0 0

 Cao đẳng: xét 
tuyển từ điểm 
thi TN THPT 

QG năm 2017; 
Xét tuyển từ 
học bạ lớp 12

Tuyển sinh 
thường xuyên 

trong năm

Quản trị kinh doanh 30 40 20 80

Tài chính – Ngân hàng 20 0 0 0

Kế toán 50 50 30 50

Công nghệ sinh học 20 0

Truyền thông và mạng máy tính 30 20 10 20

Tin học ứng dụng 30 30 30 50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 120 20 20 40

Công nghệ Cơ - điện tử 20 0 0 0

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 30 20 20 40

Điện công nghiệp 120 50 20 60

Điện tử công nghiệp 30 30 20 60

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 20 0 0 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật hoá học 30 30 20 20

Cao đẳng: xét 
tuyển từ điểm 
thi TN THPT 

QG năm 2017; 
Xét tuyển từ 
học bạ lớp 12

Tuyển sinh 
thường xuyên 

trong năm

Công nghệ kỹ thuật môi trường 30 0 0 0

Công nghệ kỹ thuật địa chất 20 20 10 20

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 30 30 10 20

Công nghệ thực phẩm 30 0 0 0

Quản lý đất đai 20 0 0 0

Công nghệ chế tạo máy 20 0 0 0

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 20 0 0 0

Công nghệ ô tô 20 20 0 20

Hàn 20 20 0 30

Cắt gọt kim loại 20 20 0 20

Hướng dẫn du lịch 0 0 20 60

Thiết kế thời trang 0 0 20 60

Khai thác mỏ 0 0 0 20

Khoan thăm dò địa chất 0 0 0 20

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 0 0 0 20

Phân tích các sản phẩm lọc dầu 0 0 0 20

Kỹ thuật khai thác mỏ, hầm lò 0 0 0 20

209

Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên
Mã trường: YPY
Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo – Phường 6 – Thành phố Tuy Hòa – Phú Yên
Điện thoại: 057.3896907  hoặc 057.3829137	
Fax: 057.3823769
Website: ypy.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Dược học 700 350 100 0 Cao đẳng 
chính quy: tốt 
nghiệp THPT. 
Liên thông: 
theo quy chế 
của Bộ LĐ - 

TB&XH.
Trung cấp 

chính quy: tốt 
nghiệp THCS.

Trung cấp 
chính quy văn 

bằng 2: tốt 
nghiệp THPT 
và Bằng trung 

cấp thuộc 
nhóm chuyên 

ngành sức 
khỏe.

Từ 01/4/2017 
đến 

31/12/2017

Điều dưỡng 350 350 0 0

Y sĩ đa khoa 0 0 150 0

Ninh Thuận

210

Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận
Mã trường:   CĐĐ 4501
Địa chỉ: Đường 16 tháng 4 TP Phan Rang tháp chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại: 068.2211540     
Fax: 068.3835808
Website: www.cnn.edu.vn               
Email: p.tchc.ntn@gmail.com

Điện công nghiệp 60 20   

Xét tuyển Quanh năm

Điện tử công nghiệp 25    

Cơ điện tử 15    

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 30    

Nuôi trồng thủy sản nước mặn nước lợ 25    

Hàn 25    
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ ô tô 35    

Xét tuyển Quanh năm

Kỹ thuật xây dựng 30    

Kế toán doanh nghiệp 40 20   

Quản trị mạng máy tính 25    

Quản trị khách sạn 50    

Điện công nghiệp   30 20

Điện tử công nghiệp   20  

Cơ điện tử   15  

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí   35  

Cắt gọt kim loại   10  

Hàn   15 10

May thời trang   40  

Công nghệ ô tô   50  

Kỹ thuật xây dựng   25  

Quản trị mạng máy tính   30  

Bình Thuận

211

Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận
Mã trường: CDD4701
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0623.835.324 
Fax: 0623.835.324 
Website: www.dnbt.edu.vn 
Email: info@dnbt.edu.vn

Điện công nghiệp 30 25 20 35

Xét tuyển
Tuyển sinh 

liên tục trong 
năm

Công nghệ ô tô 30 20 15 35

Kế toán doanh nghiệp 25 20 15 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 25

Xét tuyển
Tuyển sinh 

liên tục trong 
năm

Quản trị mạng máy tính 25

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 35 15 35

Quản trị khu resort 35 10 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 20 25

May thời trang 15 30

Hàn 10 25

Công tác xã hội 10 25

212

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Mã trường: CYX
Địa chỉ: 274 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: 0623.825.740
Website: cybt.edu.vn
Email: tcdyt@binhthuan.gov.vn

Điều dưỡng 200 100 - -

Hệ chính quy:
- Xét tuyển

Hệ liên thông:
 Thi tuyển

Từ tháng 
04/2017 đến 

tháng 11/2017
Y sỹ - - 150 - Xét tuyển

Dược - - 150 - Xét tuyển

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Mã trường: C47
Địa chỉ: 205 Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: (062) 382 2769
Website: www.btu.edu.vn;	
Email: phongdaotao@btu.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Giáo dục Mầm non 120 50

- HTTS: Xét 
tuyển.
- Riêng 

cao đẳng 
liên thông 
thi tuyển 3 

môn: môn cơ 
bản;môn  cơ 

sở ngành; môn 
chuyên ngành

Nhiều đợt 
trong năm

Giáo dục Tiểu học 41

Việt Nam học 40

Tiếng Anh 150

Quản lý văn hóa 40

Khoa học thư viện 40

Quản trị kinh doanh
Các chuyên ngành: QTKD dịch vụ;  
QTKD Nhà hàng – Khách sạn;  
QTKD Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch.

100

Quản trị văn phòng 50

Tin học ứng dụng 50

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 50 50

Công nghệ sau thu hoạch 30

Khoa học cây trồng 39

Kế toán doanh nghiệp 100

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 80

Quản trị mạng máy tính 50

Sư phạm mầm non 150

Thư viện thiết bị trường học 30

Văn thư lưu trữ 30

Kế toán doanh nghiệp 60

Hành chính văn phòng 30

Pháp luật 60

Tin học ứng dụng 30

Điện công nghiệp và dân dụng 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện dân dụng 50
- HTTS: Xét 

tuyển.
- Riêng 

cao đẳng 
liên thông 
thi tuyển 3 

môn: môn cơ 
bản;môn  cơ 

sở ngành; môn 
chuyên ngành

Nhiều đợt 
trong năm

Công nghệ may và thời trang 60

Công tác xã hội 60

Hướng dẫn du lịch 30

Nghiệp vụ lễ tân 60

Kỹ thuật chế biến món ăn 60

Quản lý đất đai 60

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 50

VÙNG TÂY NGUYÊN

Đắk Lắk

213

Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên 
Địa chỉ: Số 594 Lê Duẩn, P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: (0500)3825827  
Fax: (0500)3825237
Website: http://cdntaynguyen.edu.vn   
Email: ralanvonga@yahoo.com; hungdt58@gmail.com

Công nghệ thông tin (ƯDPM) 70 70

Xét tuyển
Từ tháng 

3 ÷ 11 hàng 
năm

Quản trị mạng máy tính 20 0

Kỹ thuật, sữa chữa lắp ráp máy tính 0 25

Kế toán doanh nghiệp 25 35

Điện tử công nghiệp 30 25

Công nghệ ô tô 65 60

Kỹ thuật xây dựng 30 35

Điện Công nghiệp 0 35

Kỹ thuật lắp đặt điện và ĐK trong CN 60 35

Thú Y 70 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Lâm Sinh 25 30

Xét tuyển
Từ tháng 

3 ÷ 11 hàng 
năm

Bảo vệ thực vật 30 35

May thời trang 30 90

Chế biến cà phê - ca cao 25 35

Gia công & thiết kế sản phẩm mộc 20 35

Kỹ thuật điêu khắc gỗ 0 25

214

Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk
Mã trường: 
Địa chỉ: 32 Y Ngông – Phường Tân Tiến – TP.Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Điện thoại: 0500.3860618
Website: http://www.dmc.edu.vn,                           
Email: cdytdaklak@gmail.com

Điều dưỡng 300 100

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Hộ sinh 100 50

Dược 300 100

Y sỹ 150

Trường cao đẳng nghề Đắk Lắk
Mã trường: CDD4002
Địa chỉ: 30 Y Ngông, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: 05003589 779  ;  Fax: 05003860 140
Website: www.cdndaklak.edu.vn
Email:	 admin@cdndaklak.edu.vn

Công nghệ ô tô 150 70

Xét tuyển

- Đợt 1:  
tháng 7
- Đợt 2:  
tháng 9
- Đợt 3: 
tháng12

Cắt gọt kim loại 20 30

Hàn 40 30

Điện công nghiệp 100 30

Điện dân dụng 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật ML& ĐHKK 40

Xét tuyển

- Đợt 1:  
tháng 7
- Đợt 2:  
tháng 9
- Đợt 3: 
tháng12

Cơ điện tử 25

Lắp đặt thiết bị điện 40

Công nghệ thông tin 40 50

Thiết kế đồ họa 30

Kỹ thuật SC & LR MT 30

Quản trị mạng máy tính 30

Kế toán doanh nghiệp 20

Kế toán doanh nghiệp 40

Điện tử dân dụng 30

Kỹ thuật xây dựng 25

Công tác xã hội 30

Gia Lai

215

Trường Cao đẳng nghề Gia Lai 
Địa chỉ: Thôn 6 – Xã Diên Phú – Pleiku – Gia Lai
Điện thoại: 0593.825001 
Fax: 0593.867739
Website: www.cdngl.edu.vn
Email: info@cdngl.edu.vn

Điện công nghiệp 40 45 20 20

Xét tuyển Từ 3/2017
Công nghệ ô tô 40 15 20 25

Kỹ thuật sữa chữa, lắp rắp máy tính 25 15 10 10

Kế toán doanh nghiệp 25 15 10 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hàn 30 15 17 13

Xét tuyển Từ 3/2017

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 20 15 10 10

Văn thư hành chính 20 20 15 10

Công nghệ sinh học 15 10 15

Công tác xã hội 30 15 10 10

Kỹ thuật xây dựng
10 10

10 10

Cấp thoát nước 10 10

Cắt gọt kim loại 10 10

Sửa chữa máy nông nghiệp 10 10

Bảo vệ thực vật 10 10

Vận hành nhà máy thủy điện 10 10

216

Trường Cao đẳng nghề số 21/BQP
Mã trường:
Địa chỉ: Số 01A - Đường 17/3 - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593.856.957	
Fax: 0593.755.959
Email: truongcdnso21bqp@gmail.com

Công nghệ ô tô 18 35

Xét tuyển 9/2017

Kỹ thuật dược 30 30

Điều dưỡng 30 30

Chế tạo thiết bị cơ khí 18 35

Hàn 35

Tin học văn phòng 60
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kon Tum

217

Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Kon  Tum.
Địa chỉ: Tổ 3, phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0603.869865; 0603. 864929 
Fax: 0603.861450
Website:  www.ktktkontum.edu.vn 
Email: tuyensinh@ktktkontum.edu.vn

Kế toán 40 0

Xét tuyển

Liên tục từ 
tháng 06 đến 
tháng 11 hằng 

năm

Quản trị kinh doanh 30 0

Hệ thống thông tin quản lý 30 0

Quản lý đất đai 40 0

Lâm sinh 40 0

Khoa học cây trồng 30 0

Chăn nuôi 30 0

Xét tuyển Cả năm

Tài chính ngân hàng 40 0

Kế toán Hành chính sự nghiệp 40 0

Kế toán doanh nghiệp 40 0

Bảo vệ thực vật 40 0

Quản lý tài nguyên rừng 30 0

Quản lý đất đai 40 0

Lâm sinh 40 0

Chăn nuôi – Thú y 40 0

Trồng trọt 30 0

Xây dựng công nghiệp và dân dụng 30 0

Pháp luật 40 0

Hành chính Văn thư 30 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học 30 0
Xét tuyển Cả năm

Cơ khí động lực 30 0

Lâm Đồng

218

Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt
Mã Trường: CDD4201
Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 063.3827063
Fax: 063.3545099	   
Website:http://cdndalat.edu.vn/
Email: daotao@cdndalat.edu.vn

Công nghệ sinh học 30

Xét tuyển
Từ 01/01/2017 

đến 
29/09/2017

Bảo vệ thực vật 30

Công nghệ ôtô 70

Điện công nghiệp 70

Công nghệ thông tin (ƯDPM) 30

Kế toán doanh nghiệp 115

Kỹ thuật chế biến món ăn 30

Quản trị khách sạn 30

Quản trị nhà hàng 35

Công nghệ sinh học 30

Bảo vệ thực vật 35

Công nghệ ôtô 35

Điện công nghiệp 70

Công nghệ thông tin (ƯDPM) 35

Kế toán doanh nghiệp 165

Kỹ thuật chế biến món ăn 35

Nghiệp vụ nhà hàng 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

219

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng
Địa chỉ: 39 Trần Phú – phường 4 – thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0633 822573   Fax: 0633 824952
Website: ktktld.edu.vn   Email: ktktlamdong.lamdong@moet.edu.vn

Công nghệ thông tin 70

Xét tuyển Theo quy chế 
hiện hành

Tiếng Anh 70

Quản trị khách sạn 90 20

Quản trị dịch vụ du lịch – Lữ hành 110 30

Kế toán 80

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử 120 20

Công nghệ thực phẩm 70

Công nghệ Sinh học 90

Công nghệ thông tin 70 35 35

Du lịch 200 60 140

Kế toán 70 25 45

Công nghệ thực phẩm 50 15 35

Điện công nghiệp – Dân dụng 100 30 70

Công nghệ sinh học 70 15 55

220

Cao đẳng y tế Lâm Đồng
Mã trường: CLY
Địa chỉ: Số 16 Ngô Quyền, phường 6, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.829520;    Fax: 0633. 815000
Website: caodangytelamdong.edu.vn;  Email: caodangytelamdong@gmail.com

Dược sĩ 350 Xét tuyển 3 
môn Toán, hóa, 

Sinh lớp 12

Từ 01/4 đến 
20/12/2017

Điều dưỡng 200 470

Y sĩ đa khoa 100
Xét tuyển 2 
môn Toán, 
Sinh lớp 12

Dược sĩ 50
Xét tuyển 2 
môn Toán, 
Hóa lớp 12
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt
Mã trường:
Địa chỉ: Km số 5 – đường Cam Ly – Phường 7 – Tp. Đà Lạt
Điện thoại: 0633.554.913;  Fax: 0633.532.739
Website: www.dtc.edu.vn;  Emai: daotaodtc@gmail.com

Kỹ thuật chế biến món ăn 30 90

Xét tuyển
Từ tháng 01 
đến tháng 11 

hàng năm

Hướng dẫn du lịch 40 30

Quản trị khách sạn 55 30

Quản trị lữ hành 40

Kế toán doanh nghiệp 50

Quản trị nhà hàng 35

Nghiệp vụ nhà hàng 30

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
Mã trường: CBL
Địa chỉ: Số 454 Trần Phú, Phường 2, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 063. 3863 892 ;	 Fax: 063.3720205
Website: www.blc.edu.vn;  Email: cdbl.cbl@moet.edu.vn

Quản trị kinh doanh 30 15

Nhà trường 
xét tuyển theo 
Quy chế tuyển
sinh riêng của 

nhà trường

Từ ngày 
01/01/2017 

đến hết ngày 
31/12/2017

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 30 15

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 30 15

Kế toán doanh nghiệp 30 15 35 10

Trồng trọt

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 30 15 35 15

Quản lý đất đai 30 15 25 10

Chăn nuôi

Chăn nuôi thú y 45 20 35 15

Công nghệ thông tin
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học ứng dụng 30 15 25 10

Nhà trường 
xét tuyển theo 
Quy chế tuyển
sinh riêng của 

nhà trường

Từ ngày 
01/01/2017 

đến hết ngày 
31/12/2017

Công nghệ ô tô 30 15 25 15

Bảo vệ thực vật 45 25 10

Điện công nghiệp 30 15 25 15

Trồng cây công nghiệp 30 15 25 15

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 30 15 25 15

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 30 15 25 15

Phát triển nông nghiệp nông thôn 25 15

Kỹ thuật dâu tằm tơ 25 15

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 30 10

Bảo trì và sửa chữa ô tô 30 10

Điện công nghiệp và dân dụng 30 10

ĐÔNG NAM BỘ

TP. Hồ Chí Minh

221

Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải III
Mã trường: CGS
189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38750592;  08. 38754542  Fax: 08. 38754696
Website: www.hcmct3.edu.vn;  
Email: hoanghuegt3@gmail.com

Công nghệ kỹ thuật giao thông  
(3 chuyên ngành: Xây dựng cầu đường 
bộ; Xây dựng đường sắt - Metro; Xây 
dựng đường sắt cao tốc - Metro)

150 50 30

Xét 
tuyển

Tuyển sinh 
liên tục trong 

năm

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 
(2 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp; Kỹ thuật trắc địa)

150 50 30

Công nghệ kỹ thuật ô tô (2 chuyên 
ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ 
điện tử ô tô)

350 50 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 50

Xét 
tuyển

Tuyển sinh 
liên tục trong 

năm

Quản lý xây dựng (2 chuyên ngành: 
Kinh tế xây dựng; Quản lý xây dựng 
công trình đô thị)

100

Quản trị kinh doanh 50

Khai thác vận tải (4 chuyên ngành: 
Khai thác vận tải thủy - bộ; Khai thác 
đường sắt quốc gia; Logistics và Vận tải 
đa phương thức; Vận tải và du lịch)

50

Tài chính - ngân hàng 50

Kế toán 100 30

Tin học ứng dụng 50

Hàn 35

Cắt gọt kim loại 35

Quản trị mạng máy tính 35

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công 
trình xây dựng 30

222

Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III 
Địa chỉ: Số 73 đường Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 081 38605088;          Fax: (84.8) 38611567
Website: http://cvct3.edu.vn/  
Email:caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn

Công nghệ ô tô 100 35 50

Xét tuyển theo 
điểm học bạ 

THPT (hệ Cao 
đẳng và Trung 

cấp 2 năm) 
hoặc THCS 

(hệ Trung cấp 
3 năm)

Tuyển sinh 
toàn quốc

- Xét tuyển 
liên tục trong 

năm

Cắt gọt kim loại 70 50

Điện công nghiệp 50 30 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 50 60

Xây dựng cầu đường bộ 30 30

Kế toán doanh nghiệp 35 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị KD vận tải đường bộ 35 35 Xét tuyển theo 
điểm học bạ 

THPT (hệ Cao 
đẳng và Trung 

cấp 2 năm) 
hoặc THCS 

(hệ Trung cấp 
3 năm)

Tuyển sinh 
toàn quốc

- Xét tuyển 
liên tục trong 

năm

Hàn 30

Quản trị mạng máy tính 30

Thiết kế Web 20

223

Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 235 Hoàng Sa (số cũ 38 Trần Khánh Dư), P. Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3843.8720  
Fax: 08.3843.5537
Website:www.caodangnghehcm.edu.vn.       
Email: cdntp.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Chế biến thực phẩm 80 25

Quản trị mạng máy tính 140 40

Công nghệ ôtô 70 50

Kế toán doanh nghiệp 200 50

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 130 40

Kỹ thuật sửa chũa, lắp ráp máy tính 70 50

Thiết kế đồ họa 60 30

Công tác xã hội 20 0

Bảo trì hệ  thống thiết bị cơ khí 35 0

CNTT (Ứng dụng phần mềm) 40 35

Điện tử công nghiệp 105 0

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 60 50

Cắt gọt kim loại 80 30

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp 50 0

Điện công nghiệp 140 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

224

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: CEP
Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.38322825, 08.38330731    
Fax: 08.38330731	
Website: www.kthcm.edu.vn	
Email:phongdaotao@kthcm.edu.vn

Kế toán 400

Xét tuyển từ 
kết quả thi 

THPT 
Quốc gia 

(70%)
Xét tuyển kết 
quả học tập

THPT Lớp 12 
(30%) 

Dự kiến:
- Đợt I: 
Từ ngày  

01/05/2017  
đến ngày 

10/07/2017.
-  Đợt II: 
Từ ngày  

15/07/2017 
đến ngày 

25/07/2017.
-Đợt III: 
Từ ngày  

01/08/2017 
đến ngày 

15/08/2017.

Quản trị kinh doanh 400

Kinh doanh quốc tế 200

Tiếng Anh 100

Công tác xã hội 100

Kế toán 50

Thi tuyển của 
Trường với 
kiến thức cơ 
sở và chuyên 
môn ngành

Dự kiến:
- Đợt I: 
Từ ngày  

01/11/2017 
đến ngày 

15/11/2017.
- Đợt II: 
Từ ngày  

01/12/2017 
đến ngày 

15/12/2017.

Quản trị kinh doanh 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản lý doanh nghiệp 50

Xét tuyển 
điểm thi tốt 

nghiệp THPT 
hai môn Toán, 

Ngữ văn

Dự kiến:
- Đợt I: 
Từ ngày  

01/05/2017  
đến ngày 

10/07/2017
- Đợt II: 
Từ ngày  

15/07/2017 
đến ngày 

15/08/2017
-  Đợt III: 
Từ ngày 

20/08/2017 
đến ngày 
30/9/2017

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 25

Kinh doanh xuất nhập khẩu 25

Kế toán hành chính sự nghiệp 25

Kế toán doanh nghiệp 50

Hướng dẫn du lịch 25

225

Trường Cao đẳng Kinh Tế - Công Nghệ Tp.Hồ Chí Minh
Mã trường: CET
Địa chỉ: - 138 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
             - Số 8 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62 933 744; Fax: (08) 62 933 745
Website: www.hiast.edu.vn
Email: tuyensinh@hiast.edu.vn

Kế toán 85 15

Xét tuyển 
học sinh tốt 

nghiệp THCS; 
THPT trở lên

Kế toán doanh nghiệp 40 20 5

Tài chính – Ngân hàng 35 15 19 5

Quản trị kinh doanh 105 15

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 50 18

Kinh doanh xuất nhập khẩu 20 5

Quản trị văn phòng 50



394

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thư ký 30 18 5

Xét tuyển 
học sinh tốt 

nghiệp THCS; 
THPT trở lên

Đợt 1: 
Từ ngày 

01/03/2017 
đến 

31/05/2017
Đợt 2: 

Từ ngày 
01/06/2017 

đến 
15/06/2017

Đợt 3: 
Từ ngày 

16/06/2017 
đến 

05/07/2017
Đợt 4: 

Từ ngày 
06/07/2017 

đến 
31/07/2017

Đợt 5: 
Từ ngày 

01/08/2017 
đến 

31/08/2017
Đợt 6: 

Từ ngày 
01/09/2017 

đến 
31/12/2017

Xét tuyển liên 
tục đến khi đủ 

chỉ tiêu

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 50 19 5

Quản trị khách sạn 70 19 5

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 70

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 18 5

Công nghệ thông tin 65 15

Tin học văn phòng 30 15

Thiết kế đồ họa 50 20 5

Truyền thông và mạng máy tính 20 5

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 40

Công nghệ ô tô 70 20 20 5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 35 15

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không 
khí 40 18 5

Cơ điện tử 40

Điện tử công nghiệp 30 20 5

Điện dân dụng 40 18 5

Điện công nghiệp và dân dụng 18 5

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 18 5

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 45 15

Kỹ thuật xây dựng 18 5

Quản lý xây dựng 30

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 18 5

Công nghệ sinh học 70 18 5

Chế biến thực phẩm 40 20 5
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật môi trường 60 18 5

Công nghệ vật liệu 30

Phiên dịch tiếng Anh thương mại 40

Phiên dịch tiếng Anh du lịch 40

Điều dưỡng 60 20 20 5

Kỹ thuật dược 60 20 20 5

226

Trường Cao đẳng Nghề Sài Gòn
Mã trường :CĐĐ0209
Địa chỉ: Lô 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8.37155033		
Website:caodangnghesaigon.edu.vn	
Email:info@caodangnghesaigon.edu.vn

Lập trình máy tính 100

Xét tuyển Tháng 1,5,9
Quản trị mạng máy tính 275

Kế toán doanh nghiệp 150

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 200

227

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn 
Địa chỉ:  347A Nguyễn Thượng Hiền, P. 11, Quận 10, Tp.HCM
Điện thoại:  08.38344856, 08.38344916 ;
Fax: (08)38344917
Website:www.dulichsaigon.edu.vn 

Quản trị khách sạn 650

Xét tuyển Cả năm

Hướng dẫn du lịch 120

Quản trị lữ hành 140

Quản trị khách sạn 150

Hướng dẫn du lịch 70

Kỹ thuật chế biến món ăn 105

Nghiệp vụ nhà hàng 105
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

228

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ 
Địa chỉ: Số 2 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38299317 
Fax: 08 3829 9317
Website: www.nguyentruongto.edu.vn  
Email: ntt@nguyentruongto.edu.vn

Cắt gọt kim loại 30 30

Xét tuyển Nhiều lần 
trong năm

Điện tử công nghiệp 30

Điện tử dân dụng - 30

Điện công nghiệp 30 30

Hàn 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 30 30

Tin học văn phòng 35 35

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 60

Kế toán doanh nghiệp 50 40

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 40

229

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân 
Địa chỉ: 15K, Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0835 888831;  0835 888832
Website: vanxuan.edu.vn

Công nghệ thông tin 100 50 100 100

Xét tuyển 
học bạ THPT 
(Cao đẳng), 

học bạ THCS 
(Trung cấp) và 
trình độ tương 

đương

Từ 01/02/2017 
đến 

15/12/2017

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 100 50 100 100

Kế toán 300 50 100 100

Quản trị kinh doanh 350 50

Nuôi trồng thủy sản 50

Thiết kế đồ họa 50

Công nghệ điện ảnh truyền hình 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

230

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 
Địa chỉ: Số 53/1 Phan Văn Hớn, Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, 
TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.6682.6819 
Fax: 08.38 831 796
Website: www.saigonact.edu.vn
Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 300 50

 Đối tượng 
tuyển sinh 
Cao đẳng: 

học sinh tốt 
nghiệp THPT 
hoặc tương 
đương được 

xét tuyển vào 
các nhóm 

ngành Du lịch, 
Kinh tế, Ngoại 

ngữ.

Thời gian xét 
tuyển hàng 

tháng

Quản trị khách sạn 300 50

Tin học ứng dụng 20

Tài chính ngân hàng 100 30

Kế toán 100 50

Quản trị kinh doanh 100 50

Thư ký văn phòng 50 30

Kinh doanh phát hành xuất bản ấn phẩm 20

Việt Nam học 300 50

Tiếng Nhật 150

Tiếng Hàn 150

Tiếng Anh 200 Đối tượng 
tuyển sinh 

Cao đẳng liên 
thông: Học 
sinh đã tốt 

nghiệp Trung 
cấp cùng 

ngành, cùng 
nhóm ngành.

Tiếng Trung Quốc 40

Hướng dẫn du lịch 300

Quản trị mạng máy tính 20

Kế toán tài chính doanh nghiệp 50

Quản trị lữ hành 200

Thanh nhạc 150 50 Thi môn năng 
khiếu:Hát
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Diễn viên kịch nói và điện ảnh 150 50
Thi môn năng 

khiếu:Diễn 
tiểu phẩm

Quay phim 50
Thi môn năng 
khiếu:Chụp 

ảnh

Đạo diễn sân khấu 50
Thi môn năng 

khiếu:Viết 
kịch bản

Đồ họa 100 40
Thi môn năng 
khiếu:Trang 

trí màu

Thiết kế thời trang 100 50
Thi môn năng 
khiếu:Trang 

trí màu

Thanh nhạc 40 40

Đối tượng 
tuyển sinh 
Trung Cấp: 
học sinh tốt 

nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương: học 2 
năm; Học hết 
lớp 12 nhưng 
chưa có bằng 

tốt nghiệp 
THPT: học 2 
năm 3 tháng; 
Tốt nghiệp 

THCS: học 3 
năm.

Diễn viên 40 40

Thiết kế đồ họa 30 30

Thiết kế thời trang 30 30

Phát hành xuất bản ấn phẩm 20 20

Thư ký văn phòng 40 40

Mạng máy tính 20 20

Hạch toán - kế toán 40 40

Tài chính ngân hàng 40 40

Tài chính doanh nghiệp 40 40

Quản trị doanh nghiệp sản xuất 40 40

Lữ hành - Hướng dẫn viên 50 50

Quản lý khách sạn, nhà hàng 50 50

Quản lý văn hóa 20 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

231

Trường Cao đẳng nghề Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường:
Địa chỉ: Số 145, đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.37437537,  08.37437037, 08.37437166
Fax: 08.37437166
Website:caodangthuthiem-hcm.edu.vn Email: tcddnq2@tphcm.gov.vn

Công nghệ ô tô 70

Xét tuyển

Có 4 đợt:
- Ngày 01/08
- Ngày 01/09
- Ngày 01/10
- Ngày 01/12

Kế toán doanh nghiệp 380

Quản trị mạng máy tính 200

Kỹ thuật xây dựng 35

Công nghệ ô tô 70

Kế toán doanh nghiệp 200

Quản trị mạng máy tính 105

Điện công nghiệp 50

Kỹ thuật xây dựng 35

232

Trường Cao đẳng nghề Thủ Đức 
Mã  trường: TCD0209
Địa chỉ: số 17 , Đường 8, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0838.966888
Fax: 0838.966888
Website: www.ctd.edu.vn    
Email: caodangthuduc@ctd.edu.vn

Điện công nghiệp 40 120

Xét tuyển

Đợt 1  
từ tháng 01 
đến tháng 4

Đợt 2 
Từ tháng 6 
đến tháng 9

Điện tử công nghiệp 40 90

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 30 70

Cắt gọt kim loại 35 90

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thiết kế đồ họa 20 60

Kế toán doanh nghiệp 25 50

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 20 40

233

Trường Cao đẳng Công Nghệ Sài Gòn
Địa chỉ: 4/9, Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3868 3056 – 08 3508 8482 
Website: saigoncollege.edu.vn 
Email: saigoncollege.edu@gmail.com

Kỹ thuật dược 300 200

Xét tuyển

Nộp hồ sơ 
xét tuyển: 

10/03/2017 - 
29/04/2017
Nhập học:       
17/05/2017

Đợt 2: 
Nộp hồ sơ 
xét tuyển: 

18/05/2017 – 
31/07/2017
Nhập học:       
07/08/2017

Đợt 3: 
Nộp hồ sơ 
xét tuyển: 

08/08/2017 – 
30/08/2017
Nhập học:        
11/09/2017

Đợt 4: 
Nộp hồ sơ 
xét tuyển: 

12/09/2017 – 
31/10/2017
Nhập học:        
06/11/2017

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 
mềm) 100

Điện công nghiệp 70

Kế toán doanh nghiệp 150

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 150

Quản trị du lịch MICE 100

Văn thư hành chính 100 100 50

Công tác xã hội 100 50 50

Bảo vệ thực vật 150
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

234

Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định
Địa chỉ: 514 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 08. 35885560; 08. 62564639         
Website: www.sgc.edu.vn 
Email: Sggd2017@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 50 30 20

Xét 
tuyển

01-03-2017 
đến

31-12-2017

Tài chính doanh nghiệp 50 35 20

Quan trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 50 30 20

Hướng dẫn du lịch 50 50 20

Quản trị cơ sở dữ liệu 50 50 20

Dược 200 150 50 20

Điều dưỡng 100 100 35 25

Thú Y 75 30  35 25

Y học cổ truyền 75 30  30 25

Điện công nghiệp và dân dụng 50 30 20

Kỹ thuật xây dựng 50 30 20

Dịch vụ pháp lý 50 30 20

235

Trường Cao Đẳng Y Dược Hồng Đức
Địa chỉ: Số 05 Quang trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 62556688
Website: hongduccollege.edu.vn    
Email: Hongducschool@gmail.com

Dược sĩ 700 300 100 Xét tuyển 15/6/2017

Điều dưỡng 250 150 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

236

Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM.
Điện thoại: (083) 8605 004 Fax: (083) 9733 537
Website: www.itc.edu.vn 
Email: dongvv@itc.edu.vn

Công nghệ thông tin 400

Xét tuyển: 
Thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT 
(hoặc tương 

đương)

Nhận đăng 
ký liên tục từ 
nay đến (dự 
kiến sẽ có 

nhiều đợt xét 
tuyển và có 

thể kéo dài tới 
31/12/17). 

Truyền thông và mạng máy tính 160

Hệ thống thông tin 140

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 140

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 100

Công nghệ kỹ thuật máy tính 100

Quản trị kinh doanh 120

Kế toán 120

Tài chính – Ngân hàng 120

Tin học ứng dụng 70

Công nghệ kỹ thuật điện tử, Viễn thông 30

Tin học ứng dụng 25 25

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn 
thông 10 10

Kế toán doanh nghiệp 10 10

Kinh doanh Bưu chính Viễn thông 5 10

Thiết kế và Quản lý website 10 10

Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng 
máy tính 10 10

Kỹ thuật lắp ráp sửa chữa máy tính 10 10

Quản trị Mạng máy tính 10 10

Dịch vụ Bưu chính 5 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

237

Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM 
Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP.HCM 
Điện thoại: 08 38919013 
Website: www.hepc.edu.vn 
Email: hepc@hepc.edu.vn

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 350 0 350 0

Xét tuyển học 
bạ lớp 12 hoặc 

điểm thi tốt 
nghiệp THPT 

2017.

Tháng 07 & 
tháng 12 năm 

2017

Quản trị kinh doanh 50 0 50 0

Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 50 0 50 0

Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 50 0 50 0

Kế toán 50 0 50 0

Quản lý công nghiệp 50 0 50 0

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây 
và trạm biến áp có điện áp từ 110KV 
trở xuống

250 0 250 0

Quản lý kinh doanh điện 50 0 50 0

238

Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức
Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 38970023  
Fax:   08. 38962474
Website: www.tdc.edu.vn 
Email: pdt@tdc.edu.vn

Tiếng Anh 300 0

Xét tuyển
Dự kiến từ 
01/06 đến 

09/10 /2017

Tiếng Hàn quốc 50 0

Thiết kế đồ họa 100 0

Quản trị kinh doanh 325 35

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 100 0

Kế toán 325 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Truyền thông và mạng máy tính 50 0

Xét tuyển
Dự kiến từ 
01/06 đến 

09/10 /2017

Công nghệ thông tin 300 35

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 325 35

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 100 0

Công nghệ kỹ thuật Ôtô 325 30

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 300 30

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền 
thông 50 0

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 50 0

Tiếng Anh 20

Tiếng Nhật 40

Tiếng Hàn Quốc 50

Kế toán doanh nghiệp 50

Quản lý doanh nghiệp 50

Quản lý kho 20

Quản lý siêu thị 20

Hướng dẫn du lịch 30

Tin học ứng dụng 30

Truyền thông đa phương tiện 30

Bảo trì và sửa chữa Ôtô 30

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 50

Điện tử công nghiệp 30

Điện công nghiệp và dân dụng 50

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 30

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 30

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

239

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM 
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, P. 11, Q. 6, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3875 3773   Fax: (08) 5406 0740
Website: ktkthcm.edu.vn    
Email: tuyensinh@hotec.edu.vn

Tiếng Anh 120 - - -

Xét tuyển 
học bạ lớp 12 
theo tổ hợp 

môn của từng 
ngành

Điều kiện: Tốt 
nghiệp THPT

Đợt 1 
(01/06/2017 
-20/06/2017)

Đợt 2 
(25/06/2017 
-15/07/2017)

Đợt 3 
(20/07/2017 
-10/08/2017)

Đợt 4 
(15/08/2017 
-05/09/2017)

Quản trị kinh doanh 200 - - -

Tài chính - Ngân hàng 40 - - -

Kế toán 240 - - -

Hệ thống thông tin 40 - - -

Công nghệ thông tin 140 - - -

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 70 - - -

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 40 - - -

Công nghệ kỹ thuật Ô tô 160 - - -

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 70 - - -

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 40 - - -

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự 
động hóa 40 - - -

Điện tử dân dụng - - 20 30

Xét tuyển 
học bạ lớp 
9 (THCS) 

hoặc lớp 12 
(THPT)

THCS: 
01/06/2017 – 
31/07/2017

THPT: 
01/06/2017 – 
08/08/2017

Điện công nghiệp và dân dụng 20 70

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông - - 20 30

Công nghệ kỹ thuật nhiệt - - 20 60

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - - 30 -

Bảo trì và sửa chữa ô tô - - 20 70

Cơ khí chế tạo - - 20 70

Tin học ứng dụng - - 20 60
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thiết kế và quản lý website - - 20 30 Xét tuyển 
học bạ lớp 
9 (THCS) 

hoặc lớp 12 
(THPT)

THCS: 
01/06/2017 – 
31/07/2017

THPT: 
01/06/2017 – 
08/08/2017

Quản trị mạng máy tính - - 20 30

Kế toán doanh nghiệp - - 20 30

Công nghệ may và thời trang - - 20 70

240

Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: 08.37313631
Fax: 08.38978501
Website: www.hitu.edu.vn  
Email: daotao@hitu.edu.vn

Công nghệ sợi, dệt 50

Xét tuyển 
theo điểm thi 

THPT QG 
2017, và xét 
học bạ THPT

Đợt 1:
15/7 đến 30/7.
Công bố kết 

quả 1/8.
Đợt 2:

1/8 đến 15/8.
Công bố kết 

quả 16/8.
Đợt 3:

16/8 đến 31/8.
Công bố kết 

quả 1/9

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 250 25 20

Công nghệ chế tạo máy 150 25 20

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 350 25 20

Công nghệ da giày 170

Công nghệ giấy và bột giấy 30

Công nghệ kỹ thuật hóa học 250

Kế toán 400 100 20

Công nghệ thông tin 250 25 20

Quản trị kinh doanh 450 25 20

Công nghệ may 400 25 20

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 70

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 70

Công nghệ kỹ thuật ô tô 300 25 20

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 70 20

Tài chính - Ngân hàng 200 25 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ thực phẩm 300

Xét tuyển 
theo điểm thi 

THPT QG 
2017, và xét 
học bạ THPT

Đợt 1:
15/7 đến 30/7.
Công bố kết 

quả 1/8.
Đợt 2:

1/8 đến 15/8.
Công bố kết 

quả 16/8.
Đợt 3:

16/8 đến 31/8.
Công bố kết 

quả 1/9

Truyền thông và mạng máy tính 70

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 70

Tiếng Anh 200

Quản trị khách sạn 100

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 100

241

Trường Cao đẳng Bách Việt  
Địa chỉ: 194 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62 574 595 
Fax: (08) 39 841 329
Website: www. bachviet.edu.vn.

Công nghệ thực phẩm 150 30

Xét tuyển Từ 01/3/2017

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 100 30

Truyền thông và mạng máy tính 100 30

Tin học ứng dụng 100 30

Thiết kế nội thất 100 30

Thiết kế đồ họa 100 30

Thiết kế thời trang 50 30

Tiếng Anh 150 30

Thư ký văn phòng 100 30

Dược 250 70

Điều dưỡng 250 80

Kế toán 100 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tài chính ngân hàng 100 30

Xét tuyển Từ 01/3/2017

Quản trị kinh doanh 200 30

Quản trị khách sạn 150 30

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 100 30

Quan hệ công chúng 100 30

Thiết kế thời trang 30 30

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 30 30

Kế toán doanh nghiệp 30 30

Kinh doanh xuất nhập khẩu 30 30

Thư ký văn phòng 30

Hội họa 30

Quản trị  mạng máy tính 30 30

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 30

Tài chính ngân hàng 30

Hướng dẫn du lịch 30 30

Quản lý và kinh doanh du lịch 30

Tin học ứng dụng 30

Thiết kế và quản lý Website 30

Điều dưỡng 30 30

Dược sỹ trung cấp 30 30

Y sĩ 30 30

Nghiệp vụ kinh doanh 30

Marketing 30

Quản lý công trình nhà cao tầng 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Sư phạm mầm non 200 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 30

242

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: 5 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.39250992
Fax: 08.38395883
Website: www.vhnthcm.edu.vn  
Email:daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Sư phạm âm nhạc 30 Đàn – hát, 
thẩm âm.

Sư phạm mỹ thuật 25

Thí sinh chọn 
1 trong 3 bài 
Bố cục màu 

sắc 

Thanh nhạc 60 Hát, thẩm âm.

Đạo diễn sân khấu 15

Diễn tiểu 
phẩm và 

cấu trúc tiểu 
phẩm, tiếng 
nói - nhạc 

cảm.

Diễn viên kịch – điện ảnh 40

Diễn tiểu 
phẩm, tiếng 
nói - nhạc 

cảm.

Hội họa 15

Thí sinh chọn 
1 trong 3 bài 
Bố cục màu 

sắc

Nhiếp ảnh 15 Thí sinh chọn 
1 trong 3 ảnh 

Thiết kế công nghiệp 30

Thí sinh chọn 
1 trong 3 bài 
Trang trí màu 

sắc 
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) 50  Khối C: Văn 
- Sử - Địa

Khối D: Văn 
– Toán - Tiếng 

Anh Hoặc:
Ngữ văn, 

Khoa học xã 
hội Ngữ văn, 
Toán, Tiếng 

Anh

Đợt 1:
Từ 10/7/2017
Đến 14/7/2017

Đợt 2:
Từ 14/8/2017
Đến 17/8/2017

Quản lý văn hóa 60 50

Khoa học thư viện 40 50

Kinh doanh xuất bản phẩm 40

243

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại 
Địa chỉ: 287 Phan Đình Phùng, Phường 
15, Quận Phú nhuận. TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38446320 – 38459971 
Fax: 38421106
Website: www.ktdn.edu.vn
Email: cofer@ktdn.edu.vn

Kinh doanh Quốc tế

2200 200
Xét theo điểm 
kỳ thi THPT 

quốc gia 2017

Quản trị kinh doanh

Hệ thống thông tin quản lí

Kế toán

Tài chính – Ngân hàng

Tiếng Anh

Quản lý Doanh nghiệp

200 200 Xét theo học 
bạ THPT 

Kinh doanh xăng dầu và khí đốt

Kinh doanh Thương mại & dịch vụ

Nghiệp vụ Nhà hàng, Khách sạn

Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Kế toán Doanh nghiệp
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

244

Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
Mã trường: CKC
Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 38.212.868	
Fax: (08) 38.215.951
Website: http://www.caothang.edu.vn	
Email: ktcaothang@caothang.edu.vn

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
- Chuyên ngành CNKT Điện công 
nghiệp
- Chuyên ngành CNKT Điện tử công 
nghiệp

3.000

Xét tuyển dựa 
vào kết quả 
các môn thi 
của thí sinh 
trong kỳ thi 
THPT quốc 

gia năm 2017
- Nộp hồ sơ 
trực tiếp tại 

trường

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền 
thông
- Chuyên ngành CNKT Điện tử viễn 
thông
- Chuyên ngành CNKT Viễn thông và 
Mạng máy tính

Đợt 1/2017
Từ 03/4/17 

đến 28/7/2017

Đợt 2 (nếu có 
tuyển sẽ thông 

báo sau)

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

Công nghệ Thông tin 
- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
- Chuyên ngành Mạng máy tính

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện 
lạnh)

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự 
động hóa
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)

2.000

- Xét tuyển tốt 
nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương
- Nộp hồ sơ 
trực tiếp tại 

trường

Từ 01/5/2017 
đến khi đủ chỉ 

tiêu

Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy 
công cụ)

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí

Bảo trì, sửa chữa ôtô (Công nghệ ôtô)

Điện công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Quản trị mạng máy tính

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Kế toán doanh nghiệp

Cơ khí chế tạo

1.000

- Xét tuyển tốt 
nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương
- Nộp hồ sơ 
trực tiếp tại 

trường

Từ 01/5/2017 
đến khi đủ chỉ 

tiêu

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

Cơ khí động lực (Cơ khí ôtô)

Điện công nghiệp và dân dụng

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

Điện tử công nghiệp và dân dụng

Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng)

245

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: CKP
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 3811.0521 		
 Fax: (08) 3811.8676
Website: LTTC.edu.vn  		
Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 750 50

Xét tuyển Cao 
đẳng

1. Thí sinh tốt 
nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương
2. Thí sinh tốt 
nghiệp THCS
3. Xét tuyển 

liên thông:Tốt 
nghiệp bậc 
trung cấp 

đúng ngành 
nghề

Đợt 1: Từ 
ngày 17/ 4/ 

2017 đến ngày 
30/ 6/ 2017. 
Đợt 2: Từ 

ngày 01/ 7/ 
2017 đến ngày 

31/ 7/ 2017.  
Đợt 3: Từ 

ngày 01/ 8/ 
2017 đến ngày 

31/ 8/ 2017. 
Đợt 4: Từ 

ngày 01/ 9/ 
2017 đến ngày 

30/ 9/ 2017.  
Xét tuyển đợt 
1, nếu chưa 
đủ chỉ tiêu, 
trường xét  

tuyển bổ sung 
các đợt sau 

với thời gian 
như trên.

Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu 
cuối 60

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 600 50

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 650 50

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt 350

Công nghệ thông tin 650 50

Công nghệ May 250

Công nghệ May Veston 35

Tài chính Doanh nghiệp 60

Kế toán Doanh nghiệp 60

Quản trị Doanh nghiệp 60

Tiếng Anh 100

Điện tử công nghiệp 100 50 Xét tuyển 
Trung cấp

1. Thí sinh tốt 
nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương
* Xét tuyển 
theo kết quả 

học bạ THPT: 
Điểm trung 
bình cả năm 

lớp 12.
2. Thí sinh 
CHƯA tốt 

nghiệp THPT

Điện công nghiệp và dân dụng 50 50

Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu 
cuối 35 35

Cơ khí chế tạo 50 50

Cơ điện tử 30 30

Bảo trì và Sửa chữa Ô tô 100 50

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt 50 50

Lắp đặt thiết bị lạnh 50

Quản trị mạng máy tính 50 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Lập trình 50 50 * Xét tuyển 
theo kết quả 

học bạ THPT: 
Điểm trung 
bình cả năm 

lớp 12.
3. Thí sinh tốt 
nghiệp THCS
* Xét tuyển 
theo kết quả 

học bạ THCS: 
Điểm trung 
bình cả năm 

lớp 9.

Công nghệ May và Thời trang 50 50

Công nghệ May Veston 35

Tài chính Doanh nghiệp 35

Kế toán Doanh nghiệp 35

Quản trị Doanh nghiệp 35

Tiếng Anh 40 40

246

Trường Cao Đẳng Phát Thanh - Truyền Hình II
Mã trường: CPS
Địa chỉ: 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 37151994
Fax:  08. 37150997
Website:www.vov.edu.vn
Email:tuyensinh@vov.edu.vn

Báo chí 350 0 0 0

Xét tuyển theo 
học bạ và theo 

kết quả thi 
THPT năm 

2017.

Đợt 1: từ 
15/3/2017 đến 

15/7/2017 
(xét tuyển 

theo học bạ 
THPT lớp 12)

Đợt 2: từ 
15/07/2017 

đến 
31/08/2017
Đợt 3: từ 

01/9/2017 đến 
15/9/2017 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 100 0 0 0

Tin học ứng dụng 100 0 0 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

247

Trường Cao đẳng Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh
Mã Trường: CDD0206
Địa chỉ: 460D Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 028 5404 7799, 
Hotline: 091 2244 100
Fax: 028 5434 2775
Webside: www.ich.edu.vn
Email: xettuyen@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 140 100

Xét tuyển Từ 01/01 đến 
31-12-2017

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 140 100

Quản trị mạng máy tính 50 80

Kỹ thuật Dược 280 50

Thiết kế đồ họa 50 30

Lập trình máy tính 40 40

Kỹ thuật xây dựng 30

Hướng dẫn du lịch 50 30

Công tác xã hội 50 50

Phiên dịch tiếng Anh thương mại 40

Chế biến thực phẩm 50 35

Kỹ thuật chế biến món ăn 35 40

Quản trị nhà hàng 35

Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế 35

Nghiệp vụ nhà hàng 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

248

Trường cao đẳng Tài chính – Hải Quan
Mã trường: CTS
Địa chỉ: B2/1A, Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM.
Điện thoại: (08)37307571 
Fax: (08) 37307567
Website: www.tchq.edu.vn;
Email: daotao@tchq.edu.vn

Tài chính - Ngân hàng

2.500

1. Xét kết 
quả thi THPT 

Quốc gia 
2017.

2. Xét kết 
quả học tập 
03 năm học 
THPT (học 

bạ). 

Từ tháng 
8/2017

Kế toán

Quản trị kinh doanh

Hệ thống thông tin quản lý

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh quốc tế

249

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 TP Hồ Chí Minh
Mã trường: CXS
Địa chỉ: Số 190 Đường Võ Văn Ngân – P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 083 896 0607
Fax: 083 896 8161
Website: http://www.hcc2.edu.vn
Email: phongdaotao.cx2@gmail.com

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 450 100

Xét  tuyển 
theo học bạ 
lớp 12 hoặc 
theo kết quả 
thi quốc gia

Từ tháng 04 
đến tháng 12 

hằng năm

Quản lý xây dựng 100 0

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 50 50

Kế toán 50 50

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 50

Công nghệ kỹ thuật giao thông 50 0

Quản trị kinh doanh 50 0

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 100 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản lý khu đô thị 50 0

Quản lý tòa nhà 50 0

Quản trị kinh doanh bất động sản 50 0

Mộc xây dựng và trang trí nội thất 50 0

Lắp đặt điện công trình 50 0

Trắc địa công trình 50 0

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 40 10

Cấp, thoát nước 25 5

Kế toán doanh nghiệp 25 5

Lắp đặt điện công trình 25 5

Mộc xây dựng và trang trí nội thất 25 5

250

Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II
Mã trường: CĐT0202
Địa chỉ: 502 – Đỗ Xuân Hợp – Phường Phước Bình – Quận 9 – Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:08.37314063
Fax: 08.37313828
Website: www.hvct.edu.vn
Email:phongdaotao@hvct.edu.vn; phongtuyensinh@hvct,edu.vn

Quản trị mạng máy tính 110 55 35 35

Xét tuyển

Tuyển sinh 
năm 2017 
gồm 4 đợt: 
25/04/2017
08/08/2017
10/10/2017
12/12/2017

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 50 30 35 35

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 
mềm) 20 20

Thiết kế họa 50 30 30 30

Điện công nghiệp 110 55 35 35

Điện dân dụng 60 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong 
công nghiệp 50 30 30 30

Xét tuyển

Tuyển sinh 
năm 2017 
gồm 4 đợt: 
25/04/2017
08/08/2017
10/10/2017
12/12/2017

Cơ điện tử 30 20 20 20

Điện tử công nghiệp 50 30 35 35

Công nghệ ô tô 105 50 35 35

Cắt gọt kim loại 100 50 35 35

Hàn 35 30 35 35

Kỹ thuật xây dựng 60 30 20 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 70 40 35 35

Xử lý nước thải công nghiệp 30 30 20 20

May thời trang 40 30 35 35

Thiết kế thời trang 50 30 30 30

Kế toán doanh nghiệp 105 50 35 35

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 60 30 30 30

Tài chính tín dụng 30 30

Quản trị nhà hàng 30 30

Nghiệp vụ nhà hàng 30 30

Kỹ thuật dược 30 20 20

Dược sỹ 60 30

Bảo hộ lao động 50 30 30 30

Công nghệ kỹ thuật môi trường 60 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 60 30 30 30

Công tác xã hội 50 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

251

Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn
Mã trường :CĐĐ0209
Địa chỉ :Lô 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-8-37155033		
Website:www.caodangnghesaigon.edu.vn	
Email:info@caodangnghesaigon.edu.vn

Lập trình máy tính 100

Xét tuyển Tháng 1,5,9
Quản trị mạng máy tính 275

Kế toán doanh nghiệp 150

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 200

252

Trường Cao đẳng nghề Thủ Đức
Mã trường: TCD0209
Địa chỉ: số 17 , Đường 8, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0838.966888
Fax: 0838.966888
Website: www.ctd.edu.vn
Email: caodangthuduc@ctd.edu.vn

Điện công nghiệp 40 120

Xét tuyển

Đợt 1 từ tháng 
01 đến tháng 4

Đợt 2 
Từ tháng 6 
đến tháng 9

Điện tử công nghiệp 40 90

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 30 70

Cắt gọt kim loại 35 90

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 50

Thiết kế đồ họa 20 60

Kế toán doanh nghiệp 25 50

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 20 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

253

Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II
Mã trường: CDT0207
Địa chỉ: 33 Đào Trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 37850275
Fax: 08 37850280
Website: duongthuy.edu.vn 
Email: buithien60@gmail.com

Điều khiển phương tiện thủy nội địa 40 80

Xét tuyển 13/02/2017

Điều khiển tàu biển 40

Sửa chữa máy tàu thủy 35 30

Điện công nghiệp 20 20

Điện tử công nghiệp 20

Quản trị mạng máy tính 20

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 20

Kế toán doanh nghiệp 25 20

Xây dựng cầu đường bộ 35

Kỹ thuật xây dựng 35

Trắc địa công trình 25

Khai thác máy tàu thủy 35

254

Trường Cao đẳng Nghề Hàng Hải Thành Phố Hồ Chí Minh
Mã trường
Địa chỉ: 232 Nguyễn văn hưởng- phường thảo điền - quận 2 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.62818708;     08. 62818263 (101) - (102)
Website: www.cdhanghai.edu.vn

Điều khiển tàu biển 45 25 25
Xét 

tuyển
Hết ngày

 31/12/2017
Khai thác máy TT 70 25 25

Điện công nghiệp 50 50 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Lập trình máy tính 50 50 50

Xét 
tuyển

Hết ngày
 31/12/2017

Quản trị kinh doanh vận tải biển 25 50 50

Kế toán doanh nghiệp 20 50 50

Sửa chữa máy tàu thủy 30 50 50

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 45 50 50

Điện tàu thủy 50 50 35

Công nghệ ô tô 25 50 100

Cắt gọt kim loại 45 50 100

Điều khiển phương tiện thủy nội địa 50 50 50

Bảo hộ lao động 50 50 50

Kỹ thuật xây dựng 20 50 30

255

Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản Trị doanh nghiệp (viết tắt là CTIM).
Mã trường: CBC.
Địa chỉ: Số 15 Đường Trần Văn Trà, Khu Đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Phú, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 54.135.013.
Fax: 08.54.135.012.
Website: www.ctim.edu.vn
Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

Công nghệ thông tin 100

Xét tuyển
Từ 01/01/2017

đến 
30/11/2017

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 50

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 100

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 100

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 50

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 50

Công nghệ kỹ thuật hóa học 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật môi trường 50

Xét tuyển
Từ 01/01/2017

đến 
30/11/2017

Quản lý công nghiệp 50

Quản trị kinh doanh 150

Kế toán 50

Tài chính-Ngân hàng 50

Tiếng Anh 150

Trường cao đẳng Miền Nam
Mã trường: CMN
Địa chỉ: 416 Đường số 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 3989 3967 – 08. 3989 3968
Website: www.cdmiennam.edu.vn
Email: cdmiennam@cdmiennam.edu.vn

Điều dưỡng 200 200 20 20

Xét tuyển

Đợt 1: 
Từ 1/3/2017 

đến 20/4/2017
Đợt 2: 

Từ 24/4/2017 
đến 22/7/2017

Đợt 3: 
Từ 24/7/2017 
đến 31/8/2017

Đợt 4: 
Từ 1/9/2017 

đến 
15/10/2017

Dược sỹ 400 100 25 25

Công nghệ thông tin 80    

Tài chính ngân hàng 80  20 20

Kế toán 120  20 20

Quản trị kinh doanh 120    

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 80   20 20 

Quản lý đất đai 120  20 20

Thiết kế nội thất 80    

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 80    

Dịch vụ pháp lý 100    

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 80    

Quản trị khách sạn 80    

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 80    
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Y sỹ   20 20

Xét tuyển

Đợt 1: 
Từ 1/3/2017 

đến 20/4/2017
Đợt 2: 

Từ 24/4/2017 
đến 22/7/2017

Đợt 3: 
Từ 24/7/2017 
đến 31/8/2017

Đợt 4: 
Từ 1/9/2017 

đến 
15/10/2017

Kỹ thuật vật lý trị liệu   30  

Sư phạm mầm non   15 15

Hành chính văn phòng   15 15

Pháp luật   15 15

Quản lý công trình đô thị   15 15

Hướng dẫn du lịch   15 15

Thiết kế và quản lý website   15 15

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: CCS
Địa chỉ: Số 586 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38970160 – 37206426 ; Fax: 38960561
Website: www.vetc.edu.vn	
Email: tuyensinh@vetc.edu.vn

Công nghệ may 900

Xét tuyển 
theo 2 phương 

thức:
+ Xét kết quả 

thi THPT 
quốc gia

+ Xét điểm 
học bạ
THPT

Từ tháng 3 
đến tháng 
12/2017

May thời trang 120

Thiết kế thời trang 120

Công nghệ sợi, dệt 60

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 80

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 60

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 60

Sửa chữa thiết bị may 60

Công nghệ thông tin 60

Quản trị mạng máy tính 60

Thiết kế đồ họa 60
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tiếng Anh 60
Từ tháng 3 
đến tháng 
12/2017

Kế toán 100

Quản trị kinh doanh 100

May thời trang 100

Xét tuyển học 
sinh đã tốt 

nghiệp Trung 
học cơ sở

Thường xuyên

Thiết kế thời trang 30

Điện công nghiệp và dân dụng 20

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20

Sửa chữa thiết bị may 30

Quản lý doanh nghiệp 20

Kế toán doanh nghiệp 20

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 20

Tin học văn phòng 20

Thiết kế đồ họa 20

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
Mã trường: CCO
Địa chỉ:53 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 3 8970023;	 Fax: 08. 3 896 2474
Website: www.tdc.edu.vn
Email:	 pdt@tdc.edu.vn

Tiếng Anh 300 0

Xét tuyển
Dự kiến từ 
01/06 đến 

09/10 /2017

Tiếng Hàn quốc 50 0

Thiết kế đồ họa 100 0

Quản trị kinh doanh 325 35

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 100 0

Kế toán 325 35

Truyền thông và mạng máy tính 50 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ thông tin 300 35

Xét tuyển
Dự kiến từ 
01/06 đến 

09/10 /2017

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 325 35

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 100 0

Công nghệ kỹ thuật Ôtô 325 30

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 300 30

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền 
thông 50 0

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 50 0

Tiếng Anh 20

Tiếng Nhật 40

Tiếng Hàn quốc 50

Kế toán doanh nghiệp 50

Quản lý doanh nghiệp 50

Quản lý kho 20

Quản lý siêu thị 20

Hướng dẫn du lịch 30

Tin học ứng dụng 30

Truyền thông đa phương tiện 30

Bảo trì và sửa chữa Ôtô 30

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 50

Điện tử công nghiệp 30

Điện công nghiệp và dân dụng 50

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 30

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 30

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trường Cao đẳng Đại việt Sài Gòn
Mã trường: CSG
Địa chỉ: 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TpHCM
Điện thoại: 08 3847.5333 - 0124.4446.999 - 0129.7673.999
Website: http://daivietsaigon.edu.vn;	 Email:tuyen sinh@daivietsaigon.edu.vn

Quản trị kinh doanh 100 50

Xét tuyển học 
bạ lớp 12 hoặc 
kết quả thi tốt 
nghiệp THPT 

2017

Từ 01/03/2017 
đến khi hết chỉ 

tiêu

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 50

Kế toán 70 50

Kế toán doanh nghiệp 30

Công nghệ thông tin 50 30

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 20

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 100 50

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 70 30

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, viễn thông 70 30

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự 
động hóa 70 30

Công nghệ luyện kim 70 30

Công nghệ kỹ thuật Môi trường 70 30

Dược học 300 150

Điều dưỡng 350

Kỹ thuật dược 100

Công nghệ ô tô 100

Điện công nghiệp 100

Sư phạm mầm non 150 100

Xét tuyển học 
bạ THPT hoặc 
học bạ THCS

Từ 01/03/2017 
đến khi hết chỉ 

tiêu

Quản trị doanh nghiệp sản xuất 100 50

Kế toán 50 50

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 50 50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 50 50

Công nghệ kỹ thuật điện tử 30 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải (TPHCM)
Mã trường: CGT
Địa chỉ: Số 252 Lý Chính Thắng , Phường 9 , Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 38.439.775, (08)39.319.020
Fax: (08).39.316.227
Website: www.hcmct.edu.vn

Quản trị kinh doanh 120

Xét tuyển 
Từ 01/4/2017 

đến 
31/12/2017

Kế toán 120

Công nghệ Thông Tin 50

Xây dựng cầu đường bộ 120

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây 
dựng dân dựng) 120

Công nghệ kỹ thuật ô tô 350

Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử 120

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 50

Khai thác vận tải 50

Bảo trì và sửa chữa ô tô

50 50

Lập trình phân tích hệ thống 

Điện công nghiệp và dân dụng 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Xây dựng cầu đường

Kế toán doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt ( Điện lạnh )

Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa

Khai thác vận tải thuỷ nội địa 
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trường Cao Đẳng Viễn Đông
Mã trường: CDV
Địa chỉ: Lô 2, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 389 11111;  Fax: (028) 3715 4292
(Lưu ý: Từ ngày 17/06/2017 trở đi được áp dụng cho Mã vùng 028 thay cho 08)
Website: www.viendong.edu.vn 
Emails: tuvanhuongnghiepsv@vido.edu.vn hoặc tuvanviendong@viendong.edu.vn   
hoặc contact@viendong.edu.vn

Công nghệ kỹ thuật Ôtô 
Chuyên ngành cơ khí ô tô 
Chuyên ngành sửa chữa ô tô 
Chuyên ngành tư vấn bán hàng & bảo 
hiểm ô tô 
Chuyên ngành quản trị vận tải ô tô

400 50 50

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 
Chuyên ngành cơ khí chế tạo Chuyên 
ngành hàn

200 50 30

Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử 
Chuyên ngành điện công trình, máy 
điện Chuyên ngành điện dân dụng, điện 
lạnh 
Chuyên ngành cơ điện tử & cảm biến
Chuyên ngành điện tử

250 50 30

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 
Chuyên ngành xây dựng dân dụng 
Chuyên ngành xây dựng cầu đường

80 50

Quản trị kinh doanh 
Chuyên ngành QT Dịch vụ 
Chuyên nganh Du lịch lữ hành 
Chuyên ngành Marketing 
Chuyên ngành Kinh doanh tổng hợp 
Chuyên ngành xuất nhập khẩu 
Chuyên ngành nhân sự 
Chuyên ngành QT Tài chính Chuyên 
ngành thương mại điện tử

500 100 100 80
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán
Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp 
Chuyên ngành Kế toán Ngân hàng 
Chuyên ngành kế toán tin học 
Chuyên ngành kế toán hành chính sự 
nghiệp

250 100 50

Quản trị văn phòng 
Chuyên ngành Thư ký văn phòng 
Chuyên ngành Quản trị văn phòng  
Chuyên ngành Thư ký Y khoa

300 100 100

Tài chính-Ngân hàng  
Chuyên ngành Tài chính 
Chuyên ngành Ngân hàng 
Chuyên ngành Quỹ tín dụng

100 50 50

Tiếng Anh 
Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại 
Chuyên ngành Tiếng Anh giảng dạy 
Chuyên ngành biên-phiên dịch

400

Điều dưỡng 
Chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa 
Chuyên ngành Điều dưỡng hộ sinh 
Chuyên ngành Xét nghiệm y học

450 150

Tin học ứng dụng 
Chuyên ngành Lập trình ứng dụng 
Chuyên ngành Công nghệ phần mềm 
Chuyên ngành lập trình game

250 50

Truyền thông và Mạng máy tính 
Chuyên ngành truyền thông mạng 
Chuyên ngành Mạng máy tính

150 50 50

Thiết kế đồ họa 
Chuyên ngành nhận dạng thương hiệu 
Chuyên ngành thiết kế thời trang 
Chuyên ngành thiết kế công nghiệp, tạo 
mẫu 
Chuyên ngành truyện tranh 
Chuyên ngành quảng cáo đa phương tiện

300 100 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị khách sạn 
Chuyên ngành khách sạn 
Chuyên ngành resort 
Chuyên ngành nhà hàng 
Chuyên ngành bếp Chuyên ngành pha 
chế

400 150 150

Công nghệ thông tin 
Chuyên ngành in design
Chuyên ngành mobile app

200
50

Trắc địa công trình 80

Đồng Nai

256

Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai
Mã trường:CĐĐ4803
Địa chỉ: Số 88, đường Nguyễn Văn Hoa, khu phố 1, phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai.
Điện thoại: 0613.822254;  Fax: 0613.827847, 0613.822263
Website: http://www.cdndn.edu.vn; Email: caodangdona@gmail.com

Quản trị mạng máy tính 30 30 0 40

Xét tuyển Từ 5 - 2017

Điện tử công nghiệp 40 30 10 100

Nguội sửa chữa máy công cụ 40 20 10 60

Điện công nghiệp 80 40 15 200

Công nghệ ô tô 80 30 15 150

Hàn 30 10 5 20

Xét tuyển Từ 5 - 2017

Cắt gọi kim loại 40 20 15 120

Kế toán doanh nghiệp 30 20 5 50

May và thiết kế thời trang 30 30 10 120

Kỹ thuật máy lạnh và  điều hòa không 
khí 40 30 10 100

Công nghệ thông tin 30 20 0 100

Kiểm tra và phân tích hóa chất 30 20 5 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

257

Trường cao đẳng công nghệ và Quản trị Sonadezi
Mã trường: CDS
Địa chỉ: Số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+08 61) 3994 011 	
Fax: 08 61) 3994 010
Website: www.sonidezi.edu.vn	
Email: tuyensinh@sonidezi.edu.vn

Công nghệ may 220

Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả học tập 
bậc THPT 

hoặc điểm thi 
THPTQG năm 

2017

Từ tháng 5 đến 
tháng 11 năm 

2017

Công nghệ Da giày 220

Quản trị Kinh doanh 230

Tài chính Ngân hàng 50

Kế toán 80

Tiếng Anh (Thương mại) 150

Tiếng Trung Quốc (Thương mại) 150

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 50

Công nghệ thông tin 50

258

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai
Mã trường: CDD 4805
Địa chỉ: Số 47, Tôn Đức Thắng, khu Phước Hải, TT.Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại: 0613.844.237 hoặc 0613.845.352	 ; 
Fax: 0613.844.237
Website: www.longthanhtech.edu.vn  hoặc www.dcoht.edu.vn

Điện công nghiệp 70 30 140

Xét tuyển 3-11/2017

Tự động hóa công nghiệp 30 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 35

Quản trị mạng máy tính 30 20 45

Thiết kế đồ họa 30

Tin học văn phòng 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 30 30

Xét tuyển 3-11/2017

Kế toán doanh nghiệp 120 30 50

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 45

Kỹ thuật chế biến món ăn 25

Quản trị nhà hàng - khách sạn 25 20 35

Công nghệ ô tô 30 60

Cắt gọt kim loại 50

May thời trang 35

259

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
Mã trường: CDN
Địa chỉ: 368 Đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 816820
Website: www.dongnaiart.edu.vn;  Email: support@dongnaiart.edu.vn

Thiết kế đồ hoạ

250 Xét tuyển

Đợt 1: Từ ngày 
05/7/2017 
đến ngày 
07/7/2017

Đợt 2: Từ ngày 
08/8/2017 
đến ngày 
10/8/2017

Thiết kế nội thất

Thiết kế thời trang

Truyền thông đa phương tiện

Nhiếp Ảnh

Điêu khắc

Gốm

260

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi
Mã trường: 073
Địa chỉ: Km 44 – Quốc lộ 1A – Hố Nai 3 – Trảng Bom – Đồng Nai
Điện thoại: 0613.968216 ; 0618.971407  ; Fax: 0613.968203
Website: vcmi.edu.vn ;      Email:caodangcogioithuyloi@gmail.com

Điện công nghiệp 40 20 50 150

Xét tuyển
Thường xuyên

Cắt gọt kim loại 30 20 20 100

Công nghệ ô tô 30 20 20 60

Cơ điện tử 20 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện tử công nghiệp 20 30

Xét tuyển Thường xuyên

Kế toán doanh nghiệp 30 20 20 90

May thời trang 15 35

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 80

Xử lý dữ liệu 15 15 70

Quản trị mạng máy tính 35

Vận hành máy thi công nền 35 35

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp 40

261

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
Mã trường: CYD
Địa chỉ: Khu phố 9, phường Tân Biên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 881390;  Fax: 0613 887195
Website: www.cyd.edu.vn;  Email: info@cyd.edu.vn

Điều dưỡng 350 350

Hệ chính quy:
*Xét tuyển 
dựa vào kết 

quả thi THPT 
Quốc gia 2017 

hoặc điểm 
trung bình cả 
năm của lớp 

12

- Đợt 1: 
từ 10/7/2017 
đến 0/7/2017.

- Đợt 2:
từ 24/7/2017 
đến 3/8/2017.

- Đợt 3:
từ 07/8/2017 

đến 
30/8/2017.

- Đợt 4:
từ 01/9/2017 

đến 30/9/2017

Dược sĩ 600 240

Hộ sinh 70 130

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 80 40

Xét nghiệm 100 40

Dược sĩ 130

Xét tuyển dựa 
vào kết quả 

thi Tốt nghiệp 
hoặc điểm 

trung bình cả 
năm của lớp 12

Từ 01/07/2017 
đến 31/9/2017

Y sĩ 70 Xét tuyển
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

262

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.
Mã trường: LQD
Địa chỉ: số 537, quốc lộ 51, khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0613.937.422, 0613. 938.222 
Website: www.lqd.edu.vn
Email: daotao@lqd.edu.vn

Dược học 500 500 100 50
Xét tuyển

- Nhận hồ sơ 
tuyển sinh 

từ 02/02 đến 
10/12/2017Điều dưỡng 500 500 100 50

Bình Dương

263

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore
Mã trường: CDD4401
Địa chỉ: - Cơ sở chính: Đường:  QL 13, Khu phố Hoà Lân 2, Phường Thuận Giao, Thị xã: Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương.
- Cơ sở 2: Đường: QL 13, Khu phố Thạnh Bình B, Thị trấn An Thạnh, Thị xã: Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3820655; 0650. 3831413; 3824269; Fax: 0650. 3820812
Website:www.vsvc.edu.vn; Email: vsvc.bd@gmail.com

Điện công nghiệp 120 40 120

Xét tuyển

Đợt 1:
từ 13/03/2017 

đến
05/09/2017

Đợt 2:
từ 01/11/2017 

đến
09/02/2018

Điện tử công nghiệp 80 40 60

Cắt gọt kim loại 70 35 100

Cơ điện tử 70 40  

Công nghệ ô tô 70 35 35

Quản trị mạng máy tính 40  40

Nguội sửa chữa máy công cụ 40 35 35

Bảo trì thiết bị cơ điện. 40  40

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  40 40

Điện dân dụng 40

Kế toán doanh nghiệp 30 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

264

Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An
Mã trường: CDD4402
Địa chỉ: Số 90 đường 30/4, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650 377 4654;	 Fax: 0650 377 4573
Website: dongan.edu.vn 
Email: hotam@dongan.edu.vn

Cắt gọt kim loại 70

Xét tuyển

Từ ngày 
05/5/2017 
đến ngày 

09/10/2017

Cơ điện tử 35

Công nghệ Ô tô 30

Hàn 35

Điện công nghiệp 70

Điện tử công nghiệp 70

Thiết kế đồ họa 30

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 30

Quản trị mạng máy tính 35

Quản trị khách sạn 35

Quản trị nhà hàng 30

Quản trị lữ hành 30

Hướng dẫn du lịch 30

Kế toán doanh nghiệp 35

Xét tuyển

Từ ngày 
05/5/2017 
đến ngày 

09/10/2017

Thư ký 30

Xử lý nước thải công nghiệp 30

265

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế Bình Dương
Mã trường: CDD4404
Địa chỉ: Số 465 Đường 30/4, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3 878.567
Website: Truongyte.edu.vn;  Email: bvcmet@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế 30 15 30

Xét tuyển Cả năm

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế 30 15 30

Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế 30 15 30

Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế 30 15 30

Điều dưỡng 

266

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
Mã trường: CBY
Địa chỉ: 529 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa,thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650(0274).3822727; Fax: 0650(0274).3830342
Website:www.cdytbinhduong.edu.vn; Email:tuyensinhcby@gmail.com

Dược 250

Xét tuyển dựa 
trên học bạ 

THPT

Bắt đầu từ 
tháng

07/2017

Điều dưỡng 200

Hộ sinh 100

Điều dưỡng liên thông chính quy 100

Dược VLVH 100

Dược liên thông VLVH 200

Điều dưỡng liên thông VLVH 80

Hộ sinh liên thông VLVH 80

Ysỹ 100

267

Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ
Mã trường: CĐT 4403
Địa chỉ: KP Nội Hóa 1, phường Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 06503.771.899 - 06503.751.531; Fax: 06503.750.853
Website: www.stafvoc.edu.vn;  Email: tstruongnghenambo@gmail.com

Lâm sinh 20 20 Xét tuyển

Đợt 1: 
15/03/2017

Đợt 2: 
15/06/2017

Đợt 3: 
15/09/2017

Đợt 4: 
15/12/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Bảo vệ thực vật 20

Xét tuyển

Đợt 1: 
15/03/2017

Đợt 2: 
15/06/2017

Đợt 3: 
15/09/2017

Đợt 4: 
15/12/2017

Làm vườn – cây cảnh 20

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc 35 35

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo 35

Công nghệ ô tô 35

Hàn 35

Cơ điện nông thôn 35

Công nghệ thông tin 30 35

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 30 35

Tin học văn phòng 35

Điện công nghiệp 50 50

Điện tử công nghiệp 25 25

Vận hành cần, cầu trục 20

Vận hành máy thi công nền 20

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
Mã trường: CBY
Địa chỉ: 529 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điệnthoại: 0650 (0274). 3822727 ; 	 Fax: 0650 (0274). 3830342
Website:www.cdytbinhduong.edu.vn; 
Email:tuyensinhcby@gmail.com

Dược 250 Xét tuyển

Đợt 1: Từ 
14/7/2017
Đợt 2: Từ 
08/8/2017
Đợt 3: Từ 
25/8/2017

Điều dưỡng 200

Hộ sinh 100

Điều dưỡng liên thông chính quy 100

Dược VLVH 100

Y sỹ 100

Dược liên thông VLVH 200

Điều dưỡng liên thông VLVH 80

Hộ sinh liên thông VLVH 80
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tây Ninh

268

Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh
Mã trường: 
Địa chỉ: Số 019 Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 066.3815480;	  	
Fax: 0663822438.
Website: cdnghetayninh.edu.vn. 
Email: caodangnghetayninh@gmail.com.

Cắt gọt kim loại 35 60

Xét tuyển

Từ
Tháng 04

Đến tháng 10
Năm 2017

Điện công nghiệp 35 35 70

Kế toán doanh nghiệp 30 30

Xét tuyển

Từ
Tháng 04

Đến tháng 10
Năm 2017

Quản trị cơ sở dữ liệu 20 25

Quản trị mạng máy tính 25

Nguội sửa chữa máy công cụ 30

Lắp đặt thiết bị cơ khí 30

Hàn 30

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 30

Chế tạo thiết bị cơ khí 30

Điện tử công nghiệp 30

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà Không 
khí 30 30

Công nghệ ô tô 30 30

Nghiệp vụ nhà hàng 30

Quản trị du lịch MICE 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Bà Rịa - Vũng Tàu

269

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Mã trường: CĐĐ5203
Địa chỉ:
Cơ sở 1: Khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ sở 2: Đường 3/2, phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Cơ sở 3: Số 78 Trương Công Định, phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3866420; 064.3581703 – 064.3584976; Fax: 064.3866419
Website: brtvc.edu.vn				  

Điện công nghiệp 120 30 170 Xét tuyển học 
bạ

01/3/2017 – 
30/11/2017

Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không 
khí 40 80

Xét tuyển học 
bạ

01/3/2017 – 
30/11/2017

Cơ điện tử 20 20

Điện tử công nghiệp 20 20

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp 20 20

Công nghệ ôtô 105 30 105

Hàn 30 70

Cắt gọt kim loại 50 50

Sửa chữa máy tàu thủy. 20

Chế tạo thiết bị cơ khí 40 60

Chế tạo khuôn mẫu 40

Chế biến thực phẩm 20 20

Lập trình máy tính 20

Quản trị mạng máy tính 20 40

Công nghệ thông tin(ứng dụng phần 
mềm) 50 110

Kế toán doanh nghiệp 30 50

May thời trang 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

270

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mã trường: CĐĐ5203
Địa chỉ:
Cơ sở 1: Khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ sở 2: Đường 3/2, phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Cơ sở 3: Số 78 Trương Công Định, phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3866420; 064.3581703;  064.3584976Fax: 064.3866419
Website: brtvc.edu.vn				  

Điện công nghiệp 120 30

Xét tuyển học 
bạ

01/3/2017 – 
30/11/2017

Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không 
khí 40

Cơ điện tử 20

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp 20

Công nghệ ôtô 105 30

Hàn 30

Cắt gọt kim loại 50

Chế tạo thiết bị cơ khí 40

Chế tạo khuôn mẫu 40

Chế biến thực phẩm 20

Lập trình máy tính 20

Quản trị mạng máy tính 20

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 50

Kế toán doanh nghiệp 30

Điện công nghiệp 210

Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không 
khí 80

Cơ điện tử 20

Điện tử công nghiệp 20

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ ôtô 105

Xét tuyển  
học bạ

01/3/2017 – 
30/11/2017

Hàn 70

Cắt gọt kim loại 50

Sửa chữa máy tàu thủy. 20

Chế tạo thiết bị cơ khí 60

Chế biến thực phẩm 20

Quản trị mạng máy tính 40

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 110

Kế toán doanh nghiệp 30

May thời trang 40

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu 
Mã trường : CDT 5202
Địa chỉ : Số 459 Trương Công Định, phường 7, Tp- Vũng Tàu
Điện thoại : 064.3853334 – 3859964  ;        Fax : 064.3852587
Website : vtvc.edu.vn     
Email: truongdulichvungtau@gmail.com

CĐ Quản trị Khách sạn 140

 Xét tuyển
Từ Tháng 3 

đến hết tháng 
12/2017

CĐ Hướng dẫn du lịch 20

CĐ Quản trị nhà hàng 50

CĐ Quản trị Lữ hành 20

CĐ Kế toán doanh nghiệp 40

CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn 40

CĐ Quản trị Lễ tân 50

TC Nghiệp vụ lễ tân 30

TC Kỹ thuật chế biến món ăn 50

TC Nghiệp vụ nhà hàng 30

TC Nghiệp vụ buồng 30

TC Tiếng Anh 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Bình Phước

271

Trường Cao đẳng nghề Bình Phước
Mã trường:  TCD4301
Địa chỉ: Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại:   06513691007 ;   Fax: 06513691006
Website: caodangnghe.edu.vn;   
Email: phongnckh.cdnbp.@gmail.com

Điện công nghiệp 20 20 20 20

Xét tuyển Cả năm

Điện tử công nghiệp 20 20 20 20

Kế toán doanh nghiệp 30 30 20 20

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 20 20 20 20

Công nghệ Ôtô 25 25 25 25

Cắt gọt kim loại 15 15

272

Trường Cao đẳng Công Nghiệp Cao Su
Mã trường: 
Địa chỉ: 1428, đường Phú Riềng Đỏ, tx Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 06513.879.787,  
 Fax: 06513.870.291

Kế toán 50

Khoa học cây trồng 50

CN kỹ thuật hóa học 50

CN kỹ thuật điện-điện tử 50

Công nghệ thông tin 25 25

CN kỹ thuật cao su  50    

CN kỹ thuật môi trường  50    

Trồng trọt   25 25 

Kỹ thuật cao su    25  25

Chế biến cao su    25 25 

Điện CN và dân dụng    25  25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Bảo vệ thực vật    25 25 

Tin học ứng dụng  25 25 

Kế toán doanh nghiệp 25 25

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Long An

273

Trường Cao đẳng Nghề Long An
Mã trường: 
Địa chỉ: Trụ sở chính: số 60 Quốc lộ 1A, Phường 5, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Cơ sở đào tạo: Xã Hướng Thọ Phú, Thành Phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại liên hệ: 072-3833351;  Fax: 072-3835963
Website:caodangnghelongan.edu.vn
Email:cdnla09@gmail.com

Cắt gọt kim loại 40 20 40

Xét tuyển Tuyển sinh cả 
năm

Điện tử công nghiệp 35 30

Điện công nghiệp 40 20 40

Công nghệ ô tô 40 40

Kế toán doanh nghiệp 35 20 30

Quản trị mạng máy tính 35 20 25

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 35 20 30

Hàn 35 30

Điện tử dân dụng 25

Thú y 25

Công tác xã hội 30 30

Lắp đặt thiết bị cơ khí 35 25

Cơ điện tử 40 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

274

Trường Cao Đẳng Công Nghệ LADEC
Mã trường: CĐ01
Địa chỉ: * Trụ chính: 201 Nguyễn Văn Rành, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại:  0272. 33839177 ; Fax: 0272. 3839178;  Hotline: 0931535558
* Chi nhánh tại TP HCM: CN1:  79 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.HCM
 Điện Thoại: (028) 38496 551        Hotline: 0917 391155
CN2: 133 Đông Bắc, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM
Điện thoại: (028)22 464 696; Hotline: 0986 499 863           
Website: www.ladec.edu.vn
Email: ladec@ladec.com.vn  

Điện tử công nghiệp 150 100 50 100

Xét tuyển 01/3 - 31/12

Thiết kế đồ họa 50 50

Quản trị mạng máy tính 150 50 50

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 100 50 50

Kế toán doanh nghiệp 150 100 100

Lập trình máy tính 100 50

Điện công nghiệp 100 100 50 100

Kỹ thuật xây dựng 100 50 50 200

Thú y 100 50 50 100

Quản trị khách sạn 50 50 50 100

Nghiệp vụ nhà hàng 50 50 50 100

Hướng dẫn du lịch 100 50 50 100

Văn thư lưu trữ 100 50 50 100

Công tác xã hội 100 50 50 100

Kỹ thuật dược 100 100 50 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tiền Giang

275

Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Mã trường: CĐĐ5301
Địa chỉ: 11B/17, đường Học Lạc, phường 8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0733.851.588   
Fax: Fax: 0733.881.465
Website: www.tvc.edu.vn
Email:caodangnghetg@gmail.com.

Điện công nghiệp 70 105

Xét tuyển

Trung 
cấp:01/5/2017 
-31/10/2017
Cao đẳng : 
01/5/2017 - 
30/11/2017

Điện tử công nghiệp 35

Điện tử dân dụng 35

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 35 70

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 35

Kỹ thuật xây dựng 35 35

Công nghệ ô tô 70 70

Cắt gọt kim loại 35 35

Hàn 35

Công nghệ thông tin 35 35

Quản trị mạng 35

Kế toán doanh nghiệp 35

May thời trang 60
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

276

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Mã trường: CYV
Địa chỉ: số 83 Thái Sanh Hạnh, phường 9, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0733 951 464; Fax: 0733 851 160
Website: http://caodangytetg.edu.vn/ 
Email:caodangytetg@tiengiang.gov.vn, 
daotao.caodangytetg@gmail.com

Điều dưỡng 150 200 100

Xét tuyển

Tuyển sinh 
trong năm 

theo thông báo 
của trường

Hộ sinh 50 50

Dược sĩ 300 270 200

Y sĩ 150

277

Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ
Mã trường: CNN
Địa chỉ: xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 0733.850.136; 0733.958.978
Fax: 0733.850.247.
Website: sac.edu.vn. 
Email: info@sac.edu.vn

Khoa học cây trồng 30

Xét tuyển 
điểm học bạ 
THPT (lớp 

10 + 11 + 12) 
theo khối A00, 

A01, B00, 
D01

Thường xuyên 
trong năm

Bảo vệ thực vật 70

Chăn nuôi 30

Dịch vụ thú y 80

Quản trị mạng, máy tính 30

Kế toán doanh nghiệp 30

Chế biến thực phẩm 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 30 Xét tuyển 
bằng điểm học 
bạ THPT (lớp 
10 + 11 + 12) 
theo khối A00, 

A01, D01

Thường xuyên 
trong năm

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 30

Thủy lợi tổng hợp

240

Xét tuyển 
bằng điểm lớp 
9 hoặc lớp 12 
theo khối A00, 

A01, D01

Kế toán doanh nghiệp

Quản lý đất đai

Công nghệ thực phẩm

Quản trị mạng, máy tính

Cấp thoát nước

Chế biến và bảo quản thủy sản

Xét tuyển
 bằng điểm 

lớp 9 hoặc lớp 
12 theo khối 

B00, D01

Trồng trọt – Bảo vệ thực vật

Chăn nuôi – Thú y

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Bảo vệ thực vật

Thú y

Vĩnh Long

278

Trường Cao Đẳng Nghề Vĩnh Long
Mã trường:
Địa chỉ: Ấp Phước Yên – Xã Phú Quới – Huyện Long Hồ - Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0703.960123
Fax: 0703.960566
Website: www.vlvc.edu.vn                
Email: thanhtoan2902@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 20

Xét tuyển
8/5/2017
17/7/2017
18/10/2017

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 15

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 30

Quản trị mạng máy tính 15

Quản trị mạng máy tính 30

Điện dân dụng 30

Điện tử dân dụng 20

Điện công nghiệp 15

Điện công nghiệp 100

Điện tử công nghiệp 10

Công nghệ ô tô 15

Công nghệ ô tô 90

Cắt gọt kim loại 15

Cắt gọt kim loại 60

Điều khiển phương tiện thủy nội địa 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 15

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 100

279

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
Mã trường: D57
Địa chỉ: 112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại:  0703.823.492 
Fax: 0703.826 356
Website: www.vlcc.edu.vn    
Email: vlcc@vlcc.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

 Công nghệ thực phẩm 120 40

Xét tuyển học 
sinh đã tốt 

nghiệp THCS 
hoặc tương 

đương trở lên 
(đối với trình 
độ trung cấp); 

Tốt nghiệp 
THPT (đối với 

trình độ cao 
đẳng)

Tuyển sinh 
thường xuyên, 
liên tục, nhiều 
lần trong năm

Dịch vụ thú y 60 40

Nuôi trồng thủy sản 40 40

Quản lý đất đai 60 40

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 40

Quản trị kinh doanh 40

Quản trị văn phòng 40

Kế toán 40 40

Công nghệ thông tin 40 40

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 40 40

Tiếng Anh 40

Tài chính - Ngân hàng 40

Quản trị cơ sở dữ liệu 35

Quản trị lữ hành 35

Quản trị khách sạn 35

Chế biến lương thực 55

Pháp luật 12 28

Hành chính văn phòng 12 28

Kế toán doanh nghiệp 12 28

Tin học ứng dụng 12 28

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản lương thực 12 28

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 12 28

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 12 28

Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất 
lượng lương thực, thực phẩm 12 28

Cơ khí chế tạo 12 28
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Cơ khí động lực 12 28

Xét tuyển học 
sinh đã tốt 

nghiệp THCS 
hoặc tương 

đương trở lên 
(đối với trình 
độ trung cấp); 

tốt nghiệp 
THPT (đối với 

trình độ cao 
đẳng)

Tuyển sinh 
thường xuyên, 
liên tục, nhiều 
lần trong năm

Điện công nghiệp và dân dụng 12 28

Hệ thống điện 12 28

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) 12 28

Điện tử công nghiệp và dân dụng 12 28

Chăn nuôi - Thú y 18 42

Nuôi trồng thủy sản 12 28

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 12 28

Quản lý đất đai 12 28

Trắc địa - Địa hình - Địa chính 12 28

Điều dưỡng 36 84

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 32 73

Chế biến và bảo quản thủy sản 10 25

280

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
Mã trường: Cao đẳng: CKV;   Trung cấp: 5705.
Địa chỉ: Số 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0703. 823.443; 3.877.879
Fax: 0703.825.176.
Website: vcef.edu.vn  
Email: daotao@vcef.edu.vn;  tuyensinh@vcef.edu.vn.

Tài chính-Ngân hàng 100 30

Xét tuyển 
thí sinh tốt 

nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương

Xét tuyển liên 
tục trong năm.

- Lịch xét 
tuyển dự 
kiến: Từ  

15/07/2017 
đến 

30/11/2017

Kế toán 200 40

Quản trị kinh doanh 100 30

Công nghệ thông tin 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tài chính-Ngân hàng 50

Xét tuyển 
thí sinh tốt 

nghiệp THCS, 
THPT hoặc 

tương đương

 Xét tuyển liên 
tục trong năm.

- Lịch xét 
tuyển dự 
kiến: Từ  

15/07/2017 
đến

30/11/2017

Kế toán doanh nghiệp 50 50

Quản lý doanh nghiệp 25 25

Marketing

Hệ thống thông tin văn phòng 25 25

281

Cao đẳng Nghề Số 9
Mã trường:
Địa chỉ: Số 9, Phạm Hùng, phường 9, tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0703. 824.564, 0703.502.555 
Fax: 0703.880.168
Websitle:truongcaodangngheso9.edu.vn          
Email:truongcaodangngheso9@gmail.com

Điện công nghiệp 35 70

Xét tuyển

Tháng 3
và

tháng 9

Công nghệ ô tô 30 60

Hàn 35 60

Kỹ thuật Dược 60

KT Sửa chữa lắp ráp máy tính 35 30

Công nghệ thông tin ứng dụng phần 
mềm 30

KT Máy lạnh điều hòa không khí 35

Kỹ thuật Xây dựng 60
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long
Mã trường: C57
Địa chỉ: số 75, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long
Số điện thoại: 0703 .830.526
Fax: 0703.830525
Website: www.cdspvinhlong.edu.vn;
Email: c57tuyensinh@gmail.com

Tiếng Anh 40

Xét kết quả 
THPT quốc 

gia

+ Đợt 1: Từ 
28/7 đến 

07/8/2017
 + Đợt 2: 

Từ 13/8 đến 
20/8/2017

 + Đợt 3: 21/8 
đến 28/8/2017

 + Đợt 4: 
Từ 29/8 đến 
05/9/2017

 + Đợt 5 Từ 
06/9 đến 

13/9/2017
 + Đợt 6: 

Từ 14/9 đến 
21/9/2017

Quản trị văn phòng 40

Việt Nam học 40

Thành phố Cần Thơ

282

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ
Mã trường: CĐĐ5501
Địa chỉ: Số 57, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 07103 883 455;   
Fax: 071035205
Website: www.ctvc.edu.vn   
Email: caodangnghe@cantho.gov.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện tử công nghiệp 40

Xét tuyển

Đợt 1:Từ 
07/03/2017 

đến 
15/07/2017

Điện tử dân dụng 40

Cơ điện tử 40

Điện công nghiệp 100

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 70

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 70

Công nghệ ô tô 100

Cắt gọt kim loại 80

Hàn 25

Quản trị mạng máy tính 30

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 
mềm) 30

Kỹ thuật xây dựng 50

May thời trang 35

Đợt 2:Từ 
18/07/2017 

đến 
18/09/2017

Kế toán doanh nghiệp 35

Điện tử công nghiệp 30

Điện tử dân dụng 30

Điện công nghiệp 50

Công nghệ ô tô 50

Cắt gọt kim loại 30

Xét tuyển

Đợt 2:Từ 
18/07/2017 

đến 
18/09/2017

Kỹ thuật lắp ráp sửa chữa máy tính 30

Tin học văn phòng 30

Kỹ thuật xây dựng 30

May thời trang 30

Kế toán doanh nghiệp 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

283

Trường Cao đẳng Cần Thơ
Mã trường: C55
Địa chỉ: Số 413 đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ
Điện thoại 07103 740182			   Fax: 07103 838306
Website: cdct.edu.vn				    Email: bants.c55@moet.edu.vn

Việt Nam học 300

- Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả kỳ thi 

THPT quốc 
gia

- Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả học tập 

trung học phổ 
thông

- Khu vực 
tuyển sinh: 
Đồng bằng 
sông Cửu 

Long

Từ tháng 
8/2017 đến 

tháng 10/2017

Tiếng Anh 200

Khoa học thư viện 50

Quản trị Kinh doanh 250

Tài chính Ngân hàng 100

Kế toán 200

Quản trị Văn phòng 150

Dịch vụ pháp lý 350

Tin học ứng dụng 100

Công nghệ Kĩ thuật Xây dựng 200

Công nghệ kĩ thuật Môi trường 200

Công nghệ May 50

Quản lí tài nguyên và môi trường 400

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 100

Hệ thống thông tin 50

Kế toán hành chính sự nghiệp 100 50

- Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả học tập 

THPT
- Khu vực 
tuyển sinh: 
Đồng bằng 
sông Cửu 

Long

Từ tháng 
5/2017 đến 

tháng 10/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học 100 50

- Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả học tập 

THPT
- Khu vực 
tuyển sinh: 
Đồng bằng 
sông Cửu 

Long

Từ tháng 
5/2017 đến 

tháng 10/2017

Hành chính văn phòng 100 50

Pháp luật 100 100

Điện công nghiệp và dân dụng 50 50

Thư viện thiết bị trường học 50 50

Hành chính văn thư 50 50

Hướng dẫn du lịch 50

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 50

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 50

Tài chính - Ngân hàng 50

Thiết kế và quản lý Website 50

Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính 50

Quản trị mạng máy tính 50

Quản lý tài nguyên và môi trường 50

Du lịch lữ hành 50

284

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
Mã trường: CYC
340 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3890550 			 
Fax: 07103.899214
Website: http://mcc.edu.vn			 
Email: huynhson89cmc@gmail.com

Điều dưỡng 500 Xét tuyển 15/7/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điều dưỡng 250

Thi tuyển các 
môn:

Cơ sở ngành; 
Toán; Chuyên 

ngành

- Tháng 
4/2017
- Tháng 
7/2017

Dược học 700 Xét tuyển 15/7/2017

Dược học 250

Thi tuyển các 
môn:

Cơ sở ngành; 
Toán; Chuyên 

ngành

- Tháng 
4/2017
- Tháng 
7/2017

Điều dưỡng 150 Xét tuyển

- Tháng 
4/2017

- Tháng 
7/2017

Hộ sinh 50 Xét tuyển

Kỹ thuật Xét nghiệm 100 Xét tuyển

Kỹ thuật Hình ảnh y học 50 Xét tuyển

Kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 
năng 50 Xét tuyển

Dược sĩ 200 Xét tuyển

Y sĩ 200 Xét tuyển

285

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
Mã trường: CEC
Địa chỉ: số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa,Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Điện thoại: 07103 826072
Fax: 07103 821326
Website: www.ctec.edu.vn 
Email: ktktct@ctec.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tài chính - Ngân hàng 160 40

Xét tuyển Thời  gian  
nhận  hồ  

sơ  từ ngày   
01/3/2017   

đến   hết ngày 
15/11/2017

Kế toán 180 170

Quản trị kinh doanh 80

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 60 40

Kinh doanh quốc tế 60

Kinh doanh Thương mại 60 40

Kinh doanh nông nghiệp 60

Dịch vụ pháp lý 60 50 40

xét tuyển

Thời  gian  
nhận  hồ  

sơ  từ ngày   
01/3/2017   

đến   hết ngày 
15/11/2017

Công nghệ thông tin 80 100 40

Công nghệ thực phẩm 140 100 90

Công nghệ chế biến thủy sản 60 50 90

Nuôi trồng thủy sản 60 50 40 40

Quản lý đất đai 60 40

Quản lý tài nguyên và môi trường 60

Bảo vệ thực vật 140 150 170 40

Chăn nuôi 60 90 40

Dịch vụ thú y 120 150

Quản lý siêu thị 40

286

Trường Cao đẳng nghề Du lịch CầnThơ
Mã trường: VH01
Địa chỉ: 85 Phan Đăng Lưu, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. CầnThơ
Điện thoại/Fax: 07103.815.252;07103. 817.487
Website:  http://ctc.edu.vn/   
Email: ctc.tuyensinh@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị khách sạn 35

Trình độ cao 
đẳng

- Xét tuyển thí 
sinh tốt nghiệp 
Trung học phổ 

thông hoặc 
tương đương 

Trình độ 
trung cấp

- Thí sinh tốt 
nghiệp THPT, 

hết lớp 12 
nhưng chưa tốt 
nghiệp THPT 
xét tuyển điểm 
tổng kết 3 năm 

THPT

Đợt 1: 
25/08/2017

Đợt 2: 
22/09/2017

Tuyển thí sinh 
khu vực Đồng 

bằng sông 
Cửu Long

Quản trị nhà hàng 30

Quản trị lữ hành 35

Hướng dẫn du lịch 35

Hướng dẫn du lịch 

Du lịch lữ hành

Du lịch sinh thái

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống

Quản lý và kinh doanh khách sạn

Nghiệp vụ lễ tân

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống

Kế toán doanh nghiệp
- Thí sinh 

THCS học hết 
lớp 10,11 xét 
tuyển tổng kết 
4 năm THCS.

Hướng dẫn du lịch 25

Nghiệp vụ nhà hàng 25

Nghiệp vụ lễ tân 25

Hậu Giang

287

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
Mã trường: D64
Địa chỉ: đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3870190
Fax: 0711.3876175
Website: http://www.hgcc.edu.vn
Email: hgcc@hgcc.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học ứng dụng 30
Xét tuyển Quanh năm

Tiếng Anh 30

Quản trị Văn phòng 30

Xét tuyển Quanh năm

Kế toán 30

Dịch vụ thú y 30

Quản trị kinh doanh 30

Tài chính – Ngân hàng 30

Công nghệ Thực phẩm và Dược phẩm 70

Dược sĩ cao đẳng 60

Điều dưỡng 60

Kế toán doanh nghiệp 20 20

Thú y 20 20

Thiết kế và Quản trị Website 20 20

Điều dưỡng 30 20

Dược sĩ trung cấp 30 20

Y sĩ 70 30

Bến Tre

288

 Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi
Mã trường: CDT5601
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 17A4, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
              - Cở sở 2: Ấp 1,  Xã Lương Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 075.3834405 - 075.3834225 - 075.3822194;  Fax: 075. 3826938
Website: cdndongkhoi.edu.vn               
Email: cdndongkhoibt@gmail.com

Cắt gọt kim loại 40 40

Xét tuyển Quanh nămCông nghệ ô tô 50 35

Điện công nghiệp 40 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện tử công nghiệp 40 40

Xét tuyển Quanh năm

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 40 50

May thời trang 50 30

Quản trị khách sạn 30 30

Hướng dẫn du lịch 60 50

Quản trị mạng máy tính 40 35

Lập trình máy tính 40 35

Kế toán doanh nghiệp 50 65

Kỹ thuật xây dựng 30 30

289

Trường Cao đẳng Bến Tre
Mã trường: C56
Địa chỉ: Ấp 1, xã Sơn Đông, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại : 075.3822325; 057.3822304  
Fax : 075.3820103
Website : http://www.cdbt.edu.vn   
Email: tuyensinhpdt@gmail.com

Tiếng Anh 70

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Tin học ứng dụng 30

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 70

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 30

Công nghệ kỹ thuật ô tô 30

Kế toán 70

Quản trị kinh doanh 30

Quản trị văn phòng 30

Công nghệ chế biến thủy sản 30

Nuôi trồng thủy sản 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Việt Nam học 20
Xét tuyển

Theo quy định 
hiện hành

Tài chính - Ngân hàng 20

Giáo dục Mầm non 150 Năng khiếu

Điện công nghiệp và dân dụng 70

Xét tuyển

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 30

Bảo trì sửa chữa Ô tô 40

Điện tử công nghiệp và dân dụng 30

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 30

Kế toán doanh nghiệp 60

Công nghệ thực phẩm 30

Chăn nuôi thú y 130

Nuôi trồng thủy sản 30

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 30

Trà Vinh

290

Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh
Mã trường:
Đại chỉ: Ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: 0743.746354; 0742.210415
Website: www.cdntravinh.edu.vn

Công nghệ ô tô 25 20

Xét tuyển 
học sinh tốt 

nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương trở lên

Tháng 8  
năm 2017

Điện công nghiệp 25 25

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 20 20

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 15

Chế biến thực phẩm 15 0

Kế toán 20 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thú y 20 20 Xét tuyển 
học sinh tốt 

nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương trở lên

Tháng 8  
năm 2017

Tự động hóa công nghiệp 20 0

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm) 20 0

Công nghệ ô tô 20

Xét tuyển 
học sinh tốt 

nghiệp THCS 
trở lên

Cắt gọt kim loại 15

Điều khiển phương tiện thủy nội địa 15

Điện công nghiệp 25

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 20

Thú y 25 Xét tuyển 
học sinh tốt 

nghiệp THCS 
trở lên

Điện tử dân dụng 30

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15

291

Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh
Mã trường: YTV
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp. Trà Vinh
Điện thoại: 0743 855815; Fax:  0743 855 860
Website: www.tvmc.edu.vn; 
Email. tuyensinh@tvmc.edu.vn

Điều dưỡng 200 Xét tuyển thí 
sinh đã tốt 

nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương trở lên 
căn cứ theo 
điểm Toán, 

Hóa, Sinh lớp 
12

Tháng 7,8 và 
10,11/2017

Hộ sinh 200

Dược học 200
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điều dưỡng 200
Xét tuyển 

môn cơ bản 
THPT và thi 
cơ sở ngành 
và chuyên 
ngành theo 

ngành dự thi

Tháng 5,6  
và 11/2017Hộ sinh 300

Dược học 200

Điều dưỡng 40

Xét tuyển thí 
sinh đã tốt 

nghiệp THCS 
hoặc tương 

đương trở lên

Tháng 5,6 và 
10,11/2017

Hộ sinh 40

Dược học 40

Y sỹ 40

Y sỹ Y học cổ truyền 40

Sóc Trăng

292

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Mã trường: CST
Địa chỉ: Số 400 đường Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 827 028; 
Fax: 0793. 821 730
Website: www.stcc.edu.vn
Email: tchc@stcc.edu.vn

Kế toán 100

Xét tuyển học 
bạ

Xét tuyển theo 
quý, mỗi quý 

xét tuyển 1 lần

Quản trị kinh doanh 50

Tiếng Anh 50

Tin học ứng dụng 50

Quản trị văn phòng 50

Công tác xã hội 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật Chế biến và Bảo 
quản thủy sản

350 Tốt nghiệp 
THPT

Xét tuyển theo 
quý, mỗi quý 

xét tuyển 1 lần

Chăn nuôi - Thú y 

Thú y

Công tác xã hội

Hành chính văn thư  

Hệ thống thông tin văn phòng 

Kế toán doanh nghiệp   

Kế toán lao động tiền lương và Bảo trợ 
xã hội 

Kế toán hành chính sự nghiệp 

Nuôi trồng thủy sản 

Pháp luật    

Quản lý doanh nghiệp   

Thư ký văn phòng 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Tin học ứng dụng  

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp  

An Giang

293

Trường Cao đẳng nghề An Giang
Mã trường: 5102.
Địa chỉ: 165A, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 0763.852.538 
Fax: 0763.957.853.
Website: www.agvc.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện công nghiệp 55 10 40 45

Xét tuyển 7/9/2017

Công nghệ ô tô 40 10 10 15

Điện tử công nghiệp 15 10 10

Cắt gọt kim loại 15 15

Hàn 15 15

Lắp đặt thiết bị cơ khí 25 15

Kỹ thuật xây dựng 50 10 35 10

May thời trang 25 10 10

Quản trị mạng máy tính 35

Lập trình máy tính 30

KT. Máy lạnh & điều hòa KK 60 10 15 15

Kế toán doanh nghiệp 105 10 50 40

Quản trị nhà hàng 40

Cơ điện tử 20 15

Nghiệp vụ nhà hàng 10 10

KT. Sửa chữa lắp ráp máy tính 20

Quản trị khách sạn 10 10

Công tác xã hội 35 20 15

Quản trị du lịch MICE 35 20 15

Kế toán hành chính sự nghiệp 25

Tin học ứng dụng 25
Xét tuyển 7/9/2017

Tài chính ngân hàng 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Đồng Tháp

294

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
Mã trường: CYA
Địa chỉ: 312 Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 067. 3854133
Fax: 067. 3859112
Website: www.cdytdt.edu.vn
Email: cya@cdytdt.edu.vn

Điều dưỡng 300 220 0

Xét tuyển dựa 
vào kết quả 

học tập THPT 
hoặc tương 

đương

Từ tháng 
03/2017 đến 

tháng 11/2017

Hộ sinh 25 30 0

Dược học 350 200 30

Xét nghiệm Y học 25 0 20

Vật lý trị liệu 0 0 20

Y sỹ 0 0 230

295

Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Mã trường : D50
Địa chỉ: Số 259, đường Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: 0673.851274 
Fax: 0673.857932
Website:www.dtcc.edu.vn  
Email: cdcddt@dtcc.edu.vn

Công nghệ thực phẩm 140

Xét tuyển Quanh năm

Công nghệ thông tin 70

Kế toán 140

Quản trị kinh doanh 70

Bảo vệ thực vật 140
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Nuôi trồng thủy sản 70

Xét tuyển Quanh năm

Dịch vụ thú y 105

Chăn nuôi 70

Khoa học cây trồng 70

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 70

Bệnh học thủy sản 35

Quản trị mạng máy tính 35

Tin học ứng dụng 35

Chăn nuôi thú y 70

Chế biến thủy sản 35

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 70

Phát triển nông thôn 35

Văn thư lưu trữ 35

Công nghệ thực phẩm 70

Kế toán doanh nghiệp 35

Nuôi trồng thủy sản 35

Kiên Giang

296

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Kiên Giang
Mã trường: D54
Địa chỉ: 217 Chu Văn An,  P.An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
Điện thoại: 077. 3811495 
Fax: 077.3926034
Website: www.kgcc.edu.vn
Email: tuyensinhcdcd@kgcc.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ thực phẩm 30

Xét tuyển căn 
cứ vào điểm 
trung bình cả 
năm lớp 12 
đối với thí 
sinh đã tốt 

nghiệp THPT 
hoặc tương 

đương.

- Thời gian 
nhận hồ sơ xét 
tuyển đợt 1: từ 
ngày 3/4 đến 
15/8/2017.
- Thời gian 

nhận hồ sơ xét 
tuyển các đợt 
bổ sung: từ 

ngày 16/8 đến 
15/11/2017

Nuôi trồng thủy sản 30

Chăn nuôi 30

Tin học ứng dụng 30

Truyền thông và mạng máy tính 30

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 30

Kế toán 40

Tài chính Ngân hàng 40

Quản trị kinh doanh 40

Tiếng Anh 30

Pháp luật 40 30 Xét tuyển căn 
cứ vào điểm 
trung bình 
cả năm lớp 
9 hoặc lớp 
12 đối với 
thí sinh đã 

tốt nghiệp từ 
THCS trở lên.

Công nghệ Kỹ thuật chế biến và Bảo 
quản thủy sản 30 30

Công nghệ Kỹ thuật môi trường 30 30

297

Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang.
Mã trường: CKG
Địa chỉ: Số 425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang.
Điện thoại: 077 3872086, 0773 863530
Fax: 077 3863421
Website: www.kgtec.edu.vn.
Email: kgtec@kgtec.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán 140

Xét tuyển.
- Tiêu chí xét 

tuyển:
+ Cao đẳng: 
Tốt nghiệp 
THPT hoặc  

tương đương 
trở lên. Xét 
tuyển theo 

kết quả điểm 
trung bình cả 
năm lớp 12.
+ Trung cấp: 
Tốt nghiệp 
THCS hoặc  
tương đương 
trở lên. Xét 
kết quả tốt 

nghiệp THCS, 
THPT hoặc 

tương đương.

Khu vực tuyển 
sinh: Tuyển 

thí sinh trong 
cả nước

Quản trị kinh doanh 80

Tin học ứng dụng 50 30

Công nghệ kỹ thuật ô tô 170 50 40

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 100

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 100 40 30

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông/viễn thông 50 30

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 70 50

Dịch vụ thú y 70

Nuôi trồng thủy sản 60 30

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 120

Tiếng Anh du lịch 80 40

Quản trị khách sạn 60

Lập trình máy tính 30

Kế toán doanh nghiệp 40 30

Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh 40 30

Quản trị mạng máy tính 30

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 30 30

Hướng dẫn du lịch 50

Nghiệp vụ lễ tân 50

Chăn nuôi thú y 30 30

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 40

Cắt gọt kim loại 40 40

Nghiệp vụ nhà hàng 30

Phát triển nông nghiệp nông thôn 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

298

Cao đẳng Y tế Kiên Giang
Mã trường:  Cao đẳng: CYG; Trung cấp: 5404
Địa chỉ: Số 14 Phạm Ngọc Thạch, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: Tuyển sinh: 0773 946 721; Đào tạo: 0773. 86 34 31
Fax: 0773 877 364
 Website: http://kgmc.edu.vn 
Email: tuyensinh@kgmc.edu.vn 

Dược 200 50 Ưu tiên xét 
tuyển dựa vào 
kết quả kỳ thi 
THPT Quốc 
gia 2017 và 
kết quả học 
tập lớp 12

- Đợt 1: 
15/07/2017

- Đợt 2: 
15/08/2017

Điều dưỡng 120

Hộ sinh 30

Y sỹ 140 1. Hệ chính 
qui: Xét tuyển 

căn cứ vào 
học bạ lớp 12
2. Hệ vừa làm 
vừa học: Xét 
tuyển hồ sơ

Kỹ thuật xét nghiệm 60

Dược sỹ trung cấp 240

Điều dưỡng (Nha khoa) 60

Bạc Liêu

299

Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu
Mã trường: CĐĐ6001
Địa chỉ: số 68 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781.3822358
Fax: 07813822358
Website: www.cdnbl.edu.vn   
Email: caodangnghe.bl@gmail.com

Cắt gọt kim loại 20 20

Xét tuyển Trong năm 
2017

Chế tạo thiết bị cơ khí 20 20

Công nghệ ô tô (sửa chữa ô tô) 30 30

Điện công nghiệp 30 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện tử công nghiệp 20

Xét tuyển Trong năm 
2017

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 30 30

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 30 30

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 20

Kỹ thuật xây dựng 20 20

May thời trang 20 20

Thiết kế đồ họa 20 20

Công nghệ thông tin 30 30

300

Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Bạc Liêu
Mã trường: BLC
Địa chỉ: Số 10 đường Tôn Đức Thắng, khóm 10, phường 1, Thành phố Bạc Liêu. 
Điện thoại: 0781.3825619; 0781.3822589. 
Fax: 0781.3822589.
Website: http://ktktbl.edu.vn.  
Email: thktkt.baclieu@moet.edu.vn
Cán bộ quản lý tuyển sinh: Võ Chí Quốc Điện thoại: 0918.829.088.

Quản trị kinh doanh 90

Xét tuyển

Cao đẳng:
- Đợt 1 ngày 
08/8/2017.

- Đợt 2 ngày 
08/10/2017.
- Đợt 3 ngày 
20/11/2017.
 Trung cấp:
- Đợt 1 ngày 
08/8/2017.

- Đợt 2 ngày 
08/10/2017.
- Đợt 3 ngày 
20/12/2017

Nuôi trồng thủy sản 90

Kế toán doanh nghiệp 90 60

Kế toán hành chính sự nghiệp 50

Thư ký văn phòng 30

Tin học ứng dụng 30 30

Nuôi trồng thuỷ sản 60 60

Chế biến và bảo quản thủy sản 50 45

Chăn nuôi thú y 90 90

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 50 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Văn thư hành chính 90

Xét tuyển

Cao đẳng:
- Đợt 1 ngày 
08/8/2017.

- Đợt 2 ngày 
08/10/2017.
- Đợt 3 ngày 
20/11/2017.
 Trung cấp:
- Đợt 1 ngày 
08/8/2017.

- Đợt 2 ngày 
08/10/2017.
- Đợt 3 ngày 
20/12/2017

Pháp luật 90 50

Quản lý doanh nghiệp 30

Kế toán xây dựng 30

Phát triển nông nghiệp nông thôn 30

Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính 45

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 45

301

Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu
Mã trường: Cao đẳng: CYB; Trung cấp: 6003
Địa chỉ: Số 01 - Đoàn Thị Điểm - phường 3 - TP. Bạc Liêu
Điện thoại: 0781.3826265; 0781.3822222        
Fax: 0781.3824642
Website: caodangytebaclieu.vn                        
Email: pdtcdytbl@yahoo.com.vn

Dược học 100 100 - Xét tuyển 
dựa vào kết 
quả kỳ thi 

THPT Quốc 
gia năm 2017  
- Xét tuyển 
dựa vào học 
bạ của 3 năm 
THPT hoặc 

trương đương.
Liên thông 

Vừa làm vừa 
học: 

Thi tuyển

Điều dưỡng 100 50

Hộ sinh 50 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Dược sỹ trung cấp 150 1. Chính quy: 
Xét tuyển:

- Tốt nghiệp 
THPT hoặc 

tương đương.
- Xét tuyển 
dựa vào học 
bạ của 3 năm 
THPT hoặc 

trương đương.
2. Dược trung 
cấp Vừa làm 

vừa học:
- Tốt nghiệp 
THPT hoặc 

tương đương.
- Xét tuyển 
dựa vào học 
bạ của 3 năm 
THPT hoặc 

trương đương.

Y sỹ 100

Điều dưỡng 50

Kỹ thuật Xét nghiệm 20

Hộ sinh 30

Cà Mau

302

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
Mã trường: D61.
Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: 07803 825262.  
Fax: 07803 838 390.
Website:caodangcongdong.camau.gov.vn; www.cmcc.edu.vn.
Email: bants.d61@moet.edu.vn

Kế toán 80
Xét tuyến 

theo học bạ 
THPT hoặc 

điểm thi 
THPT quốc 

gia 2017

Từ ngày 
01/4/2017 đến 

20/12/2017

Công nghệ thông tin 40

Tiếng Anh 60

Nuôi trồng thủy sản 30

Quản trị kinh doanh 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 30 Xét tuyến 
theo học bạ 
THPT hoặc 

điểm thi 
THPT quốc 

gia 2017 Từ ngày 
01/4/2017 đến 

20/12/2017

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 30

Tin học văn phòng 30

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ 30

Kế toán doanh nghiệp 10 20

Xét tuyển theo 
học bạ THPT 
(hoặc THCS)

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 10 20

Tin học văn phòng 10 20

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ 10 20

303

Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau
Mã trường: CDD6101
Địa chỉ: Số 8, đường Mậu Thân, khóm 6, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: 0780.3832835; 0780. 3592101 	
Fax: 0780 3550655
Website: www.camauvkc.edu.vn	
Email: daotaocamauvkc@gmail.com

Cơ điện tử 35 Xét tuyển Thường xuyên 
trong năm

Điện công nghiệp 35

Công nghệ ô tô 35

Công nghệ thông tin 35

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí 35

Điện công nghiệp 35

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 35

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức 
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

Chính 
quy

Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

304

Tên trường: Cao đẳng Y tế Cà Mau
Mã trường: CMY
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 8, Tp Cà Mau
Điện thoại: 07803. 828304 
Website: caodangyte.camau.gov.vn 
Email: daotao.cdyt@gmail.com

Cao đẳng Dược 300 200 Đối với hệ 
chính quy: 

Xét tuyển  dựa 
vào điểm tổng 

kết học bạ 
cuối năm lớp 

12  
Đối với hệ 
liên thông:
+ Cao đẳng 
Dược: Thi 

tuyển
+ Cao đẳng 
Điều dưỡng: 

Thi tuyển

- Chính quy: 
Tháng 7, 8

- Liên thông:
Tháng 5, 10

Cao đẳng Điều dưỡng 250 200

Cao đẳng Hộ sinh 50

Y sỹ định hướng Y học cổ truyền 60

Tháng 7, 8
Y sỹ định hướng Y học dự phòng 60

Dược sỹ trung cấp (vừa làm vừa học) 200 Tháng 6,7, 8
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TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 Hà Giang

1

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Bắc Quang 
Mã trường:  
Địa chỉ: Tổ 13 Thị Trấn Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang
Điện thoại: 02193.821.825
Fax: 02193823369
Website:trungcapnghedtntbacquang.edu.vn

Lâm sinh 35

Xét tuyển Trong năm

Điện Công nghiệp 35

Hàn 35

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 35

Công tác xã hội 40

2

Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang
Mã trường: 0501
Địa chỉ: Km4 đường 20/8 (Hà Giang đi Thanh Thuỷ), thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
4. Điện thoại:	 02193.863.208	
Fax: 02193.863.765
Website: Kinhtekythuathagiang.edu.vn

Trồng trọt 50

Xét tuyển từ 01/01/2017 đến 
31/12/2017

Chăn nuôi thú y 50

Quản lý đất đai 30

Lâm sinh 30

Kế toán doanh nghiệp 30

Pháp luật 80

Hành chính văn thư 50

Khuyến nông lâm 50

Quản lý và KDNN 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Phát triển nông thôn 50

Xét tuyển từ 01/01/2017 đến 
31/12/2017

XDDD và CN 0

Xây dựng cầu đường 0

Hướng dẫn du lịch 0

Tuyên Quang

3

Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Tuyên Quang
Mã Trường: 0901; Loại hình: Công lập
Địa chỉ: Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 027. 3810446
Fax: 027 3813716
Website:kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn

Kế toán Doanh nghiệp 10 30

Xét tuyển Từ tháng 01/2017 
đến tháng 12/2017

Kế toán Hành chính Sự nghiệp 10 30

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 10 30

Chăn nuôi - thú y 10 30

Trồng trọt 10 30

Quản lý đất đai 10 30

Lâm nghiệp 10 30

Pháp luật 10 30

Điện Công nghiệp và dân dụng 10 30

Cơ khí chế tạo 10 30

4

Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang
Mã trường: 0902
Địa chỉ: Số 84 đường Minh Thanh, phường Tân Hà, tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Điện thoại: 027 3821 491
Website: truongytuyenquang.edu.vn 

Y sĩ 50 0
Xét tuyển Tháng 9/2017

Điều dưỡng 50 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Cao Bằng

5

Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
Mã trường: TCĐ0601 
Địa chỉ: 073 tổ 1 phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Điện thoại: 026.3.758.346 ; Fax: 026.3.758.346
Email: daotaotcncb@gmail.com

Công nghệ ôtô 25 25

Xét tuyển

 Từ  
tháng 03  

đến  
tháng 12/2017

Hàn 25 25

Vận hành máy thi công nền 25 25

Điện dân dụng 25 25

Điện Công nghiệp 30 0

Quản trị mạng máy tính 20 20

May thời trang 0 30

6

Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng
Mã trường: 0602
Địa chỉ: số 040A, tổ 17, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026. 3852278; Fax: 026 3 954 636
Website: truongycaobang.edu.vn  
Email: tcytecaobang@moet.edu.vn

Y sỹ 100 0 Xét tuyển

Đợt 1: từ 
01/8/2017 đến hết 

28/9/2017
Đợt 2: từ 

16/10/2017 đến 
hết 22/12/2017

Lạng Sơn

7

Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn
Mã trường: 1002
Địa chỉ:  số 170 đường Nguyễn Du ,thành phố Lạng Sơn
Điện thoại: 0253. 871661
Fax: 0253.717751
Email: thkt.langson@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 50

Xét tuyển Nhận hồ sơ đến 
30/11/2017Pháp luật 40

Chăn nuôi – Thú y 30

8

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
Mã trường: 1002
Địa chỉ: Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 0253.871.078             
Fax: 0253.871.078                    
Website:   www.vhntls.vn              
Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Thanh nhạc 15

Đối tượng tuyển 
sinh:

  - Tất cả các ngành 
đều tuyển những 
thí sinh đã hoàn 
thành bậc THCS 

trở lên.
- Riêng ngành 02, 
03 tuyển học sinh 

từ lớp 7 trở lên
+ Hệ 03 năm tuyển 
học sinh tốt nghiệp 

THCS.
+ Hệ 06 năm tuyển 
học sinh từ lớp 7  

trở lên.

 Nhận hồ sơ:
 Từ ngày  

01/04/2017 - 
30/11/2017

- Ngày thi tuyển:
 + Đợt 1:  

15/05/2017
 + Đợt 2:  

18/09/2017
 + Đợt 3:  

11/10/2017
 + Đợt 4:  

23/11/2017
- Ngày xét tuyển 

  + Đợt 1: 
06/06/2017
  + Đợt 2: 

05/10/2017
  + Đợt 3: 

08/11/2017
  + Đợt 4: 

07/12/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 10

Đối tượng tuyển 
sinh:

  - Tất cả các ngành 
đều tuyển những 
thí sinh đã hoàn 
thành bậc THCS 

trở lên.
- Riêng ngành 02, 
03 tuyển học sinh 

từ lớp 7 trở lên
+ Hệ 03 năm tuyển 
học sinh tốt nghiệp 

THCS.
+ Hệ 06 năm tuyển 
học sinh từ lớp 7  

trở lên.

 Nhận hồ sơ:
 Từ ngày  

01/04/2017 - 
30/11/2017

- Ngày thi tuyển:
 + Đợt 1:  

15/05/2017
 + Đợt 2:  

18/09/2017
 + Đợt 3:  

11/10/2017
 + Đợt 4:  

23/11/2017
- Ngày xét tuyển 

  + Đợt 1: 
06/06/2017
  + Đợt 2: 

05/10/2017
  + Đợt 3: 

08/11/2017
  + Đợt 4: 

07/12/2017

Nghệ thuật biểu diễn múa dan gian dân tộc 15

Nghệ thuật biểu diễn dân ca 10

Quản lý văn hóa 15

Hội họa 10

Thiết kế đồ họa 15

Hướng dẫn du lịch 10

Nghiệp vụ lễ tân 10

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 10

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
Mã trường: 1002
Địa chỉ: Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 0253.871.078;   Fax: 0253.871.078                    
Website: www.vhntls.vn   
Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Thanh nhạc 15  Tuyển những thí 
sinh đã hoàn thành 
bậc THCS trở lên.
- Riêng ngành 02, 
03 tuyển học sinh 

từ lớp 7 trở lên
 + Hệ 03 năm 

tuyển học sinh tốt 
nghiệp THCS.

- Nhận hồ sơ:
 Từ ngày  

01/04/2017 - 
30/11/2017

- Ngày thi tuyển:
 + Đợt 1:  

15/05/2017

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 10

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 15

Nghệ thuật biểu diễn dân ca 10

Quản lý văn hóa 15

Hội họa 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thiết kế đồ họa 15 + Hệ 06 năm tuyển 
học sinh từ lớp 7  

trở lên.
* Thi tuyển Năng 

khiếu:
+ Ngành 01, 02, 

03, 04, 05, 06, 07
* Xét tuyển: 

Ngành 08, 09, 10, 

+ Đợt 2:  
18/09/2017
 + Đợt 3:  

11/10/2017
 + Đợt 4:  

23/11/2017

Hướng dẫn du lịch 10

Nghiệp vụ lễ tân 10

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 10

Lào Cai

9

Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam
Mã trường: TCT0801
Địa chỉ: Số 331 đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 3 phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0214.3854.010 ;    hoặc 0214.3852257  
Fax: 0214.3852257       
Email:vt_truongdaotaonghe@vinaapaco.com

Vận hành máy thi công (lái máy Xúc gạt) 20 10

Xét tuyển Tháng 5,6,7,8 
trong năm

Vận hành máy hóa 60 30

Công nghệ ô tô 20 10

Hàn 20 10

Nguội sửa chữa 15 15

Điện công nghiệp 20 10 Xét tuyển Tháng 5,6,7,8 
trong nămKhoan nổ mìn 15 15

10

Trung học Y tế Lào Cai
Mã trường: 0802
Địa chỉ: Tổ 21, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0214. 3849060 
Fax: 0214 3849 060
Website: http://ylc.edu.vn     
Email: tcytlaocai@moet.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Y sỹ đa khoa 20

Xét tuyển Tháng 6/2017Điều dưỡng trung học 15

Dược sỹ trung học 20

Yên Bái

11

Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ
Mã trường: TCD1301
Địa chỉ: Tổ 11, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0293 872 494
Email: tcnnghialo@gmail.com
Điện thoại: 0912 744 975

May thời trang 70

Xét tuyển Tháng 8/2017Hàn 70

Điện công nghiệp 70

12

Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái
Mã trường:  
Địa chỉ: Số 6, Ngõ 31 đường Lê Văn Tám, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại:    0293.890.878; 0982.099.757  – 0913.351.068.    
Website: trungcapbachkhoayenbai.edu.vn 
Email:trungcapbachkhoayenbai@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 100 50
Xét tuyển Từ tháng 3/2017 

đến 31/12/2017Lập trình máy tính 100 50

13

Trường trung cấp nghề Lục Yên
Mã trường: TCD1302
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái;
- Cơ sở 2: Thôn Thooc Phưa, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0293.846.803
Email: tcnlucyen@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Khuyến Nông lâm 35

Xét tuyển
01/6/2017-
30/8/2017

May thời trang 35

Điện công nghiệp 35

Công nghệ ô tô 30

Cơ khí chế tạo 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 30

Thái Nguyên

14

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
Mã trường: 1201
Địa chỉ: Tổ 10 A Phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 028033735533;  
Website:daynghetn@.edu.vn  
Email: tcnghethainguyen@gmail.com

Điện công nghiệp 4 31

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Hàn 2 3

Công nghệ ô tô 10 60

Kế toán Doanh nghiệp 5 30

Xử lý nước thải CN 10 40

Kỹ thuật máy lạnh ĐHKK 3 32

Điện tử công nghiệp 7 63

Cấp, thoát nước 10 20

Lắp đặt thiết bị cơ khí 10 40

Kỹ thuật chế biến món ăn 0 35

Cơ điện tử 0 35

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Điện nước 2 33

Nguội sửa chữa máy công cụ 10 20

Nguội chế tạo 10 20

Điện tử dân dụng 10 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

15

Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên
Mã trường:
Địa chỉ: Xã Hồng Tiến – thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.663.159; 
Fax: 02803.863.193
Website: tcnamtn.edu.vn 

Công nghệ thông tin 10 20

Xét tuyển Từ tháng 06/2017 
đến tháng 9/2017

Thú y 30 30

May thời trang 10 20

Hàn 10 30

Điện công nghiệp 20 70

Điệu tử dân dụng 20 40

16

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên
Địa chỉ: Tiểu khu Trần Phú, Thị trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên
Điện thoại: 02803 674 886   
Email: ThainguyenEBIVS@gmail.com

Cơ điện nông thôn 30

Xét tuyển Từ tháng 3/2017
Thú y 30

Điện công nghiệp 30

Kỹ thuật xây dựng 30

17

Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên
Mã trường: 1206
Địa chỉ: Số 478, Đường Thống nhất, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803. 856929
Website: ytethainguyen.vn  
Email: truongytethainguyen@gmail.com

Dược sỹ 300

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Y sỹ đa khoa 300

YHCT 100

Điều dưỡng 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

18

Trường Trung cấp Thái Nguyên
Mã trường: 1204
Địa chỉ: Số 3, ngõ 158, đường Phan Đình Phùng , TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083.656.006
Email: trungcapthainguyen.edu.vn
Website: trungcapthainguyen.edu.vn   
Email:trungcapthainguyen.edu.vn@gmail.com

Pháp luật 30 20

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Dược sĩ 300

Y sỹ 100

Điều dưỡng 50

Kỹ thuật chế biến thức ăn 30 20

Y sỹ y học cổ truyền 50

Kỹ thuật xét nghiệm 50

Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch 0 0

Kế toán doanh nghiệp sản xuất 0 0

19

Trường trung cấp Y khoa Pasteur
Mã trường:   1205
Địa chỉ: 233 đường Quang Trung, tổ 8, P. Tân Thịnh. Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: 0462966296; 0280.655633
Website:  trungcapykhoapasteur.com.vn   
Email: ykhoapasteur1@gmail.com

Điều dưỡng 80 5

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Dược sĩ 520 45

Y sĩ 130 10

Y sĩ Y học cổ truyền 315 20

Kỹ thuật xét nghiệm 70 5

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Kỹ thuật hình ảnh y học 80 5

Hộ sinh 30 5

Kỹ thuật phục hình răng 150 5
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Phú Thọ

20

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ
Mã trường:  1503
Địa chỉ: Khu Bình Dân, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 02103.613.099;
Fax:  02103.613.099
Website: daynghephutho.vn;  
Email:truongtrungcapnghedtntphutho@gmail.com

Điện công nghiệp 5 30

Xét tuyển
Từ tháng 01/2017 

đến hết tháng 
11/2017

Hàn 35

May thời trang 35

Thú y 5 30

21

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng
Mã trường: 266
Địa chỉ: Khu 10 – P. Nông Trang – TP. Việt Trì – T. Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3.953.589      		
Email: ddhai79@gmail.com

Vận hành máy thi công nền 60

Xét tuyển Cả năm

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp 60

Điện tử dân dụng 60

Điện dân dụng 90

Điện công nghiệp 60

Kỹ thuật xây dựng 90

Hàn 90

Cấp thoát nước 60

22

Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ
Mã trường: 1502
Địa chỉ: Phố Thành Công - Phường Tiên Cát - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210.3843.502                       
Email: truongvhntdlpt@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thanh nhạc 10

Xét tuyển môn 
Văn lớp 9 và thi 
tuyển năng khiếu

Nhận hồ sơ: từ 
ngày 20/01/2017
Ngày xét tuyển:

Đợt 1: Tháng 
4/2017

Đợt 2:Tháng 
8/2017

Đợt 3: Tháng 
12/2017

Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây 10

Nghệ thuật Biểu diễn Chèo, Múa dân gian 
dân tộc 10

Nghệ thuật biểu diễn kịch nói 10

Quản lý văn hóa 10 Xét tuyển môn 
Văn, Sử lớp 9Hướng dẫn du lịch 10

23

Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì
Mã trường: TCD1501
Địa chỉ: Phường Dữu Lâu – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 3840186
Website:  http://hgvt.edu.vn 
Email: vts.viettri@sosvietnam.org

Điện công nghiệp 20 30

Xét tuyển Trong năm

Điện dân dụng 20 30

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 20 30

Điện tử công nghiệp 20 30

Điện tử dân dụng 20 30

Quản trị mạng máy tính 20 30

Bắc Giang

24

Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang
Địa chỉ:   Số 202 - Trần Nguyên Hãn - TP Bắc Giang - Bắc Giang
Điện thoại: 0240. 3825529 
Fax: 0240. 3825976
Website: yduocbacgiang.edu.vn 
Email: yduocbacgiang@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Y sỹ

400 300 Xét tuyển Nhiều đợt trong 
năm

Điều dưỡng

Dược

Y sỹ YHCT

KT Phục hình răng

Kỹ thuật xét nghiệm

25

Trường Trung cấp ASEAN
Mã trường: 1805
Địa chỉ: Lô 15-B04, đường Chu Danh Tể, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 02403.824.955 – 02403.663.663
Website: www.au.edu.vn 
Email: info@au.edu.vn

Kế toán doanh nghiệp 30 30

Xét tuyển theo học 
bạ

Từ 01/01 đến 
31/12/2017

Thư ký văn phòng 30 30

Chăn nuôi-Thú y 50 30

Nghiệp vụ lễ tân 25 25

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 25 25

Hướng dẫn du lịch 25 25

Kỹ thuật chế biến món ăn 50 50

26

Trường Trung Cấp Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Bắc Giang
Mã trường: 1802
Địa chỉ: Quán Thành – Xương Giang – TP. Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3522431
Fax: 0240.3522595.
Website: vhntbacgiang.edu.vn.	
Email: trunghocvhntbg@bacgiang.edu.vn.

Thanh nhạc 02 13

Thi tuyển T3/2017-
T12/2017

Nghệ thuật biểu diễn Dân ca Quan họ 15

Nghệ thuật biểu diễn Chèo 05 10

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 05
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Nhạc công Kịch hát dân tộc 02 03

Thi tuyển T3/2017-
T12/2017

Organ 02 08

Nghệ thuật BD múa Dân gian dân tộc 15

Hội họa 10

Hướng dẫn du lịch 15

Thể dục thể thao 15

Văn thư –Lưu trữ 10

Thư ký văn phòng 10

Hòa Bình

27

Trung cấp Y tế Hòa Bình
Mã trường: 2302
Địa chỉ: Tổ 14, phường Đồng Tiến, thành Phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại:  0218. 3895433; 0218. 3853927  Fax: 0218. 3853124
Website: Truongytehoabinh.edu.vn; 
Email: ytehoabinh@moet.edu.com

Y sỹ 400

Xét tuyển điểm 
học lực THPT Từ 1/7 đến 30/12

Dân số Y tế 0

Dược sỹ 50

Điều dưỡng 100

Hộ sinh 50

28

Trường Trung Cấp Nghề Hòa Bình
Mã Trường:TCD4807
Địa chỉ: Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0613. 980789			 
Website: www.truongtcnhoabinh.edu.vn
Email: truongtcnhoabinh@gmail.com

Điện công nghiệp 60

Theo quy định hiện hành
Công nghệ ô tô 150

Nghiệp vụ nhà hàng 50

Hướng dẫn viên du lịch 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị khách sạn 45

Theo quy định hiện hành

Kế toán doanh nghiệp 50

Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí 50

Vận hành & sửa chữa thiết bị lạnh 50

Tin học văn phòng 45

Thiết kế đồ họa 45

Kỹ thuật sửa chữa & lắp ráp máy tính 45

Quản trị mạng 45

May thời trang 60

Mộc xây dựng & trang trí nội thất 30

Hàn 50

Nguội sửa chữa 40

Sửa chữa thiết bị may 40

Điện dân dụng 40

Sơn La

29

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
Mã trường: TP05
Địa chỉ: Tổ 03 – phường Chiềng Sinh – thành phố Sơn La – tỉnh Sơn La
Điện thoại: 02123.789.919
Email: Thoalc@gmai.com
Website: Website:www.taybaclaw.edu.vn.

Pháp luật 250 50 Xét tuyển

- Đợt 01: từ 02 
tháng 01 đến ngày 

15 tháng 4 năm 
2017;

- Đợt 02: từ 01 
tháng 5 đến ngày 
25 tháng 9 năm 

2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

30

Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch tỉnh Sơn La
Mã trường:
Địa chỉ: Khu đô thị mới Chiềng Ngần -Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La 
Điện thoại: 0212.3852645
Email: truongvhntdlsonla1967@gmail.com

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 20

Thi tuyển năng 
khiếu Múa, xét hồ 
sơ văn hóa (học 

bạ)

Thi tuyển năng 
khiếu (Sơ tuyển, 

chung tuyển); 
bán và nhận hồ 

sơ tuyển sinh: Từ 
01/3/2017

Thanh nhạc 5 5

Thi tuyển năng 
khiếu Thanh nhạc, 
xét hồ sơ văn hóa 

(học bạ)

Organ 7 Thi tuyển năng 
khiếu nhạc cụ, xét 
hồ sơ văn hóa (học 

bạ)
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Hội họa 10

Thi tuyển năng 
khiếu Hội họa, xét 
hồ sơ văn hóa (học 

bạ)

Quản lý văn hoá 15 25 Thi tuyển năng 
khiếu thanh nhạc, 

múa, nhạc, họa; xét 
hồ sơ văn hóa (học 

bạ)

Văn hóa, văn nghệ quần chúng 15 15

Hướng dẫn du lịch 10 10 Xét hồ sơ văn hóa 
(học bạ)Thư viện 15 20

Lai Châu

31

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu.
Mã trường: TCD0701
Địa chỉ: Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loỏng, Thành Phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 02133 878 524          
Fax: 02313790519
Website: tcdtntlaichau.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện công nghiệp 60

Xét tuyển 01/3/2017-
01/10/2017

Vận hành máy thi công nền 30

Kỹ thuật xây dựng 30

Khuyến nông lâm 30

Thú y 30

Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm 30

Hàn 30

Công tác xã hội 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 30

32

Trung cấp Y tế tỉnh Lai Châu
Mã trường: 0702
Địa chỉ: Phường Đông Phong – Thành phố Lai Châu – Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 02133.878.484   
Fax: 02133.878.480

Y sỹ 100 Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Thành phố Hà Nội

33

Trung cấp Cộng đồng Hà Nội
Mã trường: 0108
Trụ sở chính: Số 40, ngõ 20, đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 2,  Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Cơ sở 2: Thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội (Trung tâm Dạy nghề huyện 
Sóc Sơn)
Website:tccongdong.edu.vn   
Email:tc-congdong@hanoiedu.vn

Pháp luật 50

Theo quy định hiện hành

Tiếng Anh 25

Tiếng Hàn 25

Tiếng Nhật 25

Tiếng Trung 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hệ thống thông tin văn phòng 30

Theo quy định hiện hành

Kế toán doanh nghiệp 50

Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp 25

Kỹ thuật chế biến món ăn 25

Chăn nuôi-Thú y 25

Nuôi trồng thủy sản 25

34

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên và Môi Trường
Mã trường: 0126
Địa chỉ: Nhà E, Trường Đại học sân khấu Điện Ảnh, Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, 
Hà Nội
Điện thoại: 04.62693288
Website: Enre.edu.vn  
Email: Ktm@hanoiedu.vn

Công nghệ kỹ thuật môi trường 30

Theo quy định hiện hành
Công nghệ kỹ thuật trắc địa 30

Quản lý đất đai 30

Kế toán doanh nghiệp 30

Quản trị mạng 30

Theo quy định hiện hành

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 30

Pháp luật 30

Chăn nuôi - Thú y 30

Kế toán hành chính sự nghiệp 30

35

Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội
Mã trường:  0101.
Địa chỉ: Số 1, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại:  043.557.4959 - 043.557.3259 - 043.558.4562 ; Fax: 043.557.1823
Website: truongbachnghehn.edu.vn     
Email: tc-bachnghe@hanoiedu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 20 25

Xét tuyển

Thời gian xét 
tuyển: Xét tuyển 
liên tục từ tháng 

3/2017 đến 
31/12/2017.

- Khu vực tuyển 
sinh: Tuyển sinh 

trong cả nước

Tài chính ngân hàng 20 25

Kinh doanh thương mại và  dịch vụ 20 25

Tin học ứng dụng 20 25

Kỹ thuật chế biến món ăn 20 25

Hướng dẫn du lịch 20 25

Nghiệp vụ lễ tân 20 25

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 20 25

36

Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Mã trường: 0111
Địa chỉ: Tổ 12 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0437960505; 
Fax: 0437960505;   
Website: bachkhoahanoi.edu.vn;  
Email: tc-cnbkhn@hanoiedu.vn; bangiamhieu@bachkhoahanoi.edu.vn;

Tiếng Hàn 250 50

Xét tuyển

Tháng 3, 6, 9, 12
Tháng 3, 6, 9, 12Tiếng Nhật 80 20

Quản trị mạng máy tính 20 10

Tháng 8

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử viễn thông 20 10

Công nghệ phát thanh - truyền hình 30 0

Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm 20 10

Kế toán doanh nghiệp 20 10

Tài chính - Ngân hàng 20 10

Quản lý đất đai 30 0

Quản lý và bán hàng siêu thị 20 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

37

Trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội
Mã trường: 
Địa chỉ: 290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 042.2129226   
Fax: 043.5373405
Website: http//tccd.edu.vn  
Email:truongtrungcapcdhn@congdoanhanoi.org.vn

Kế toán doanh nghiệp 50 50
Xét tuyển Cả năm

Tin học ứng dụng 50 50

Tổng cộng

38

Trường trung cấp công nghệ Hà Nội
Mã trường:   0103      
Địa chỉ:  457 Hoàng Quốc Việt, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện Thoại: 0462923865      
Website: congnghehanoi.edu.vn
Email: tc_congnghehanoi@hanoiedu.vn

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 50 20

Xét tuyển

Đợt 1:  
01/04/2017

Đợt 2: 01/07/ 
2017

Đợt 3: 05/10/ 
2017

Tin học ứng dụng 70 30

Hành chính Văn thư 70 30

Kế toán Doanh nghiệp 70 30

Quản lý và kinh doanh Du lịch 30 30

Luật 30 20

Tiếng Hàn 40 40

Tiếng Anh 40 40

Tiếng Nhật 50 30

Tiếng Trung 50 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

39

Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội
Mã trường: 0153
Địa chỉ: Số 73 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 043 6763 668   
Fax: 043 6763 669
Website: congnghiephanoi.edu.vn
Email: tc-congnghiephanoi@hanoi.edu.vn

Công nghệ kỹ thuật Ô tô 40 40

Xét tuyển học bạ
Tiếp nhận hồ sơ 
xét tuyển bắt đầu 

từ 01/3/2017

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 40 40

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 40 40

Công nghệ kỹ thuật Thiết bị Y tế 40 40

Điện công nghiệp và dân dụng 40 40

Thương mại điện tử 40 40

Kế toán doanh nghiệp 40 40

40

Trường Trung cấp đa ngành Hà Nội        
 Mã trường:                    
Địa chỉ:  Tổ 5, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Phân hiệu: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Website: trungcapdanganh.edu.vn    

Kế toán doanh nghiệp 120
Xét tuyển Từ tháng 

2-12/2017Tin học ứng dụng 80 50

41

Trường trung cấp Giao thông vận tải miền Bắc                                                 
Địa chỉ: Xã Kiêu Kỵ - huyện Gia Lâm – Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.36770935    
Fax: 04.38276575
Website: http://truongthgt.edu.vn hoặc http://truongthgt.com    
Email: gtvtmienbac@.moet.edu.vn

Xây dựng cầu đường bộ 40 70

Xét tuyển

Tuyển sinh liên 
tục từ 01/01/2017 

đến hết 
31/12/2017

 Bảo trì và sửa chữa ô tô 20 50

 Kế toán doanh nghiệp 20 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Lắp đặt cầu 15 35

Xét tuyển

Tuyển sinh liên 
tục từ 01/01/2017 

đến hết 
31/12/2017

Vận hành máy xây dựng 20 55

Trắc địa công trình 3 27

Cốt thép hàn 5 20

Sửa chữa máy thi công xây dựng 15 35

42

Trường trung cấp Kinh tế Hà Nội
Mã Trường: 0104
Địa chỉ:  Số 102 Tân Ấp – Phúc Xá – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: 043.8293186
Website:  http://www.hnce.edu.vn
Email: tc-kinhte@hanoiedu.vn

Kế toán Hành chính sự nghiệp 45 45

Xét tuyển Cả năm, chia 
thành nhiều đợtKế toán Doanh nghiệp 370 100

Tài chính doanh nghiệp 45 45

43

Trường trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội
Mã trường: 
Địa chỉ: Số 953, Quốc lộ 6, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Điện thoại: 0433.821.791                                            
Website: http://www.hefc.edu.vn,
 Email: tc-kttchanoi@hanoiedu.vn.

Ngành: Tài chính - Ngân hàng 20 30

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Chuyên ngành :  Ngân hàng 20 30

Ngành: Tài chính - Ngân hàng 20 30

Chuyên ngành :  Tài chính doanh nghiệp 20 30

Ngành: Tài chính - Ngân hàng 20 30

Chuyên ngành: Quản lý ngân sách 20 30

Ngành: Tài chính - Ngân hàng 20 30

Chuyên ngành: Thuế 20 30

Ngành: Tài chính - Ngân hàng 20 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Chuyên ngành: Tài chính xã, phường, thị 
trấn 20 30

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Kế toán hành chính sự nghiệp 20 30

Kế toán doanh nghiệp 50 200

Kế toán hợp tác xã 20 30

Kế toán xây dựng 20 30

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 20 30

Pháp luật 30 90

Tin học ứng dụng 30 50

44

Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa
Mã trường: 0123
Địa chỉ: Số 1118 Đường đê Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 043.643 4731 – 043.644 1839
Họ tên Hiệu trưởng: Ông Vũ Triệu Quân
Website:hoasuaschool.edu.vn   Email:hoasuaschool@gmail.com

Kỹ thuật Chế biến món ăn 200 50 Xét tuyển điểm 
theo học bạ THPT 
môn Toán và Văn 

cả năm lớp 12

Từ tháng 04 đến 
tháng 12/2017Quản lý và Kinh doanh nhà hàng và dịch 

vụ ăn uồng 40 10

45

Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội (ESTIH)
Mã trường: 0128
Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438357388; 0438358377 
Fax: 0438358290
Website: www.estih.edu.vn 
Email: tc-estih@hanoiedu.vn

Tin học ứng dụng                                                                  20 40

Xét tuyển Đến ngày 
30/11/2017

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 20 40

Quản trị mạng máy tính 20 40

Thư viện 30

Thư viện – Thiết bị trường học 20



499

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 20 20

Xét tuyển Đến ngày 
30/11/2017

Tài chính - Ngân hàng 30

Văn thư - Lưu trữ 20 40

Kỹ thuật chế biến món ăn 20

Điện tử công nghiệp và dân dụng 20

46

Trường Trung cấp kỹ thuật Y Dược Hà Nội
Mã trường: 0129
Địa chỉ: Số 10, ngõ 4, phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 23485485 ; Fax:  04.33535938
Website: http://www.yduochanoi.edu.vn;  http://www.yduochanoi.vn
Email: kythuatyduoc@gmail.com              

Dược sỹ trung cấp 300 0

Xét tuyển Nhận hồ sơ từ 
ngày 01/03/2017

Điều dưỡng 50 0

Y sỹ 350 0

Y sỹ y học cổ truyền 50 0

Kỹ thuật xét nghiệm 50 0

47

Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long
Mã trường: 0123
Địa chỉ: Số 290 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 04.6275 5146; 04.6275 5286; Fax: 04.6275 5146
Website: trungcapkinhte.vn 
Email: tcthanglong1@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 50 50 Xét tuyển

Đợt 1: 
Từ  06/02/2017 - 

31/05/2017
Đợt 2: Từ  

01/06/2017 - 
31/07/2017

Đợt 3: 
Từ  01/08/2017 - 

31/09/2017
Đợt 4: Từ  

02/10/2017 – 
27/12/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học ứng dụng 50 50

Xét tuyển

Đợt 1: 
Từ  06/02/2017 - 

31/05/2017
Đợt 2: Từ  

01/06/2017 - 
31/07/2017

Đợt 3: 
Từ  01/08/2017 - 

31/09/2017
Đợt 4: Từ  

02/10/2017 – 
27/12/2017

Quản lý và kinh doanh du lịch 35 35

Quản lý doanh nghiệp 50 50

Công nghệ may và thời trang 25 25

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản 
thực phẩm 25 25

48

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội
Mã Trường: 0102
Địa chỉ: Số 11 Phú Thứ - phường Tây Mỗ - quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội
Điện thoại: 043.764.8550 
Fax: 043.7631383
Website: www.thuongmaihanoi.edu.vn  
Email: tochienthanghn@gmail.com

Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm 30 20

Xét tuyển Cả năm, chia 
thành nhiều đợt

Kế toán Doanh nghiệp 100 30

Tin học Ứng dụng 100 30

 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 50 20

Du lịch 30 20

Điện Công nghiệp và Dân dụng 50 20

49

Trung Cấp  Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại
Mã trường: 0124
Địa chỉ: Số 347- Phố Đội Cấn –Phường Liễu Giai – Quận Ba Đình –TP. Hà Nội
Điện thoại: 04.2217.6649
Fax: 0432321371
Website: http://kinhtethuongmai.edu.vn
Email:ktkt.thuongmai@gmail.com

Tin học ứng dụng 25 100 Xét tuyển Từ 3/2017-
12/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ Kỹ thuật điện tử- viễn thông 25 60

Xét tuyển Từ 3/2017-
12/2017

Kế toán doanh nghiệp 25 30

Tài chính ngân hàng 20

Kỹ thuật chế biến món ăn 115 250

50

Trường Trung cấp Quang Trung
Mã trường: 0121
Địa chỉ: Tổ 14, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 04.22191619        
Website: qtc.edu.vn                   
Email: tc-ktktqtrung@hanoiedu.vn

Kế toán doanh nghiệp 100 100

Xét tuyển: điểm 
tổng kết các môn 
học năm cuối cấp: 
(Toán, Văn hoặc 

Lý)

Liên tục trong 
năm

Tin học ứng dụng 50 50

Điện công nghiệp và dân dụng 100 100

Điện tử công nghiệp và dân dụng 50 50

Kỹ thuật chế biến món ăn 50 50

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 50 50

Thư ký văn phòng 50 50

Thiết kế kiến trúc 50 50

51

Trường trung cấp Tổng hợp Hà Nội
Mã trường: 0133
Địa chỉ: số 141A đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 0438.3544.425
Fax: 0438.3544.425     
Website: www.tc-tonghophanoi.edu.vn
Email: tc-ktktth@hanoiedu.vn

Giáo dục mầm non 800

Xét tuyển

Nhận hồ sơ và xét 
tuyển nhiều đợt từ 
tháng 3 đến tháng 

12

Kỹ thuật chế biến món ăn 300 150

Mỹ thuật thủ công mỹ nghệ 50 30

Điện tử viễn thông 100 50

Kỹ thuật tin học 100 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 100 50

Xét tuyển

Nhận hồ sơ và xét 
tuyển nhiều đợt từ 
tháng 3 đến tháng 

12

Kinh doanh khách sạn và du lịch 100 50

Thư ký văn phòng 50

Sửa chữa Cơ khí 50 30

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 50 30

52

Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội
Mã trường: 0134
Địa chỉ: Số 2 phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 043.7165260 – 043.8239223
Website: http://xaydunghanoi.edu.vn
Email: tc-xaydung@hanoiedu.vn

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 200 50

Xét tuyển

Nhận hồ sơ từ: 
3/2017

- Xét tuyển nhiều 
đợt liên tục trong 

cả năm

Thiết kế kiến trúc           30 20

Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện, nước 
công trình 30 20

Thiết kế đồ họa 30 20

Kế toán doanh nghiệp                             30 20

Kế toán xây dựng 30 20

53

Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội
Mã trường: 0135
Địa chỉ: 127, đường Quốc Bảo - Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Hội
Văn phòng tuyển sinh: Phòng 104, Chung cư đường sắt 35 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Số 43, Phố Phú Gia - Phường Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04.35190443; 04.35147980 
Website: truongyduochanoi.edu.vn
Email: tc-yduochanoi@hanoi.edu.vn

Dược sỹ trung cấp 350

Xét tuyển Cả nămĐiều dưỡng trung cấp 300

Y sĩ đa khoa 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

54

Trường Trung cấp Y Dược Phạm Ngọc Thạch Hà Nội
Mã trường: 0137
Địa chỉ: Số 192 Đức Giang, Long Biên, TP. Hà Nội
 Điện thoại: 043.6555043; Fax: 043.6557855
Website: yduocpnt.edu.vn
Email: phamngocthach192@gmail.com

Điều dưỡng 150

Xét tuyển Từ 1/3 đến hết 
tháng 12/2017Dược sỹ 300

Y sỹ 150

55

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Mã trường: 0138
Địa chỉ: Số 6, ngõ 767 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 043 644 0500  
Website: yduoctuetinh.edu.vn  
Email: info@yduoctuetinh.edu.vn

Y sĩ y học cổ truyền 650

Xét tuyển Tuyển sinh liên 
tục trong nămDược sĩ trung cấp 200

Y sĩ trung cấp 50

56

Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng
Mã trường: TCT0108
Địa chỉ: Số 73, đường phố: đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội.
Điện thoại: 043.8767.497;
Fax: 043.8766.897      
Website: cmtc.edu.vn

Điện công nghiệp 20 155

Xét tuyển Cả năm

Hàn  15 55

Cắt gọt kim loại 15 20

Điện dân dụng 0 0

Điện tử công nghiệp 15 90

Nguội lắp ráp cơ khí 0 0

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 0 0



504

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 0 0
Xét tuyển Cả năm

May thời trang 0 35

57

Trường Trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội
Địa chỉ: Số 46 Ba La - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0433.514.380 
Email:Truongtrungcapnghe.cdhn@gmail.com

Vận hành nhà máy thủy điện 50 20

Xét tuyển Liên tục trong 
nămĐiện công nghiệp 65 5

Hàn 60 10

58

Trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội
Mã trường:
Địa chỉ: Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 0437657642                            
Fax: 04. 37655045
Website: tcngiaothongcongchinh.edu.vn
Email: trungcapnghegtcchn@gmail.com

Công nghệ thông tin  (Ứng dụng phần mềm) 150

Xét tuyển
Từ tháng 8 đến 
tháng 12 năm 

2017

Công nghệ ôtô 300

Hàn  (Công nghệ hàn, mn 5510217 200

Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính 150

59

Trường trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội
Mã trường: 0127
Địa chỉ: số 58, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 62671446 
Fax: 04 62671445
Website: danganhhanoi.edu.vn	
Email: truongtcktdnhn@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 50 50
Theo quy định hiện 

hành
Theo quy định 

hiện hànhHành chính văn thư 50 50

Công nghệ sinh học 40 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học ứng dụng 50 50 + Học sinh tốt 
nghiệp THCS

+ Học sinh học 
hết chương trình 
THPT trượt tốt 

nghiệp
+ Học sinh tốt 
nghiệp THPT

Xét tuyển học bạ

Thời gian nhận hồ 
sơ và xét tuyển:

+ Đợt 1:
25/3-30/6/2017

+ Đợt 2:
01/7 –30/9/2017

+ Đợt 3:
01/10-25/12/2017

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 100 50

Điện tử công nghiệp và dân dụng 100 50

60

Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long
Mã trường: 0116
Địa chỉ: Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Điện thoại: 04. 38812431			 
Website: www.btl.edu.vn
Email: TC-Bacthlong@hanoiedu.vn

Điện công nghiệp và dân dụng 20 150

Xét tuyển
Từ ngày 1/2/2017 

đến hết ngày 
31/12/2017

Điện tử công nghiệp và dân dụng 20 90

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Kỹ thuật lắp đặt đài, trạm viễn thông

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 20 20

Công nghệ hàn 20 20

Bảo trì và sửa chữa ô tô 30

Tin học ứng dụng 100

Quản trị mạng máy tính 20 50

Kỹ thuật lắp ráp, sữa chữa máy tính 20 100

Hành chính - Văn phòng 20 30

Hành chính - Văn thư 20 20

Thư viện - Thiết bị trường học 30

Pháp luật



506

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tiếng Nhật

Xét tuyển
Từ ngày 1/2/2017 

đến hết ngày 
31/12/2017

Tiếng Anh

Kinh doanh thương mại dịch vụ 20 20

Quản lý và bán hàng siêu thị 20 30

Quản lý siêu thị

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 20 30

Hướng dẫn du lịch 20 20

Kỹ thuật chế biến món ăn 30 60

Kế toán doanh nghiệp 30 20

Kế toán hành chính sự nghiệp

Tài chính - Ngân hàng

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 20 20

Công nghệ Spa dưỡng sinh 20 20

61

Trung Cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại
Mã trường:0124
Địa chỉ:Số 347- Phố Đội Cấn –Phường Liễu Giai – Quận Ba Đình –TP. Hà Nội
Điện thoại:04.2217.6649
Fax: 0432321371
Website: kinhtethuongmai.edu.vn
Email:ktkt.thuongmai@gmail.com

Tin học ứng dụng 25 100

Xét tuyển Từ 3/2017 đến 
12/2017

Công nghệ Kỹ thuật điện tử- viễn thông 25 60

Kế toán doanh nghiệp 25 30

Tài chính ngân hàng 20

Kỹ thuật chế biến món ăn 115 250

62

Trường Trung cấp nghề công nghệ Tây An
Mã trường: 
Địa chỉ: xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0913305787
Website: http://www.tayan.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 30

Theo quy định hiện hànhĐo đạc Địa chính 30

Khảo sát Địa chất 30

63

Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Thăng Long
Mã trường: TCT0105
Địa chỉ: 137 đường Tân Xuân - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.3838.8980
Fax: 04.3838.9949
Website:truongtrungcapnghegtvtthanglong.edu.vn
Email: daotaotl@gmail.com

Lặn thi công 10 30

Xét tuyển hồ sơ Các tháng trong 
năm

Hàn 10 30

Lắp đặt cầu 30

Vận hành máy thi công nền 20 30

Vận hành cần, cầu trục 20 30

Vận hành máy nâng chuyển 30

Xây dựng, thi công cầu đường bộ 60

64

Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải
Mã trường: TL 06
Địa chỉ: Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội
Điện thoại: 043.856.9621  
Fax: 043.856.9524
Website: trungcapgtvt.vn     
Email: Nghiepvucongdoangtvt@gmail.com

Công đoàn 50 50

Xét tuyển Cả nămBảo hộ Lao động & Môi trường 50 50

Kế toán 50 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

65

Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội
Mã trường:
Địa chỉ: Số 28, tổ 47 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38 832 562
Fax: (04) 38 820 436
Website: www.cokhi1hanoi.edu.vn 
Email: ttcnck1_soldtbxh@hanoi.gov.vn    

Cắt gọt kim loại (Tiện, Phay, Bào) 200

Xét tuyển 02/5/2017 đến 
15/11/2017

Nguội chế tạo 40

Điện công nghiệp 180

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 110

Hàn (TIG/MIG/MAG) 100

Công nghệ ô tô 80

Nguội sửa chữa máy công cụ 40

Tin học văn phòng 150

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 70

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội
Mã trường: CTA
Địa chỉ: Số 85 Đường Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62536767    
Website: www.cta.edu.vn  ;        
Email: tc-cnqtkd@hanoiedu.vn

Tin học 70 70

Xét tuyển Tuyển sinh theo 
quy định

Hạch toán kế toán 80 80

Du lịch 50 50

Kĩ thuật viễn thông 50 50

Đồ họa và thời trang 50 50

Tài chính ngân hàng 70 70
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Chế biến và bảo quản thực phẩm 60 60
Xét tuyển Tuyển sinh theo 

quy địnhĐiện công nghiệp và dân dụng 50 50

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
Mã trường: 0106
Địa chỉ:
Trụ sở chính: thôn Vệ,  xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Cơ sở 2: Ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043.958.5095; 043.784.2523
Website: trungcapdongdo.com ;  Email: tc-cnqtdongdo@hanoiedu.vn

Tin học ứng dụng 50 20

Xét tuyển

Từ 01/02/2017
đến hêt ngày 
31/12/2017

Tài chính ngân hàng 20

Kế toán doanh nghiệp 80 20

Hành chính văn thư 200 50

Quản lý và kinh doanh du lịch 30

Văn thư  - lưu trữ 200 50

Thư viện – Thiết bị trường học 200 20

Kỹ thuật chế biến món ăn 200 50

Pháp luật 150 50

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống 50 50

Quản trị nhà hàng và dịch vụ đồ uống 50 50

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phan Chu Trinh
Mã trường: 0120
Địa chỉ: Nhà C, Số 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 35534553;  04 35536553
Website: trungcappct.edu.vn;   Email: trungcapphanchutrinh@gmail.com

Quản lý doanh nghiệp 50 20

Kế toán hành chính sự nghiệp 50 30

Kế toán doanh nghiệp 50 50

Tin học ứng dụng 50 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thành phố Hải Phòng

66

Trường Trung cấp nghề thủy sản HP
Mã trường:
Địa chỉ: số 10A/319 đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng
Điện thoại: 0313.751 643  ;  Fax: 0313.751 643
Website:haiphong.gov.vn
Email: truongtcnthuysan@gmail.com

Chế biến và bảo quản thủy sản 30 20

Xét tuyển Quanh năm

Chế biến thực phẩm 20

Hàn 20

Máy tàu thủy 15

Nguội sửa chữa máy cụng cụ 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 15 20

Xét tuyển Cả năm

Điện công nghiệp 20

Điện dân dụng 15

Vận hành máy nông nghiệp 20

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện 30

Cơ điện nông thôn

Quản lý khai thác công trình thủy lợi 15

Kế toán doanh nghiệp 15

Thú y 50 30

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 30

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt 30

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ 30

Khai thác đánh bắt hải sản 15

67

Trường Trung cấp nghề Khu kinh tế Hải Phòng
Mã trường:
Địa chỉ: Số 01 đường Bạch Đằng – Thị trấn Núi Đèo – Thủy Nguyên – Hải Phòng
Điện thoại: 0313874168 ;   Fax: 0313874168
Website: heza.edu.vn   ;   Email: mail@heza.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hàn 35 35

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Điện công nghiệp 35 35

May thời trang 35 35

KT chế biến món ăn 35 35

Quản trị mạng máy tính 35 35

68

Trung cấp nghề An Dương
Mã trường:
Địa chỉ: Thị trấn An Dương – Huyện An Dương – Hải Phòng
Điện thoại: 0313871547
Email: dayngheanduong.edu@gmail.com

Hàn 35 15

Xét tuyển
Tháng 3

đến tháng 9/2017

Điện công nghiệp 35 35

Điện dân dụng 35 35

Thiết kế thời trang 35 20

Công nghệ Ô tô 30 15

69

Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Hải Phòng
Mã trường: 0301
Địa chỉ: Số 39 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0313.757.668;  Fax: 0313.757.669
Website: hpg.edu.vn

Ké toán Doanh nghiệp 25 50

Xét tuyển
Từ 01/01/2017 

đến hết 
30/11/2017

Quản lý Doanh nghiệp 20 25

Tin học ứng dụng 25 50

Pháp luật 20 12

Bảo trì & sửa chữa ôtô 10 25

Hướng dẫn du lịch 20 25

70

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng
Mã trường: XD01
Địa chỉ: Số 159 Phương Khê – phường Đồng Hòa – quận Kiến An – thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0313.544 629; Fax: 0313.544 629                   
Website: TPC.edu.vn ;  Email: truongtcktnghiepvuhp@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện dân dụng 25

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Điện công nghiệp 35 25

Điện tử công nghiệp 35 25

KT máy lạnh & ĐH không khí 35 25

Xây dựng DD & CN 25

Quản lý đất đai 20

Điện – Nước 35

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Cấp thoát nước 25 15

Kỹ thuật xây dựng 25

Cốt thép – Hàn 25

Hàn 30

Gia công & lắp dựng kết cấu thép 30

Kế toán doanh nghiệp 30

Quản trị hệ thống 35

Vĩnh Phúc

71

Trường Trung cấp nghề số 11/ BQP
Mã trường:
Địa chỉ: Xã Định Trung - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0213.861.964;  Fax: 02113.841.680  
Website: http://tcn11.edu.vn; 
Email: truongtcn11@yahoo.com

Hàn 60 60

Xét tuyển
Tháng 1

và tháng 8/2017

Cắt gọt kim loại 85 35

Công nghệ ô tô 110 70

Điện công nghiệp 75 35

Điện dân dụng 85 35

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 80 60

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 75 35

Cơ điện nông thôn 35 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

72

Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc
Mã trường: 1606
Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh - Phường Liên Bảo - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113.860.758;   Fax: 02113.721.068
Website:http://yduocvinhphuc.edu.vn; 
 Email: ytevinhphuc@moet.edu.vn

Điều dưỡng 40

 Xét tuyển

Đợt 1: từ tháng 3 
đến tháng 6

Đợt 2: từ tháng 7 
đến tháng 9

Đợt 3: từ tháng 10 
đến tháng 12

Hộ sinh 0

Dược sỹ trung cấp 210

Y sỹ 140

73

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng & Nghiệp vụ
Mã trường: TCT1603
Địa chỉ: Số 349 – Trường Chinh – Đồng Xuân – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3863.208;  
Fax: 0211.3863.062
Website: www.ktxdnv.edu.vn; 
Email: daotaotruongktxd@gmail.com

Kỹ thuật xây dựng 15 25

Xét tuyển Tuyển sinh liên 
tục

Cốp pha - Giàn giáo  40

Cốt thép - Hàn  40

Hàn điện  40

Cấp thoát nước  40

Trắc địa  35

Lắp đặt thiết bị cơ khí  45

Vận hành máy xây dựng  35

Điện dân dụng 40  

Điện công nghiệp 50  

Điện tử công  nghiệp 50  
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinh

Trung cấp

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Vận hành nhà máy thủy điện  40

Tin học ứng dụng  35

Kỹ thuật chế biến món ăn  35

Nghiệp vụ nhà hàng  35

May thời trang 30 75

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Trung cấp

 Hệ 6 
năm
(Học 
hết  

lớp 6)

Hệ 4 
năm
(Học 
hết  

lớp 8)

Hệ 3 
năm
(Tốt 

nghiệp 
THCS)

Hệ 2 
năm
(Tốt

nghiệp 
THPT)

74

Trung cấp văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc
Mã trường: 
Địa chỉ: Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện Thoại: 02113861380;  
Fax: 02113861380
Website: truongvhntvinhphuc.edu.vn; 
 Email: truongvhnt.vp@gmail.com

Quản lý văn hóa 10
Xét tuyển

Đợt 1: 
1/6/2017-
30/8/2017

Đợt 2:
1/9/2017-

20/11/2017

Hướng dẫn du lịch 15

Thanh nhạc 10 15

Xét tuyển 
và thi 

năng khiếu 
chuyên 
ngành

Biểu diễn nhạc cụ phương tây 10 5

Hội họa: 10 10 10

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 10 15

Nhạc công kịch hát dân tộc 5

Nghệ thuật biểu diễn chèo 5

Hướng dẫn du lịch 25
Xét tuyển

Nghiệp vụ lễ tân 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hải Dương

75

Trường Trung cấp Y tế Hải Dương
Mã trường: 2104
Địa chỉ: 239 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 03203.892302.  
Website:trungcapytehaiduong.edu.vn   
Email:truongtrungcapyte.hd@gmail.com

Điều dưỡng 50
Xét tuyển điểm 

Toán,Sinh lớp 12 
THPT

Từ 3-12/2017
Hộ sinh 0

Dược 0

Y sĩ 150

76

Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương
Mã trường: 2103
Địa chỉ: Số 30 phố Tống Duy Tân, Ngọc Châu, Tp. Hải Dương
Điện thoại: 0320.3847906 phòng Đào tạo Quản lý nghiên cứu khoa học
Web: vhntdlhd.edu.vn   
Email: daotao.vhnthd@gmail.com

Thanh nhạc

Xét tuyển theo 
học bạ THPT hoặc 
THCS và thi  02 

môn: Thanh nhạc + 
Thẩm âm tiết tấu

Nhận hồ sơ 
từ: 01/03 đến 

8/12/2017
- Ngày xét tuyển 

và thi tuyển
+ Đợt 1: 24-
25/8/2017

+ Đợt 2: 15-
16/12/2017

Nhạc cụ

Xét tuyển theo 
học bạ THPT hoặc 
THCS và thi  02 
môn: Nhạc cụ  + 
Thẩm âm tiết tấu

Hội họa

Xét tuyển theo 
học bạ THPT hoặc 

THCS và thi 01 
môn: Hình họa
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Múa

Xét tuyển theo 
học bạ THPT hoặc 

THCS và thi 01 
môn: Múa

Nhận hồ sơ 
từ: 01/03 đến 

8/12/2017
- Ngày xét tuyển 

và thi tuyển
+ Đợt 1: 24-
25/8/2017

+ Đợt 2: 15-
16/12/2017

Nghệ thuật biểu diễn chèo

Xét tuyển theo 
học bạ THPT hoặc 
THCS và thi  02 
môn: Hát  + Diễn 

xuất

Vẽ thiết kế Mĩ thuật có trợ giúp bằng máy 
tính

Xét tuyển theo 
học bạ THPT hoặc 

THCS và thi 01 
môn: Hình họa

Sư phạm Âm nhạc

Xét tuyển theo 
học bạ THPT hoặc 
THCS và thi  02 

môn: Hát  + 
 Nhạc cụ

Hành chính - Văn thư
Xét tuyển học bạ 

THPT hoặc THCSBáo chí

Quản lý văn hoá

77

Trường trung cấp nghề Cơ giới đường bộ
Tiếng Anh: Vocational Technical Secondary School for Training
Địa chỉ: Phường Cộng Hòa – Thị xã Chí Linh  - Tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: 03203.882781.
Website: cdngiaothongduongbo.edu.vn ;  Email: cdncgdb@gmail.com

Tin học văn phòng 5 20

Xét tuyển Liên tục tuyển 
sinh

Cắt gọt kim loại 5 5

Công nghệ Hàn 10 30

Vận hành máy thi công nền 20 65

Công nghệ ô tô 20 90

Điện dân dụng 5 15

Điện công nghiệp 10 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hưng Yên

78

Trường trung cấp tổng hợp Đông Đô
Mã trường: 2201
Địa chỉ: Xã Lương Tài – huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 03213.998.060
Website: dongdohy.edu.vn;    Email: tcluongtai@gmail.com

Pháp Luật 800 100
- Xét học bạ lớp 12.
- Xét Bảng điểm + 
Bằng Tốt nghiệp 

TC,CĐ, ĐH
Đối với hệ 1 năm

Tuyển sinh liên 
tục trong năm

Hành chính văn thư

Kế toán doanh nghiệp

Tài chính ngân hàng

Tin học ứng dụng

79

Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên
Mã trường: 2204
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên
Điện thoại: 03213.519.589
Website: vhntdlhy.edu.vn;    Email: 2204@moet.edu.vn

Diễn viên chèo 15

Thi tuyển Từ 01/3-
30/12/2017

Hội hoạ 15

Âm nhạc 15

Quản lý văn hoá 30

Đồ hoạ 15

Thời trang 15

Du lịch 15

80

Trưởng Trung cấp nghề GTVT Hưng Yên
Mã trường: 1TCD2201
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 03213.556.265, 
Fax: 03213.556.265
Email: trungcapgtvt@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trung cấp Công nghệ ô tô 15

Xét tuyển 3 thángTrung cấp Vận hành máy thi công nền 15

Trung cấp Xây dựng cậu đường bộ 15

Bắc Ninh

81

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh
Mã trường: TCT1903
Địa chỉ: Số 213 Ngô Gia Tự - P. Suối Hoa – Tp Bắc Ninh – Bắc Ninh
Điện thoại: 02413 810972  ;   Fax: 02413 870991
Website: www.ktkt-dulichbacninh.edu.vn

Điện tử công nghiệp 70

Xét tuyển
Từ tháng 1/2017 
đến tháng 12 năm 

2017

Điện công nghiệp 70

Điện dân dụng 30

May thời trang 30

Quản trị khách sạn 30

Kỹ thuật CBMA 35 75

Nghiệp vụ nhà hàng 30

Kế toán doanh nghiệp 30

82

Trung cấp Nghề Bách Khoa Bắc Ninh
Mã trường: BKBN
Địa chỉ: Số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh.
Điện thoại: 02413.818.399 ;     Fax:02413.818.399

Điện công nghiệp 30 70

Xét tuyển Từ 1/2017 – 
12/2017Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 30 70

Điện tử công nghiệp 50 50

83

Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh
Mã trường: 1906
Địa chỉ: Số 25, đường Thiên Đức, phường Vệ An, tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Điện thoại: 0241. 3.815.567; 3.825.983.  
Website: vhntbacninh.edu.vn; 
Email: tcvhnt.bacninh@moet.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ 30 30

Hệ chính quy (3 
năm), Xét tuyển 

điểm tống kết môn 
văn lớp 12 hoặc lớp 
9 và thi tuyển môn 

năng khiếu
Hệ chính quy (2 
năm): Xét tuyển 

điểm tổng kết môn 
Văn, Sử lớp 12

Nhận hồ sơ: 
Từ 01/04/2017

Ngày thi 
và xét tuyển: 

Đợt 1: 21, 
22/08/2017
Đợt 2: 09, 
10/10/2017
Đợt 3: 27, 
28/11/2016

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 5 5

Biểu diễn nhạc cụ phương tây 5 5

Organ 15 15

Thanh nhạc 20 20

Hội họa 5 5

Thiết kế đồ họa 5 5

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 10 10

Quản lý văn hóa 30

Hướng dẫn du lịch 30

84

Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh
Mã trường: 1908
Địa chỉ: Đồi Búp Lê, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.3827239
Fax: 0241.3827238
Website: ytebacninh.edu.vn
Email:truongybacninh@gmail.com

Điều dưỡng 100

Xét tuyển
20/02/2017

đến
20/12/2017

Hộ sinh 30

Dược sỹ 250

Y sỹ 120

85

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương- CCI.
Mã trường: 1903
Địa chỉ: 331 Ngô Gia Tự- Phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0241.3.874078
Fax: (0241)3.874080
Website:tuyensinhcci24h.edu.vn
Email: kinhbacedu@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 60 100

- HS tốt nghiệp 
THPT, THCS

 - Kết quả trong học 
bạ

-  Nhận hồ 
sơ:  từ  01/03 ÷ 

31/12/2017
- Ngày xét tuyển: 
Liên tục, tuyển 
sinh cả nước.

Tài chính – Ngân hàng 40 100

Công nghệ thông tin 40 100

Điện Công nghiệp và Dân dụng 50 100

Điện tử viễn thông 50 100

86

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Số 1
 Mã trường: 1905
Địa chỉ	: 331 Ngô Gia Tự - Phường Suối Hoa – TP Bắc Ninh – Bắc Ninh
Điện thoại: 02413870840 
Fax : 02413870840
Email: tcktkttm1@bacninh.edu.vn

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 20 5

Xét tuyển
Từ ngày 

10/3/2017 đến 
ngày 30/12/2017

Điện công nghiệp và dân dụng 20 5

Điện tử công nghiệp và dân dụng 20 5

Tin học ứng dụng 20 5

Kế toán xây dựng 20 5

Kế toán doanh nghiệp 20 5

Thú Y 200 20

Tài chính – Ngân hàng 20 5

Hành chính văn thư 40 5

Hướng dẫn du lịch 20 5

Quản lý và kinh doanh du lịch 20 5

quản lí kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn 
uống 20 5

Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông 20 5

Quản lí doanh nghiệp 20 5
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

87

Trường trung cấp Tuệ Tĩnh
Mã trường: 1904
Địa chỉ: Đường TS5, KCN Tiên Sơn, TX Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02416 511416	                              
Website: tuetinhmedical.edu.vn     
 Email: tctuetinh@bacninh.edu.vn 

Dược sĩ trung cấp 300 Xét điểm theo 
 học bạ Từ 01/03/2017

88

Trường Trung cấp Y Tế Trung Ương
Mã trường:
Địa chỉ: Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại:0241.6282181
Website:ytetrunguong.com.vn
Email:ytetrunguong@gmail.com

Dược sỹ trung cấp 420

Xét tuyển học bạ 
THPT 2017

Y sỹ 175

Điều dưỡng 105

Hộ sinh 105

Y sỹ y học cổ truyền 105

89

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành
Mã trường:
Địa chỉ: Phố Hồ - Thị trấn Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.3775.957            
Website: vocthuanthanh.vn
Email:truongtcnktktthuanthanh@gmail.com

Điện công nghiệp 35 100

Xét tuyển Theo năm học

May thời trang 35 100

Công nghệ ô tô 35 100

Hàn 35 70

Công nghệ thông tin 35 35

Kỹ thuật điêu khắc gỗ 35 35

Kế toán doanh nghiệp 35 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hà Nam

90

Trường Trung cấp nghề công nghệ Hà Nam
Mã trường:
Địa chỉ: Thôn Non - Xã Thanh Lưu – Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.760.978 
Fax:  03513.886.520
Website: www.tcncongnghehanam.edu.vn
Email: tcncnhanam@gmail.com

Cơ điện tử 18 66
Xét tuyển học bạ 

THPT, THCS

Liên tục  khai 
giảng vào ngày 25 

hàng tháng
Hàn 0 18

Vận hành máy xây dựng 0 18

91

Trung cấp Y - Dược Hà Nam
Mã trường: 24.01
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, , phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 Điện thoại: 0351.3828825
Website: http://www.tcydhanam.com
Email:  tcbkhanam@yahoo.com

Y sỹ 300 50

 Xét tuyển Nhận hồ sơ và xét 
tuyển trong thời 

gian cả năm 2017

Kỹ thuật xét nghiệm 50 0

Dược sỹ trung cấp 300 50

Điều dưỡng 100 50

Hộ sinh 50 50

Nam Định

92

Trung Cấp nghề Số 8
Mã trường: TCT 2503;
Địa chỉ : 121 Lê Hồng Phong - Thành Phố Nam Định;
Điện thoại: 0350.3644318         
Fax: 0350.3647310;
Email: trungcapngheso8nd@gmail.com; phongdaotaot8@gmail.com

Công nghệ Đúc Kim loại 20 Xét tuyển Cả năm
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện Công nghiệp 25

Hàn 20

Xét tuyển Cả năm

Kế toán DN 25

Kỹ thuật Sửa chữa LRMT 25

May Thời trang 140

Mộc Mỹ nghệ 25

Rèn rập 25

93

Trường Trung cấp Y tế Nam Định
Mã trường: 2506
Địa chỉ: 190 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định.
Điện thoại: 03503. 648314  
Fax: 03503. 648314
Website: mpn.edu.vn 
Email: 2506@moet.edu.vn

Điều dưỡng 100 50

Xét tuyển Từ tháng 2 đến 
25/12/2017

Dược sỹ 120 100

Y sỹ 80 0

Hộ sinh 50 0

Dân số y tế 50 0

Y sỹ y học cổ truyền 50 0

94

Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định
Mã trường: 2504
Địa chỉ: Lô 21 Phố Đoàn Khuê- Khu Đô thị Thống Nhất - Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 03503.648.823 
Fax: 03503642299
Website: cnttnd.edu.vn 
Email: tc_ptth@namdinh.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Báo chí 20 20
Xét tuyển 2 môn 

Văn- Sử học bạ lớp 
9 hoặc lớp 12

Học sinh tốt 
nghiệp THCS: 
nhập học đợt 1: 

7/2017.
đợt 2 : 9/2017.

Tốt nghiệp THPT 
nhập học đợt 1: 
9/2017, đợt 2: 

11/2017

Điện công nghiệp và dân dụng 20 20

Xét tuyển 2 môn 
Toán-Lý học bạ lớp 

9 hoặc lớp 12

Công nghệ Phát thanh - Truyền hình 20 0

Điện tử máy tính 15 25

Điện tử viễn thông 15 25

Điện tử tự động 40

Điện tử dân dụng 40

May thời trang 15 45

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 15 25

95

Trường Trung cấp Cơ Điện Nam Định
Mã trường:  25092
Địa chỉ: 393A Trần Huy Liệu - P. Trường Thi -TP. Nam Định 
Điện thoại: 0350849619   
Website: truongtrungcapcodiennd.edu.vn
Email: truongcodiennamdinh@yahoo.com

Điện công nghiệp 20 70

Xét học bạ và bằng 
(hoặc giấy chứng 
nhận) tốt nghiệp

Từ 6/3/2017 đến 
29/12/2017

Điện tử công nghiệp 10 20

Công nghệ Ô tô 20 60

Hàn kim loại 20 20

Cắt gọt kim loại 10 20

May thời trang 10 30

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 10 20

Quản trị mạng máy tính 10 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 10 30

96

Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định
Địa chỉ: Quốc lộ 10 xã Lộc An thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 03503.843678;  Fax: 03503.843678
Website: Truonggtvt.namdinh.gov.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ ô tô 50 50

Xét tuyển Liên tục trong 
nămVận hành máy thi công nền 50 50

Hàn 50 50

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định
Mã trường: 2503
Địa chỉ: Xã Nam Phong thành phố Nam Định tỉnh Nam Định.
Điện thoại: 02283.858.209    ;    Fax: 02283.858.206
Website: www.trungcapktktnongnghiepnamdinh.edu.vn
Email: trungcapnongnghiepnamdinh@gmail.com

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 30 10

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Chăn nuôi - Thú y 100 10

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 30 10

Nuôi trồng thủy sản 30 5

Kế toán doanh nghiệp 30 10

Quản lý đất đai 30 5

Ninh Bình

97

Trung cấp nghề Nho Quan
Mã trường: TCD2704
Địa chỉ: Phố Tân Nhất – Thị trấn Nho Quan – Huyện Nho Quan – Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0303. 662.949;  Fax: 0303. 662.949             
Email: tcnnhoquan@gmail.com

May thời trang 50 150

Xét tuyển

Phát và nhận hồ 
sơ tuyển sinh từ 
tháng 4/2017÷ 

10/2017

Điện công nghiệp 50 50

Hướng dẫn du lịch 50 50

Kế toán doanh nghiệp 50 50

98

Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Ninh Bình
Mã trường: TCD2707
Địa chi:
- Cơ sở 1: Số 25, đường Trần Hưng Đạo - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình
- Cơ sở 2: Đường Triệu Việt Vương - Phường Bích Đào - TP. Ninh Bình
Điện thoại: 0303.882.305;     Fax: 0303.872.642
Website: www.tccdnb.edu.vn;  Email: truongnghecdnb@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện dân dụng 50 150

Xét tuyển Tháng 10- Tháng 
12Công nghệ Thông tin (Ứng dụng phần mềm) 30 30

Hướng dẫn du lịch 50 50

99

Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình
Mã trường: 2702
Địa chỉ: Phường Bích Đào - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0303.871.028  
Website: ninhbinh.edu.vn 
Email: thkt@ninhbinh.edu.vn

Kế toán doanh nghiệp 100 100 Xét tuyển Quanh năm

Chăn nuôi -Thú y 100 100

Trồng trọt 50 50

100

Trường Trung cấp nghề Quốc tế
Mã trường:  IVS
Địa chỉ: Km 10 QL 1A Ninh Bình – Hà Nội,  Xã Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình.
Điện thoại: 030.3868231 
Fax : 030.3833425
Website: ivs.edu.vn  

 Kỹ thuật xây dựng 50 

Xét tuyển Tháng 8,12
Phiên dịch tiếng Anh du lịch 30 

Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại 30

Phiên dịch tiếng Đức kinh tế thương mại 30 

Thái Bình

101

Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình
Mã trường:
Địa chỉ: 323 Phan Bá Vành - Quang Trung - Tp Thái Bình - Tỉnh Thái Bình.
 Điện thoại: 0363.645.183 
Fax: 0363.830.098
Email: tdcomtb@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Vận hành cần, cầu trục 50

Sơ tuyển Ngày 17/9

Vận hành máy thi công nền 50

Vận hành máy thi công mặt đường 50

Vận hành máy xây dựng 50

Vận hành máy thi công xây dựng 50

102

Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình
Mã trường: 
Địa chỉ: Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363 748 437
Website: http://nkt.edu.vn   
Email: vananh.sld@gmail.com 

May thời trang
50

Xét tuyển Từ 01/6/2017 đến 
31/12/2017

Thiết kế thời trang

Điện công nghiệp
50

Điện tử công nghiệp

Hàn
30

Cắt gọt kim loại

Quản trị cơ sở dữ liệu
60

Quản trị mạng máy tính

Kế toán doanh nghiệp 35

103

Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Kiến Xương
Mã trường: TCD 2608
Địa chỉ: Khu đô thị Tân Tiến thị trấn Thanh Nê – Kiến Xương – Thái Bình
Điện thoại: 0363514514 

Điện công nghiệp 50 50

Xét tuyển Tháng 5,6,7May  thời trang 50 100

Hàn 50 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

104

Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình
 Mã trường: 2603
Địa chỉ: Số 362 đường Nguyễn Du, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3863.223; 036.3963.568
Webside: www. tcnnthaibinh.edu.vn;  Email:Truongnongnghiepthaibinh@gmail.com

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 100 100

Xét tuyển Ngày 01/2 - 30/11 

Chăn nuôi - Thú y 100 100

Kế toán doanh nghiệp 30 30

Quản lý đất đai 20 -

Nuôi trồng thủy sản 30 -

VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Thanh Hóa

105

Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa
Mã trường: TCĐ 2813.
Địa chỉ: Số 525B Lê Lai, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02376255090; 0904.362.868 
Email: Phongđaotaotcnđbkk@gmail.com

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 10 20

Xét tuyển Liên tục trong 
năm 2017

May thời trang 5 25

Điện công nghiệp 5 25

Hàn 3 17

106

Trung cấp nghề Yên Định
Mã trường:
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;
Điện thoại:  02373.510.686
Email: Trungcapngheyendinh@gmail.com

Hàn điện 35

Xét tuyển Tháng 9/2017

May thời trang 70

Thú y 35

Chế biến món ăn 70

Điện dân dụng 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

107

Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thanh Hoá
Mã trường:
Địa chỉ: Số 02 Dốc ga, Phường Phú Sơn, Thành Phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại: 0373.942804; 0373.943260. 
Fax 02373.940.897
Website: Truonggtvtthanhhoa.edu.vn

Vận hành máy thi công nền 30 20
Xét tuyển Cả năm

Công nghệ ô tô 50 30

108

Trường  trung cấp Kỹ thuật Y Dược Thanh Hóa
Mã trường: 2813
Địa chỉ: Số 02 – Đường Chi Lăng – Phường Quảng Thành – T.P Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 0237.666.0305, 02373.505.696 , 0974.285.853
Email: tcktydthanhhoa@thanhhoa.edu.vn
Cán bộ tuyển sinh: Đỗ Thị Hương   
Điện thoại: 0974.285.853

Y sỹ 100 0

Xét tuyển Tuyển sinh liên 
tục trong cả nămĐiều dưỡng 100 0

Dược sỹ trung cấp 150 0

109

Trung cấp Y - Dược Hợp Lực
Mã trường: 2807
Địa chỉ: 595 Nguyễn Chí Thanh – P. Đông Thọ - TP Thanh Hóa
Điện thoại:0373 854 848
Website: www.hoplucgroup.com.vn;   Email: tchopluc@thanhhoa.edu.vn

Điều dưỡng 45 5

Xét tuyển
Nhận hồ sơ liên 

tục từ 01/02/2017 
đến 31/12/2017

Dược sỹ 180 20

Y sỹ 45 5

110

Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa
Mã trường: TCĐ 2801
Địa chỉ: Xã Minh Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại:  02378958003	
Website: Trungcapnghemiennui.vn;  Email: tcnghemn@thanhhoa.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện Công nghiệp 30 60

Xét tuyển Cả năm

Hàn 30 60

May Thời trang 30 60

Kỹ thuật SC và lắp ráp Máy tính 30 35

Thú y 30 35

111

Trường Trung cấp nghề Nga Sơn
Mã trường: TCD2815
Địa chỉ: Số 5 - Đinh Công Tráng - Tiểu khu 3 - TT. Nga Sơn - Thanh Hóa
Điện thoại: 0237.362.7878; 0237.862.7898
Website: tcnghengason.edu.vn  ;    Email: tcnngason@gmail.com; tcnghengason@thanhhoa.edu.com

Điện công nghiệp 33 85

Xét tuyển Cả năm

Điện dân dụng - 38

Hàn 30 65

KT máy lạnh và ĐHKK - 60

May thời trang - 57

Thú Y 37 45

112

Trung cấp nghề Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa
Mã trường:
Địa chỉ: Xã Quảng Thọ - thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại:037 6255777;  Fax: 037 3990004
Website: ttv.edu.vn	
Email: tcngheptth@gmail.com

Công nghệ thông tin 30 70

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Quản trị mạng máy tính 70

Tin học Văn phòng 70

Khai thác thiết bị Phát thanh 15 0

Khai thác thiết bị Truyền hình 30

Kỹ thuật SXCT Truyền hình 30

Điện Dân dụng 70

Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK 15 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

113

Trung cấp nghề số 1 thành phố Thanh Hóa
Mã trường: S1TPTH
Địa chỉ: 2/58 Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa 
Điện thoại:  0237.3713052             		
Website: tcns1.edu.vn 
Email: trungcapngheso1tpth@gmail.com

Hàn 70 35

Xét tuyển
Tháng 3 và

tháng 9

Điện dân dụng 35 70

Điện công nghiệp 35 70

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 35 70

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 35

May thời trang 35 140

Công nghệ ô tô 70 70

114

Trường Trung cấp nghề Thạch Thành
Mã trường:
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại: 0373.656.766  
Fax: 0373.656.766
Website:www.trungcapthachthanh.com.vn;  

Tin học 20

Xét tuyển 2017

Kế toán 20

Hàn 25

Điện dân dụng 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 20

Sửa chữa thiết bị may 6 20

May thời trang 40

Thú y 15 30

Chăn nuôi gia súc gia cầm 20

Lâm sinh 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

115

Trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa
Mã trường: 2815
Địa chỉ: Số 03 đường Chi Lăng - P. Quảng Thành - TP. Thanh Hóa - Thanh Hóa.
Điện thoại: 037.6255666;  Fax: 04.33824931
Website: www.ytuetinhthanhhoa.net
Email: tctuetinh@thanhhoa.edu.vn

Y sĩ y học cổ truyền 350

Xét tuyển

Đợt 1: Từ 
10/07/2017 đến 

14/09/2017
Đợt 2: Từ 

15/09/2017 đến 
14/11/2017
Đợt 3: Từ 

15/11/2017 đến 
29/12/2017

Y sĩ 70

Dược sĩ trung cấp 50

Điều dưỡng 30

116

Trường trung cấp nghề Bỉm Sơn
Mã trường: 
Địa chỉ: 217 Trần Phú – phường Lam Sơn – Bỉm Sơn – Thanh Hoá
Điện thoại: 02373 825 021
Fax: 02373 825 436      
Website:  www.trungcapnghebimson.edu.vn    
Email: trungcapnghebs@gmail.com

Nghề Hàn 25 50

Xét tuyển Liên tục

Công nghệ ô tô 25 50

Nghề May thời trang 30 50

Nghề Điện dân dụng 20 20

Nghề KT máy lạnh và Điều hoà không khí 30

Trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa
Mã trường:  2801
Địa chỉ: Số 01 Đường Hàm Tử, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá
Điện thoại:(0237).3724.333	 ;  Fax:(0237).3914.474
Website:  www.bachngheth.edu.vn    ;    Email: tcbachnghe@thanhhoa.edu.vn

Y sĩ.   100

Dược sĩ trung cấp 100 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Sư phạm mầm non. 450 50

Y sĩ Y học cổ truyền. 50

Hành chính văn phòng. 50

Thư viện – Thiết bị trường học. 50

Chăn nuôi – Thú y. 100

Điều dưỡng. 150 50

Nghệ An

117

Trường Trung Cấp Nghề Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Tây	
Mã trường:  TCD 2902
Địa chỉ: phường Long Sơn - thị xã Thái Hoà - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.811.275
Fax: 02383.811.449. 
Email: dnmientay@gmail.com.vn

Thú y 25 75

Xét tuyển Từ 20/05 đến 
30/08 năm 2017

Bảo vệ thực vật 0 70

Hàn 0 35

Điện công nghiệp 0 100

Công nghệ ôtô 0 45

118

Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Vinh
Mã trường: TCĐ - 2905
Địa chỉ: 150, Đinh Công Tráng, Phường Lê Mao, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại:  0238.3842577
Fax: 0238.3848907
Website:trungcapnghevinh.com. 
Email: huyluongdaotao@gmail.com

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 25

 Xét tuyển 2017

Điện công nghiệp 25

Công nghệ ô tô 40

Công nghệ hàn 20

May thời trang 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

119

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Vinh
Mã trường: XD04
Địa chỉ: Số 179, đường Phong Định Cảng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238 843 214; 
Fax: 0238 844 749
Website: vitapco.edu.vn; 
Email: tcncnnyenthanh.nghean@gmail.com

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 20

Xét tuyển Từ 15/3 đến 28/12

Tin học ứng dụng 20

Kế toán doanh nghiệp 20

Điện dân dụng 20 50

Điện Công nghiệp 20 80

Cốt thép - Hàn 20 70

Nề - Hoàn thiện 15

Xét tuyển Từ 15/3 đến 28/12

Kỹ thuật xây dựng 15

Cấp thoát nước 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 30

Hàn 20

May thời trang 30

120

Trung cấp nghề Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Yên Thành
Mã trường: TCD2907
Địa chỉ: Khối 2 – Thị trấn Yên Thành – Huyện Yên Thành – Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0383.630.649      
Fax: 0383.633.886
Email: phongdaotaotcnyt@gmail.com

Công nghệ ô tô 60

Xét tuyển Từ tháng 3/2017 
đến tháng 10/2017

Hàn 40

May thời trang 60

Nguội lắp ráp cơ khí 30

Lắp đặt thiết bị cơ khí 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện công nghiệp 20

Xét tuyển Từ tháng 3/2017 
đến tháng 10/2017Điện dân dụng 20

Thú y 20

121

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc
Mã trường:
Địa chỉ: Khối 4 – thị trấn Quán Hành – Nghi Lộc – Nghệ An
Điện thoại: 02383.614.323; 02383.611636  
Email: phamxuanhong2012@gmail.com

Công nghệ ô tô 90

Xét tuyển Từ 15/5-
15/10/2017

Cơ khí hàn 40

Điện dân dụng 45

Điện công nghiệp 25

May và thiết kế thời trang 90

Xét tuyển Từ 15/5-
15/10/2017

Kỹ thuật chế biến món ăn 90

Kỹ thuật sửa chữa điện lạnh và điều hòa 
không khí 40

122

Trường trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Nghệ An
Mã trường: TCD2908
Địa chỉ: Thôn Tân Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 038 3731 456   ;           Fax: 038 3873866
Email:truongtcndtnt@ldtbxh.nghean.gov.vn

Điện dân dụng 10 150

Xét tuyển  Liên tục trong 
năm

Hàn 5 75

May thời trang 10 140

Thú y 5 30

123

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam
Mã Trường:  2903
Địa chỉ: Đường Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0383 578 123 ;   Fax: 038 3 571 997
Website: hlepu.edu.vn    
Email: hlepu@hlepu. edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán Doanh nghiệp Sản xuất 40

Xét tuyển 6/3 /2017 đến 
20/12/2017

Kỹ thuật chế biến món ăn 100

Điện dân dụng và công nghiệp 150

Công nghệ điện tử 30

Pháp luật 30

Tin học ứng dụng 30

Hành chính văn phòng 30

Thiết bị thư viện trường học 30

Công nghệ Hàn 100

Xét tuyển 6/3 /2017 đến 
20/12/2017Quản lý và bán hàng siêu thị 100

Công nghệ may và thời trang 50

124

Trường Trung cấp Việt Anh
Mã trường: 2902
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh - Phường 
Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.515157
Website: vietanh.edu.vn
Email: vietanh.nghean@gmail.com

Y sỹ 50

Xét tuyển học bạ 
PTTH

Từ tháng 02 đến 
tháng 12

Dược sỹ 150

Điều dưỡng 100

Du lịch 50

SP Mầm non 250

125

Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An
Mã trường: TCD2909.
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại:  0383643981; 0388640785.      
Email:TCNKTKTBac.NgheAn@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hàn 20 65

Xét tuyển Tháng 1 đến tháng 
8 hàng năm

Kế Toán Doanh Nghiệp 60

Điện dân dụng 20 70

Điện Công nghiệp 23 80

Thú y 90

May thời trang 22 70

Công nghệ Ôtô 20 62

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 15 45

Điện lạnh 20 70

126

Trường trung cấp Tổng hợp Miền Trung
Mã trường: 2901
Địa chỉ:  Khối 8, Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 
Điện thoại: 02383.696968      
Website: tonghopmientrung.edu.vn  
Email: tonghopmientrungedu@gmail.com

 Dược sỹ 100

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Y sỹ y học cổ truyền 100

Sư phạm mầm non 150

Kỹ thuật chế biến món ăn 100

Kế toán 50

 Quản trị nhà hàng, khách sạn 50

 Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn 50

Lữ hành hướng dẫn du lịch 50

127

Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Đô Lương
Mã trường: TCD 2910
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Đông Sơn-Huyện Đô Lương -Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 871 551
Website: http://trungcapnghe.doluong.edu.vn  
Email: truongtcndoluong@ldtbxh.nghean.gov.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện Công nghiệp 60

Xét tuyển Từ tháng 5 đến 
tháng 11

Điện tử Công Nghiệp 60

Hàn 30

May thời trang 60

Thú y 30

Hà Tĩnh

128

Trung cấp nghề Hà Tĩnh
Mã trường:TCD3002
Địa chỉ: 454 Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:02393885472;    Fax: 0393885993
Website: truongtrungcapnghehatinh.edu.vn ;  Email:thutruongnghe@gmail.com

Vận hành máy thi công nền 35 150

Xét tuyển 15/3 và 15/8

Vận hành cần trục, cầu trục 35 105

Điện công nghiệp 35 70

May thời trang 35 70

Hàn 70 105

Lái xe chuyên dụng 70

Công nghệ ô tô 35 70

Kỹ thuật chế biến món ăn 70 150

Bảo trì thiết bị cơ khí 35 70

129

Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh
Mã trường: 42003
Địa chỉ: Số 287- Đường Quang Trung, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 023.93838904; 023.93837126;   Fax:02393837573
Email: trungcapkyngheht@gmail.com

Công nghệ Ô tô 50 50

Xét tuyển 6-11/2017

Điện công nghiệp 70 50

Vận hành máy thi công nền 50 50

Nghề Hàn 50 50

Kỹ thuật chế biến món ăn 50 70
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Vận hành Cần cầu trục 30 50
Xét tuyển 6-11/2017

Kỹ thuật may thời trang 50 50

130

Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng
Mã trường:
Địa chỉ: Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.634.907   ;      Fax: 02393.634.306
Website: lytutrongtcn.edu.vn

Kỹ thuật chế biến món ăn 50

Xét tuyển T7-T9 hàng năm

Nghiệp vụ nhà hàng 50

May thời trang 50

Hàn 100

Điện công nghiệp 100

Điện dân dụng 100

Hướng dẫn du lịch 50

Công tác xã hội 50

Kỹ thuật sữa chữa máy lạnh và điều hòa 
không khí 100

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 100

Quảng Bình

131

Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình
Mã trường:
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0232.3826.062 ; Fax: 0232.3826.062 
Website: tcktqb.edu.vn;   Email: kinhteqb@quangbinh.edu.vn

Quản trị khách sạn 50 90

Xét tuyển

Tuyển sinh nhiều 
đợt trong năm: Từ 
tháng 01/2017 đến 

tháng 12/2017

Nghiệp vụ nhà hàng 60 100

Văn thư hành chính 50 55

Kế toán doanh nghiệp 50 50

Kế toán hành chính sự nghiệp 30 30

Kế toán xây dựng 30 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thống kê 30 30

Xét tuyển

Tuyển sinh nhiều 
đợt trong năm: Từ 
tháng 01/2017 đến 

tháng 12/2017

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 30 30

Tin học ứng dụng 50 200

Quản lý nông trại 30

132

Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình
Mã trường: 3103
Địa chỉ: Tổ dân phố 14, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3827143 
Fax: 0232 3822691
Website: ytequangbinh.edu.vn; 
Email: yteqb@quangbinh.edu.vn

Y sỹ  45

Xét tuyển 04 Đợt trong năm 
2017

 Dược sỹ 90

 Điều dưỡng 90

Hộ sinh 45

133

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
Mã trường: TP04
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 02326 258 016 
Fax: 02326 258 016
Website:trungcapluatdonghoi.edu.vn
Email: tcldh@.moj.gov.vn

Pháp luật 200 500 Xét tuyển
Từ tháng 3/2017

 đến tháng 
11/2017

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình
Mã trường:  3102
Địa chỉ: Số 01 - Trần Nhật Duật - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
Số điện thoại: 02323 837417 ;   Fax:    02323 839 022
Website:  www.ktcnnqb.edu.vn  ;
Email: ktcnnqb@quangbinh.edu.vn

Điện Công nghiệp và dân dụng 20 50 Xét tuyển 03/2017
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học ứng dụng 10 20

Xét tuyển 03/2017

Cơ khí động lực 10 50

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp 10 20

Xây dựng cầu đường 10 20

Quản lý tài nguyên rừng 20 30

Lâm sinh 20 30

Chăn nuôi - Thú y 20 50

Công nghệ hàn 10 20

Vận hành máy thi công nền 10 20

Quản lý và bán hàng siêu thị 10 30

Quản lý đất đai 10 20

Trồng trọt 10 20

Trắc địa, Địa hình, Địa chính 10 20

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 10 20

Khuyến nông lâm 10 20

Nuôi trồng thủy sản 10 20

Quản trị mạng máy tính 10 20

Quảng Trị

134

Trường Trung Cấp Mai Lĩnh Quảng Trị
Mã trường: 3201
Địa chỉ: 04 Lê Thế Hiếu - Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: 02333 561355
Website: mailinhqt.edu.vn;    
Email: mailinhquangtri@gmail.com

Kế toán Doanh nghiệp 40

Xét tuyển Tháng 4/2017
Quản lý Kinh doanh Du lịch 20

Điện công nghiệp& Dân dụng 20

Kinh doanh TM&DV 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hành chính văn phòng: 40

Xét tuyển Tháng 4/2017

Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn 20 20

Tài chính – Ngân hàng 20

Tin học ứng dụng 20

Công nghệ Kỹ thuật xây dựng 20

Quản lý Doanh nghiệp 20

Trường Trung cấp Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Trị
Mã trường: 3202
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị
Điện thoại: 02333.825.328                       
Website: http://trungcapnongnghiep.quangtri.gov.vn/

Chăn nuôi - Thú y 120

Xét tuyển môn 
Toán, Sinh lớp 12 9/10/2017

Quản lý & Kinh doanh Nông nghiệp 130

Kế toán doanh nghiệp 80

Trồng trọt –BVTV 40

Lâm sinh 30

Nuôi trồng thủy sản 30

Trường Trung cấp nghề Quảng Trị
Mã trường: TCD3201
Địa chỉ: 179 Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 023.3560.119
Website: http://dayngheqt.edu.vn   ;	 Email: trungcapnghequangtri@gmail.com

Điện công nghiệp 10 15

Xét tuyển 01/3/2017-
30/11/2017

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 10 15

Hàn 10 15

Công nghệ ô tô 10 15

Vận hành máy thi công nền 10 10

Kỹ thuật xây dựng 10 10

Lập trình máy tính 10 10

May thời trang 10 10

Kỹ thuật chế biến món ăn 10 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thừa Thiên - Huế

135

Trường Trung cấp nghề Quảng Điền
Mã trường: TCD3305
Địa chỉ: Số 75, Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 
Điện thoại: 0234.3755111
Fax: 0234.3555638
Webside: http://qdvts.edu.vn
Email:tcn.quangdien@thuathienhue.gov.vn

Hàn 25 25

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Điện công nghiệp 25 25

May thời trang 25 25

Kỹ thuật điện lạnh và điều hoà không khí 25 25

Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản 20 20

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Mã trường: 3303
Địa chỉ: 49 Nguyễn Chí Diểu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:  0234. 3525043; 
Fax: 0234. 3511466
Website: cdvhnt-tthue.edu.vn;
 Email: truongvhnthue@vnn.vn

Thanh nhạc 35

Xét tuyển và
Thi năng khiếu

Đợt 1: 10/8/2017
Đợt 2:

10/9/2017
Đợt 3:

10/10/2017

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 25

Hội họa 40

Thiết kế đồ họa 30

Quản lý văn hóa 30

Thư viện 30

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 50

Nghệ thuật biểu diễn Ca kịch Huế 20

Nghệ thuật biểu diễn Tuồng 20

Nhạc công truyền thống Huế 30

Biên đạo Múa 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thành phố Đà Nẵng

136

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng
Mã trường: TCĐ 0405
Địa chỉ: 181 Nguyễn Văn Thoại – P. An Hải Đông – Q. Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3985313 - 0236.3986609, Fax: 0236.3985313 
Website: www.ktcndn.edu.vn
Email: kythuatcongnghedn@gmail.com

Điện dân dụng 100 20

Xét tuyển Trong năm

Điện công nghiệp 100 20

Xây dựng dân dụng 40 20

Điện tử dân dụng 40 20

Dịch vụ nhà hàng 100 20

137

Trường Trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt
Mã trường: 0406
Địa chỉ: 467 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3741666;   Fax: 0236.727927
Website: yviet.edu.vn    
Email: yvietdn@gmail.com

Xây dựng dân dụng 20 30

Xét tuyển Ngày 17/6

Xây dựng cầu đường 10 40

Thiết kế kiến trúc 10 40

Quản lý văn hóa 30 20

Kế toán doanh nghiệp 30 20

Tài chính ngân hàng 30 20

Hướng dẫn du lịch 30 70

Hành chính văn thư 30 20

138

Trường Trung cấp Nghề Giao thông Công Chính Đà Nẵng
Địa chỉ: 72 Đỗ Thúc Tịnh, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3625251; Fax: 0236.3625250
Website: www.gtccdanang.edu.vn

Nghề Công nghệ ô tô 50 Xét tuyển Tháng 3,7,10



545

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Khánh Hòa

139

Trung cấp nghề Cam Ranh
Địa chỉ: TDP Hoà Do 6A, P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hoà
Điện Thoại: 0583.973535; 0583.970879;  Fax: 0583.973535
Website:  tcncamranh.edu.vn;  Email: donhattruongtcncr@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 30 Theo quy định hiện hành

Điện công nghiệp

Theo quy định hiện hành

KT Chế biến món ăn

Nghiệp vụ nhà hàng

May thời trang

Kỹ thuật xây dựng

Hàn

Công nghệ thông tin 30

140

Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa
Mã trường: 4101
Địa chỉ: Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0583.837731;  Fax: 0583.83981
Website: www.tcktkhanhhoa.edu.vn		

Kế toán doanh nghiệp 125 70

Xét tuyển Cả năm

Tài chính - Ngân hàng 30 10

Quản lý và kinh doanh du lịch 40 10

Marketing 40 10

Quản trị nhân lực 40 10

Lâm sinh 40 10

Tin học ứng dụng 30  

Quản trị mạng máy tính 25  

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 25  

Quản lý và bán hàng siêu thị 25 10

Điện công nghiệp và dân dụng 30 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

141

Trung cấp nghề Cam Lâm
Mã trường: TCĐ 4107
Địa chỉ: Thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0583 996 379;  DĐ: 0986180731	
Điện thoại: 01689373655 
Email: tcncl.sld@khanhhoa.gov.vn

Nghiệp vụ nhà hàng 40 Xét tuyển Tháng 3 - Tháng 9

Kỹ thuật chế biến món ăn 40

Xét tuyển Tháng 3 - Tháng 9
Điện công nghiệp 30

Công nghệ Ô tô 60

May thời trang 30

142

Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh
Mã trường:
Địa chỉ:116 Hùng Vương, T.T Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583850574			 
Email: phonghcdk@gmail.com

Công nghệ ô tô 30

Xét tuyển Nhiều lần trong 
năm

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 25

May thời trang 25

Kỹ thuật chế biến món ăn 20

143

Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn
Mã trường:
Địa chỉ: Thôn Ma 0 – xã Sơn Trung – Khánh Sơn – Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3869789; 
Fax: 058.3869789
Email: dnks_sld@khanhhoa.gov.vn 
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 30

Xét tuyển Từ 01/6/2017 
đến 31/12/2017

Kỹ thuật xây dựng 40

May thời trang 40

Lâm sinh 30

Hàn 30

Nghiệp vụ nhà hàng 30

144

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa
Mã trường: TCĐ 4101
Địa chỉ: Số 02 Tân Định, Tổ dân phố 17, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 3630918; 058. 3632494;   
 Fax: 0583 630 198
Website: tcnnh.edu.vn	
Email: tcnnh.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

Hàn  200

Xét tuyển
Bắt đầu từ tháng 
4 đến hết tháng 

12/2017

Cắt gọt kim loại  60

Điện công nghiệp 20 120

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh  30

May thời trang  100

Kỹ thuật chế biến món ăn 20 80

Nghiệp vụ nhà hàng  40

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  30

145

Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh
Mã trường:
Địa chỉ: Thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583.840.368
Website:  tcnvn.edu.vn	
Email: tcnvn.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn



548

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hàn 25

Xét tuyển Năm 2017

Cắt gọt kim loại 25

May thời trang 20

Kỹ thuật chế biến món ăn 60

Điện công nghiệp 20

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 30

Chế tạo thiết bị cơ khí 20

Quảng Nam

146

Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam
Mã trường: 3406
Địa chỉ: 106 Trần Văn Dư, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353813434; 02353813436; 
Fax: 02353813434
Website: http://www.vhntdlqn.edu.vn

Quản lý Văn hóa 30 20

Xét tuyển Từ tháng 6/2017 - 
10/2017Nghệ thuật biểu diển múa dân gian dân tộc 15 15

Nghiệp vụ Lễ tân 30 0

Nghiệp vụ lữ hành hướng dẫn 30 0

Xét tuyển Từ tháng 6/2017 - 
10/2017Thư viện 40 20

Thiết kế đồ họa 20 20

147

Trường trung cấp nghề tư thục ASEAN
Mã trường:
Địa chỉ: 53A Hùng Vương – Phường An Mỹ - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3812458; 
 Fax: 0235.3828836
Website: vsa.edu.vn	
Email: tinhpx@donga.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Trung cấp
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian  
tuyển sinh

Tốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điều dưỡng 30

Xét tuyển điểm học 
bạ THPT, BT.THPT

Tuyển thường 
xuyên trong năm

Hướng dẫn du lịch 30

Quản trị khách sạn 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 40

Kỹ thuật pha chế đồ uống 30

Điện dân dụng 30

Điện công nghiệp 30

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 30

Công nghệ thông tin 30

Công tác xã hội 30

Nghiệp vụ lễ tân 30

May thời trang 30

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian 
tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấpTốt 
nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

148

Trung cấp Quảng Đông
Mã trường: 3402
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3769799; Fax: 0235.3868848
Website: www. quangdong.edu.vn
Email:	 minhtrietqd@gmail.com

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 40 25 50

Xét tuyển bằng 
tốt nghiệp 

THCS, THPT 
và học bạ

Ngày 
10/3/2017 

đến 
15/12/2017

Quản lý và kinh doanh du lịch 40 25 100

Điện công nghiệp và dân dụng 50 50 100

Tin học ứng dụng 40 25 0

Kế toán doanh nghiệp 40 25 0

Chăn nuôi – Thú y 40 30 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

149

Trường TC Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Trung- Tây Nguyên
Mã trường: TCT 3405
Địa chỉ: Lô 25B Phan Bội Châu – Tp Tam Kỳ- Quảng Nam
Điện thoại: 02353813655
Website: http://tcnmttn.edu.vn

Kỹ thuật Xây dựng 200 100

Xét tuyển Thường xuyên

Gia công và Thiết kế sản phẩm Mộc 100 100

Quản trị mạng máy tính 100 50

Kỹ thuật Điện dân dụng 200 100

Kỹ thuật chế biến món ăn 100 100

150

Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam
Mã trường:
Địa chỉ: Thôn Pà Dồn, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3792971;
 Fax: 0235.3792972
Email: daynghe.tndtmnqn@yahoo.com

Điện dân dụng 50 50

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc 70 30

May thời trang 70 30

Hàn 50 50

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 60

Mộc xây dựng và trang trí nội thất 30 40

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Cơ điện nông thôn 35

Trồng cây công nghiệp 50

Thú y 50

Công tác xã hội 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quảng Ngãi

151
Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi

Nghề May thời trang 50

xét tuyển Cả năm

Nghề Tin học văn phòng 25 25

Nghề Điện tử công nghiệp 40

Nghề Điện công nghiệp 45

Nghề Điện dân dụng 40

Nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 45

Nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 40

Nghề Hàn 45

Nghề Cắt gọt kim loại 40

Nghề Sửa chữa cơ khí động lực 45

Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn 30 30

152
Trường Trung cấp nghề Đức Phổ

Điện công nghiệp 50

Xét tuyển Cả năm

Điện tử dân dụng 40

May thời trang 50

Công nghệ thông tin 50

Tin học văn phòng 30

Kế toán doanh nghiệp 30

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 50

Nghiệp vụ nhà hàng 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 30

Thú y 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Bình Định

153

Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn
Mã trường:TCD3703 
Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 056.3.561 705
Fax: 056. 3. 561994
Website:http://truongtcnhoainhon.edu.vn/
Email: truongtcnhoainhon@gmail.com

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 20

Xét tuyển kết quả 
tốt nghiệp và học 
bạ THCS,THPT

Liên tục trong 
năm

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 20 20

Cắt gọt kim loại 20 20

Hàn 20 20

May thời trang 20 20

Điện công nghiệp 20 20

Điện dân dụng 20 20

Thú Y 20 20

Công tác xã hội 60 20

Kế toán doanh nghiệp 20 20

Chế biến và bảo quản    thủy sản 20 20

Kỹ thuật chế biến món ăn 35 20

154

Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định
Mã trường:
Địa chỉ: Tổ 5, Khu vực 5, Phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định	
Điện thoại:
Fax:			 
Website:
Email:

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 15 15
Xét tuyển

Đợt 1: Từ 
01/3/2017 đến 

15/7/2017Điện công nghiệp 15 15
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thú y 15 15

Xét tuyển
Đợt 2: Từ 

17/7/2017 đến 
30/9/2017

Kỹ thuật chế biến món ăn 10 15

Hàn 10 15

155

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định
 Mã trường: 3702
Địa chỉ	: 66 Hàn Mạc Tử - TP Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại: 0563.847301 	
Fax: 0563.846939
Website: vhntbinhdinh.edu.vn 
Email: vhntbd@gmail.com

Âm nhạc chuyên ngành (Thanh  nhạc, organ, 
guitare, đàn Tranh, đàn Nhị, đàn bầu, sáng tác 
ca khúc)

60
Hệ chính qui:

- Ngành 01,02 Xét 
tuyển môn Văn lớp 
9 và kiểm tra năng 

khiếu Âm nhạc
- Ngành 03 Xét 

tuyển môn Văn lớp 
9 và kiểm tra năng 

khiếu mỹ thuật
- Ngành 04,05 Xét 
tuyển môn Văn  và 

môn Sử lớp 9
- Ngành 06,07 Xét 

tuyển môn Văn 
lớp 12 và kiểm tra 

năng khiếu Âm 
nhạc, Mỹ thuật

Thời gian nhận 
hồ sơ:

Từ 8/03 đến 
20/12/2017

- Thời gian dự 
kiến xét tuyển:

Đợt 1:  
30/09/2017

Đợt 2: 
30/12/2017

- Khu vực tuyển 
sinh: trong cả 

nước

Múa (nghệ thuật biểu diễn) 20

Mỹ thuật chuyên ngành (Hội họa, Điêu khắc, 
Trang trí nội-ngoại thất) 20

Thư viện 25

Du lịch (Nghiệp vụ hướng dẫn) 25

Sư phạm Âm nhạc 30

Sư phạm Mỹ thuật 20

156

Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Bình Định
Mã trường: 3701
Địa chỉ: 31 Trần Thị Kỷ, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: 056.3836845
Fax: 056.3835870
Website: trungcapktktbinhdinh.edu.vn	
Email: tcktkt.binhdinh@moet.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Chăn nuôi-thú y 220 30

Xét tuyển

- Nhận hồ 
sơ tuyển 

sinh từ ngày 
01/02/2017. 

- Xét tuyển hàng 
tháng

Kế toán doanh nghiệp sản xuất 30 20

Quản lý đất đai 30 20

Hệ thống thông tin văn phòng 20 20

Trồng trọt 45 20

Hành chính văn thư 30 20

Khuyến nông lâm 40 20

Quản lý doanh nghiệp  15 15

Quản trị mạng máy tính 25 20

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 15 15

157

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn
Mã trường: YT11
Địa chỉ: 611B Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056 3 547491	
Fax: 056 3 547491
 Website: http://www.impe-qn.org.vn

Kỹ thuật xét nghiệm y học 150 Xét tuyển Từ tháng 8 đến 
tháng 11/2017

Ninh Thuận

158

Trung cấp Việt Thuận
Mã trường: 4501
Địa chỉ: 90A, Hải Thượng Lãn Ông, Tấn Tài, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Điện thoại: 068 3507707 (đầu số mới áp dụng từ 16/07: 0259 3507707)
Fax: 068 3828203 (đầu số mới áp dụng từ 16/07: 0259 3828203)
Website: www.vietthuan.edu.vn, 
Email: tcvietthuan@moet.edu.vn

Sư phạm mầm non 200

Xét tuyển

+ Đợt 1: 
05/6/2017
+ Đợt 2: 

05/9/2017
+ Đợt 3: 

05/10/2017

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 100 50

Kế toán doanh nghiệp 50 50

Quản trị mạng máy tính 50 50

Du lịch lữ hành 50 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh
Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhChính 

quy
Liên 
thông

Tốt 
nghiệp 
THPT

159

Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận
Mã trường: 4502
Địa chỉ: KP 10-Phường Văn Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 068. 3922505,    
Fax: 068. 3920798
Website: tcytninhthuan.edu.vn   
Email: TTCYT@NinhThuan.gov.vn

Y sỹ 80 x Xét tuyển 05/2017

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Bình Thuận

160

Trường Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ Thuật Công Đoàn Bình Thuận
Mã trường: 034
Địa chỉ: 417 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.
Điện thoại: 0623824375;
Fax: 0623824375
Website: www.dncdbt.edu.vn

Kế toán Doanh nghiệp 30 30

Xét tuyển Trong năm

Công tác xã hội 30 25

Quản trị khu Reosrt 30 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 30 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 25 30

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 30

161

Trường Trung cấp Du Lịch Mũi Né
Mã trường: 4703
Địa chỉ: Số 268 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: 062.37220446   
http://www.tmn.edu.vn 
Email: pdt@tmn.edu.vn 
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán Doanh nghiệp 50

Xét tuyển Từ 01/08/2017

Kỹ thuật chế biến món ăn 50

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 50

Quản trị kinh doanh 50

Tài chính - Ngân hàng 50

Thiết kế và quản lý website 50

Truyền thông và mạng máy tính 50

VÙNG TÂY NGUYÊN

Đắk Lắk

162

Trung cấp Tây Nguyên
Mã trường: 4001
Địa chỉ: Số 298 Hà Huy Tập, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0500. 3986688
Website: www.taynguyen.edu.vn
Email: tet@taynguyen.edu.vn

Tin học ứng dụng 60 40

Xét điểm học bạ 
cuối cấp THPT, 
THCS và cách 

tính điểm như sau:
Lý (môn 1) x 2 + 
Toán (môn 2) + 
Điểm ưu tiên

Đợt 1
Nhận hồ sơ: Từ 
01/03/2017 đến  

19/05/2017
Xét tuyển: 

Từ 20/05/2017 
đến 30/05/2017

Đợt 2
Nhận hồ sơ: Từ 
01/06/2017 đến  

20/08/2017

Kế toán doanh nghiệp 60 40

Điện Công nghiệp và dân dụng 60 40

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 60 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Dược sĩ văn bằng 2 60 Tốt nghiệp trung 
cấp trở lên

Xét tuyển: 
Từ 21/08/2017 
đến 30/08/2017

Đợt 3
Nhận hồ sơ: Từ 
01/09/2017 đến 

20/11/2017
Xét tuyển: 

Từ 21/11/2017 
đến 30/11/2017

163

Trường Trung cấp Đam San
Mã trường: 4008
Địa chỉ: 300 Hà Huy Tập, Phường Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Điện thoại: 05008.552.553
Website: http://www.damsan.edu.vn
Email: tuyensinhdamsan@gmail.com

Ngành Y sỹ 200 0

Xét tuyển

Thời gian nhận 
hồ sơ:

Đợt 1: Từ  15/3 
đến 28/6/ 2017
Đợt 2: Từ 29/6 
đến 28/8/2017
Đợt 3: Từ 30/8 
đến 29/10/2017
Đợt 4: Từ 01/11 
đến 26/11/2017
Đợt 5: Từ 27/11 
đến 24/12/2017

Dược sỹ trung cấp 100 0

Điều dưỡng 100 0

Quản lý văn hóa 100 50

Nghiệp vụ lễ tân 50 50

Hướng dẫn du lịch 50 50

Tài chính ngân hàng 60 40

164

Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk
Mã trường: 4002
 Địa chỉ: 144 Phan Chu trinh, phường Tân lợi, TP. Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003 979 668			 
Fax: 05003 956 474
Website: ktktdl.edu.vn				  
Email: ktktdl@yahoo.com.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 120

Xét tuyển Từ tháng 2 đến 
tháng 12

Tài chính Ngân hàng 40

Quản lý doanh nghiệp 40

Quản trị hệ thống 40

Hệ thống thông tin văn phòng 40

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 40

Hành chính văn thư 120

Quản lý và kinh doanh khách sạn 40

Thư viện 40

Hướng dẫn du lịch 40

Kỹ thuật chế biến món ăn 40

165

Trường trung cấp Đắk Lắk
Mã trường: 4007
Địa chỉ: 01 Đinh Tiên Hoàng, TP. Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003.812490; 05003.859074; Fax: 05003.842626
Website: trungcapdaklak.edu.vn
Email: trungcapdaklak@yahoo.com.vn

Công nghệ thông tin

450 Xét tuyển
Từ tháng 

01/2017 đến 
tháng 12/2017

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

Xây dựng cầu đường

Xây dựng công nghiệp và dân dụng

Kế toán

Tài chính – Ngân hàng

Marketing

Hành chính - Văn thư.

Quản lý đất đai

Trồng trọt và bảo vệ thực vật
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

166

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
Mã trường: 
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 05003. 977799; 05003.988989
Fax: 05003. 977349
Website: trungcapluatbmt.edu.vn  	
Email: info@ trungcapluatbmt.edu.vn

Pháp luật 350 150 Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Đắk Nông

167

Trường Trung cấp nghề Đăk Nông
Mã trường: 
Địa chỉ: Tổ 4 – Phường Nghĩa Tân – TX Gia Nghĩa – Tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 05013.548828;  
Fax: 05013.543974
Website:truongtrungcapnghedaknong.edu.vn

Điện công nghiệp 30

Xét tuyển Từ tháng 9-12

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 30

Cắt gọt kim loại 30

Công tác xã hội 30

May thời trang 30

Thú y 30

Bảo vệ thực vật 30

168

Trường Trung cấp Kinh tế - Kĩ thuật Phương Nam
Mã trường: 6301
Địa chỉ: Tổ 8, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 05013.503.222; 05016.553.888
Fax: 05013.503.222
Website: phuongnamdno.edu.vn,
Email:truongtrungcapphuongnam@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hạch toán Kế toán 60

Xét tuyển

Đợt 1: Tháng 4
Đợt 2:Tháng 7
Đợt 3:Tháng 9
Đợt 4:Tháng 11
Đợt 5:Tháng 12

Sư phạm mầm non 80

Hành chính -Văn thư 100

Điều dưỡng 30

Dược sỹ 150

Y sĩ 200

Gia Lai

169

Trường Trung cấp Văn hoá – Nghệ thuật Gia Lai
Mã trường: 3801
Địa chỉ: 140 Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, Tp. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 059 3748280			 
Fax: 059 03748506
Website: www.vhntdlgialai.edu.vn
Email: vhntdlgl@yahoo.com

Thanh nhạc

175

Sơ tuyển năng 
khiếu, xét điểm 
tổng kết 2 môn 

Ngữ văn và Lịch 
sử lớp 9

Đợt 1: Từ ngày 
01/3/2017 – 
09/09/2017

Đợt 2: Từ ngày 
10/09/2017 – 
02/12/2017

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Organ

Biên đạo múa

Nghệ thuật biểu diễn Múa DGDT

 Hội hoạ

Thiết kế đồ hoạ

Thiết kế thời trang

Quản lý Văn hoá

135 135
Xét điểm tổng kết 
2 môn Ngữ văn và 

Lịch sử lớp 9
Thư viện - TBTH

Hướng dẫn du lịch
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

170

Trường Trung học Lâm nghiệp Tây nguyên
Mã Trường: NN02
Địa chỉ: Tổ 4 – Phường Chi Lăng – Thành Phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593 747 706
Fax: 0593 820 252 
Website: lamnghieptaynguyen.edu.vn
Email: phunggiang@gmail.com

Lâm sinh 15 30

Xét tuyển từ 01/02/2017 
đến 12/12/2017

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 15 30

Trồng trọt 40 120

Khuyến nông lâm 30 80

Bảo vệ thực vật 40 120

Quản lý đất đai 10 30

Kế toán doanh nghiệp 10 30

171

Trường Trung cấp nghề Ayun Pa
Mã trường: TCĐ 3804
Địa chỉ trụ sở chính: 69 Nguyễn Huệ - phường Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: 0593.652.882; Fax: 0593.652.499
Website: trungcapnamgialai.edu.vn. 
Email: ttcnayunpa@gmail.com

Tin học văn phòng 20 20

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Công nghệ ô tô 20 20

Điện dân dụng 20 20

Điện công nghiệp 20 20

Bảo vệ thực vật 20 20

Thú y 20 20

Kỹ thuật chế biến món ăn 20 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

172

Trung cấp Y tế Gia Lai
Mã trường: 3802
Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593756088; Fax: 0593756086
Website: tcytgialai.edu.vn             
Email: tcytegialai@moet.edu.vn

Y sĩ 160 Xét tuyển môn 
Toán (nhân hệ số 

2) và môn văn của 
điểm thi tốt nghiệp 

THPT

04/07/2017 đến 
16/09/2017

Điều dưỡng 80

Hộ sinh 40

Dược sĩ trung cấp 160

173

Trường Trung cấp nghề An Khê
Mã trường: TCD 3830
Địa chỉ: 279 - Hoàng Hoa Thám - Thị xã An Khê - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593.532.219 			 
Fax: 0593.532.219
Email: tcn.ankhe@gmail.com

Điện công nghiệp 25

Xét tuyển học bạ 
THCS và THPT

Xét tuyển
nhiều lần trong 

năm
Từ tháng 7 đến 

tháng 12

Tin học văn phòng 25

Công nghệ Ô tô 25

Cơ điện nông thôn 25

Hàn 25

Văn thư hành chính 25

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 25

Kon Tum

174

Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum
Mã trường: 3601
Địa chỉ: 347 Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0603 864 801 
Fax: 0603 867 334
Website: thytkontum.edu.vn        
Email: thytkontum@thytkontum.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Y sĩ đa khoa 80

Xét
 tuyển

Từ 15/6/2017
 đến 

15/9/2017
Điều dưỡng 110

Dược sĩ 80

Chuyển đổi Y sĩ, Hộ sinh sang Điều dưỡng 30
Từ 10/4/2017

 đến 
20/5/2017

175

Trường Trung cấp nghề Kon Tum
Mã trường: TCD3601
Địa chỉ: Tổ 4, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 060.6252234
Fax: 060.6250055
Website: Trungcapnghekontum.edu.vn	
Email: daotaotcnkt@gmail.com

Điện công nghiệp 20 30

Xét tuyển Từ tháng 1-12 
trong năm

Công nghệ ô tô 20 30

Công nghệ thông tin (UDPM) 20

May thời trang 20 30

Trồng cây công nghiệp 30

Hàn 20

Vận hành máy thi công nền 20

Vận hành điện trong nhà máy điện 20

Lâm Đồng

Trường trung cấp nghề tư thục Tân Tiến
Mã trường: TCĐ 4202
Địa chỉ: 54/30 Phan Chu Trinh, Khu phố 1, Phường Lộc Tiến, Tp Bảo Lộc, 3. Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.868894;   Fax: 0633868894
Website: http://trungcapnghetantien.edu.vn
Email: phongdaotaotcntantien@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Cắt gọt kim loại 25 30

Hàn 25 30

Điện Công Nghiệp 25 30

Xét tuyển học bạ 
với học sinh tốt 
nghiệp THCS và 
tốt nghiệp THPT

Ngày xét tuyển:
Đợt 1: ngày 
16/8/2017

Đợt 2: ngày 
20/12/2017

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 30 20

Công nghệ Ô-tô 30 40

May thời trang 25 25

Thiết kế đồ họa 50 25

Kế toán doanh nghiệp 50 30

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt
Mã trường: 4202
Địa chỉ: Tổ 62, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.994.888 - 0633.647.067	
Website: quocviet.edu.vn
Email: tuyensinhquocviet@gmail.com

Y sỹ đa khoa 300 -

Xét tuyển

Đợt 1: tháng 
5/2017

Đợt 2: tháng 
7/2017

Đợt 3:tháng 
10/2017

Dược sỹ 300 -

Kế toán doanh nghiệp 35 15

Tin học ứng dụng 25 25

Du lịch 25 25

Trồng trọt 25 25

Trường Trung cấp nghề Bảo Lộc 
Mã trường:  TCĐ 4201 
Địa chỉ: Số 53 Đào Duy Từ, Phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Số điện thoại: 0633. 746 555 - 0633.750 850  
Website:  www.nbl.edu.vn
Email: ttcnbaoloc@lamdong.gov.vn - tuyensinh.nbl@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 30 10

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Quản trị mạng máy tính 15 10

Điện công nghiệp 20 20

May thời trang 15 15

Thú y 20 15

Kỹ thuật chế biến món ăn 20 20
Xét tuyển Liên tục trong 

nămVăn thư hành chính 20 10

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Thành phố Hồ Chí Minh

176

Trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng
Mã Trường: TCT0207
Địa chỉ: Đường 9 – P. Phước Bình – Quận 9 – Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.62826016; 08.66565265 
Fax: 08.62825973
Website: www.lethirieng.edu.vn 
Email: info@lethirieng.edu.vn

Kế toán doanh nghiệp 30

Xét tuyển hồ sơ do 
Trường phát hành

-Thời gian  nhận 
hồ sơ: Đợt 1: từ 
T5-T8; Đợt 2: từ 

T9 –T12;
- Dự kiến khai 
giảng: Đợt 1: 

Ngày 05/9/2017;  
Đợt 2: Ngày 
04/12/2017

Kỹ thuật chế biến món ăn 30 70

Chăm sóc sắc đẹp 40

Chế biến thực phẩm 30

177

Trường Trung cấp Âu Việt
Mã trường: 0202
Địa chỉ:15 Lương Minh Nguyệt, P. Tân Thời Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 083.9618508
Website: auviet@edu.vn
Email: info@auviet.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Dược sỹ 150

Xét học bạ THPT
Từ tháng 

03/2017 đến 
tháng 12/2017

Điều dưỡng 100

Y sỹ 150

Y sỹ Y học cổ truyền 100

Kỹ thuật hình ảnh y học 100

178

Trường Trung cấp Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
Mã trường: 0201
Địa chỉ: 802/1-3-5 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận Q. 12, Tp.HCM
Điện thoại: 083.715.9560; 083.7159561
Website: Bachkhoahcm.edu.vn
Email: anhsang7176@gmail.com

Sư phạm mầm non 340 60

Hệ chính quy:
- Xét điểm học bạ 
lớp 12 (hoặc bằng 
tốt nghiệp) dành 
cho thí sinh đã 

tốt nghiệp THPT, 
BT.THPT

- Xét điểm học bạ 
lớp 9 (dành cho thí 
sinh đã tốt nghiệp 
THCS, BT.THCS)
- Xét điểm học bạ 
lớp 12 (dành cho 
thí sinh đã hoàn 
thành chương 

trình lớp 12 nhưng 
chưa tốt nghiệp)

Đợt 1: 
-Nhận hồ sơ:  
01/02/2017 – 
06/05/2017
-Xét tuyển: 
06/05/2017

 Đợt 2: 
- Nhận hồ sơ: 
07/05/2017 –  
14/08/2017
- Xét tuyển: 
15/08/2017

Đợt 3: 
-Nhận hồ sơ: 
16/8/2017 - 
27/12/2017
-Xét tuyển: 
29/12/2017

Dược sỹ trung cấp 110 30

Y sỹ 40 30

Điều dưỡng 40 30

Hộ sinh 20 20

Kế toán doanh nghiệp 110 40

Tin học ứng dụng 90 40

Kỹ thuật chế biến món ăn 60 60

Quản lý đất đai 30 20

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 20 20

Tài chính – Ngân hàng 20 20

Kiểm toán 20 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

179

Trường Trung cấp Bách Nghệ thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: 0242
Địa chỉ: 146 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.37105908; 08. 37105419
Website: bachnghehcm.edu.vn, 
Email:tcktkthocmon@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 20 80

Xét tuyển 01/03/2017-
15/12/2017

Tài chính ngân hàng 10 40

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 20 80

Điện công nghiệp và dân dụng 20 80

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 10 50

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 20 80

Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông 10 50

Bảo trì và sửa chữa ô tô 20 120

Hướng dẫn du lịch 20 80

180

Trung cấp nghề Bình Thạnh
Mã trường: TCD 0228
Địa chỉ:   - Trụ sở chính: 235 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
 Phân hiệu: 131 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 08.35163124; Fax: 08.38413576
Website: www.tcnbinhthanh.edu.vn
Email: posmaster@tcnbinhthanh.edu.vn

Điện công nghiệp 40

Xét tuyển
Từ tháng 6 đến 
tháng 10 hàng 

năm

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 40

Quản trị mạng máy tính 40

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 40

Nghiệp vụ nhà hàng 40

May thời trang 40

Cắt gọt kim loại 40

Công nghệ ô tô 40
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

181

Trường trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn
Mã trường: 0204.
Địa chỉ : 311-319 Gia Phú, P.1, Q.6, Tp.HCM.
Điện thoại : 08.8876 0608 và  08.3854 7272  và  012.3854 9090	
Fax : 08.3854 9090
Website : www.sitc.edu.vn; Email : info@sitc.edu.vn

Tin học ứng dụng 40

Tốt nghiệp Trung 
học phổ thông

Đợt 1 : 
Từ ngày 

01/07/2017 đến 
30/09/2017

Đợt 2 : 
Từ ngày 

01/10/2017 đến 
30/11/2017

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 40

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 40

Quản lý doanh nghiệp 90

Tiếng Anh 40

182

Trường Trung cấp Đông Dương
Mã trường: 0206
Địa chỉ: 43 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Tp HCM
Điện thoại: 08.3526.4970; 08.3526.4971
Website:www.dongduong.edu.vn
Email: tuyensinh1@dongduong.edu.vn

Kế toán doanh nghiệp 30

Xét tuyển

- Từ 01/02 đến 
20/11/2017

- Tuyển sinh: 
Toàn quốc

Quản lý doanh nghiệp 30

Marketing 30

Tái chính- Ngân hàng 30

Thiết kế & quản lý website 30

Thương mại điện tử 25

Quản lý bán hàng siêu thị 25

Quản lý kho 25

Hướng dẫn du lịch 25

Sư phạm Mầm non 350

Sư phạm Tiểu học 250
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

183

Trường Trung cấp Du lịch và Khách Sạn Saigontourist.
Tiếng Anh: Saigontourist Hospitality College (STHC)
Mã trường: 0205
Địa chỉ: 23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Điện thoại: 08.38442238;   Fax: 08.38442234
Website: www.sthc.edu.vn;  Email: mail@sthc.edu.vn.

Hướng dẫn du lịch 500

Xét tuyển
- Hệ 2 năm xét 

tuyển thí sinh tốt 
nghiệp PTHH

Đợt 1:
28/04/2017

Đợt 2:
31/08/2017

Quản lý và kinh doanh khách sạn 400
- Hệ 1 năm xét 

tuyển thí sinh tốt 
nghiệp ĐH, CĐ, 

TC

Đợt 3:
29/09/2017

Đợt 4:
03/11/2017

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ 
ăn uống 600

Kỹ thuật chế biến món ăn 500

184

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
Mã trường: 02-10
Địa chỉ: 500-502 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. HCM
Điện thoại:08.3.7731184;   Fax: 08.3.8733624
Website: http://www.nhct.vn;   Email: nguyenductrung@tech-nhc.edu.vn

Cơ khí chế tạo 25 55

Xét tuyển
Từ ngày 

01/01/2017 đến 
31/12/2017

Cơ khí động lực 25 55

Kế toán doanh nghiệp 25 55

Tài chính ngân hàng 25 25

Điện công nghiệp và dân dụng 25 55

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 25 55

Thiết kế thời trang 25 55

Tin học ứng dụng 25 55

Thiết kế và quản lý Website 25 55

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 25 55
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện tử công nghiệp 25 55

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 25 55

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động. 25 25

Kinh doanh xuất nhập khẩu 25 25

Quản lý Logistics 25 25

Bảo trì và sửa chữa máy xây dựng và máy 
nâng chuyển 25 25

185

Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Quận 12
Mã trường: 0243
Địa chỉ: 592 đường Nguyễn Ánh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12.
Điện thoại: 08.37189.289; 08.62508.620;   Fax: 08.3883.9332
Website: dttec.edu.vn
 Email:ktktquan12@dttec.edu.vn

Kế toán doanh nghiệp 25 100

Xét Tuyển 1/3- 30/12/17

Tài chính ngân hàng 25

Thiết kế và quản lí website 20 130

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 20 130

Bảo trì và sửa chữa ôtô 20 180

Điện công nghiệp và dân dụng 20 80

Nghiệp vụ Nhà hàng khách sạn 20 180

Hướng dẫn du lịch 20 80

Trung cấp tiếng Hàn Quốc 50

186

Trường TCN TT Kỹ Thuật – Kinh Tế Sài Gòn 3
Mã trường: 23TCD0225
Địa chỉ: Ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.39310798; Fax: 08.39351210
Website: http://www.saigon3.edu.vn	
Email: saigon3co@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ in offset x x Xét tuyển Thường xuyên

Xây dựng dân dụng x x Xét tuyển Thường xuyên

Kế toán, Quản trị doanh nghiệp vừa & nhỏ x Theo nhu cầu Theo nhu cầu

187

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam sài Gòn
Mã trường: 0215
Địa chỉ: Số 47 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38504637 – 0908469441;	 Fax: 08.38504578
Website: www.namsaigon.edu.vn		
Email: namsaigon@ namsaigon.edu.vn

Công nghệ may và thời trang 15 20

Xét tuyển Từ 01/03/2017 
đến 15/12/2017

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 15 30

Tin học ứng dụng 15 30

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 15 30

Quản trị mạng máy tính 15 30

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 15 30

Thiết kế và quản lý website 15 30

Điện công nghiệp và dân dụng 15 30

Điện tử công nghiệp 15 30

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15 30

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 15 30

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15 30

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 15 30

Bảo trì và sửa chữa ô tô 40 100

Hướng dẫn du lịch 15 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 15 30

Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn 30 40

Pháp luật 15 30

Kế toán doanh nghiệp 15 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản lý doanh nghiệp 15 30

Xét tuyển Từ 01/03/2017 
đến 15/12/2017

Tài chính – Ngân hàng 15 30

Công tác xã hội 15 30

Thư ký văn phòng 15 30

Truyền thông và mạng máy tính 15 30

Điều dưỡng 100

Y sỹ 260

Dược sỹ trung cấp 100

Hộ sinh 100

188

Trường Trung cấp kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: 0213
Địa chỉ: 40 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38225.969
Website: www.ats.edu.vn

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 20 30

Xét tuyển

Thời gian nhận 
hồ sơ: 

 01/2017 - 
22/12/2017

- Ngày xét tuyển:                   
Chia làm 3 đợt

Đợt 1: 
31/05/2017                  

Đợt 2: 
31/08/2017                   

Đợt 3: 
25/12/2017

Điện công nghiệp - Dân dụng 0 40

Chăn nuôi thú y 180 80

Quản lý đất đai 20 0

Thủy lợi tổng hợp 20 30

Kế toán doanh nghiệp 0 30

Trắc địa - địa hình - địa chính 0 30

Trồng trọt - Bảo vệ thực vật 30 60

Quản lý nhà đất 20 0

Kinh doanh bất động sản 20 0

Quản lý tài nguyên môi trường 20 0

Thiết kế cảnh quan hoa viên 20 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

189

Trung cấp Phương Nam
Mã trường: 0218
Địa chỉ: 23 – 25 Nguyễn Văn Vịnh – Phường Hiệp Tân – Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.39616608; 08.39736578;  DĐ 097.701.4098
Website: WWW.phuongnam-et.edu.vn
Email: 0218@moet.edu.vn

Dược sĩ trung cấp 250 50

Xét tuyển Từ  01/01 
-31/12/2017

Điều dưỡng 80 20

Kế toán doanh nghiệp 40 10

Quản lý đất đai 40 10

Tiếng Anh 40 10

Xét tuyển Từ  01/01 
-31/12/2017

Quản lý và kinh doanh du lịch 40 10

Tin học ứng dụng 40 10

Luật 40 10

190

Trường Trung cấp Quang Trung
Mã trường: 0209
Địa chỉ: 106 Đường 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Điện thoại: 08.37622848 	
Fax: 08.37622903
Website: quangtrungco.edu.vn
Email: info@quangtrungco.edu.vn

Dược sỹ trung cấp 480 30

Xét tuyển

- Thời gian nhận 
hồ sơ: từ 01/03 
đến 30/11/2017
- Khai giảng:

+ Đợt 1: 
15/04/2017

+ Đợt 2: 
15/07/2017

+ Đợt 3: 
15/09/2017

+ Đợt 4: 
15/11/2017

Điều dưỡng 40 10

Y sỹ 90 10

Quản trị mạng máy tính 10 10

Quản lý doanh nghiệp 10 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

191

Trường Trung cấp Tài chính – Kế toán – Tin học Sài Gòn
Mã trường: 0219
Địa chỉ: 327 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.39.480.838		
Website: safi.edu.vn
Email: truong.safi@yahoo.com.vn

Tài chính Ngân hàng 50 50
Xét tuyển không 

thi
Từ   01/032017 
đến 30/12/2017Kế toán doanh nghiệp 100 100

Tin học ứng dụng 75 75

192

Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á
Mã trường: 0227
Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0838803816; Fax: 62560539
Website:www.dnacollege.edu.vn
Email:dna@dnacollege.edu.vn

Pháp Luật 25 75

Xét tuyển 01/08/2017

Kế toán doanh nghiệp 25 75

Kinh doanh xuất nhập khẩu 25 75

Kinh doanh du lịch 25 75

Tài chính ngân hàng 25 75

Điều dưỡng đa khoa 25 75

Dược sĩ trung cấp 25 100

Y sĩ đa khoa 150

Y sĩ Y học cổ truyền (dự kiến) 200

Hành chính văn thư (dự kiến) 50 150

193

Trường Trung cấp tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Mã trường : 0226
Địa chỉ : 514 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 35885 558
Website: http://www.tonghoptphcm.edu.vn ; Email: tonghoptphcm_school@yahoo.com.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Tin học ứng dụng  25 25

Xét tuyển
Học bạ

02/01/2017
đến

31/12/2017

Kế toán doanh nghiệp  60 40

Hướng dẫn du lịch 40 40

Quản lý doanh nghiệp 40 40

Tài chính ngân hàng 60 40

Thư ký văn phòng 25 25

Điều dưỡng 110 40

Xét tuyển
Học bạ

02/01/2017
đến

31/12/2017

Dược sĩ 200 40

Y sĩ 160 40

Pháp luật 60 40

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 25 25

194

Trường Trung cấp Việt Khoa
Mã trường: 0229
Địa chỉ: 153 đường Tân Thới Nhất 5, Phường Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM
Website: www.vietkhoa.edu.vn
Email: tcvkhcm@gmail.com

Quản trị mạng máy tính 30 20

Xét tuyển Cả năm

Thiết kế Mỹ thuật có sự trợ giúp máy tính 30 20

Kế toán doanh nghiệp 30 20

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 30 20

Tài chính ngân hàng 30 20

Hướng dẫn du lịch 30 20

Thiết kế kiến trúc 30 20

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 30 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

195

Trường TCCN Tôn Đức Thắng
Mã trường: TL04
Địa chỉ: 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3840 5790; Fax: 08. 3840 4894
Website:tdt.edu.vn
Email: thcn@tdt.edu.vn

Bán hàng trong siêu thị 40

Xét tuyển Đến 15/11/17
Kế toán doanh nghiệp 40

Tài chính tín dụng 40

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 40

Lập trình máy tính 40

Xét tuyển Đến 15/11/17

Quản trị mạng máy tính 40

Thiết kế đồ họa 40

Kỹ thuật xây dựng 40

Điện dân dụng 40

Điện công nghiệp 40

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 40

Điện tử công nghiệp 40

May thời trang 40

Thiết kế thời trang 40

Hướng dẫn du lịch 40

Quản trị khách sạn 40

Chăm sóc sắc đẹp 40

196

Trung Cấp nghề Công nghệ Bách Khoa
Mã trường: TCD0224
Địa chỉ: 185-187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Điện thoại: 08.38443565; 08. 38440216
Website: bach-khoa.edu.vn



577

TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị mạng máy tính x x

Xét tuyển Tuyển sinh hàng 
tháng

Thiết kế đồ họa x x

Kế toán doanh nghiệp x x

Điện công nghiệp x x

Quản trị khách sạn x x

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ x x

Nghiệp vụ nhà hàng x x

Kỹ thuật xây dựng x x

Kỹ thuật chế biến món ăn x x

Chế biến thực phẩm x x

197

Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn
Mã trường: TCD0226
Địa chỉ: 2/38 đường Lê Văn Việt, kp.2, P.Hiệp Phú, Quận 9, Tp.HCM. 
Điện thoại: 08.38966643; 08.37360520
Fax: 08.37307738
Website: www.quan9vieclam.com
Email: tcndsg.edu@gmail.com

Cắt gọt kim loại 40

Xét tuyển

- Đợt 1: từ tháng 
1 đến tháng 4

- Đợt 2: từ tháng 
6 đến tháng 8

- Đợt 3: từ tháng 
11 đến tháng 12

Điện công nghiệp 40

Kế toán doanh nghiệp 40

Quản trị mạng máy tính 40

198

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng
Địa chỉ: TT17 Tam Đảo (Cư xá Bắc Hải), Phường 15, Quận 10, TP. HCM
Điện thoại: 08.38642672; 08.38625443; 08. 62649462
Fax: 08.39702643 
E-mail: info@tonducthang.edu.vn
Website: www.tonducthang.edu.vn hoặc www.votec.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điện công nghiệp 31 74

Xét tuyển Từ tháng 3 đến 
tháng 12/2017

Kế toán doanh nghiệp 42 98

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 21 49

Thiết kế đồ họa 30 75

Quản trị mạng 30 75

Bảo hộ lao động 10 25

Bán hàng trong siêu thị 10 25

Công tác xã hội 10 25

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 10 25

Văn thư hành chính 10 25

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 10 25

Thư ký 10 25

199

Trường TCN Nhân Đạo 
Mã trường: TCD 0211
Địa chỉ: 648/28 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: 08.39931370; Fax: 08 399 34092
Website: www.truongnhandao.edu.vn; Email: nhandaophc@gmail.com

Chăm sóc sắc đẹp 40

Xét
Tuyển Tháng 3, Tháng 

5, Tháng 10

Công tác xã hội 120

Điện công nghiệp 30

Điện tử công nghiệp 30

Kế toán doanh nghiệp 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 80

Quản trị mạng máy tính 80

Thiết kế đồ họa 60

Cơ điện tử 30 Xét tuyển Tháng 9

Lập trình máy tính 30

Thương mại điện tử 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

200

Trung cấp nghề Quang Trung 
Mã trường: TCD 0204
Địa chỉ: 689 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại: 08.35892025 – 08.38946097
Fax: 08.38958179
Website: quangtrungtech.edu.vn	
Email: quangtrungtech@yahoo.com

Điện công nghiệp 30 50

Xét tuyển Từ 02/05/2017 
đến 30/9/2017

Điện tử công nghiệp 15 15

Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK 20 30

Kế toán doanh nghiệp 20 30

May thời trang 15 15

Kỹ thuật sửa chữa, LRMT 30 50

Quản trị mạng máy tính 30 50

201

Trường TCN Du lịch và Tiếp thị Quốc tế
Mã trường:
Địa chỉ: 159/14 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q. Gò Vấp, Tp. HCM.
Điện thoại: 08. 62952441
Fax: 08. 62952440
Website: www.dulichquocte.edu.vn
Email: huynhhoangthuy@gmail.com

Quản trị khách sạn 80

Xét tuyển 04/09/2017Hướng dẫn du lịch 80

Quản trị lữ hành 80

202

Trường Trung học Thủy sản
Mã trường:NN04
Địa chỉ: 511 An Dương Vương, P. An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:08.38750349
Fax: 08.38754004
Website: http://trunghocthuysan.edu.vn
Email: trunghocthuysan@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Nuôi trồng thủy sản 30 40

Xét tuyển Liên tục

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy 
sản 15 20

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực 
phẩm 15 20

Khai thác hàng hải thủy sản 25

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 30 40

Bảo trì và sửa chữa máy tàu thủy 25

Tin học ứng dụng 15 20

Kế toán doanh nghiệp 15 20

Công nghệ sinh học 25

Điện công nghiệp và dân dụng 15 20

Xét tuyển Liên tụcKỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 10 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 10 20

203

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á
Mã trường: 0212
Địa chỉ: 254 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại: 08. 38164843; 08. 38164832; Fax: 08. 38164843
Website: truongtaynama.edu.vn

Quản lý doanh nghiệp 70 80

Xét tuyển
(Không phải thi)

Đợt 1:
   01/01 - 13/03

Đợt 2:
 20/03 - 13/05

Đợt 3:
 20/05 - 13/07

Đợt 4:
20/07 - 13/09

Đợt 5:
20/09 - 13/11

Điều dưỡng 20 30

Kế toán doanh nghiệp 100 100

Tin học ứng dụng 70 80

Quản lý kinh doanh du lịch 15 15

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực 
phẩm 20 30

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 70 80

Thư ký văn phòng

Đồ họa

Tài chính ngân hàng

Quản lý công trình đô thị
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trường Trung cấp Tây Sài Gòn
Mã trường: 0221
Địa chỉ: Đường Suối Lội, ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37963840; 08.3796384
Website: www.wsc.edu.vn; Email: trungcaptaysaigon@gmail.com

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 20 10

Xét tuyển 2/2017-12/2017

Công nghệ may và Thời trang 30 10

Kế toán doanh nghiệp 30 10

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 20 10

Kỹ thuật lắp ráp sửa chữa máy tính 30 10

Quản lý doanh nghiệp 30 10

Dược sĩ trung cấp 100 20

Y sĩ y học cổ truyền 300 100

Tài chính – Ngân hàng 20 10

Doanh thác Bưu chính viễn thông 20 10

205

Trường Trung cấp Vạn Tường
Mã trường: 0228
Địa chỉ: 469 Lê Hồng Phong Phường 2, quận 10 Tp HCM
Điện thoại: 08 38355873; Fax: 08 38308263 – Hotline: 0902449568
Website: www.vantuong.edu.vn; Email: tuyensinh@vt.edu.vn

Tin học ứng dụng 50 100

Xét tuyển

- Đợt 1: Từ ngày 
10/02/2017 đến 
ngày 30/06/2017
- Đợt 2: Từ ngày 
01/07/2017 đến 
ngày 31/07/2017
- Đợt 3: Từ ngày 
01/08/2017 đến 
ngày 15/09/2017
-  Đợt 4: Từ ngày 
16/09/2017 đến 
ngày 31/10/2017
- Đợt 5: Từ ngày 
01/11/2017 đến 

ngày 15/12/2017

Dược sỹ trung cấp 50 150

Điều dưỡng 50 150
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thư ký văn phòng 50 100

Xét tuyển

- Đợt 1: Từ ngày 
10/02/2017 đến 
ngày 30/06/2017
- Đợt 2: Từ ngày 
01/07/2017 đến 
ngày 31/07/2017
- Đợt 3: Từ ngày 
01/08/2017 đến 
ngày 15/09/2017
-  Đợt 4: Từ ngày 
16/09/2017 đến 
ngày 31/10/2017
- Đợt 5: Từ ngày 
01/11/2017 đến 

ngày 15/12/2017

Kế toán doanh nghiệp 50 100

Kinh doanh xuất nhập khẩu 50 100

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực 
phẩm 50 100

Tài chính – Ngân hàng 50 100

Du lịch lữ hành 50 100

206

Trường Trung cấp Hồng Hà
Mã trường: 0208
Địa chỉ: E4-52, Quốc lộ 1A, P.Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Điện thoại: 08.35082549; 08.37545109
Website: hongha.edu.vn			 
Email: tuyensinh@hongha.edu.vn

Dược sĩ trung cấp 200

Xét tuyển

Đợt 1: 
Nộp hồ sơ 
xét tuyển: 

10/03/2017 - 
29/04/2017
Nhập học:       
17/05/2017

Đợt 2: 
Nộp hồ sơ 
xét tuyển: 

18/05/2017 – 
31/07/2017
Nhập học:       
07/08/2017

Y sĩ đa khoa 200

Điều dưỡng đa khoa 100

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 50

Điện công nghiệp và dân dụng 50

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 100

Công nghệ thông tin (TH) 50

Kế toán doanh nghiệp 100 100
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị doanh nghiệp 100

Xét tuyển

Đợt 3: 
Nộp hồ sơ 
xét tuyển: 

08/08/2017 – 
30/08/2017
Nhập học:        
11/09/2017

Đợt 4: 
Nộp hồ sơ 
xét tuyển: 

12/09/2017 – 
31/10/2017
Nhập học:        
06/11/2017

Tài chính ngân hàng 50

207

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam sài Gòn
Mã trường: 0215
Địa chỉ: Số 47 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38504637; 0908469441	
Fax: 08.38504578
Website: www.namsaigon.edu.vn
Email: namsaigon@ namsaigon.edu.vn

Công nghệ may và thời trang 15 20

Xét tuyển Từ 01/03/2017 
đến 15/12/2017

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 15 30

Tin học ứng dụng 15 30

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 15 30

Quản trị mạng máy tính 15 30

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 15 30

Thiết kế và quản lý website 15 30

Điện công nghiệp và dân dụng 15 30

Điện tử công nghiệp 15 30

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15 30

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 15 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15 30

Xét tuyển Từ 01/03/2017 
đến 15/12/2017

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 15 30

Bảo trì và sửa chữa ô tô 40 100

Hướng dẫn du lịch 15 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 15 30

Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn 30 40

Dịch vụ Pháp lý 15 30

Kế toán doanh nghiệp 15 30

Quản lý doanh nghiệp 15 30

Tài chính – Ngân hàng 15 30

Công tác xã hội 15 30

Thư ký văn phòng 15 30

Truyền thông và mạng máy tính 15 30

Điều dưỡng 100

Y sỹ 260

Dược sỹ trung cấp 100

Hộ sinh 100

208

Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn
Mã trường: 0220
Địa chỉ: 83A Bùi Thị He – KP1 – TT. Củ Chi – Huyện Củ Chi – Tp.HCM
Cơ sở 2: Số 1A Nguyễn Văn Lượng-Phường 6-Gò Vấp-Tp.HCM
Điện thoại: (08) 37.923.600
Website:www.bachkhoasaigon.edu.vn; 
Email: info@bachkhoasaigon.edu.vn

Y sỹ 250 100
Xét tuyển

Điều dưỡng 150 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hộ sinh 50 50

Xét tuyển

Đợt 1: Từ 
06/02/2017 đến 

06/05/2017
Đợt 2: Từ 

16/05/2017 đến 
16/09/2017
Đợt 3: Từ 

20/09/2017 đến 
04/11/2017
Đợt 4: Từ 

09/11/2017 đến 
29/12/2017

Dược sỹ trung cấp 250 100

Kế toán doanh nghiệp 50 0

Marketing 50 50

Quản trị mạng máy tính 50 50

Thiết kế và quản lý Website 50 50

Hướng dẫn du lịch 50 0

Pháp luật 50 50

Xây dựng DD&CN 50 50

209

Trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước
Mã trường: TCD0213
Địa chỉ: 159/13, Lê Thị Riêng (TA28), Phường Thới An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 625.680.39 – (083) 717 4610
Website: http://www.ngocphuoc.edu.vn
Email: ngocphuocedu@gmail.com

May và Thiết kế thời trang 20 Xét duyệt  Ngày 02/2017

Kế toán doanh nghiệp 20

210

Trường Trung cấp nghề giao thông Tiến Bộ
Mã Trường:
Địa chỉ: 111 Tân Sơn Nhì , Phường Tân Sơn Nhì , Q. Tân Phú , TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 38 496 090; Fax:  08 38 496 090
Email: truonggiaothongtienbo@gmail.com

Vận hành máy thi công nền X

Xét tuyển Tháng 9/2017Vận hành máy thi công mặt đường X

Công nghệ ô tô X
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trường Trung cấp Đại Việt TP. Hồ Chí Minh
Mã trường: 0207
Địa chỉ: 01 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37225992	
 Website: www.truongdaiviet.edu.vn;	 Email: tuyensinh@truongdaiviet.edu.vn

Dược sỹ trung cấp 300 100

Xét tuyển qua học 
bạ và kết quả thi 

THPT

Tuyển sinh nhiều 
đợt trong năm từ 
tháng 01/2017 

đến tháng 
12/2017

Y sỹ 200 50

Điều dưỡng 150 50

Kỹ thuật xét nghiệm 100 50

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 30 20

Tin học ứng dụng 30 20

Kế toán doanh nghiệp 30 20

Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn 30 20

Tài chính ngân hàng 30 20

Sư phạm mầm non 400 150

Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh
Mã trường: VHMP
Địa chỉ: số 302A Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 0862.676.500; 0937.35 6.535; fax: (08) 62 676 500
Website: vhs.edu.vn; email: info@vhs.edu.vn

Y sĩ 35 15

Điều dưỡng 35 15

Dược sĩ trung cấp 35 15

Y sĩ y học cổ truyền 35 15

Kế toán doanh nghiệp 35 15

Kỹ thuật xét nghiệm 35 15

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực 
phẩm 35 15

Tin học ứng dụng 35 15
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trường Trung cấp Cửu Long
Mã trường: 0214
Địa chỉ: 61-63 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5, TP.HCM
Điện thoại: 08.54051424 ; Fax: 08.54051425
Website: cuulongcollege.edu.vn;  
Email: daotao_cl@yahoo.com

Dược sỹ Trung cấp 210

Xét tuyển
Từ 03/01/2017 
đến hết ngày 
25/11/2017

Điều dưỡng 30

KT Xét nghiệm 60

KT Vật lý Trị liệu & PHCN 110

Y sĩ Y học Cổ truyền 40

Trường Trung học Công nghệ Lương thực thực phẩm
Mã trường:  NN01         
Địa chỉ: 296 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3877.6919 – 08.3875.6993  ;   Fax: 08. 3875 6634
Website: www.hftc.edu.vn;
Email: pdt.cnlttp@gmail.com  

Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng 
lương thực thực phẩm 35

Xét tuyển học
bạ năm cuối cấp 

THCS, THPT

Đợt 1: Từ 
05/6/2017 đến 

16/6/2017
Đợt 2: Từ 

07/8/2017 đến 
18/8/2017
Đợt 3: Từ 

02/10/2017 đến 
13/10/2017
Đợt 4: Từ 

04/12/2017 đến 
15/12/2017

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực 
phẩm 40

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản 
lương thực 25

Kế toán doanh nghiệp 30

Điện công nghiệp và dân dụng 35

Quản lý đất đai 35

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 25

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 30

Tin học ứng dụng 45
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trường Trung cấp Mai Linh
Mã trường: 0216
Địa chỉ: 64-68 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
Điện thoại: (08) 62979 888
Website: www.mailinh.edu.vn 
Email: tuyensinhmailinh@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 20 30

Xét tuyển
Từ ngày 

01/01/2017 đến 
ngày 31/12/2017

Thư ký văn phòng 20 30

Sư phạm mầm non 50 150

Bảo trì và sữa chữa ô tô 30 70

Quản lý và kinh doanh khách sạn 30 70

Điện công nghiệp và dân dụng 30 70

Điều dưỡng 50 50

Trường Trung cấp Sài Gòn
Mã trường:  0211
Địa chỉ: Số 4A, 8A,6B, 8B đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TPHCM
Điện thoại: (08)62936116
Website: www.saigonc.edu.vn
Email: nguyenvietdungetc@gmail.com

Tin học ứng dụng 40 30

Xét tuyển

- Thời gian nhận 
hồ sơ:
15/4 - 

15/12/2017
- Thời gian xét 

tuyển:
+ Đợt 

1:15/6/2017
+ Đợt 2: 

15/8/2017 + Đợt 
3:15/10/2017

+ Đợt 4: 
15/12/2017

Kế toán doanh nghiệp 90 60

Điện công nghiệp và dân dụng 90 60

Xây dựng công nghiệp và dân dụng 70 40

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 40 30

Thư ký văn phòng 25 15

Tài chính Ngân hàng 25 15

Marketing 90 60

Kiểm toán 25 15
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực 
phẩm 25 15

Xét tuyển

- Thời gian nhận 
hồ sơ:
15/4 - 

15/12/2017
- Thời gian xét 

tuyển:
+ Đợt 

1:15/6/2017
+ Đợt 2: 

15/8/2017 + Đợt 
3:15/10/2017

+ Đợt 4: 
15/12/2017

Kinh doanh xuất nhập khẩu 25 15

Quản lý doanh nghiệp 25 15

Pháp luật 40 30

Hướng dẫn du lịch 40 30

Sư phạm mầm non 70 50

Trung cấp Xây Dựng (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM)
Mã Trường: 0230
Địa chỉ: 265 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: 3.5530719	
Website: trungcapxaydung.edu.vn

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 200 100

Xét tuyển
Vào các tháng 

5,7,9,11 của năm 
2017

Thiết kế kiến trúc 200 100

Thiết kế nội thất 100

Kế toán xây dựng 50

Lắp đặt điện công trình 50

Đồng Nai

211

Trường Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ
(The South-East Vocational School of Electro-Mechanics)
Mã trường: TCT4805
Địa chỉ: Số 453A, ĐT 768, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3865739;  
Fax: 061.3865248
Website: Seemc.edu.vn ;   
Email: truongtcncd.dnb@mard.gov.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Công nghệ ôtô 80 20

Xét tuyển 8/2017

Cắt gọt kim loại 20

Điện công nghiệp 60

Quản trị mạng máy tính 60

Kế toán doanh nghiệp 30 30

212

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai
Mã trường: 4804
Địa chỉ: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Điện thoại: 0613. 561319; 0613. 561252; Fax: 061. 3561319
Website:: www.dnet.edu.vn
Email: ktktcnnt@dongnai.edu.vn

Cơ khí chế tạo 80

Xét tuyển theo 
điểm 2 môn Toán 
học và Vật lý của 
học bạ lớp 9 hoặc 

lớp 12

1. Bán và nhận 
hồ sơ:  từ ngày 

20/02/2017.
2. Ngày xét 

tuyển:
- Đợt 1: ngày 
16/08/2017;
- Đợt 2: ngày 
15/11/2017;

- Đợt 3: ngày 
19/12/2017.

 Ngày nhập học: 
07 giờ ngày 
04/9/2017

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo, Công nghệ 
ô tô 30

Cắt gọt kim loại 30

Hàn 25 25

Bảo trì sửa chữa máy công cụ, Nguội sửa chữa 
máy công cụ 100

Chế tạo khuôn mẫu 30 30

Điện công nghiệp và dân dụng, Điện dân dụng 100

Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh 
và điều hòa không khí 30

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 30

Kế toán doanh nghiệp 50

Thư ký văn phòng 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 30 30

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 30

Lập trình - Phân tích hệ thống, Lập trình máy 
tính 30

Quản trị mạng máy tính 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

213

Trường Trung cấp nghề 26/3
Mã trường: TCD 4801
Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Khu phố 13, Phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 061.3212109
Fax: 061.3880233
Email: svs26.3@gmail.com

Điện công nghiệp 10 60

Xét tuyển Từ tháng 05 đến 
tháng 12

Cắt gọt kim loại 10 45

Quản trị mạng máy tính 10 30

May thời trang 10 45

Điện dân dụng 15

Nguội sửa chữa máy công cụ 10

Hàn 10

Quản trị cơ sở dữ liệu 15

Xét tuyển Từ tháng 05 đến 
tháng 12

Thiết kế đồ họa 15

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 15

Kế toán doanh nghiệp 20

Bình Dương

214

Trường Trung cấp Bách khoa Bình Dương
Mã trường: 4409
Địa chỉ: Số 89 Đại Lộ Độc Lập – Khu Công nghiệp Sóng Thần – Dĩ An – Bình Dương
Điện thoại: 0837.296.689
Website: bdp.edu.vn
Email: dhbachkhoa@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 15 15

Xét tuyển

Tuyển sinh 5 đợt/
năm

Đợt 1: 30/3; Đợt 
2: 30/6; Đợt 

3: 30/8; Đợt 4: 
30/10; Đợt 5: 

30/12

Y sỹ 50 50

Y sỹ Y học cổ truyền 70 30

Dược sỹ trung cấp 100 50

Điều dưỡng đa khoa 30 0

Kỹ thuật xét nghiệm 30 0

Kỹ thuật hình ảnh y học 30 0

Kỹ thuật phục hình răng 30 0

215

Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
Mã trường: 4404
Địa chỉ: Đường ĐX 061, khu phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 06503.511.447; Fax: 06503.512.385
Website: http://nonglambd.edu.vn	
Email: TC-nonglam@sgdbinhduong.edu.vn

Trồng trọt và BVTV 20 20 Xét tuyển dựa vào 
học bạ: 2 môn 
Văn, Toán cuối 

cấp

Từ 20/08 đến 
15/12/2017Chăn nuôi thú y 100 40

Kế toán doanh nghiệp 20 20

Quản lý đất đai 25 25

Xét tuyển dựa vào 
học bạ: 2 môn 
Văn, Toán cuối 

cấp

Từ 20/08 đến 
15/12/2017

Quản lý tài nguyên môi trường 20 30

Tin học ứng dụng 20 30

Hệ thống thông tin văn phòng 10 10

Tiếng Anh 10 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

216

Trường Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo
Mã trường: 4411
Địa chỉ: Đường Trần Quang Diệu, Khu phố 2, Thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương.
Điện thoại: 06503675007	
Fax: 06503675008
Website:violet.vn/thpt-trungcapkythuatphugiao-binhduong
Email: tc-kythuatphugiao@sgdbinhduong.edu.vn

Kế toán doanh nghiệp 0 20

Xét tuyển Từ 4-9/2017
Điện công nghiệp và dân dụng 0 70

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20 0

Hệ thống thông tin văn phòng 20 70

217

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương
Mã trường: Không có
Địa chỉ: đường N2 cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3745180; 0650.3948648;
0650.3744218; 0650.3744 219.
Website:truongcongdoanbinhduong.edu.vn
Email:trungcapcongdoan@congdoanbinh duong.org.vn

Điện Công Nghiệp 60

Xét tuyển
Tháng 3;  
tháng 9  

hàng năm

Điện tử công nghiệp 30

Lắp đặt thiết bị điện 40

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 30

Kế toán doanh nghiệp 40

Lập trình máy tính 30

Xét tuyển
Tháng 3;  
tháng 9 

hàng năm
Công nghệ ô tô 35

Công tác xã hội 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

218

Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương
Mã trường:4405
Địachỉ:102  Nguyễn Văn Tiết,  Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.36.36.800; 0650.3762.332	
Website:http://www.tcktbd.edu.vn
Email: truongtcktbd@gmail.com

Kế toán doanh nghiệp 200 100

Xét tuyển

Đợt 01: 
15/04/2017

Đợt 02: 
30/06/2017

Đợt 03: 
31/08/2017

Đợt 04: 
30/11/2017

Quản lý doanh nghiệp 100

Tài chính ngân hàng 100

Quản trị nhân lực 100

219

Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương
Mã trường:  4403
Địa chỉ: Số 210 Bạch Đằng, Phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:  0650.3858218
Fax:  0650.3859846
Website:mythuatvanhoabinhduong.edu.vn

Thanh nhạc 10 10
Thi tuyển:Năng 
khiếu cơ bản và 

Thanh nhạc
 Nhận hồ sơ:
Từ 15/5 đến 
06/10/2017

- Xét tuyển và thi 
tuyển:
+ Đợt 

1:01/8/2017
+ Đợt 2: 

01/9/2017
+ Đợt 3: 

10/10/2017

Quản lý Văn hóa 10 10

Xét tuyển: Môn 
Văn, Lịch sử (học 
bạ lớp 9, lớp 12 
hoặc kết quả thi 

tốt nghiệp THPT)

Thiết kế Đồ họa 15 40

Thiết kế Thời trang 10 15

Thiết kế Đồ gỗ 10 10

Sơn mài 10 10

Điêu khắc 10 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

220

Trường Trung cấp Kinh Tế Bình Dương
Mã trường: 4401
Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương)
Điện thoại: 0650 3560417
Website: www.tcktbinhduong.edu.vn	
Email: tc-kinhte@sgdbinhduong.edu.vn

Kế toán doanh nghiệp 50 150

Xét tuyển Từ 02/5/2017 
đến 24/11/2017

Tin học ứng dụng 20 30

Hướng dẫn du lịch 10 15

Tài chính-Ngân hàng 10 15

221

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
Mã trường: TKB
Địa chỉ: 89 đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650. 3822847; 0650.3870795; 0650. 3721254	
Fax: (0650) 3.825.992
Website: www.ktktbd.edu.vn	
Email: tuyensinh@ktkt.edu.vn 

Tin học ứng dụng 40 30

Xét tuyển
(không thi tuyển)

Đợt 1: 30/7
Đợt 2: 21/9
Đợt 3: 19/12

Khu vực tuyển 
sinh: Cả nước

Điện công nghiệp và dân dụng 40 30

Kế toán doanh nghiệp 220 140

Thư ký văn phòng 30 20

Công nghệ kỹ thuật chế biến và Bảo quản thực 
phẩm 30 20

Pháp luật 30 20

Dược sỹ trung cấp 250 50

Điều dưỡng 30 20

222

Trường Trung Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương
Mã trường:
 Địa chỉ: K1/A28 Hoàng Hoa Thám, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoai: 0650.3872687			   Fax: 0650.3878287
Wibsite: nghiepvubinhduong.edu.vn		  Email: nghiepvubinhduong@vnn.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 30 50

Xét tuyển Tháng 7/2017
Hướng dẫn du lịch 30 50

Điện công nghiệp 30 50

Quản trị mạng máy tính 30 50

223

Trường Trung cấp nghề Việt – Hàn Bình Dương
Mã trường: TCĐ4407
Địa chỉ: Số 100 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3872261
Website: tuyensinh.viethanbd.edu.vn
Email: viethantuyensinh@gmail.com

Điện công nghiệp 100

Xét tuyển
Từ ngày 

13/3/2017 đến 
ngày 31/7/2017

Điện tử công nghiệp 25

Điện dân dụng 25

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí 25

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 25

Kế toán doanh nghiệp 25

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính. 25

Quản trị mạng máy tính 25

Hàn 25

Cắt gọt kim loại 25

Công nghệ ô tô 50

Cơ điện tử 25

224

Trường Trung cấp nghề Tân Uyên
Mã trường:
Địa chỉ: Khu 6, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3640847
 Email: ttcntu@gmail.com

Cắt gọt kim loại 05 15 Xét tuyển 02lần/ năm
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 10 10

Xét tuyển 02lần/ năm
Điện dân dụng 05 15

Điện công nghiệp 05 15

Kỹ thuật chế biến món ăn 05 15

Tây Ninh

225

Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh 
Mã trường: TCD 4602
Địa chỉ: Gia Lâm Gia Lộc Trảng Bàng Tây Ninh
Điện thoại: 066 3893366 ;      Fax: 0663 893477 
Email: leminhduc1812@yahoo.com.vn

Điện công nghiệp 20 60

Xét
tuyển 15/08/2017 đến 

30/12/2017

Điện tử công nghiệp 30

Cắt gọt kim loại 30

Quản trị mạng 20

Kế toán doanh nghiệp 20

Hàn 20

226

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh
Mã trường:  4601
Địa chỉ: Đường Trưng Nữ Vương, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 066.3842114
Fax: 066.3842114
Website: www.ktkttayninh.edu.vn
Email: thktkttn.tayninh@moet.edu.vn

Trồng trọt - Bảo vệ thực vật 40 30

Xét tuyển học bạ
Từ ngày 

01/4/2017 đến 
ngày 20/12/2017

Chăn nuôi thú y 40 30

Tin học ứng dụng 40 30

Kế toán doanh nghiệp 50 30

Quản lý đất đai 40 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

227

Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh
Mã trường: 4602
Địa chỉ: 288 đường 30/4, khu phố 5,Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 066. 3826545       
Website: truongytetayninh.edu.vn
Email: ytetayninh@moet.edu.vn

Y sỹ 100

Xét tuyển
Từ tháng 5/2017  

đến tháng 
11/2017

Dược sỹ trung cấp 100

Điều dưỡng 50

Hộ sinh 50

Bà Rịa - Vũng Tàu

228

Trường Trung cấp Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã trường: 5202
Địa chỉ: 1165 Võ Văn Kiệt, ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa
Điện thoại: 063 742588
Fax: 0643742582
Website: hsbrvt.edu.vn
Email: phongdaotao@gmail.com

Điều dưỡng 50

Xét tuyển

- Đợt 1: từ  
02/5/2017 đến 

30/5/2017
- Đợt 2: từ  

01/7/2017 đến 
31/7/2017
- Đợt 3: từ 

01/10/2017 đến 
31/10/2017

Dược sĩ 100

Dược sĩ văn bằng 2 100

Y sĩ 50

Y sĩ văn bằng 2 200

Hộ sinh 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Bình Phước

229

Trường Trung Cấp y Tế Bình Phước
Mã Trường: 4302
Địa chỉ: Ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:   06513881109     
Fax 06513881109   
Email:quangthongdang1970@gmail.com.

Y sỹ 250

Xét tuyển Từ tháng 03 đến 
12/2017

Dược sỹ trung cấp 250

Điều dưỡng 200

Hộ sinh 50

Kỹ thuật Xét nghiệm 50

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Long An

230

Trường Trung cấp nghề Đức Hòa
Mã Trường: TCD4902
Địa chỉ trường: 180A, đường 3 tháng 2, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Số điện thoại : 072.3851617
Email : ttcnduchoa@yahoo.com
http://www.dayngheduchoa.edu.vn

Cắt gọt kim loại 25 50

Xét Tuyển

Đợt 1: Khai 
giảng ngày 
01/8/2017

Đợt 2: Khai 
giảng ngày 
01/11/2017

Hàn 30

Công nghệ ô tô 50

Chế tạo thiết bị cơ khí 50

Điện công nghiệp 25 75

Điện tử công nghiệp 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 50

May thời trang 50

Sửa chữa thiết bị may 35

Thú y 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 30

Công nghệ thông tin 30

231

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An
Mã trường: 4901(Mã cũ thuộc GD&ĐT)
Địa chỉ:  Số 277, Quốc lộ 1A, Ấp Voi Lá, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Điện thoại: 072.3871242;  Fax: 072.3981968;  
Website: http://ktktlongan.edu.vn;   
Email: trungcapktktlongan@longan.edu.vn

 Kế toán doanh nghiệp 40 40

Xét tuyển
(căn cứ điểm TB 
học bạ lớp cuối 

cấp)

Từ 01/4/2017
   Đến

14/10/2017

 Tin học ứng dụng 30 30

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 40 40

 Điện công nghiệp và dân   dụng 40 40

Tiền Giang

232

Trường TCN Kinh tế Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang
Mã trường:TCN5305
Địa chỉ: 95/3, Lê Thị Hồng Gấm, KP 2, F.6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: 073.3883.554; 073.3979.195 
 Fax: 073.3973.188
Website: tcncongdoan.edu.vn  
Email:ttccongdoantg@yahoo.com.vn

Kế toán doanh nghiệp 20

Xét tuyển 03/2017-11/2017

Công tác xã hội 20

Quản trị mạng máy tính 20

Chế biến thực phẩm 20

Điện công nghiệp 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

233

Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công
Mã trường:   01
Địa chỉ: Số 91 Hai Bà Trưng - KP 2 - Phường 1 - Thị xã Gò Công - Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0733.514514 ; 0733.841684 
Fax: 0733.510212
Website: bachkhoagocong.tiengiang.edu.vn  
Email: 5301@moet.edu.vn

Điện công nghiệp và dân dụng 0 50

Xét tuyển Từ tháng 5 đến 
tháng 8/2017

Lập trình/Phân tích hệ thống 0 50

Kế toán doanh nghiệp 0 50

Công nghệ May và thời trang 0 50

234

Trường Trung cấp Kinh Tế - Công nghệ Cai Lậy
Mã trường: 5306
Địa chỉ: số 12 đường 868 khu 2, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 073. 3 826 449; 073.3710 591   
Fax: 073.3820 264
Website: http://tccailay.tiengiang.edu.vn   
Email: tcktcncaillay.tiengiang@moet.edu.vn

Điện Công nghiệp và dân dụng 10 15

Xét tuyển

* Thời gian nhận 
hồ sơ

+ Đợt 1: từ: 
01/6/2017 đến 

24/8/2017
+ Đợt 2: từ: 

01/9/2017 đến 
06/10/2017

* Ngày xét tuyển:
+ Đợt 1: 

28/8/2017
+ Đợt 2: 

11/10/2017

Kế toán doanh nghiệp 10 15

Lập trình/phân tích hệ thống. 25

Quản trị mạng máy tính. 25
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

235

Trường Trung cấp nghề khu vực Cai Lậy 
Mã Trường:
Địa chỉ: Phường 1, Thị xã Cai Lậy,  Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0733.919.922; Fax: 073.3710.723
Website: tcnkvcailay.com.vn       
Email: trungcapnghecailay@yahoo.com.vn

Điện công nghiệp 2 28

Xét tuyển Theo quy định 
hiện hành

Điện tử công nghiệp 2 23

Kỹ thuật máy lạnh &điều hòa không khí 2 28

Công nghệ ô tô 2 28

Cắt gọt kim loại 1 14

Hàn 1 14

May thời trang 1 14

236

 Trường Trung cấp nghề khu vực Gò Công
Mã trường: TCD 5303.
Địa chỉ: 26/1 Võ Thị Lớ, Khu phố 5, Phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 073.3514416. Fax: 073.3514251
Website: www.tcngocong.edu.vn   
Email: txgocong.ttcn@tiengiang.gov.vn

Điện công nghiệp 20

Xét tuyển Tuyển sinh 
thường xuyên

Điện tử công nghiệp 15

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 25

Cơ điện lạnh thủy sản 15

Hàn 15

Cắt gọt kim loại 15

Công nghệ ô tô 15

May thời trang 30

Quản trị mạng máy tính 15

Tin học văn phòng 15
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

237

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang
Mã trường: 5302
Địa chỉ: Số 11, đường Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 0733 872 635;  Fax: 0733 883 863
Website: tcktkt.tiengiang.edu.vn 
Email: tcktkt.tiengiang@moet.edu.vn

Công nghệ hàn 0 25

Xét tuyển 08/5/2017  
đến 16/9/2017

Điện công nghiệp và dân dụng 0 50

Lập trình/Phân tích hệ thống 0 30

Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ 25 25

Nghiệp vụ nhà hàng 25 30

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 0 25

Công nghệ may và thời trang 0 25

238

Trường Trung cấp Kỹ Thuật-Nghiệp Vụ Cái Bè
Mã trường: 5307
Địa chỉ: Đường tỉnh 875, Khu IV, Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 073.3824423;  Fax: 0733.924291
Website: tcktnvcaibe.tiengiang.edu.vn
Email: tcktnvcaibe.tiengiang@moet.edu.vn

Lập trình/ Phân tích hệ thống 20

Xét tuyển học 
bạ lớp cuối cấp 

(Điểm TBCM cả 
năm + xem xét 02 
môn Văn- Toán)

Đợt 1:  
27/3 - 15/7/2017

Đợt 2:  
17/7- 30/9/2017

Điện Công nghiệp và Dân dụng 50

Kế toán doanh nghiệp 30

Thú Y 20 60

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 30

Vẽ thiết kế Mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 20

Hàn 35

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 35
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

239

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang
Mã trường: 5303
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, TP. Mỹ Tho
Điện thoại: 073.3873280; Fax: 073.3872075
 Email: truongtcvhnttg@gmail.com

Sư phạm Âm nhạc 15 Thi tuyển

Theo quy định 
hiện hành

Thanh nhạc 10 Thi tuyển

Nghệ thuật biểu diễn cải lương 10
Thi tuyển: chọn 
1 trong các môn 

năng khiếu

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 10 Thi tuyển

Thư viện 15 Xét tuyển

Hướng dẫn du lịch 10 Xét tuyển

Quản lý văn hóa 15 Xét tuyển

Thành phố Cần Thơ

240

Trường Trung cấp Đại Việt thành phố Cần Thơ
Mã trường: 5512
Địa chỉ: Số 390 đường Cách Mạng Tháng 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 6252510; 0710.6257555     
Email: bangiamhieu@daivietcantho.edu.vn

Y sĩ 150 50 Xét tuyển:
- Xét điểm học bạ 
cuối cấp THCS, 

THPT

Nhận hồ sơ:
Từ ngày: 

01/01/2017 đến 
ngày 31/12/2017

Y sĩ Y học cổ truyền 150 50

Dược sĩ trung cấp 150 50

- Đã tốt nghiệp 
TC, CĐ, ĐH xét 

bảng điểm và bằng 
tốt nghiệp

Thời gian xét 
tuyển:

- Đợt 1: 
25/04/2017

- Đợt 2: 
27/07/2017

- Đợt 3: 
25/09/2017

- Đợt 4: 
15/11/2017

Kỹ thuật xét nghiệm 100 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Điều dưỡng 100 30

- Đã tốt nghiệp 
TC, CĐ, ĐH xét 

bảng điểm và bằng 
tốt nghiệp

Thời gian xét 
tuyển:

- Đợt 1: 
25/04/2017

- Đợt 2: 
27/07/2017

- Đợt 3: 
25/09/2017

- Đợt 4: 
15/11/2017

Sư phạm mầm non 100 50

Sư phạm tiểu học 100 50

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 50 20

Kế toán doanh nghiệp 60 20

Quản lý doanh nghiệp 50 20

Tin học ứng dụng 70 20

Pháp luật 70 20

241

Trung cấp nghề Thới Lai - Tp. Cần Thơ
Mã trường: TCD5503.
Địa chỉ: số 139 ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ.
Điện thoại: 0710.3680250;  Fax: 0710.3681303.
Email: ttcntl@cantho.gov.vn

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt x

Xét tuyển Tháng 3/2017 
đến 12/2017

Kỹ thuật xây dựng x

Công tác xã hội x

Công nghệ ô tô x

Điện công nghiệp x

Thú y x

242

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ
Mã trường: 5504
Địa chỉ: 188/35A Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 07103.899.028;
Fax: 07103.891.109
Website: www.vhntcantho.edu.vn; 
Email: truongtcvhnt@cantho.gov.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Biểu diễn nhạc cụ phương tây (3 năm): Guitar 
(Classic, Modern); Organ 10

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (3 năm) 7

Thanh nhạc (3 năm) 20 * Hệ chính quy:
1. Xét tuyển: 

- Xét điểm học bạ 
TBC môn văn lớp 

9-12
2. Thi năng khiếu
3. Điều kiện ngoại 
hình (đối với các 
ngành Nghệ thuật 

biểu diễn Múa 
DGDT, Diễn viên 
Kịch- Điện ảnh, 
Nghệ thuật biểu 
diễn Cải lương, 

Thanh nhạc)

1. Nhận hồ sơ từ: 
09/03/2017 đến 

11/8/2017
2. Thời gian thi 

tuyển/ xét tuyển:
- Đợt 1: 

16,17/8/2017
- Đợt 2: 

18,19/10/2017
3. Tuyển sinh cả 

nước
4. Thủ tục hồ sơ 
tuyển sinh xem 

trên website 
trường

Sáng tác Âm nhạc (3 năm) 2

Nghệ thuật biểu diễn Múa DGDT (3 năm) 15

Sư phạm Âm nhạc (2 năm) 30

* Hệ vừa làm vừa 
học: 

- Ngành Quản lý 
văn hóa: Xét tuyển 
điểm học bạ TBC 
môn Ngữ văn và 
môn Lịch sử lớp 
12 hoặc bằng tốt 

nghiệp THPT.

Hội họa (3 năm) 10

Điêu khắc (3 năm) 2

Sư phạm Mỹ thuật (2 năm) 20

"Diễn viên Kịch-Điện ảnh (3 năm)" 10

Nghệ thuật biểu diễn Cải lương (3 năm) 8

Nhạc công Kịch hát dân tộc (3 năm) 4

Quản lý văn hóa (2 năm) 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

243

Trường Trung cấp GTVT Miền Nam
Mã trường: GT02
3. Địa chỉ: 288 nguyễn Văn Linh, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Điện thoại: 07103.898998;  Fax: 07103.897453
Website: stc.edu.vn   Email: tchc@stc.edu.vn

Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội 
địa 20 10

Xét tuyển
Liên tục trong 
năm từ 2/2017 
đến 12/2017Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ 20 10

Kế toán doanh nghiệp 30 10

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 20 10

Xét tuyển
Liên tục trong 
năm từ 2/2017 
đến 12/2017

Kỹ thuật xây dựng 20 10

Xây dựng cầu đường bộ 20 10

Công nghệ ô tô 350 15

Điện dân dụng 20 10

Điện công nghiệp 20 10

245

Trường Trung cấp Miền Tây
Mã trường: 5509
Địa chỉ: Số 130C-130D  Nguyễn Văn Cừ nối dài Phường An Khánh Q. Ninh  Kiều Tp Cần thơ
Điện thoại: 07102225577    DĐ : 0918768085
Website : www.mtpc.edu.vn

Y sĩ 350 50

Dược sĩ 250 50

Điều dưỡng 40 20

Kế toán 40 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Quản trị hệ thống 40 20

Tiêu chí xét tuyển 
:

Tất cả các ngành 
xét tuyển điểm 

trung bình cả năm 
trong học bạ lớp 
12 hoặc học bạ 

lớp 9

Nhận hồ sơ: Từ  
01/02/2017

- Thời gian xét 
tuyển

+ Đợt 1: 03/2017
+ Đợt 2: 05/2017
+ Đợt 3: 08/2017
+ Đợt 4: 09/2017
+ Đợt 5: 10/2017

+ Đợt 6:   
        11&12/2017
- Khu vực tuyển 

sinh: trong cả 
nước

Mầm non 90 30

Xây dựng 90 30

Tài chính ngân hàng 90 30

246

Trung cấp Bách Nghệ Cần Thơ
Mã trường: 5501
Địa chỉ: D 24 - 25- 26 Đường số 30, Khu đô thị mới Hưng Phú, Quận Cái  Răng, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0710 6522644 
Website: truongbachnghecantho.edu.vn
Email: huuvi_bn@yahoo.com

Kế toán doanh nghiệp 15 15

Xét tuyển
(Xét điểm học 

bạ cuối cấp hoặc 
điểm thi tốt nghiệp 

môn Văn, Toán  
tuỳ đối tượng dự 

tuyển

Nhận hồ sơ: 
Từ 05/05 - 
05/12/2017

- Ngày xét tuyển:
 + Đợt 1: 
12/6/2017
 + Đợt 2: 
12/8/2017
 + Đợt 3: 
12/9/2017
 + Đợt 4: 

12/10/2017
 + Đợt 5: 

12/11/2017
 + Đợt 6: 

12/12/2017

Tin học ứng dụng 10 10

Pháp luật 15 15

Hướng dẫn du lịch 10 10

Quản lý doanh nghiệp 15 15

Tài chính ngân hàng 10 10
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

247

Trường Trung cấp Hồng Hà Tp. Cần Thơ
Mã trường: 5508
Địa chỉ: 557/9 Trần Quang Diệu, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 07102.468.767, 
 Website: honghacantho.edu.vn

Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn x x

Xét tuyển Tuyển sinh hàng 
tháng

Điện công nghiệp x x

Kế toán doanh nghiệp x x

Quản trị hệ thống x x

Tài chính ngân hàng x x

Pháp luật x x

Quản trị doanh  nghiệp vừa và nhỏ x x

248

Trường Trung Cấp  Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ
Mã trường: 5511
Địa chỉ:598 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại:07106.250803;  07106.253478	 Fax:
Website: truongphamngocthachcantho.edu.vn
Email: xanh403@gmail.com

Y sĩ 300 50

Xét tuyển Từ 04/3/2017

Dược sĩ trung cấp 350 50

Điều dưỡng 100 20

Hộ sinh 30 0

Kỹ thuật Spa dưỡng sinh 30 0

Tài chính ngân hàng 30 0

Quản trị mạng máy tính 30 0

Quản lý doanh nghiệp 30 0
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

249

Trường Trung cấp Thể dục Thể thao TP. Cần Thơ
Mã trường: 5503
Địa chỉ: Khu liên hợp Thể dục Thể thao - phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 292.3760.158; 292.3820.951; Fax: 292. 3765.752
Website: www.truongtctdtt.edu.vn
Email: truongtctdtt@gmail.com

Thể dục Thể thao 150 50

Xét tuyển căn cứ 
vào môn Sinh 

học trong học bạ 
và kiểm tra năng 

khiếu thể thao 
(bao gồm: bật xa 

tại chỗ, chạy 60m)

Từ tháng 7 
đến hết ngày 
02/11/2017

Trường Trung cấp Y Dược Mekong 
Mã trường: 5510
Địa chỉ: Số 366 Đường Cách Mạng Tháng 8, P Bùi Hữu Nghĩa, Q Bình Thủy, TP Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3881644	 ;         Fax: (0710) 3884121
Website: www.ydmekong.edu.vn
Email: ydmekong@gmail.com

Dược sỹ trung cấp 400 50

Xét tuyển

Tuyển sinh 5 đợt 
trong năm. 

- Đợt 1: dự kiến 
ngày 31/03/2017.
- Đợt 2: dự kiến 

ngày 30/06/2017.
- Đợt 3: dự kiến 

ngày 31/08/2017. 
- Đợt 4: dự kiến 

ngày 31/10/2017.
- Đợt 5: dự ngày 

15/12/2017

Y sỹ 400 50

Điều dưỡng trung cấp 130 20

Kỹ thuật xét nghiệm trung cấp 100

Kỹ thuật phục hình răng trung cấp 150

Y sỹ Y học Cổ truyền 100

Hộ sinh trung cấp 50
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Hậu Giang

250

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh
Mã trường: TP03
Địa chỉ: Ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 07113.870.288
Fax: 07113.878.488
http://trungcapluatvithanh.edu.vn 
Email: tclvt@moj.gov.vn

Pháp luật 100 150 Xét tuyển Thường xuyên 
trong năm

251

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang
Mã trường: 6401
Địa chỉ: Quốc lộ 61C, ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711. 3582377 
Fax: 0711. 3582376
Website: www.ktkthaugiang.edu.vn  
Email: truongktkt@haugiang.edu.vn

Kế toán HCSN 10 20 Xét tuyển 
(Toán, Văn)

Từ tháng 3/2017 
– tháng 12/2017Quản lý đất đai 10 20

Công nghệ Kỹ thuật Chế biến và Bảo quản 
thủy sản 20 40

Xét tuyển 
(Toán, Văn)

Từ tháng 3/2017 
– tháng 12/2017Công nghệ Kỹ thuật Chế biến và Bảo quản 

thực phẩm 20 40

Bến Tre

252

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre
Mã trường: 5601
Địa chỉ: Số 610A Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại: (075) 3.820.186
Website: www.truongvhntbentre.edu.vn
Emaill: vhntbentre@moet.edu.vn
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Thanh nhạc 10

Thi tuyển T9 – T12
Hội họa 10

Quản lý văn hóa 20 30

Hướng dẫn du lịch 20

253

Trường Trung cấp nghề Bến Tre
Mã trường: TCĐ5601
Địa chỉ: - Cơ sở chính: 899 tỉnh lộ 884, ấp 2, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
 - Cơ sở 1: 59A1, Đại lộ Đồng Khởi, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822.854; 075.3817.080.
Fax: 075.3545685
Email: daotao.ttcnbt@gmail.com

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 25

Xét tuyển

Đợt 1: 
11/07/2017

Đợt 2: 
10/08/2017

Đợt 3: 
29/08/2017

Quản trị mạng 20

Điện công nghiệp 20 50

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 25

Công nghệ ô tô 20 50

Cắt gọt kim loại 20 25

Cơ điện nông thôn 25

Kỹ thuật chế biến món ăn 20

254

Trường Trung cấp Y tế Bến Tre.
Mã trường: 5602
Địa chỉ: Số 78, Đường Đoàn Hoàng Minh, P 6, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753822135;   Fax: 075. 3836701
Website: tcytebentre@moet.edu.vn	
 Email: 5602@moet.edu.vn.

Điều dưỡng 150

Xét tuyển, Xét 
điểm thi TN 

PTTH

- Xét tuyển, mở 
lớp ngay khi số 
học sinh đủ một 
lớp và mở lớp 
liên tục trong 

năm học

Hộ sinh 60

Dược sĩ trung cấp 300

Y sĩ 190
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Trà Vinh

255

 Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Trà Vinh
Mã trường: 5801
Địa chỉ: số 99, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.
Điện thoại: 074.3846278; Fax:
Website: http://vhnttravinh.edu.vn;
Email: vhnt_travinh@moet.edu.vn

Organ 5 5

Xét tuyển

Thời gian 
nhận hồ sơ từ: 

01/4/2017
- Thời gian tuyển 

sinh:
+ Đợt 1: 

15/9/2017
+  Đợt 2: 

15/12/2017
- Khu vực tuyển 

sinh: cả nước

Thanh nhạc 3 5

Hội họa 2 5

Thiết kế đồ họa 5 5

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 5 10

Nghệ thuật biểu diễn Kịch múa (Ca kịch Dù 
kê) 5 5

256

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Trà Vinh
Mã trường: TCD5802
Địa chỉ: Ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0743.665.165;  0743. 665777
Website: truongtcndtnttravinh.edu.vn

Bảo vệ thực vật 20

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Cắt gọt kim loại 35

Thú y 50

Tin học văn phòng 20

Kế toán 20

Điện công nghiệp 35

Điện dân dụng 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Sóc Trăng

257

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng
Mã trường: 5901
Địa chỉ: 719/3 Lê Hồng Phong – Khóm 5 – Phường 3 – TPST – Sóc Trăng.
Điện thoại: 0793. 821939; Fax: 0793. 821804
Website: vhntsoctrang.edu.vn   
Email: truongthvhntst@gmail.com

Sáng tác âm nhạc 10

- Lý thuyết âm 
nhạc tổng hợp

- Phổ thơ thành ca 
khúc

Tháng 8 và tháng 
10 năm 2017

Tháng 8 và tháng 
10 năm 2017

Thanh nhạc 10

- Lý thuyết âm 
nhạc tổng hợp
- Hát hai bài tự 

chọn

Hội họa 20
- Hình họa
- Bố cục

Quản lý văn hóa 20 Xét tuyển

An Giang

258

Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
Mã trường: 5103
Địa chỉ: số 297, Quốc lộ 91, tổ 10, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang.
Điện thoại: 0763.689.036 ;  Fax: 0763.688.296
Website: http://www.aetc.edu.vn 
 Email: trungcapktktag@angiang.edu.vn

Trồng trọt 50

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Chăn nuôi-Thú y 30

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy 
sản 20

Bệnh học thủy sản 20

Bảo vệ thực vật 160

Kế toán hành chính sự nghiệp 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

259

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang 
Mã trường: TCD5103
Địa chỉ: Ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 
Điện thoại: 076.3773313; Fax: 076.3773313
Website: http://truongtcndtntag.edu.vn
Email: tcndtntag@gmail.com

Trồng cây lương thực thực phẩm 5 25

Xét tuyển Liên tục trong 
năm

Bảo vệ thực vật 30 30

Cơ điện nông thôn 30 30

Hàn 30 30

Điện công nghiệp 5 25

Quảng trị mạng máy tính 15 15

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 15 15

260

Trường Trung cấp nghề Châu Đốc
Mã trường: TCĐ5102
Địa chỉ: Đường kênh Hòa Bình, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh 
An Giang.
Điện thoại: 0763.550409			 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 40

Xét tuyển Năm 2017

Nghiệp vụ nhà hàng 35

Kế toán doanh nghiệp 30

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 20

Kỹ thuật xây dựng 25

261

Trường Trung cấp nghề Tân Châu
Mã trường: TCD5104
Địa chỉ: số 114, tỉnh lộ 952, ấp Tân Phú B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 
Điện thoại: 0763.823 358      
Fax: 0763.543 746
Email: tcntcag@gmail.com
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Bảo vệ thực vật 10 20

Xét tuyển 2017
Tin học văn phòng 10 20

Điện công nghiệp 10 20

Kỹ thuật xây dựng 10 20

262

Trường Trung cấp nghề Chợ Mới
Mã trường: TCD5105.
Địa chỉ: Đường 942, Lộ Vòng cung, ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763.615350; Fax:  0763.615350.
Website: www.cmvs.edu.vn. 
Email:truongtcn.chomoi@angiang.gov.vn

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc 20

Xét tuyển Tháng 09/2017

Kỹ thuật xây dựng 20

Điện công nghiệp 20

May thời trang 20

Tin học văn phòng 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 20

Bảo vệ thực vật 20

Hàn 20

Trường Trung cấp Nghề Kinh tế -Kỹ thuật Công đoàn An Giang
Mã trường: 51101
Địa chỉ: Đường Quản Cơ Thành, phường Bình Khánh, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763.857.887   ;      Fax: 076. 3856797 
Email: ttcnktktcdag@vnn.vn

Kế toán doanh nghiệp 60

Xét tuyển Quý 3/2017Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kiên Giang

263

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang.
Mã trường: TCD5402
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chác, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: 0773.822999;     Fax: 0773.876444
Website: truongtrungcapnghedantocnoitrukg.edu.vn
Email: tcndtnt.sld@kiengiang.gov.vn hoặc tcndtntkg@gmail.com

Thú y 25

Tư vấn tuyển sinh  
trực tiếp tại các 

trường phổ thông 
Dân tộc nội trú 

và trường THCS 
trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang; thông 
tin qua báo, đài, 
website, tờ rơi,..

Từ tháng 3/2017 
đến tháng 
11/2017

Bảo vệ thực vật 25

Nghiệp vụ nhà hàng 25

Kế toán doanh nghiệp 25

Tin học văn phòng 25

Họa viên kiến trúc 25

Kỹ thuật xây dựng 25

Điện dân dụng 25

Điện nước 20

Hàn 20

Sửa chữa máy tàu thủy 20

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 20

264

Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Kiên Giang
Mã trường: 5406;
Địa chỉ: 31 Chi Lăng, Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang;
Điện thoại: 077.3863765;
Webside:tcktnvkiengiang.kiengiang.edu.vn	
Email: truongtcktnv.kiengiang@moet.edu.vn

Điện công nghiệp và dân dụng 20 40

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 30

Quản trị hệ thống 20
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kế toán doanh nghiệp 20 60

Xét tuyển

 Thời gian nhận 
hồ sơ:

 từ 01/06 đến 
30/08/17

- Thời gian xét 
tuyển: từ 05/09 
đến 20/09/17

- Khu vực tuyển 
sinh: Trên toàn 

quốc

Quản lý doanh nghiệp 30 30

Tài chính - Ngân hàng 20

Hướng dẫn du lịch 60

Điện công nghiệp 20 20

Điện dân dụng 20 60

Điện tử dân dụng 40

Quản trị mạng máy tính 60

Tin học văn phòng 60

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 60

265

Trường trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên
Mã trường: TCD5404	
Địa chỉ: Ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang.		
Điện thoại: 0773.69 5678; Fax: 0773.695007	 Website: http://tglx.edu.vn/	
Email: pdt.tglx@gmail.com

Điện công nghiệp 30

Xét tuyển Tháng 4/2017

Cắt gọt kim loại 30

Công nghệ Ôtô 30

Sửa chữa máy tính 30

Quản trị khách sạn 30

Kỹ thuật chế biến món ăn 30

Kế Toán Doanh Nghiệp 30

Văn thư hành chính 30

Trồng cây lương thực thực phẩm 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Bạc Liêu

266

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu
Mã Trường: 6002
Địa chỉ: 188 đường 23 tháng 8, Phường 8, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 6268968	 Fax:
Website: http://vhntbl.edu.vn
Email: phongdaotao@vhntbl.edu.vn

Hội họa 20 20

- Xét tuyển và thi 
năng khiếu đối với 

các ngành: Hội 
họa, Thanh nhạc, 
Nghệ thuật Biểu 
diễn cải lương, 
Biên đạo múa.

Bắt đầu từ ngày: 
02/03/2017

Thanh nhạc 20 20

Hướng dẫn du lịch 30 30

Quản lý văn hóa 30 30

Thư viện 30 30

Nghệ thuật biểu diễn cải lương 20 20

Biên đạo múa 20 20

Bảo tàng 20 20

Cà Mau

267

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau
Mã trường:  6101
Địa chỉ:  Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Cà Mau
Điện thoại (TS): 0780. 3582717 
Fax: 0780. 3828619
Website: www.kinhtekythuat.camau.gov.vn

Công nghệ KTCB& BQTS 70 30

Xét tuyển 10/1/2017

Nuôi trồng thủy sản 25 20

Kế toán doanh nghiệp 60 30

Bán hàng trong siêu thị 25 20

Tin học ứng dụng (Tin học kế toán) 25 20

Chăn nuôi – thú y 60 30
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TT
Tên trường

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Hình thức  
tuyển sinh

Thời gian tuyển 
sinhTốt 

nghiệp 
THPT

Tốt 
nghiệp 
THCS

Kỹ thuật LR,SCMT 35

Xét tuyển 10/1/2017

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 25 20

Điện công nghiệp 35

Kỹ thuật xây dựng 35

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 35
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MỤC LỤC

TT NỘI DUNG TRANG

Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ 3

Quyết định 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 56

Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 61

Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo 
cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

71

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH Quy địnhquy chế tuyển sinh và xác định chỉ 
tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

113

Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm 
định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo 
trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

133

Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH Quy định việc tổ chức thực hiện chương 
trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo 
phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận 
tốt nghiệp

155

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Tuyên Quang

1 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang 186

Lạng Sơn

2 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc 187

3 Trường Cao đẳng y tế Lạng Sơn 186

4 Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 188

Lào Cai

5 Trường Cao đẳng nghề Lào Cai 189

6 Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai 189

Yên Bái

7 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái 190

8 Trường Cao Đẳng Y tế Yên Bái 191

9 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái 192

10 Trường Cao Đẳng Y Dược Pasteur. 192
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Thái Nguyên

11 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên 193

12 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 194

13 Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim 196

14 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 197

15 Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 198

16 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch 199

17 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc 200

18 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức 201

19 Trường Cao đẳng nghề số I Bộ Quốc phòng 202

20 Trường Cao Đẳng Y tế Thái Nguyên 203

Bắc Kạn

21 Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn 204

Phú Thọ

22 Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ 204

23 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ thuật Phú Thọ 205

24 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ 205

25 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện 206

26 Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng 207

27 Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ 207

28 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất 208

29 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ 209

30 Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ 209

31 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 210

Hòa Bình

32 Cao đẳ ng Kinh tế - Kỹ thuật Hò a Bì nh 212

33 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc 213

34 Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình 214

35 Trường Cao Đẳng nghề Sông Đà 214

Sơn La

36 Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La 215
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37 Cao đẳng Sơn La 216

38 Cao đẳng Y Tế Sơn La 217

39 Trường Cao đẳng nghề Sơn La 217

Điện Biên

40 Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 218

41 Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên 218

42 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

Lai Châu

43 Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu 219

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Thành phố Hà Nội

43 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội 220

44 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 221

45 Cao đẳng Công nghiệp In 221

46 Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường 222

47 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 223

48 Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây 224

49 Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội 225

50 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 226

51 Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam 227

52 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội 227

53 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội 228

54 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương 229

55 Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội 229

56 Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ. 231

57 Trường Cao đẳng Truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam 232

58 Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai 233

59 Trường Cao đẳng y tế Hà Nội 233

60 Trường Cao đẳng Nghề Bách Khoa 233

61 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội 234

62 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội 235

63 Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội 236



624

64 Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc 237

65 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội 237

66 Trường Cao đẳng Đường sắt 237

67 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội 239

68 Trường Cao Đẳng Múa Việt Nam 240

69 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội 241

70 Trường Cao đẳng y dược Hà Nội 242

71 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội 243

72 Trường Cao đẳng nghề Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội 244

73 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và kỹ thuật Trần Hưng Đạo. 244

74 Trường Cao Đẳng nghề Hùng Vương 245

75 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ 246

76 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam 246

77 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 247

78 Trường Cao đẳng nghề Thăng Long 248

79 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế 248

80 Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội 249

81 Trường Cao đẳng xây dựng CT Đô Thị (CUWC) 250

82 Trường cao đẳng Nghề Giao thông vận tải Trung ương I 251

Thành phố Hải Phòng

83 Trường Cao đẳng nghề số 3- Bộ Quốc phòng 252

84 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng 253

85 Trường Cao đẳng Hàng Hải I 254

86 Trường Cao đẳng VMU 255

87 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng 255

88 Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải 258

89 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng 258

90 Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm 259

91 Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN 260

92 Trường Cao đẳng nghề Bắc Nam 260

93 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng 261

94 Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II 262
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95 Trường Cao đẳng nghề số 8/BQP 262

Quảng Ninh

96 Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh 263

97 Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Cơ điện Quảng Ninh 263

98 Trường Cao đẳng nghề Việt – Hàn Quảng Ninh 264

99 Trườ ng Cao đẳng nghề Xây dựng 265

100 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 266

101 Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc 267

102 Trường Cao đẳng công nghiệp Cẩm Phả 268

Vĩnh Phúc

103 Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên 269

104 Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc 271

105 Trường Cao đẳng Nghề Số 2 - Bộ Quốc Phòng 273

106 Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp 273

107 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc 274

Hải Dương

108 Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại 276

109 Trường Cao đẳng dược Trung ương - Hải Dương 276

110 Trường Cao đẳng nghề Hải Dương 278

111 Trường Cao đẳng nghề LICOGI 278

112 Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp 279

Hưng Yên

113 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 280

114 Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên. 281

115 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi 281

116 Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên 282

Bắc Ninh

117 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh 284

118 Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh 284

119 Trường Cao đẳng Thống kê 285

120 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật 286

121 Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội 287
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122 Trường Cao đẳng Thủy sản nay là trường Cao đẳng Kinh 287

Hà Nam

123 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm sản. 288

124 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam 289

125 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. 289

126 Trường Cao đẳng Phát Thanh - Truyền Hình I 289

127 Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ 290

Nam Định

128 Cao đẳng nghề Nam Định 291

129 Cao đẳng nghề số 20 - BQP 291

130 Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định 293

131 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nam Định 294

132 Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt - May Nam Định 294

133 Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 295

Ninh Bình

134 Trường Cao đẳng nghề LILAMA.1 298

135 Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình 299

Thái Bình

136 Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình 299

137 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình 300

Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung

Thanh Hóa

138 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá 301

139 Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa 301

140 Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa 302

141 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương 303

142 Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung 304

143 Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa 305

144 Trường Cao Đẳng Nghề Nghi Sơn 305

Nghệ An

145 Cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt - Đức Nghệ An 306

146 Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc 307
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147 Cao đẳng nghề số 4 - BQP 308

148 Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An 308

149 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung 309

150 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An 309

151 Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An 311

152 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An 311

153 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 315

154 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh 316

155 Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 317

156 Trường Cao đẳng Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du 318

157 Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức Hà Tĩnh 320

Quảng  Bình

158 Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình 320

159 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị 321

Thừa Thiên Huế

160 Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế 322

161 Trường Cao đẳng Giao Thông Huế 323

162 Trường Cao đẳng Y tế Huế 323

163 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế 325

164 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế 327

Thành phố Đà Nẵng

165 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng 328

166 Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng 329

167 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 330

168 Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen 331

169 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi 331

170 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng 332

172 Trường Cao đẳng Nghề Số 5- Bộ Quốc Phòng 333

173 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng 334

174 Trường Cao Đẳng Công Nghệ 335

175 Trường Cao đẳng Lạc Việt 336

176 Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm 336
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177 Trường Cao đẳng Thương mại 337

178 Trường Cao Đẳng Đức Trí 338

179 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II 339

180 Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng 341

181 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng 342

182 Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng 343

183 Trường Cao Đẳng Kinh tế - kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng 344

Khánh Hòa

184 Trường Cao đẳng nghề Nha Trang 345

185 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 347

186 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang 347

Quảng Nam

187 Trường Cao Đẳng Nghề Chu Lai – Trường Hải. 348

188 Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam 349

189 Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung 349

190 Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung 350

191 Trường Cao đẳng CKN Đông Á 351

192 Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Quảng Nam 351

193 Trường Cao đẳng Công nghệ 353

194 Trường Cao Đẳng Phương Đông 353

195 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam 355

196 Trường Cao đẳng Tâm Trí 355

Quảng Ngãi

197 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất 356

198 Trường Cao đẳng nghề Cơ giới 357

199 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi 357

200 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm 358

201 Trường Cao đẳng Quảng Ngãi 359

202 Trường Cao đẳng Công thương 360

Bình Định

203 Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn 360
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204 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ 361

205 Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Định 362

206 Trường Cao đẳng Bình Định 362

Phú Yên

207 Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên 363

208 Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa 364

209 Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên 365

Ninh Thuận

210 Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận. 366

Bình Thuận

211 Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận 367

212 Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận 368

VÙNG TÂY NGUYÊN

Đắk Lắk

213 Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên 368

214 Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk 369

Gia Lai

215 Trường Cao đẳng nghề Gia Lai 370

216 Trường Cao đẳng nghề số 21/BQP 371

Kon Tum

217 Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Kon Tum 371

Lâm Đồng

218 Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt 372

219 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng 373

220 Cao đẳng y tế Lâm Đồng 374

ĐÔNG NAM BỘ

TP. Hồ Chí Minh

221 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải III 374

222 Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III 375

223 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh 376

224 Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 377

225 Trường Cao đẳng Kinh Tế - Công Nghệ Tp.Hồ Chí Minh 378
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226 Trường Cao đẳng Nghề Sài Gòn 380

227 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn 380

228 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ 381

229 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân 381

230 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 382

231 Trường Cao đẳng nghề Thủ Thiêm – Thành phố Hồ Chí Minh 384

232 Trường Cao đẳng nghề Thủ Đức 384

233 Trường Cao đẳng Công Nghệ Sài Gòn 385

234 Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định 386

235 Trường Cao đẳng y Dược Hồng Đức 386

236 Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Tp. Hồ Chí Minh 387

237 Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM 388

238 Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức 388

239 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM 390

240 Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh 391

241 Trường Cao đẳng Bách Việt 392

242 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 394

243 Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại 395

244 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 396

245 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 397

246 Trường Cao Đẳng Phát Thanh - Truyền Hình II 399

247 Trường Cao đẳng Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 400

248 Trường cao đẳng Tài chính – Hải Quan 401

249 Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 TP Hồ Chí Minh 401

250 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II 402

253 Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II 405

254 Trường Cao đẳng Nghề Hàng Hải Thành Phố Hồ Chí Minh 405

Đồng Nai

255 Trường Cao đẳng Bán công công nghệ và Quản trị doanh nghiệp 406

256 Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai 407

257 Trường cao đẳng công nghệ và Quản trị Sonadezi 408

258 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai 408
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259 Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai 409

260 Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi 409

261 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 410

262 Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn. 411

Bình Dương

263 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore 411

264 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An 412

265 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế Bình Dương 413

266 Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương 413

267 Trường Cao đẳng nghề và Nông lâm Nam Bộ 414

Tây Ninh

268 Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh. 415

Bà Rịa - Vũng Tàu

269 Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 416

270 Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 417

Bình Phước

271 Trường Cao đẳng nghề Bình Phước 418

272 Trường Cao đẳng Công Nghiệp Cao Su 419

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Long An

273 Trường Cao đẳng Nghề Long An 420

274 Trường Cao Đẳng Công Nghệ LADEC 421

Tiền Giang

275 Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang 422

276 Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang 423

277 Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ 423

Vĩnh Long

278 Trường Cao Đẳng Nghề Vĩnh Long 424

279 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long 425

280 Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. 427

281 Trường Cao đẳng Nghề Số 9 428

Thành phố Cần Thơ
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282 Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ 429

283 Trường Cao đẳng Cần Thơ 430

284 Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ 432

285 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ 433

286 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ 433

Hậu Giang

287 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 435

288 Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi 436

289 Trường Cao đẳng Bến Tre 436

Trà Vinh

290 Ttrường Cao đẳng nghề Trà Vinh 438

291 Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh 439

Sóc Trăng

292 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 439

An Giang

293 Trường Cao đẳng nghề An Giang 441

Đồng Tháp

294 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp 442

295 Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp 442

Kiên Giang

296 Trường Cao đẳng Cộng Đồng Kiên Giang 443

297 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Kiên Giang. 444

298 Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang 446

Bạc Liêu

299 Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu 447

300 Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Bạc Liêu 448

301 Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

Cà Mau

302 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau 449

303 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau 450

304 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau 451
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CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP

VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Hà Giang

1 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Bắc Quang 452

2 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang 452

Tuyên Quang

3 Trung học kinh tế - kỹ thuật Tuyên Quang 453

4 Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang 453

Cao Bằng

5 Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng 454

6 Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng 454

Lạng Sơn

7 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn 454

8 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn 455

Lào Cai

9 Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam 456

10 Trung học Y tế Lào Cai 457

Yên Bái

11 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ 457

12 Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái 457

13 Trường Trung cấp nghề Lục Yên 458

Thái Nguyên

14 Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên 458

15 Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên 459

16 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên 459

17 Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên 459

18 Trường Trung cấp Thái Nguyên 460

19 Trường trung cấp Y khoa Pasteur 460

Phú Thọ

20 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ 461

21 Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng 461

22 Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ 462



634

23 Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì 462

Bắc Giang

24 Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang 462

25 Trường Trung cấp ASEAN 463

26 Trường Trung Cấp Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Bắc Giang 463

Hòa Bình

27 Trung cấp Y tế Hòa Bình 464

28 Trường Trung Cấp Nghề Hòa Bình 464

Sơn La

29 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc 466

30 Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch tỉnh Sơn La 466

Lai Châu

31 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu 466

32 Trung cấp Y tế tỉnh Lai Châu

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Thành phố Hà Nội

33 Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội 467

34 Trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên và Môi Trường 468

35 Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội 468

36 Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội 469

37 Trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội 470

38 Trường trung cấp công nghệ Hà Nội 470

39 Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội 471

40 Trường Trung cấp đa ngành Hà Nội 471

41 Trường trung cấp Giao thông vận tải miền Bắc 471

42 Trường trung cấp Kinh tế Hà Nội 472

43 Trường trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội 472

44 Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa 473

45 Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội (ESTIH) 473

46 Trường Trung cấp kỹ thuật Y Dược Hà Nội 474

47 Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long 474

48 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội 475
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49 Trung Cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại 475

50 Trường Trung cấp Quang Trung 476

51 Trường trung cấp Tổng hợp Hà Nội 476

52 Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội 477

53 Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội 477

54 Trường Trung cấ p Y Dược Phạ m Ngọc Thạch Hà Nội 478

55 Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội 478

56 Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 478

57 Trường Trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội 479

58 Trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội 479

59 Trường trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội 479

60 Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 480

61 Trung Cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại 481

62 Trường Trung cấp nghề công nghệ Tây An 481

63 Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Thăng Long 482

64 Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải 482

65 Trường trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội 483

Thành phố Hải Phòng

66 Trường Trung cấp nghề thủy sản HP 483

67 Trường Trung cấp nghề Khu kinh tế Hải Phòng 483

68 Trung cấp nghề An Dương 484

69 Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Hải Phòng 485

70 Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng 485

Vĩnh Phúc

71 Trường Trung cấp nghề số 11/ BQP 486

72 Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc 486

73 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng & Nghiệp vụ 487

74 Trung cấp văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc 488

Hải Dương

75 Trường Trung cấp Y tế Hải Dương 488

76 Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương 489

77 Trường trung cấp nghề Cơ giới đường bộ 490
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Hưng Yên

78 Trường Trung cấp tổng hợp Đông Đô 490

79 Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 491

80 Trường Trung cấp nghề GTVT Hưng Yên 491

Bắc Ninh

81 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh 492

82 Trung cấp Nghề Bách Khoa Bắc Ninh 492

83 Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh 493

84 Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh 493

85 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương- CCI. 493

86 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Số 1 494

87 Trường Trung câp Tuệ Tĩnh 495

88 Trường Trung cấp Y Tế Trung Ương 495

89 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống 
Thuận Thành

495

Hà Nam

90 Trường Trung cấp nghề công nghệ Hà Nam 496

91 Trung cấp Y - Dược Hà Nam 496

Nam Định

92 Trung Cấp nghề Số 8 496

93 Trường Trung cấp Y tế Nam Định 497

94 Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định 497

95 Trường Trung cấp Cơ Điện Nam Định 498

96 Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định 498

Ninh Bình

97 Trung cấp nghề Nho Quan 499

98 Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Ninh Bình 499

99 Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình 499

100 Trường Trung cấp nghề Quốc tế 500

Thái Bình

101 Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình 500

102 Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình 500

103 Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Kiến Xương 501
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104 Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình 501

VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Thanh Hóa

105 Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa 502

106 Trung cấp nghề Yên Định 502

107 Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thanh Hoá 502

108 Trường trung cấp Kỹ thuật Y Dược Thanh Hóa 503

109 Trung cấp Y-Dược Hợp Lực 503

110 Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa 503

111 Trường Trung cấp nghề Nga Sơn 504

112 Trung cấp nghề Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa 504

113 Trung cấp nghề số 1 thành phố Thanh Hóa 505

114 Trường Trung cấp nghề Thạch Thành 505

115 Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa 506

116 Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn 506

Nghệ An

117 Trường Trung Cấp Nghề Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Tây 506

118 Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Vinh 507

119 Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Vinh 507

120 Trung cấp nghề Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Yên Thành 508

121 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc 508

122 Trường trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Nghệ An. 509

123 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam 509

124 Trường Trung cấp Việt Anh 510

125 Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. 510

126 Trường trung cấp Tổng hợp Miền Trung 511

127 Trường Trung cấp nghề Kinh tế kỹ thuật Đô Lương 511

Hà Tĩnh

128 Trung cấp nghề Hà Tĩnh 511

129 Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh 512

130 Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng 512
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Quảng Bình

131 Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình 513

132 Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình 514

133 Trường Trung cấp Luật Đồng Hới 514

Quảng Trị

134 Trường Trung Cấp Mai Lĩnh Quảng Trị 514

Thừa Thiên - Huế

135 Trường Trung cấp nghề Quảng Điền 515

Thành phố Đà Nẵng

136 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng 515

137 Trường Trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt 516

138 Trường Trung cấp Nghề Giao thông Công Chính Đà Nẵng 516

Khánh Hòa

139 Trung cấp nghề Cam Ranh 516

140 Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa 517

141 Trung cấp nghề Cam Lâm 517

142 Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh 518

143 Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn 518

144 Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa 518

145 Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh 519

Quảng Nam

146 Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam 519

147 Trường Trung cấp nghề tư thục ASEAN 520

148 Trung cấp Quảng Đông 520

149 Trường TC Nghề Kinh tế- Kỹ thuật Miền Trung- Tây Nguyên 521

150 Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam 521

Quảng Ngãi

151 Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi 522

152 Trường Trung cấp nghề Đức Phổ 523

153 Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn 523

154 Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định 524

155 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định 524
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156 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định 524

157 Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn 525

Ninh Thuận

157 Trung cấp Việt Thuận 525

158 Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận 526

Bình Thuận

160 Trường Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ Thuật Công Đoàn Bình Thuận 526

161 Trường Trung cấp Du Lịch Mũi Né 526

VÙNG TÂY NGUYÊN

Đắk Lắk

162 Trung cấp Tây Nguyên 527

163 Trường Trung cấp Đam San 528

164 Trường Trung cấp nghề Kon Tum 528

165 Trường Trung cấp Đắk Lắk 529

166 Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột 530

Đắk Nông

167 Trường Trung cấp nghề Đăk Nông 530

168 Trường Trung cấp Kinh tế - Kĩ thuật Phương Nam 530

Gia Lai

169 Trường Trung cấp Văn hoá – Nghệ thuật Gia Lai 531

170 Trường Trung học Lâm nghiệp Tây nguyên 532

171 Trường Trung cấp nghề Ayun Pa 532

172 Trung cấp Y tế Gia Lai 533

173 Trường Trung cấp nghề An Khê 533

Kon Tum

174 Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum 533

175 Trường Trung cấp nghề Kon Tum 534

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Thành phố Hồ Chí Minh

176 Trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng 534

177 Trường Trung cấp Âu Việt 535

178 Trường Trung cấp Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh 535
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179 Trường Trung cấp Bách Nghệ thành phố Hồ Chí Minh. 536

180 Trung cấp nghề Bình Thạnh 537

181 Trường trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn 537

182 Trường Trung cấp Đông Dương 538

183 Trường Trung Cấp Du Lịch & Khách Sạn Saigontourist. 538

184 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh. 539

185 Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Quận 12 540

186 Trường TCN TT Kỹ Thuật – Kinh Tế Sài Gòn 3 540

187 Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam sài Gòn 540

188 Trường Trung cấp kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 542

189 Trung cấp Phương Nam 542

190 Trường Trung cấp Quang Trung 543

191 Trường Trung cấp Tài chính – Kế toán – Tin học Sài Gòn 543

192 Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á 544

193 Trường Trung cấp tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh 544

194 Trường Trung cấp Việt Khoa 545

195 Trường TCCN Tôn Đức Thắng 545

196 Trung Cấp nghề Công nghệ Bách Khoa 546

197 Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn 547

198 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng 547

199 Trường TCN Nhân Đạo 548

200 Trung cấp nghề Quang Trung 548

201 Trường TCN Du lịch và Tiếp thị Quốc tế 549

202 Trường Trung học Thủy sản 549

203 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á 550

204 Trường Trung cấp Tây Sài Gòn 550

205 Trường Trung cấp Vạn Tường 551

206 Trường Trung cấp Hồng Hà 552

207 Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn 553

208 Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn 554

209 Trường Trung cấp Nghề Ngọc Phước 555

210 Trường Trung cấp Giao thông tiến bộ 555
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Đồng Nai

211 Trường Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ 556

212 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai 556

213 Trường Trung cấp nghề 26/3 557

Bình Dương

214 Trường Trung cấp Bách khoa Bình Dương 558

215 Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương 558

216 Trường Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo 559

217 Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương 559

218 Trường Trung Cấp Tài Chính Kế Toán Bình Dương 560

219 Trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương 560

220 Trường Trung cấp kinh tế Bình Dương 561

221 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 561

222 Trường Trung Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương 561

223 Trường Trung cấp nghề Việt – Hàn Bình Dương 562

224 Trường Trung cấp Tân Uyên 562

Tây Ninh

225 Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh 563

226 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh 563

227 Trường Trung cấp Kinh tế Tây Ninh 564

Bà Rịa - Vũng Tàu

228 Trường Trung cấp Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu 564

Bình Phước

229 Trường Trung cấp Bình Phước 565

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Long An

230 Trường Trung cấp nghề Đức Hòa 565

231 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An 566

Tiền Giang

232 Trường TCN Kinh tế Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang 566

233 Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công 567

234 Trường Trung cấp Kinh Tế - Công nghệ Cai Lậy 567
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235 Trường Trung cấp nghề khu vực Cai Lậy 567

236 Trường Trung cấp nghề khu vực Gò Công 568

237 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang 569

238 Trường Trung cấp Kỹ Thuật-Nghiệp Vụ Cái Bè 569

239 Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang 570

Thành phố Cần Thơ

240 Trường Trung cấp Đại Việt thành phố Cần Thơ 570

241 Trung cấp nghề Thới Lai - Tp. Cần Thơ 571

242 Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ 571

243 Trường Trung cấp GTVT Miền Nam 572

244 Trường Trung Cấp Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ 573

245 Trường Trung cấp Miền Tây 573

246 Trung cấp Bách Nghệ Cần Thơ 574

247 Trường Trung cấp Hồng Hà Tp. Cần Thơ 574

249 Trường Trung cấp Thể dục Thể thao TP. Cần Thơ 576

Hậu Giang

250 Trường Trung cấp Luật Vị Thanh 576

251 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang 576

252 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre 577

253 Trường Trung cấp nghề Bến Tre 577

254 Trường Trung cấp Y tế Bến Tre 578

Trà Vinh

255 Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Trà Vinh 578

256 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Trà Vinh 578

Sóc Trăng

257 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng 579

An Giang

258 Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang 579

259 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang 580

260 Trường Trung cấp nghề Châu Đốc 580

261 Trường Trung cấp nghề Tân Châu 581

262 Trường Trung cấp nghề Chợ Mới 581
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Đồng Tháp

Kiên Giang

263 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang 581

264 Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Kiên Giang 582

265 Trường trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên 583

266 Trường Trung cấp Trung cấp nghề Chợ Mới 583

Bạc Liêu

266 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu 583

Cà Mau

267 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau 584
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